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     Lá thư Xuân 

 

Kính thưa Quý đồng đạo 

và Quý độc giả kính mến, 

Mùa xuân là mùa của 

cây cối đâm chồi nảy lộc, 

sắc hoa tươi thắm khắp mọi 

nhà. 
Hôm nay, ngày cũ đã 

qua, năm cũ đã tàn. Một 

ngày mới, một năm mới vừa 

đến. Chúng ta đang đứng 

trước một cửa ngõ mới của 

tương lai, của những chuỗi 

ngày mà không ai đoán 

trước được những gì sẽ xảy ra khắp nơi trên toàn thế 

giới. 

 Dầu vậy, ai cũng biết mùa Xuân là mùa đầu của 

năm, đi trước các mùa khác. Xuân sang, khí trời ấm 

áp, quang đãng hơn, và muôn vật như bừng dậy sau 

một giấc ngủ dài của mùa Đông giá băng, lạnh lẽo. Vì 

vậy, nói đến Xuân, là nói đến vẻ xinh tươi, xán lạn, rực 

rỡ, phong nhiêu… của đất trời, sông biển, núi rừng, cỏ 

cây, muông thú; và ở nơi người, là sức sống, là tuổi 

trẻ, là sự khai mở, vươn dậy của cả thể xác lẫn tâm 

hồn. Đây là ý Xuân của thời tiết và đời sống muôn 

loài. Trong đó, mùa Xuân của con người thường được 

biểu hiện qua những ngày Lễ hội rộn ràng, vui vẻ, 
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nhộn nhịp và sinh động với những cuộc thăm viếng, 

thú vui, lời chúc tụng và quà tặng. 

Tuy nhiên, dù mùa Xuân có rất nhiều niềm vui 

nhưng không tồn tại lâu dài. Mỗi năm chỉ có vài tháng, 

sau đó là đến lượt của mùa khác. Vận hành của thời 

tiết và vận hành của đời người đều có chung một tính 

chất: Vô thường. Sinh, Trụ, Dị, Diệt ai cũng biết vậy 

nhưng không ai làm được gì để có một mùa Xuân vĩnh 

cửu. 

 Từ hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật đã chứng 

nghiệm một mùa Xuân như thế, không phải ở một thế 

giới nào khác, mà chính ngay nơi thế gian này. Trong 

hữu hạn tìm ra vô hạn, trong vô thường nhìn ra chân 

thường. Mùa Xuân ấy có sẵn nơi mọi người, mọi loài. 

Cho nên tất cả Kinh điển đều nhắm vào việc khai mở, 

hướng dẫn mọi loài trở về với tánh Phật sẵn có nơi 

chính mình; và nói một cách ẩn dụ thì chúng ta tu học 

theo Phật là để tìm lại mùa Xuân trường cửu. Mùa 

xuân ấy luôn hiện hữu, nhưng chúng ta không thấy. 

Chúng ta chạy đuổi theo những cái tạm bợ, nhất thời 

và hữu hạn mà quên đi nó mà thôi. 

Từ niềm bình an tịch lặng của tự tâm, cảm 

thương con người và cuộc đời; chúng ta hãy cất lời 

nguyện cầu cho trần gian vơi đi thống khổ, tất cả nhân 

loại chúng sanh đều vui hưởng một mùa Xuân bất diệt, 

trường tồn. Đó cũng là hoài bão và ước mơ mà chúng 

tôi muốn gởi đến chư Quý vị trong mùa Xuân năm Ất 

Mùi nầy.   

Cũng như những số báo Xuân trước, Giai phẩm 

Xuân Ất Mùi 2015 ngoài Thư Chúc Tết của BTS 

Trung Ương Hải Ngoại, sẽ là những Tin Tức sinh hoạt 

địa phương, những bài chia sẻ Giáo lý Phật Giáo Hòa 

Hảo và đặc biệt là những sáng tác phẩm đặc sắc của 
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quý đồng đạo và bạn đọc khắp nơi đóng góp. Hy vọng 

sẽ đem lại niềm vui và lợi lạc cho mọi người trong 

những ngày đầu năm mới.   

   Nhân dịp đầu năm Ất Mùi 2015, thay mặt Ban 

biên tập Ts Tinh Tấn chúng tôi tri niệm công đức đóng 

góp tinh thần, bài vở và tịnh tài của chư Quý đồng đạo, 

văn thi hữu, cùng tất cả quý độc giả gần xa. Sự đóng 

góp tích cực của chư liệt vị trong các năm qua đã giúp 

cho Ts Tinh Tấn được vững tiến và cải thiện nhiều hơn 

từ nội dung đến hình thức. Với công đức ấy, quý vị đã 

cùng chúng tôi gián tiếp trao tặng một mùa Xuân 

trường cửu đến muôn người, muôn nhà. Một mùa 

Xuân an lạc và miên trường, là lời chúc nguyện đầu 

năm, chúng tôi chân thành gởi đến tất cả Quý vị. 

Trân trọng kính chào và kính gởi lời cầu chúc tốt 

đẹp nhất đến chư Quý vị và Gia quyến trong ngày đầu 

năm mới: Vạn sự Kiết tường và Muôn điều Như Ý.  

 

Ban Biên Tập Tập San Tinh Tấn 
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của Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo 
 

Chúng ta hầu như mất ý thức thời gian vì bị 

cuốn trong quỹ đạo sinh họat bận rộn ở xứ người. Mới 

Xuân Giáp Ngọ (2014) hôm nào, nay Xuân Ất Mùi 

(2015) lại đến. Lần tay nhẩm tính, cộng đồng Việt 

Nam hải ngoại đã trải qua 40 năm ly xứ. Thời gian 

chiếm nửa đời người mà cảnh quốc biến gia vong vẫn 

còn kéo dài theo năm tháng ! 

 Ở xứ người, gọi là Tết, chỉ là tết trong tâm 

tưởng. Gọi là Xuân, chỉ là xuân trong nhớ nhung về dĩ 

vãng với không khí ấm cúng đoàn tụ ở quê nhà. Xuân 

Tết nơi quê người rơi vào giữa mùa đông buốt giá, cây 

cối trụi lá trơ cành, không có hoa mai vàng, không có 

chim kêu báo Tết, không có bướm vờn hoa trong nắng 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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ấm, không có ngày nghỉ về quê sum họp gia 

đình, ….Tuy nhiên, cộng đồng Việt Nam vẫn tổ chức 

chợ Tết, múa lân nghinh xuân hàng năm. Không có 

hoa mai hoa đào thật thì cũng có mai đào giả, vẫn có 

đầy đủ các thức ăn, kẹo mứt, bánh tét, bánh 

chưng, …bày bán trong khắp các siêu thị không thiếu 

món chi. Trên bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và bàn thờ 

Tam Bảo trong các nhà có tín ngưỡng Phật giáo đều 

trưng bày hoa đèn, cúng rước ông bà về vui Tết với 

con cháu. Chùa chiền, hội quán, nhà thờ, thánh thất 

đều mở rộng cửa cho người trong đạo đến lễ bái, cầu 

nguyện. Không rộn rã, không ấm cúng như ở quê nhà 

nhưng cũng nói lên được nguồn văn hóa dân tộc không 

hề mất đối với người Việt tha hương viễn xứ. 

 Ở hải ngoại, không có cảnh cùng khổ đến với 

ba ngày Tết như ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc xưa 

và tại nhiều nơi trong thời Cộng sản trị ngày nay, khiến 

Đấng Từ Bi phải: “Lòng ta cảm thấy nỗi u buồn, Suy 

xét việc đời lụy muốn tuôn” trước bối cảnh: 

 “Tết tết cùng năm tháng hết mà, 

 Thằng bần công nợ chạy bôn ba. 

 Hẹn mai hẹn mốt chờ khai hạ, 

 Con đòi áo tốt rối chàng ta.”  

(Cám Cảnh Dân Nghèo) 

 Tuy nhiên, người Việt hải ngoại nên lấy Tết làm 

dịp để nhìn về cảnh khổ của đồng bào ở quê nhà mà 

“bớt xa hoa’, “để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho 

những người lỡ đường đói rách tàn tật”. Lại nữa, cần 

chấm dứt sự dị đoan mê tín, sát sanh hại vật cúng 

kiếng hoặc rượu trà, cờ bạc trong dịp mừng Xuân: 

 - “Bỏ bớt dị đoan chẳng cúng gà. 

 Tre nêu phơ phất không còn thấy, 

           Ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba.” (Thi Xuân) 
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       - “Nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, 

 Ba ngày xuân nhựt bởi nơi ai ? 

 Rượu trà, cờ bạc, ôi phung phí, 

 Chẳng biết lệ xưa của ai bày.” 

(Cám Cảnh Dân Nghèo) 

 Tết cũng là dịp nên “Khuyến khích dân tầm 

Đạo Thích Ca” để sống với hạnh “tự giác giác tha”, 

thoát cảnh hung tàn mê muội, bởi vì: 

 “Mê muội ác hung về địa ngục, 

 Hiền lành nhắm mắt thấy non Tiên.”  

       (Hai Mươi Chín Tháng Chạp). 

Từ Xuân ngoài đời, chúng ta chớ quên mùa 

Xuân trong lòng người, vì chính Xuân trong lòng 

người mới là Xuân chân thật. Tìm Xuân trong lòng 

người, ta không thể quên bài thi KHỨU MAI nổi tiếng 

trong giới Thiền học:   

“Tận nhựt tầm Xuân bất kiến Xuân, 

 Mang hài đạp tận lũng đầu vân. 

Qui lai tiếu niệm mai hoa khứu 

Xuân tại hoa đầu dĩ thập phân!” 

Tạm dịch: 

  “Suốt buổi tìm Xuân, chẳng thấy Xuân, 

  Giầy gai giẫm nát núi rừng xanh. 

  Về nhà chợt nhặt hoa mai ngửi, 

  Cười mỉm, ồ Xuân đã trĩu cành !” 

 “Khứu Mai” là một bài thi được sưu tập trong 

sách “Hoa Lâm Ngọc Lộ” của La Đại Kinh đời Tống 

(Trung Hoa). Sách ghi tác giả là một ni cô nhưng 

không rõ tánh danh. Lời thơ “Khứu Mai” thật tuyệt 

diệu, hàm ý “tìm Xuân” đầy thiền vị nên rất được 

nhiều người thời bấy giờ xưng tụng và tùy tiện gọi tên 

tác giả là Hoa Mai Ni. 

 Vào mỗi độ Xuân về nơi xứ người chỉ có tuyết 
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trắng giá lạnh, tâm trạng“tìm Xuân”của chúng ta chắc 

hẳn còn mạnh hơn ở quê nhà ! Với tính chất biểu 

tượng và ẩn dụ, bài thơ mượn sự kiện một người bỏ 

quên cảnh Xuân về ngay trước mắt mình mà rong ruổi 

đi vào núi sâu rừng thẳm để tìm xem có dấu hiệu Xuân 

về chưa. Anh ta càng đi tìm Xuân thì càng không thấy 

Xuân, đến lúc quá mỏi mệt mới quay gót về đến nhà, 

chợt nhặt một hoa mai ngửi mới mỉm cười thỏa mãn 

rằng Xuân đã đến ngay trước nhà chớ nào phải đâu xa !  

 Đầu Xuân Ất Mùi, chúng tôi muốn cùng bạn 

đọc bỏ chút thì giờ để cùng thưởng thức hương vị thiền 

qua cành hoa mai đó. 

 Nói đến thiền là nói đến giáo lý kỳ bí của nhà 

Phật, một loại giáo lý không thể thiết lập bằng văn tự 

(giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự) để đưa người có 

lợi căn tiến thẳng đến giác ngộ mà không phải vướng 

mắc nhiều phương tiện. Theo nghĩa thông thường, 

thiền là khử trừ tất cả mọi hình thái vọng động khiến 

tâm phải tán loạn bằng phương pháp giữ chánh niệm: 

nhìn thẳng vào hiện thực, luôn luôn sống với ý thức về 

mỗi hành vi, cử chỉ của mình. Thiền có khuynh hướng 

phát minh, sáng tạo, nghĩa là tìm tòi theo dõi đến khi 

sáng được một vấn đề thắc mắc mới thôi. Sáng được 

một vấn đề trước đây mình hằng thắc mắc chính là 

giác ngộ. Thuật ngữ Giác ngộ trong Đạo Phật dùng chỉ 

trạng thái “thấy Tánh” trong tôn chỉ của nhà 

Thiền:“Kiến Tánh thành Phật”.   

 Thưởng thức cành hoa mai nở, chúng ta thấy 

lòng lâng lâng hạnh phúc trước cảnh Xuân về. Đấy là 

ta đang sống trong chánh niệm. Ngược lại, vì một ảo 

giác mê lầm, ta quên thưởng thức hương vị và màu sắc 

Xuân sẵn có để ra công đi tìm Xuân mãi tận đâu đâu, 

Xuân chẳng gặp, tâm ta không yên, chính là ta đang 
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sống trong vọng động khổ đau. 

 Nhận thức được hương vị thơm tho và màu sắc 

tươi đẹp của cành hoa mai trước nhà còn hàm ý nghĩa 

một sự tỉnh giác. Có tỉnh giác thì không bị các niệm 

hư vọng dẫn. Người hành thiền giống như một chiến sĩ 

tay cầm gươm trí huệ tiêu diệt các ma vô minh vọng 

niệm. Hành giả chỉ có thể thành công khi tay không rời 

gươm, mắt chẳng lơ là cho đến khi nào các bóng ma 

vô minh lặn mất. Do đó, chỉ thưởng thức một cành mai 

cũng nói lên được một cách tu của hành giả. Chính vì 

thế mà Cổ đức nói tu thiền không nhất thiết gắn liền 

với nghi lễ thời khóa, chỉ cần lấy sự tỉnh giác làm chủ 

yếu. Tỉnh giác tức là biết được Tánh giác của mình. 

Tánh giác chính là Phật tánh, là tâm Chơn như, là 

vầng thái dương hằng sáng sẵn có đầy đủ trong mỗi 

người chúng ta. Sở dĩ ta không nhớ, không biết được 

Tánh giác của ta là vì bị vô minh che khuất. Do đó, ta 

cần phải đối trị vô minh. Các vị thiền sư thường dạy 

cách đối trị vô minh hữu hiệu nhứt là ta không quên 

rằng ta sẵn có tánh giác. Phương pháp là dùng sáu căn 

(nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, 

thinh, hương, vị, xúc, pháp) mà không để sáu trần lôi 

cuốn bằng cách luôn luôn nhớ và sống với Tánh giác 

của mình. Chẳng hạn, ngửi hương vị một hoa mai, ta 

liền biết mình có tánh ngửi, ngắm sắc vàng tươi đẹp 

của cánh mai, ta liền biết mình có tánh thấy, 

v.v.…Tánh ngửi, tánh thấy,…đều là hiện thân của 

Tánh giác. Gắn bó với Tánh giác thì không bị trần 

cảnh cuốn lôi. Thường biết Tánh giác tiếp xúc với sáu 

trần một cách lặng lẽ và không phân biệt nên gọi là 

như. Thường tưởng nhớ đến Tánh giác nên gọi là niệm 

chơn như. “Niệm chơn như” luôn luôn hiện tiền và 

không để rơi vào trạng thái phân biệt, khác hẳn với 
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vọng niệm phân biệt của thế nhân. 

  Xuân là tượng trưng cho trẻ trung hy vọng. 

Tìm Xuân là tìm lại nguồn trẻ trung hy vọng đó. Bấy 

lâu nay ta bị trần cảnh cuốn lôi, sống trong vọng động, 

trong khuôn mòn lối cũ, chấp chặt công lệ, phiền não 

phong tỏa từng đường tơ kẽ tóc trong mọi sinh họat 

hàng ngày. Ánh sáng thái dương trong ta bị che khuất 

bởi vọng niệm, vô minh. Ta có hòn ngọc quý ngay 

trong chéo áo mà ta cứ quên đi hoặc không hề biết nên 

mãi dụng công đi tìm kiếm tận đâu đâu. Tâm hồn ta 

già nua héo hắt bởi danh lợi, thị phi, nhân ngã tầm 

thường, bởi công hầu khanh tướng không chắc thật,. . 

 Một sáng nào kia, ta bỗng dưng xót xa đau đớn 

trước sự xuống dốc của nhân tâm thế thái, tâm hồn ta 

chợt dấy lên niềm kiêu hãnh hiên ngang, ta cất bước đi 

tìm lại men xuân, một sinh khí, một chất liệu ngọt 

ngào cho cuộc sống. Nhưng tiếc thay, càng đi tìm 

Xuân thì ta càng chẳng thấy Xuân vì Xuân chẳng bao 

giờ có trên hướng ta đi. Niềm xót xa trầm thống nung 

nấu trong lòng ta không ngừng cho đến khi vỡ lẽ thì 

ánh Xuân hiện ngay trước mắt, ngay trước sân nhà với 

cành mai vàng đang rộ nở. 

 Biết được ánh xuân trong tầm tay, biết được hạt 

trân châu có sẵn ngay trong chéo áo, biết trong mỗi 

người chúng ta đều sẵn có vầng thái dương hằng sáng, 

ta chỉ cần gia công lau chùi bụi bặm đã lâu ngày làm lu 

mờ các báu vật đó thôi. 

 Nhìn một cành hoa mai trong chánh niệm, 

không bao giờ quên hiện thực, lúc nào cũng sống với ý 

thức về tánh giác sẵn có trong ta, dần dần mọi vọng 

niệm vô minh từng khuấy động tâm ta sẽ tan biến, 

vầng thái dương trong ta sẽ rực sáng,…Bấy giờ, tự 

nhiên ta nở nụ cười tỉnh giác và sống trong mùa Xuân 
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Di-Lặc an vui.   

 “Về nhà chợt nhặt hoa mai ngửi, 

  Cười mỉm ồ Xuân đã trĩu cành.!” 

 Tương tự, Đức Thầy cũng đã từng nhắc nhở: 

 “Phật tại tâm chớ có đâu xa, 

  Mà tìm kiếm ở trên Non Núi.” 

 Trước thềm năm Ất Mùi (2015), thay mặt Ban 

Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại, tôi kính chúc quý anh 

chị em trong Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại, các 

Ban Trị Sự và các Ban Đại Diện địa phương ở hải 

ngoại, toàn thể quý Đồng đạo và Thân hữu đón Xuân 

trong An Lạc – Hạnh Phúc – Thịnh Vượng. Chúng 

ta cùng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm 

thoát khỏi chủ nghĩa vô thần, độc tài Cộng sản để Tự 

do Tín ngưỡng và Nhân quyền được phục hồi và toàn 

dân Việt Nam sớm thoát khỏi cảnh lầm than, áp bức 

đang tiếp diễn như hiện nay./. 
 

NGUYỄN VĂN TẠO 
Hội Trưởng BTS. TƯHN/Giáo Hội PGHH 
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ĐÓN XUÂN  

                   GIỮ ĐẠO 

 

Năm mới Ất Mùi đến chúng ta, 
Bốn mươi năm cách biệt quê nhà. 
Đường Đời suy gẫm thêm buồn tủi, 
Nẻo Đạo đoái nhìn luống xót xa. 
Tưởng Phật bền lòng tăng Hỷ Xả, 
Thương Thầy ẩn nhẫn giữ Hiền Hòa. 
Năm qua kiểm điểm bao sai sót, 
Quyết chí năm nầy tạo nẻo ra. 
  
Quyết chí năm nầy tạo nẻo ra, 
Yêu Thầy mến Đạo nhẹ lòng ta. 
Nắm tay liên kết gieo mầm Hảo, 
Hợp lực bên nhau dựng chữ Hòa. 
Cực-Lạc chính nơi bền tiến tới,                    
Ta-Bà vốn cõi tạm đi qua. 
Bỏ tâm chấp trước tầm An lạc, 
Tinh tấn ngày đêm niệm Phật Đà. 
 

    Tập San TINH TẤN 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2014 
 

                                              Số: 011/BTSTUHN-V/VT 
 

Kính gởi: - Quý Ban Trị Sự PGHH Địa Phương, 

     - Quý Đồng Đạo tham gia đóng góp 

Quỹ Ấn Tống SGTVTB. 
 

          Trích yếu: V/v hoàn tất layout và gởi in Ấn bản 

2014 SGTVTB. 
  

 Thưa Quý Đồng Đạo, 

Chúng tôi trân trọng báo tin cùng Quý Đồng 

Đạo được tường: 

Ấn bản 2014 SGTVTB được tu chính từ Ấn bản 

2013 đã hoàn thành bản đánh máy và gởi đi in vào 

ngày 22/8/2014.  

 Việc tu chính đã thể hiện theo quyết định của 2 

lần Đại Hội Đạo năm 2013 tại Toronto (Canada) và 

2014 tại San Jose (Hoa Kỳ). Chúng tôi đã căn cứ trên 

các đề xuất nào hợp lý của Ban Điều Chỉnh Kỹ Thuật 

và Ấn Tống (ĐCKT&ÂT) 2013 về các lỗi kỹ thuật và 

chánh tả còn tồn đọng trên Ấn bản 2004 cùng so chiếu 

với Ấn bản gốc 1965 có đính chánh của BTS.Trung 

Ương Giáo Hội PGHH Việt Nam nhiệm kỳ I, để thực 

hiện việc chỉnh sửa nầy và tuyệt đối tránh sửa đổi ý lẫn 

lời từ ấn bản gốc. 

 Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã gặp phải 

hai vấn đề khó khăn:  

1.- Bản gốc ấn bản 2013 (*.doc) và quỹ ấn tống 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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không được cựu Hội trưởng Nguyễn Trung Hiếu bàn 

giao đầy đủ. Do đó, về mặt kỹ thuật, chúng tôi phải 

mất rất nhiều thì giờ để chỉnh sửa và layout lại trên bản 

*.PDF.  

2.- Về tài chánh, chúng tôi chỉ được giao lại  

$ 32,939.08 USD trên tổng số tiền  

$ 64,105.86 USD và $8,850.00 CAD mà Nhiệm kỳ 4 

của cựu HT Nguyễn Trung Hiếu đã thu được. 

 Tuy nhiên, bằng phương tiện nào, chúng tôi xin 

dùng phương tiện đó để hoàn thành Phật sự trong tinh 

thần tiếp nối công tác của người tiền nhiệm. 

 Với sự làm việc tận tụy của Ban PTGL đương 

nhiệm cùng Ban ĐCKT&ÂT 2014 cộng với sự ủng hộ 

nhiệt tình của Nhà in, chúng tôi hy vọng Quý Đồng 

Đạo sẽ có được một quyển SGTVTB mới, bìa dầy chữ 

mạ vàng thật trang nhã với kỹ thuật tiên tiến in ấn của 

Đài Loan trong khoảng 3 tháng tới.  

 Nhân dịp nầy, thay mặt cho Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại, chúng tôi xin chân thành cám ơn Ban 

PTGL, Ban ĐCKT & ÂT, các Đồng Đạo ẩn danh đã bỏ 

nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công tác ấn 

tống nầy. 

Kính chúc Quý Đồng Đạo vạn sự kiết tường, 

thân tâm an lạc. 
 

                NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT 
  

TM. BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

HỘI TRƯỞNG 

(đã ký) 
 

                          NGUYỄN VĂN TẠO 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 

 

           Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2014 
 

                                              Số: 012/BTSTUHN-V/TB 
  

THÔNG BÁO 
V/v Gây quỹ yểm trợ Ban Thuyết trình Giáo 

lý PGHH 

 

Nhằm phổ truyền Giáo lý PGHH đến các địa 

phương nơi có tín đồ PGHH đang sinh hoạt, Ban Phổ 

thông Giáo Lý Trung Ương Hải Ngoại đã tổ chức các 

buổi chia sẻ Giáo lý, do đồng đạo Trần Phú Hữu đảm 

trách, tại các địa điểm sau đây:  

 1.- Hội Quán PGHH Sacramento, ngày 22-06-

2014. 

 2.-Đạo Tràng Tịnh Độ Oakland, ngày 25-06-

2014. 

 3.- Hội Quán PGHH San José, ngày 29-06-

2014. 

 4.- Hội Quán PGHH Nam California, ngày 06-

07-2014. 

 5.- Hội Quán PGHH Stockton, ngày 13-07-

2014. 

 6.- Hội Quán PGHH San Jose lần II, ngày 20-7-

2014.  

 Nhìn chung, các buổi Sinh hoạt Giáo lý nầy đã 

gặt hái thành công mỹ mãn, đem lại nhiều lợi lạc và 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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nhất là được sự tán dương, hâm mộ của nhiều đồng 

đạo tham dự. 

 Vì vậy, Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương 

HN dự trù sẽ tổ chức các buổi chia sẻ Giáo lý tương tự 

tại các Hội Quán PGHH toàn cõi Hoa Kỳ và Canada; 

đặc biệt, đồng đạo Nguyễn Văn Mậu và đồng đạo Trần 

Phú Hữu sẽ đến Hội Quán PGHH Houston (TX), 

Dallas (TX) và Atlanta (GA) vào tháng 10-2014. Tuy 

nhiên, lịch trình sinh hoạt giáo sự nầy có thể thay đổi 

(hoặc hủy bỏ) tùy theo tình hình tài chánh của Giáo 

Hội. 

 Do đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Ban Trị 

Sự địa phương, đặc biệt là Quý đồng đạo hằng quan 

tâm đến Giáo Lý của Tổ Thầy, xin hãy hoan hỷ giúp 

cho Ban Phổ thông Giáo Lý Trung Ương có phương 

tiện tài chánh để thực hiện công tác truyền bá Giáo lý 

mà nhiều địa phương đang yêu cầu và mong đợi. Được 

biết, quỹ Yểm trợ Ban Thuyết trình Giáo Lý hiện đang 

có là $2,500.00 (Hai ngàn năm trăm Mỹ kim) do một 

số đồng đạo tự nguyện tài trợ.  

 Mọi phát tâm đóng góp, xin Quý BTS và Quý 

đồng đạo gởi về Thủ Bổn BTS/TƯHN, theo địa chỉ: 

 PGHH 

 1263 Cardinal St. 

Tracy, CA. 95376 

Trân trọng kính chào và cám ơn chư Quý vị. 
 

 Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2014 

       TM.BTS/TƯHN 

                                Hội Trưởng 

                                    (đã ký) 
 

                                  NGUYỄN VĂN TẠO 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THÔNG BÁO 
 

                                Số: 014/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: -Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện 

địa phương. 

          -Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 

 Trích yếu: V/v thành lập Diễn đàn PGHH/ 

TƯHN. 
 

 Kính thưa Quý đồng đạo, 

 Nhằm phổ biến hữu hiệu và nhanh chóng những 

thông tin cần thiết từ Ban Trị Sự Trung Ương Hải 

Ngoại đến các Ban Trị Sự địa phương hoặc những bản 

tin chia sẻ vui, buồn giữa Quý đồng đạo khắp nơi; 

chúng tôi quyết định thành lập Diễn đàn Phật Giáo 

Hòa Hảo trên phương tiện truyền thông toàn cầu theo 

một số thể lệ và qui định như sau: 

 1.- Tên Diễn đàn:  

dd_pghh_trunguong_haingoai@googlegroups.com 

2.- Thành viên: Gồm tất cả tín đồ PGHH đang 

sinh sống khắp nơi trên thế giới (có ghi danh gia 

nhập). 

 3.- Mục đích: Diễn đàn là nơi để đăng tải 

những bản Văn Thư, Thông Báo, Quyết Định, Thư 

Mời…của Ban Trị Sự TƯHN và các Ban Trị Sự & 

Ban Đại Diện địa phương.  

Đồng thời, Diễn đàn cũng sẵn sàng phổ biến các 

bản Tin tức, Hình ảnh Sinh hoạt Giáo sự, bản tin Phân 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
mailto:dd_pghh_trunguong_haingoai@googlegroups.com


 19 

Ưu, thư Chúc Mừng…của người tín đồ PGHH từ các 

nơi gởi đến.  

Ngoài ra, những ý kiến đóng góp có tính cách 

xây dựng cho Giáo Hội PGHH, những bài chia sẻ Giáo 

Lý của Tổ Thầy, những sáng tác phẩm như Thi, Văn, 

Họa, Nhạc… của Quý vị đều được hoan nghinh và giới 

thiệu đến các thành viên để cùng thưởng thức. 

Tuy nhiên, Diễn đàn được quyền tư chối những 

Bản tin hay Bài viết hoặc Hình ảnh có tính cách mạ lỵ, 

phỉ báng cá nhân gây mất tình đoàn kết, thương yêu 

giữa người đồng đạo PGHH và nhất là sử dụng những 

từ ngữ tục tỉu, cộc cằn kém văn hóa trái với lời giáo 

hóa của Đức Huỳnh Giáo Chủ.  

4.- Liên lạc: Để được tham gia Diễn đàn và trở 

thành thành viên thường trực, xin Quý đồng đạo vui 

lòng liên lạc về Ban Quản trị theo địa chỉ e-mail sau 

đây: 

- tam.thien33@gmail.com  hoặc: 

- chanhtam.48@gmail.com 

Kính mong Quý đồng đạo nhiệt tình hưởng ứng 

bằng cách tham gia và đóng góp thật nhiều bài vở vào 

Diễn đàn để tiếng nói người tín đồ PGHH được vang 

vọng khắp nơi như lời mơ ước của Đức Thầy yêu kính: 

 “Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo, 

   Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.” 

Trân trọng kính chào và cám ơn Quý vị. 
 

 Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 10 năm 2014 

     TM.BTS/TƯHN 

                             Hội Trưởng 

                                (đã ký)  
 

                    NGUYỄN VĂN TẠO 

 

mailto:tam.thien33@gmail.com
mailto:chanhtam.48@gmail.com
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 

 

THƯ CHÚC MỪNG 
 

                                            Số: 015/BTSTƯHN-V/VT 
 

 Kính gởi: - Đồng đạo Trương Văn Thạo 

       Trưởng Ban, Ban Đại Diện PGHH/ 

Biloxi/MS. 

                            388  Main St. 

                           Biloxi, MS. 39530  

                           Phone: (228) 806-8180  

                           Email: hanhangu@aol.com 

Đồng kính gởi: 

     - Quý BTS & BĐD/PGHH địa 

phương 

     - Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
  

Kính thưa Quý đồng đạo, 

 Cách nay hơn 6 tháng, đồng đạo Trương 

Văn Thạo đã thành lập Ban Đại Diện PGHH tại nơi cư 

ngụ là Thành phố Biloxi, Tiểu bang Mississippi với sự 

tham gia của một số tín đồ PGHH trung kiên, thuần 

thành, có tâm Đạo và quyết lòng phục vụ Đạo pháp. 

 Hôm nay, thể theo lời thông báo và yêu 

cầu của đồng đạo Trương Văn Thạo cùng sự đồng 

thuận của Ban Thường Vụ (tham chiếu nội dung Biên 

Bản của BTV số: 005/BTSTƯHN-V/BB ngày 5-10-

2014), chúng tôi nhiệt liệt chào mừng sự ra đời của 

Ban Đại Diện PGHH Biloxi, MS và chánh thức chấp 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
mailto:hanhangu@aol.com
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nhận sự gia nhập vào Hệ thống Giáo Hội PGHH Hải 

Ngoại. 

 Xin trân trọng thông báo tin vui nầy đến 

Quý đồng đạo và cầu chúc Quý Ban Đại Diện PGHH 

Biloxi luôn được hanh thông trên bước đường hành 

Đạo và tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. 
 

 Chân thành cám ơn và kính chào Quý vị. 
 

       Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 10 năm 2014 

         TM.BTS/TƯHN 

              Hội Trưởng 

                  (đã ký) 

                                                          NGUYỄN VĂN TẠO 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

Số: 016/BTSTƯHN-V/VT 
 

 Kính gởi: Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa 

phương. 

 Đồng kính gởi: Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 

Trích yếu: V/v kêu gọi đóng góp bài vở và tài 

chánh cho Tập san TINH TẤN. 
 

Kính thưa chư Quý vị, 

Trong thời gian qua, Tập san TINH TẤN được 

xem như là tiếng nói chung không những của các Ban 

Trị Sự PGHH ở hải ngoại mà còn nơi chia sẻ những tin 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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tức, bài vở, hình ảnh, sinh hoạt của người tín đồ PGHH 

khắp nơi trên thế giới. 

Tính đến nay, Tập san TINH TẤN đã phát hành 

được 24 số, trung bình mỗi năm 2 số, thường là vào 

mùa Đại Lễ 18/5 hằng năm và những ngày đầu năm 

Âm lịch. 

Cũng như thường lệ, chúng tôi dự định sẽ phát 

hành Tập san TINH TẤN số 25, Số Đặc Biệt Mừng 

Xuân Ất Mùi (2015) vào khoảng tháng 3/2015. Do đó, 

chúng tôi tha thiết kêu gọi chư Quý đồng đạo tích cực 

đóng góp bài vở dưới mọi thể loại như Tin tức & Hình 

ảnh sinh hoạt địa phương, Bình luận, Pháp luận, 

Truyện ngắn, Hồi ký, Tùy bút, Thi văn…để Tập san 

TINH TẤN được ngày thêm phong phú và khởi sắc.  

Đề nghị chư Quý vị gởi bài vở trước ngày 15-1-

2015 cho số báo Xuân Ất Mùi theo các địa chỉ dưới 

đây để chúng tôi kịp thời “Lay-out” và phát hành đúng 

thời hạn: 

- tapsantinhtan@yahoo.com, 

- nguyen55hiep@yahoo.com, 

- 4141 11
th

 Ave. Sacramento, CA. 95817 

 Đồng thời, chúng tôi yêu cầu Quý Ban Trị Sự, 

Ban Đại Diện địa phương và Đồng đạo khắp nơi vui 

lòng tài trợ Ấn phí và Bưu phí (như đã qui định trước 

đây) để Tập san TINH TẤN không bị gián đoạn vì 

thiếu phương tiện tài chánh. Mọi đóng góp của Quý vị, 

xin gởi về Thủ Bổn BTS/TƯHN theo địa chỉ: 

 PGHH 

 1263 CARDINAL ST. 

mailto:tapsantinhtan@yahoo.com
mailto:nguyen55hiep@yahoo.com


 23 

 TRACY, CA. 95376 

 (Nếu là Chi phiếu xin ghi: PGHH sau chữ Pay 

to the order of và phần Memo xin ghi: Quỹ Tập san 

Tinh Tấn). 

 Trân trọng kính chào và cám ơn chư Quý vị. 
 

  Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2014. 

      TM. BTS/TƯHN 

                                          Hội Trưởng 

                                             (đã ký) 

                                                     NGUYỄN VĂN TẠO 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THƯ CHÚC MỪNG 
 

Số: 017/BTSTƯHN-V/VT 
 

 Kính gởi: Đồng đạo Huỳnh Văn Liêm 

                           Hội Trưởng Tân Ban Trị Sự Giáo Hội 

PGHH Sacramento 

                           10450 Calvine Rd., Sacramento, CA. 

95829 

Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo 

Hội Phật Giáo Hòa Hảo vừa nhận được Biên Bản của 

BTS. GH/PGHH Sacramento báo cáo về việc Tân Ban 

Trị Sự nhiệm kỳ 2014-2016 đã được bầu ra trong buổi 

họp ngày 4 tháng 1 năm 2015, với thành phần như sau: 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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- Hội Trưởng: Đ/đ Huỳnh Văn Liêm 

- Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Đ/đ Nguyễn Thanh Phương 

- Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Đ/đ Đỗ Tâm Thành 

- Chánh Thư Ký kiêm Thủ Bổn: Đ/đ Huỳnh Ngọc Ẩn 

- Phó Thủ Bổn: Đ/đ Long Quân 

- Trưởng ban Phổ thông Giáo lý: Đ/đ Lê Công Nghệ 

- Trưởng ban Kiểm Soát: Đ/đ Nguyễn Thành Xương 

- Trưởng ban Tổ Chức: Đ/đ Nguyễn Kim Sơn 

- Phó ban Tổ Chức: Đ/đ Quách Tường 

- Trưởng ban Xã Hội: Đ/đ Võ Văn Tiền 

- Trưởng ban Liên Lạc: Đ/đ Huỳnh Long Giang 

- Trưởng ban Ẩm Thực: Đ/đ Dương Thị Lệ 

- Phó ban Ẩm Thực: Đ/đ Nguyễn Phương Trang. 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại hân hoan 

chào mừng Tân BTS.GH/PGHH/ Sacramento nhiệm 

kỳ 2014-2016 với thành phần gồm những tín đồ PGHH 

thuần thành, trung kiên với Thầy Tổ và đã nhiệt tình 

phục vụ Đạo pháp trong nhiều năm qua. 

Xin kính chúc Quý Trị sự viên trong Tân Ban 

Trị Sự cùng toàn thể Đồng đạo PGHH Sacramento 

thân tâm thường An lạc, đạo quả sớm Viên thành và bồ 

đề tâm luôn Kiên cố. 

 Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 1 năm 2015 

     TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại  

                          Hội Trưởng 

                              (đã ký) 
 

                   NGUYỄN VĂN TẠO 

Bản sao kính gởi: 

- Quý vị Cố vấn BTS.TƯHN 

- Quý BTS và BĐD địa phương 

 “Để kính tường và thông báo”  

- Hồ sơ / Lưu. 
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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THƯ CHÚC MỪNG 
 

Số: 018/BTSTƯHN-V/VT 
 

Kính gởi: - Đồng đạo Nguyễn Ái Thế 

       Hội Trưởng Ban Trị Sự GH/PGHH 

Calgary 

      1830-52 St. S.E., # 207 

                           Calgary, Alberta, T2B 1N1 CANADA 
 

 Đồng kính gởi: - Quý BTS & BĐD/PGHH địa 

phương 

- Quý đồng đạo PGHH khắp nơi. 
 

  Kính thưa Quý đồng đạo, 

  Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

GH/PGHH vô cùng hoan hỉ nhận được Báo cáo của 

đồng đạo Nguyễn Ái Thế về kết quả Bầu cử Tân Ban 

Trị Sự GH /PGHH Calgary nhiệm kỳ 2015–2016 với 

thành phần gồm những đồng đạo có tâm huyết, quyết 

tâm “Giữ Đạo Chờ Thầy” và hết lòng phục vụ Đạo 

pháp, như sau: 

      - Đồng đạo Nguyễn Ái Thế: Hội Trưởng 

                                        kiêm U.V. Phổ thông Giáo Lý  

      - Đồng đạo Bùi Quốc Công: Phó Hội Trưởng 

       

      - Đồng đạo Nguyễn Minh Thành: Chánh Thư Ký 

                                           kiêm U.V. Tổ Chức 

      - Đồng đạo Nguyễn Ngọc Hà: Thủ Bổn                  

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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      - Đồng đạo Đỗ Quang Tiến: Ủy viên Thanh Kiểm.                

      - Đồng đạo Vũ Hạnh: Ủy viên Thanh Thiếu Niên.     

  Chân thành kính chúc Quý Trị sự viên trong 

Tân Ban trị sự cùng toàn thể Đồng đạo PGHH Calgary 

thân tâm thường An lạc, đạo tâm luôn Kiên cố và  mãi 

mãi tinh tấn trên bước đường hành đạo. 
    
  Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 1 năm 2015 

      TM. BTS/TƯHN 

                                         Hội Trưởng 

                                            (đã ký) 

                                  NGUYỄN VĂN TẠO 
 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 
  4141 11

th
 Ave., Sacramento, CA  95817 

 Phone (602) 790-6156 or (916) 731-8331 

E-mail:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com 
 

THÔNG BÁO 
    Số: 019/BTSTƯHN-V/TB 
 

Kính gởi: - Quý vị Cố vấn và Trị Sự Viên BTS. 

TƯHN /GH/PGHH. 

            - Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa phương. 

            - Chư Quý Đồng đạo PGHH hải ngoại. 
 

Trích yếu: V/v Tổ chức Đại Hội Đạo và Đại Lễ 

18/5 âl cấp Trung Ương năm 2015. 
 

Tham chiếu: - Biên bản Đại Hội Đạo ngày 14-

6-2014 tại San Jose, CA. 

 - Biên bản phiên họp của Ban Thường Vụ 

BTS.TƯHN ngày 14-12-2014. 
 

mailto:bantrisu.tuhn.ghpghh@gmail.com
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Kính thưa Chư Quý Đồng đạo, 

1.- Theo quyết định của Đại Hội Đạo ngày 16-

4-2014 tại San Jose, Ban Trị Sự PGHH Houston 

(Texas) được ủy nhiệm đứng ra tổ chức Đại Hội Đạo 

và Đại Lễ 18/5 Ất Mùi (2015), theo lịch trình sau đây: 

- Thứ Sáu, ngày 26-6-2015 (11/5 âl): Họp tiền 

Đại Hội. 

- Thứ Bảy, ngày 27-6-2015 (12/5 âl): Đại Hội 

Đạo. 

- Chủ Nhật, ngày 28-6-2015 (13/5 âl): Đại Lễ 

18/5. 

  Ban Trị Sự PGHH Houston (TX) yêu cầu Quý 

vị ở xa đến bằng phi cơ, xin chọn phi trường George 

Bush Intercontinental Airport (viết tắt là IAH) để 

Ban Tổ Chức tiện việc đưa đón. 

 Đồng thời Ban Tổ Chức cũng đã thương 

lượng với Khách sạn PALACE Inn. West Oaks 

(địa chỉ là 7777 Hwy. 6 South. Houston, TX 77083 

-Số phone 281-988-9900) để Quý vị nghỉ ngơi với 

giá đặc biệt: $65.00/ngày cho phòng 1 giường hoặc 

$95.00/ngày cho phòng 2 giường, bao gồm buổi ăn 

sáng nhẹ. Từ Khách sạn nầy đến Hội Quán BTS 

Houston khoảng 10 phút lái xe và đến địa điểm 

hành lễ khoảng 5 phút lái xe. 
 Ban Tổ Chức dự trù sẽ tổ chức buổi họp tiền 

Đại Hội và Đại Hội Đạo tại Hội Quán BTS/PGHH 

Houston (tọa lạc tại số 13627 Tonnochy Drive, 

Houston, TX. 77083) và Đại Lễ 18/5 tại Hội Trường 

của Phoenix Restaurant (số 15156 Bellaire Blvd., 

Huoston, TX. 77083 - Số phone:  281- 498-6611). 

 Để tiện việc sắp xếp chỗ lưu trú và công tác đưa 

rước được chu đáo, xin Quý vị liên lạc với một trong 

các đồng đạo trong Ban Tổ Chức sau đây: 



 28 

- Nguyễn Anh Dũng  Số phone: (281)788-8524  

hoặc  E-mail: pghhhouston@yahoo.com 

- Nguyễn Văn Chon   Số phone: (832) 235-7860 

- Phan Tấn Đạt   Số phone: (832) 275-3893 
 

 2.- Theo như thông lệ từ trước, BTS.TƯHN yêu 

cầu Quý BTS và BĐD nên vui lòng tổ chức ngày Đại 

Lễ 18/5 Ất Mùi (2015) tại địa phương mình sau một 

tuần (tức Chủ Nhật ngày 5-7-2015) để có thời giờ về 

tham dự Đại Hội Đạo và Đại Lễ tại Houston (TX).  
 

3.- Để cho việc thảo luận trong ngày Đại Hội 

Đạo mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, BTS.TƯHN yêu 

cầu Quý BTS, BĐD và Quý đồng đạo chuẩn bị các bài 

Tham luận và gởi về Văn phòng Chánh Thư Ký để đúc 

kết trình lên Đại Hội, hạn chót là ngày Chủ Nhật 14-6-

2015 (qua địa chỉ E-mail: nguyen55hiep@yahoo.com). 
 

Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại vô cùng 

hoan hỉ và tán dương tinh thần dấn thân vì Đạo pháp 

của BTS.PGHH Houston (Texas) bằng cách tình 

nguyện nhận lãnh trọng trách tổ chức Đại Hội Đạo và 

Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương năm 2015. 
 

Ước mong sẽ được hội ngộ thật đông đủ với tất 

cả Quý Ban Trị Sự, Ban Đại Diện địa phương và chư 

Quý đồng đạo khắp nơi trong ngày Đại Hội Đạo và 

Đại Lễ tại Thành phố Houston, Texas.    
 

     Trân trọng cám ơn và kính chào chư Quý đồng đạo. 

Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 1 năm 2015 

       TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại 

                             Hội Trưởng, 

                                             (đã ký) 

                                NGUYỄN VĂN TẠO 
 

mailto:pghhhouston@yahoo.com
mailto:nguyen55hiep@yahoo.com
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TIN TỨC & SINH HOẠT PGHH 

LỄ ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 

TẠI BẮC CALI - SAN JOSE 
 

 
Lễ đài trong ngày Đại lễ Đản sanh ĐHGC do BTS. 

GH/PGHH miền Bắc Cali tổ chức ngày 18/1/2015. 
 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo miền 

Bắc California long trọng cử hành lễ Đản Sanh Đức 

Giáo Chủ đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Hội Trường của 

Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo ở số 3540 

đường Mc Kee Road vào ngày Chủ Nhật 18 tháng 01 

năm 2015. Buổi lễ được tổ chức trong phạm vi tin đồ 

không khách mời. Tuy nhiên đồng đạo đến tham gia 

rất đông.  

Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ và 

phút mặc niệm. Tiếp theo là nghi thức tôn giáo. Ông 

Hội Phó Nguyễn Trung Hừng chủ lễ trong phần nghi 

thức tôn giáo. Sau phần lễ bái và cầu nguyện tiết mục 

kế tiếp do đồng đạo Hội Phó trình bày “Ý Nghĩa ngày 

Đản Sanh của Đức Thầy”. Đồng đạo Nguyễn Trung 

Hừng đã chuẩn bị một bài soạn công phu nói Ý nghĩa 

một ngày Đản Sanh của một vị Phật. Tiếp nối chương 

trình là phần diễn ngâm bài “Tự Thán” do đồng đạo 
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Trần Trọng Nghĩa phụ trách. Giọng ngâm của đồng 

đạo Nghĩa trầm ấm rất lôi cuốn, âm điệu trầm bổng 

đưa mọi người về những buổi đọc giảng ngày xưa. 
 

 
 

Tường trình sinh hoạt của 

Giáo Hội do đồng đạo Hội 

Trưởng cho biết xây cất 

Hội trường của Hội quán 

có phần chậm trễ vì l‎ý‎ do 

kỹ thuật, đồng thời số tiền 

dự trù xây cất sẽ không đủ 

để hoàn tất. Do đó Hội 

Trưởng kêu gọi sự đóng 

góp thêm hoặc cho Giáo 

Hội vay mượn. Đặc biệt 

trong buổi lễ đồng đạo Hội 

Trưởng có yêu cầu tất cả đồng đạo tham dự lễ đồng 

cầu nguyện cho đồng đạo Niên Lão Nguyễn Tấn Hưng 

vừa mới từ trần. Đồng đạo niên lão Nguyễn Tấn Hưng 

nguyên cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật 
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Giáo Hòa Hảo miền Bắc California nhiệm kỳ 1991-

1993.  

Kết thúc chương trình là phần lễ bái tự do và 

dùng cơm chay. 
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Hình Ảnh những ngày Đại Lễ do BTS. 
PGHH NamCali tổ chức trong năm 2014 

 

 
Lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn được  

tổ chức lúc trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014. 

 
Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An lần thứ 158 tổ chức vào 

lúc 10g30’ sáng Chủ Nhật 7 tháng 9 năm 2014 nhằm 

ngày 14 tháng 8 năm Giáp Ngọ tại H/Quán Nam Cali. 
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Thanh Niên Đoàn PGHH chuẩn bị cài hoa hồng cho 

các bậc phụ mẫu trong ngày Lễ Vu Lan được tổ chức 

lúc 10 g45’ ngày rằm tháng 7 âl tức ngày 10-8-2014. 

 

 

Đồng đạo Ngô Văn Ẩn đang được cài hoa hồng trắng 

trong ngày Lễ Vu Lan được tổ chức tại Hội Quán 

PGHH nam California, ngày rằm tháng Bảy âl. năm 

Giáp Ngọ. 
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Lễ giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung 

Trực được tổ chức tại Hội Quán Nam Cali vào lúc 10 

giờ 30’ sáng Chủ Nhật 21-9-2014. 

 

 
Các niên lão và Ban trị Sự PGHH Nam Cali đang cử 

hành Lễ giỗ Ngài Nguyễn Trung Trực trước bàn thờ.  

(ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông) 
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Mừng ngày Đại Lễ Đản sanh 
của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Hội Quán PGHH 

miền Nam California. 
 

 Vào lúc 10 giờ 30’ sáng ngày Chủ Nhật 11-1-

2015 (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ), Ban Trị 

Sự PGHH miền Nam California đã tổ chức Đại lễ Đản 

sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 95 tại Hội Quán 

trên đường Mc Fadden thuộc Thành phố Santa Ana, 

miền Nam California với sự hiện diện đông đủ của các 

giới chức Tôn giáo, các vị Dân cử địa phương, các 

đồng hương PGHH và giới Truyền thông Báo chí. 

 Sau phần múa lân chào mừng quan khách của 

đoàn lân Tiên Phong là phần ngỏ lời chào mừng và nói 

về tiểu sử Đức Thầy của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng ban 

Tổ chức. Tiếp theo là bài “Ý nghĩa ngày Đản sanh của 

Đức Thầy” do ông Trang Văn Mến trình bày. 

 Kế đó là phần 

phát biểu của 

Giáo sư Phạm 

Cao Dương nói 

về “Chủ trương 

chấn hưng xã 

hội miền Nam 

của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ”. Trong dịp nầy, Hiền tài Phạm Văn Khảm 

cũng lên tiếng trình bày về “Lòng yêu nước của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ”. Cuối cùng, như thường lệ, ông 

Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng BTS PGHH thay mặt 

toàn thể đồng đạo PGHH trong vùng ngỏ lời cám ơn 

đến tất cả quan khách và mọi người đến tham dự buổi 

Đại lễ ngày hôm nay. 
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 Buổi lễ chấm dứt lúc trưa cùng ngày với phần 

trình diễn Văn nghệ thật đặc sắc do các nghệ sĩ thân 

hữu đóng góp và phần cơm chay do Ban Phụ nữ 

PGHH khoản đãi./. 
 

 Phóng viên PHAN ĐẠI NAM (Đài SBTN) 

  tường trình từ miền Nam California.  
 

 
Đoàn lân Tiên Phong đang chào mừng quan khách và 

đồng hương tham dự Đại lễ Đản sinh của Đức Thầy. 
 

 
Quan khách và đồng đạo đang tham gia hành lễ theo 

Nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. 
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KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ ĐẢN SANH ĐỨC HUỲNH 
GIÁO CHỦ LẦN THỨ 95 TẠI ATLANTA, GEORGIA 

 

 Dưới đây là đôi lời chia sẻ của Đ/đ Huỳnh 

Thanh Hùng, Phó HT Nội vụ BTS. PGHH Georgia: 

Mỗi năm đến ngày 25/11 âm lịch, hằng triệu 

con tim của tín đồ PHẬT GIÁO HÒA HẢO đều 

hướng về quê Cha đất Tổ để đón mừng ngày Đản Sanh 

của Đức Giáo Chủ kính yêu. Mỗi người chúng ta cùng 

thắp lên nén hương lòng ấp ủ, dạ nhớ nhung: 

"Chừng nào Thầy lại gia trung, 

     Thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che ." 

Mặc dù chúng ta sống ở xứ lạ quê người, nhưng 

tinh thần Đạo Pháp luôn luôn bảo tồn và phát khai rực 

rỡ. Vì vậy chúng ta tổ chức ngày Đại lễ như thế này là 

để: 1.- Duy trì lịch sử của Đạo. 2.- Trả ơn Thầy Tổ. 3.- 

Thể hiện tinh thần đoàn kết và dìu dắt nhau vào con 

đường đạo đức. 

Vậy bổn phận của người tín đồ là phải bảo tồn 

và phát huy giáo pháp để đáp lại ơn Thầy phổ hóa 

nặng tựa ngàn cân. 

  Đản Sanh của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ như 

sự xuất hiện của ánh mặt trời tỏa sáng khắp mọi nơi 

xóa tan những áng mây mù. Sự ra đời của Đức Thầy 

như vầng Thái Dương vừa hé lộ để báo hiệu những 

điềm lành, chuẩn bị thời cơ đem nguồn sống mới cho 

nhân loại và chúng sanh. 

Vì Ngài là một vị cứu tinh cho nhân loại, cho 

Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Vì vậy lễ 

Đản Sanh là nói lên Kỷ Nguyên mới khởi đầu của 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO là để chấn hưng Phật Giáo.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 
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Đồng đạo đang hành lễ trong ngày Đại Lễ Đản Sanh 

Đức Huỳnh Giáo Chủ được tổ chức tại Hội Quán 

PGHH Atlanta lúc 11 giờ trưa ngày 11-1-2015 (nhằm 

ngày 21-11 năm Giáp Ngọ) với sự tham dự của khoảng 

70 người.  

 
Đồng đạo Phạm Công Trân, TrB Phổ thông Giáo Lý 

đang trình bày Ý nghĩa ngày Đản sanh của Đức Thầy.   
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Đồng đạo đang cầu nguyện trong ngày Lễ Vía Đức 

Phật Thầy Tây An lần thứ 158 do BTS/PGHH Atlanta 

tổ chức tại Hội Quán ngày 26-10-2014. 
 

 
Khóa tu học tại Hội Quán PGHH Atlanta trong hai 

ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2014 với rất nhiều  

“măng non” tham dự. 
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Đồng đạo Trần Phú Hữu, P. Hội Trưởng BTS.TƯHN tổ 

chức buổi chia sẻ Giáo lý PGHH tại Hội Quán PGHH 

Atlanta ngày 8-11-2014. 

 

 
Đồng đạo Nguyễn Văn Mậu, TB. Phổ thông Giáo lý 

TƯHN có mặt trong khóa tu học và buổi chia sẻ  

Giáo lý PGHH tại Hội Quán PGHH Atlanta ngày 1-

11-2014 do BTS TƯHN tổ chức. 
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Hình ảnh Sinh Hoạt của BTS Calgary – CANADA  

 
Đồng đạo Chánh Thư Ký Nguyễn Minh Thành đang 

điều khiển buổi Cầu nguyện trước bàn thờ Tổ Quốc. 

 
Đồng đạo Bùi Quốc Công, P.Hội Trưởng Nội vụ đang 

đọc bài “Sứ mạng của Đức Thầy”trong Đại Lễ 18/5. 

 
Đồng đạo đang hành lễ trước ngôi Tam Bảo. 
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Hình Ảnh Sinh Hoạt của BTS. Sacramento và 

BTS. Stockton, California. 
 

 
Đ/đạo Lê Công Nghệ đang trình bày về hành trạng 

của Đức Phật Thầy trong ngày Lễ Vía Đức Phật Thầy 

Tây An lần thứ 158 do BTS.GH/PGHH Sacramento  

tổ chức ngày 31-08-2014 tại Hội Quán. 

 
Ngâm Sấm Giảng cùng với bữa cơm chay thân mật 

trong ngày Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An tại Hội 

Quán PGHH Sacramento. 
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Ông bà đồng đạo Phạm Bình Tây, Cố vấn 

BTS.TƯHN/GH/PGHH tham dự buổi Chia sẻ Giáo lý  

tại Hội Quán PGHH Stockton, CA. ngày 13-07-2014.  

 
Quang cảnh buổi chia sẻ Giáo lý tại Hội Quán PGHH 

Stockton, CA. do đồng đạo Trần Phú Hữu đảm trách 

với sự tham dự của trên 50 đ/đạo từ các vùng phụ cận. 
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Bản tin 

Bầu cử Ban Trị Sự GH/PGHH Sacramento 
Nhiệm kỳ 2014-2016 

 

Vào lúc 10 giờ 30’ sáng Chủ Nhật ngày 4-1-

2015, tại Hội Quán PGHH Sacramento, Ban Trị Sự 

GH/PGHH Sacramento đã tổ chức buổi bầu cử 

BTS.GH/PGHH nhiệm kỳ 2014-2016 với sự tham dự 

của khoảng 40 đồng đạo trong vùng. 

Trước hết, để việc bầu cử được tiến hành thuận 

lợi và nhanh chóng, một Chủ tọa đoàn được toàn thể 

mọi người tín nhiệm với thành phần như sau: 

- Đồng đạo Mai Văn Mến: Chủ tọa, 

- Đồng đạo Dương thị Lệ: Kiểm Soát viên, 

- Đồng đạo Nguyễn Thanh Phương: Thư Ký. 

Ngoài ra còn có đồng đạo Tạ Văn Cách và đồng 

đạo Huỳnh Ngọc Ẩn tình nguyện tham gia kiểm phiếu. 

Mở đầu, Chủ tọa đoàn tuyên bố thể lệ Bầu cử: 

Phổ thông đầu phiếu, trực tiếp và kín và chỉ bầu chức 

vụ Hội Trưởng mà thôi. Sau đó, tân Hội Trưởng sẽ 

chọn hai vị Phó Hội Trưởng và các chức vụ khác. Tuy 

nhiên, thể theo ý kiến chung, hai vị Phó Hội Trưởng 

cũng phải thông qua sự bỏ phiếu của toàn thể cử tri, 

hai vị nào được số phiếu nhiều nhất sẽ đương nhiên là 

Phó HT nội vụ và Phó HT ngoại vụ. 

Vì không ai ứng cử vào chức vụ Hội trưởng nên 

3 vị được đề cử; đó là: 1.- Đ/đạo Đỗ Tâm Thành, 2.- 

Đ/đạo Huỳnh Văn Liêm, 3.- Đ/đạo Nguyễn Thanh 

Phương. 

Sau khi phát phiếu bầu để mọi người chọn lựa 

và thông qua ban kiểm phiếu, kết quả như sau: Đồng 

đạo Huỳnh Văn Liêm được tín nhiệm với số phiếu 

35/40 (tỷ lệ 87.5%). 
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Tiếp theo, 4 vị sau đây được đề cử vào chức vụ 

Phó Hội Trưởng là: 

1.- Đ/đạo Nguyễn Thanh Phương, 2.- Đ/đạo 

Huỳnh Long Giang, 3.- Đ/đạo Nguyễn Văn Hiệp, 4.- 

Đ/đạo Đỗ Tâm Thành. 

 Kết quả 2 vị được số phiếu cao nhất là: 

 1.- Đ/đạo Nguyễn Thanh Phương: 29/36. 

 2.- Đ/đạo Đỗ Tâm Thành: 17/36.  

 Đồng đạo Mai Văn Mến thay mặt Chủ tọa đoàn 

công bố kết quả Bầu cử như sau: 

 1.- Đồng đạo Huỳnh Văn Liêm đắc cử vào chức 

vụ Hội Trưởng, 

 2.- Đồng đạo Nguyễn Thanh Phương và Đ/đạo 

Đỗ Tâm Thành đắc cử vào chức vụ Phó Hội Trưởng 

nội vụ và ngoại vụ. 

 Ngay sau đó, đồng đạo Huỳnh Văn Liêm, tân 

Hội Trưởng đã mời được một số đồng đạo vào các 

chức vụ trong Ban trị sự và thành phần Ban Trị Sự 

GH/PGHH Sacramento nhiệm kỳ 2014-2016 được 

chánh thức công bố như sau: 

-Đ/đ Huỳnh Văn Liêm: Hội Trưởng. 

-Đ/đ Nguyễn Thanh Phương: Phó Hội Trưởng 

nội vụ. 

-Đ/đ Đỗ Tâm Thành: Phó Hội Trưởng ngoại vụ. 

-Đ/đạo Huỳnh Ngọc Ẩn: Chánh Thư ký kiêm 

Thủ bổn. 

-Đ/đạo Long Quân: Phó Thủ bổn. 

-Đ/đạo Lê Công Nghệ: Trưởng ban Phổ thông 

Giáo lý. 

-Đ/đ Nguyễn Thành Xương: Tr/ ban Kiểm soát. 

-Đ/đạo Nguyễn Kim Sơn: Trưởng ban Tổ chức. 

-Đ/đạo Quách Tường: Phó ban Tổ chức. 

-Đ/đạo Võ Văn Tiền: Trưởng ban Xã hội. 
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-Đ/đạo Huỳnh Long Giang: Tr/ ban Liên lạc. 

-Đồng đạo Dương Thị Lệ: Trưởng ban Ẩm 

thực. 

-Đ/đạo Nguyễn Phương Trang: Phó ban Ẩm 

thực.      

Được biết, toàn thể anh chị em trong tân Ban 

Trị sự sẽ làm lễ ra mắt trong ngày Đại lễ Kính mừng 

Đản sinh lần thứ 95 của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được 

long trọng tổ chức vào ngày Chủ Nhật 18-1-2015 sắp 

đến.  

Buổi tổ chức Bầu cử tân Ban Trị sự GH/PGHH 

Sacramento nhiệm kỳ 2014-2016 chấm dứt lúc 12 giờ 

30’ cùng ngày trong bầu không khí vui tươi cùng với 

bữa cơm chay thân mật như thường lệ./. 
 

                   NGUYỄN THANH PHƯƠNG  
  (Tường trình từ Thủ phủ Sacramento) 

 

 
Lễ ra mắt Tân Ban Trị Sự GH/PGHH Sacramento 

nhiệm kỳ 2014-2016 trong ngày Đại lễ Đản sanh  

Đức Huỳnh Giáo Chủ tổ chức tại Hội Quán  

ngày 18-01-2015.  
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Lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Thủ phủ 
Sacramento 

 

 Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ được 

BTS.PGHH Sacramento tổ chức lúc 10 giờ 30’ ngày 

Chủ Nhật 18/01/2015 tại Hội Quán với sự tham dự của 

khoảng 70 đồng đạo và đồng hương trong vùng. 

 

 
Đ/đạo Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm đang nói về Ý 

nghĩa ngày Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. 

 
Ban Trị sự và đồng đạo đang hành lễ trước ngôi Tam 

Bảo và bàn thờ Cửu huyền Thất tổ. 
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Ngoài những tiết 

mục như thường 

lệ, còn có Lễ ra 

mắt của Tân Ban 

Trị Sự  nhiệm kỳ 

2014 - 2016 với 

thành phần gồm 

những Đồng đạo 

PGHH có đầy 

đủ đạo đức và 

phẩm hạnh được 

toàn thể đồng 

đạo tín nhiệm 

trong cuộc bầu cử ngày 4/01/ 2015 vừa qua. 

 
 

Buổi Đại lễ kết thúc lúc 1 giờ 30’ trưa cùng 

ngày sau bữa cơm chay đầy Đạo vị và ngon miệng do 

Ban Ẩm thực cùng một số gia đình mang đến khoản 

đãi. 
 

NGUYỄN THANH PHƯƠNG 

(Tường trình từ Thủ phủ Sacramento) 
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Bản Tường trình về Sinh Hoạt của Ban Trị Sự 
PGHH Thủ đô Washington và vùng phụ cận. 

 

 

Kính thưa  

Quí Vị, 
 

BTS/PGHH/ 

Thủ Đô  

Washington và 

Phụ cận đã tổ 

chức Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ vào ngày 

Chủ Nhật 18/01/2015 vừa qua, lúc 11 giờ sáng đến 3 

giờ chiều. Mặc dù thời tiết quá khắc nghiệt (mưa tuyết 

dầm dề, lạnh lẽo suốt ngày), vị trí hành lễ nhỏ hẹp 

(không đầy 9 mét vuông), cũng phải chứa 15 vị niên 

lão nam lẫn nữ và 2 đồng đạo trẻ chen chúc đứng hành 

lễ. 

Ngoài nghi thức cầu nguyện trong Lễ Đản Sanh 

của Đức Thẩy, chúng tôi còn có 1 giờ tĩnh tâm niệm 

Phật. Sau đó, Ông Hội Trưởng Trần Phú Hữu thuyết 

giảng đề tài "Thiền Tịnh Song Tu”. Thêm vào đó còn 

có phần Đạo Đàm và cơm chay thân mật (do đồng đạo 

Phan Văn Bề và các vị hảo tâm khác mang thức ăn 

tới).  

Trước lễ Đản sanh của Đức Thầy, chúng tôi 

cũng đã có tổ chức Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An 

ngày 7-9-2014, Lễ Giỗ Đức Quan Thượng Đẳng Đại 

Thần Nguyễn Trung Trực ngày 21-9-2014. 

Chúng tôi cũng đã thực hiện sinh hoạt định kỳ 

hai tuần lễ một lần vào suốt ngày Chủ Nhật với 

chương trình thường xuyên như sau:  

- Họp đồng đạo và thân hữu cầu nguyện theo 

nghi thức PGHH và tiếp theo là 1 giờ tĩnh tâm niệm 
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Phật; 

- Hội luận Giáo lý PGHH và Phật pháp cùng 

giải đáp thắc mắc; 

- Kiểm điểm công tác nội bộ; 

- Dùng cơm chay trưa thân mật. 

Tuy tiện nghi vật chất thiếu thốn nhưng nhiều 

Đồng đạo có lòng thành, chúng tôi hy vọng sẽ làm tốt 

công việc tu học trong những ngày sắp tới.  

 Trân trọng kính chào Quí Vị. Kính chúc Quí Vị 

năm mới được khang an, đạo lành viên mãn. 
 

Silver Spring MD, ngày 21 tháng 01 năm 2015 

                                         TM. BTS Thủ Đô, 

                                      Thư ký kiêm Thủ quỹ, 

                                    Nguyễn Thị Bạch Nguyệt 
 

 
Đồng đạo đang hành lễ theo Nghi thức Tôn giáo 

PGHH trong ngày Lễ Đản sanh của Đức Thầy được 

BTS tổ chức tại Hội Quán ngày 18/01/2015. 
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Bữa cơm chay thân mật và ngồi tĩnh tâm niệm Phật  

(1 giờ đồng hồ) trong ngày Lễ Đản sanh Đức Thầy.  

 

 
Lễ Giỗ Đức Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn 

Trung Trực được BTS tổ chức ngày 21/9/2014 với sự 

tham dự đông đảo của Đồng đạo và 

 đồng hương trong vùng. 
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Lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ 
tại Houston (Texas). 

Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh 

Đức Huỳnh Giáo Chủ năm thứ 95, vào lúc 12 giờ trưa 

ngày 18 tháng 1 năm 2015, tại địa chỉ 13627 Tonnochy 

Dr., Houston, TX 77083, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật 

Giáo Hòa Hảo Houston (TX) và vùng Phụ cận đã long 

trọng tổ chức ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ giáng trần để 

hoằng pháp độ sinh. 
  Mở đầu, đồng đạo Lý Ngọc Bửu giới thiệu chương 

trình và quan khách, thân hữu đến dự.  

Trong buổi lễ, nhận thấy có sự tham dự của Ni 

Sư Thoại Liên, anh Nguyễn Công Bằng đại diện cho 

Vì Dân Foudation, chị Anh Trinh đài tiếng nói Hoa 

Mai, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chính, Thiếu Tướng 

Phạm Văn Nhân thuôc Lực Lượng trừ bị Hoa Kỳ, 

Phái đoàn hội Cao Niên Houston, Phái đoàn BĐD/ 

PGHH San Antonio cùng đồng đạo.   

Kế đến là phần chào cờ Hoa Kỳ, VNCH quốc 

ca và phút mặc niệm. Sau đó, đồng đạo Nguyễn Anh 

Dũng ngỏ lời chào mừng quan khách và nói lên Ý 

nghĩa ngày Đản Sanh: "Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời 

trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam và thế giới loạn ly 

vì Thế chiến thứ nhất vừa bùng nổ. Trong sự đau khổ 

của nhân loại, Ngài lâm phàm để cứu độ chúng sanh, 

và đặc biệt hơn là người nông dân miển Tây Nam Việt. 

Ngài ra đời để dạy vì sao chúng ta phải tu. Pháp môn 

Học Phật Tu Nhân rất thực tế và hữu hiệu cho người 

tín đồ PGHH, tu và hành từng phút từng giây qua 

Tứ Ân làm phương tiện, đi vào đời để hành đạo. Vì 

nghiệp duyên của mỗi chúng sanh nên mỗi người trong 

sự cảm nhận Phật pháp rồi chọn đường Tu." 
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Tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo, mọi 

người cùng đứng lên trong không khí trang nghiêm để 

kỉnh lễ. Kế đến, Đồng đạo Nguyễn Văn Chon cung 

kính đọc bài “Sứ Mạng của Đức Thầy” do chính tay 

Ngàì viết tại Bạc Liêu ngày 18/5 năm Nhâm Ngũ. 

Phần đọc Sấm giảng do Đồng đạo Thoa từ San 

Antonio diễn ngâm theo điệu giọng Bắc hòa Nam, 

được mọi người nhiệt liệt tán thưởng. 

Phần phát biểu cảm tưởng có Sư Cô Thoại Liên, 

anh Nguyễn Công Bằng, TT Phạm Văn Nhân đều nói 

lên sự kính trọng Đức Thầy, một vị Phật lâm phàm nơi 

nước Việt Nam và mong Ngài sớm trở lại dìu dắt 

chúng sinh trong thời kỳ Hạ nguơn mạt pháp. 

Buổi lễ bế mạc vào lúc 1: 20 PM cùng ngày và 

mọi người đều ở lại dùng bữa cơm chay thân mật, rất 

ngon miệng do BTS/PGHH Houston khoản đãi. 

 

 
Quang cảnh Lễ Đản sanh Đức Thầy tại Hội Quán 

PGHH Houston do BTS tổ chức ngày 18-01-2015. 



 54 

Hình ảnh công tác Từ Thiện Xã hội của BTS/PGHH 
Houston (TX).  

 

 
Cung cấp thức ăn cho người không nhà (Homeless) 

trong những dịp lễ lớn. 
 

 
Phân phát thức ăn, nón đội và bao tay cho người vô gia 

cư trong vùng.   
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CHỦ TRƯƠNG 

CHẤN HƯNG ĐẠO PHẬT CỦA  

PHẬT GIÁO HÒA HẢO 
 

 Nhiều người lầm tưởng PGHH là một tôn giáo 

mới hoặc một Đạo Phật canh tân tách ra khỏi Phật giáo 

truyền thống của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Do đó, phần lớn người theo Phật giáo truyền thống 

không thấy rõ cái tinh hoa tư tưởng của Đức Thầy và 

nhìn PGHH với đôi mắt xa lạ, thậm chí có định kiến 

rất sai trái rằng PGHH là một đạo thấp kém chỉ dành 

cho lớp người quê mùa thất học.   

 Do đó, rất cần tìm hiểu tính chân truyền của 

PGHH với sứ mạng chấn hưng Đạo Phật truyền thống, 

đang suy đồi trong một bối cảnh không gian Việt Nam 

đã phải trải qua các giai đoạn lịch sử lâu dài trong 

chiến tranh bạo loạn của thời phong kiến và tiếp sang 

thời Pháp thuộc. Đức Thầy đã khẳng định khi tuyên bố: 

“Đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không 

quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni”. 
Lúc ban sơ nhập thế, Đức Thầy đã dùng thuật 

chữa bịnh theo cách huyền diệu của Phật để cứu chúng 

sanh. Song song đó, Ngài tha thiết khuyên họ tu hành 

để tự giải khổ hoặc để được cứu rỗi, theo truyền thống 

Bửu Sơn Kỳ Hương đã thực hiện từ thời Đức Phật 

Thầy Tây An (1807-1856). Ngài cho biết thời Hạ 

nguơn đã mỏng, khổ bệnh tật và khổ chiến tranh liên 

tiếp xảy ra. Ngài tiên đoán qua báo động đại loại như 

sau: 

     -“Hạ nguơn nay đã hết đời, 

Phong ba biến chuyển đổi dời gia cang.” 
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     - “Mèo kêu bá tánh lao xao, 

Đến chừng rồng rắn máu đào chỉn ghê...” 

     -“Hồng trần lao khổ xiết bao, 

Khuyên trong lê thứ bước vào đường tu.” 

     -“Lời lành khuyên hãy gắn ghi, 

Dương trần phải rán tu trì sớm khuya.” 

     -“Khuyên trong lê thứ trẻ già, 

Tu hành hiền đức Phật mà cứu cho.” 

 Đức Thầy đã khế cơ thuyết giảng Phật pháp cho 

đại chúng một cách dễ hiểu dễ nhớ và phù hợp với văn 

hóa truyền thống của người Việt Nam. Ngài chủ 

trương “Dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, Chẳng nói 

cao vì sắp rốt đời” và chủ đích rất rõ ràng là “Thuyền 

Bát nhã ta cầm tay lái, Quyết đưa người khỏi bến 

sông mê”. 
 Giáo lý PGHH do Đức Thầy truyền dạy đều 

tóm tắt tinh hoa của Phật pháp. Ngài dạy tín đồ của 

Ngài cần nhớ cội nguồn dân tộc để sống sao cho hợp 

với Nhân đạo, làm những điều thiện lương để tạo 

nghiệp lành, dạy tu vô vi để tìm về an lạc giải thoát 

đúng theo bản hoài của Đức Phật Tổ Thích Ca. Đó 

cũng chính là nền tảng Học Phật Tu Nhân cố hữu của 

Bửu Sơn Kỳ Hương. 

Chấn hưng một Đạo Phật mang tính chất văn 

hóa Việt Nam là mục tiêu lớn nhất của PGHH. Vậy sự 

chấn hưng đó đã diễn ra như thế nào ? 

Chấn hưng tức là chỉnh đốn sửa sang cho hưng 

thịnh trở lại một cái gì đang bại hoại, suy đồi. Trong 

thời Đức Phật Thầy Tây An, đạo Phật đã rất lu mờ 

trong bối cảnh lịch sử nước nhà sau chiến tranh hỗn 

loạn: phân tranh Nam Bắc, nội chiến triền miên của 

thời phong kiến. Kế tiếp đến thời Pháp thuộc, tình 

trạng Phật giáo lại càng suy vi hơn. Dị đoan mê tín hầu 



 57 

như phủ đầy trên các hình thức sinh hoạt đạo Phật. Do 

đó, PGHH xuất hiện (ngày 18-5 năm Kỷ Mão, 1939) 

như là một tông phái mới của Phật giáo đã góp công 

lớn và mạnh nhất nhằm chấn hưng và Việt hóa Đạo 

Phật. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đề ra 3 nỗ lực chấn 

hưng Phật giáo rất cụ thể rõ ràng:   
 

1. Bài trừ dị đoan mê tín đang bám víu trong sinh hoạt 

Đạo Phật: 

 “Khùng khuyên hết kẻ ngu người trí, 

 Rán tỉnh tâm suy nghĩ Đạo mầu. 

 Chuyện huyền cơ bí hiểm cao sâu, 

 Hãy nghiệm xét hai đường tà chánh.”(Q.2). 
 

2. Phá quan niệm tu hành sai lệch và vụ hình thức để 

đem Đạo Phật trở về chánh pháp vô vi, tầm cầu giải 

thoát: 

“Đạo vô vi của Phật ân cần,  

 Nối theo chí Thích-Ca ngày trước.” (Q.4). 
 

3. Đại chúng hóa Đạo Phật bằng cách đem đạo Phật 

vào từng nhà với nghi lễ thờ cúng giản dị, thay vì lập 

thêm chùa chiền, xây đắp thêm tượng cốt. Ngài nói với 

các tín đồ:“…toàn thể trong Đạo chúng ta thuộc 

hạng tại gia cư sĩ, học Phật tu Nhân…” và: 

   “Bá gia bá tánh đâu đâu, 

 Xem lời Ta chỉ về cầu tại gia.” 

  (Bài Từ Giã Bổn Đạo Khắp Nơi) 

Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm về các nét căn bản về 

chấn hưng đạo Phật của Đức Thầy. 
 

I. BÀI TRỪ DỊ ĐOAN MÊ TÍN:  
 

Đức Thầy, mà tín đồ của Ngài tôn xưng là Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, xuống trần lập Đạo PGHH năm 
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1939, đến năm 1947 thì nhân dịp thọ nạn mà vắng mặt 

cho tới nay. Thời gian Ngài dạy Đạo cho thế gian chưa 

đầy 8 năm. Trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn 

của thời Pháp thuộc, cũng là thời kỳ Phật giáo suy đồi 

đến tột độ trước dân trí rất thấp kém. Tính chất uyên 

thâm, trong sáng của đạo Phật hầu như bị che lấp bởi 

màu sắc mê tín dị đoan; phần lớn người đến chùa để 

cầu tài, cầu phước,…mà không biết mục tiêu trí huệ 

giải thoát là gì.  

Đạo Phật là một tôn giáo mang tính khoa học, 

lại còn nổi tiếng dẫn đường cho khoa học, thì không có 

lý do gì chấp nhận dị đoan mê tín. Dị đoan mê tín có 

nghĩa là tin nhảm những điều kỳ lạ, vô lý, tin bướng 

càn những điều huyền hoặc vì si mê sợ sệt nên dễ làm 

người tin theo thêm bận tâm rối trí. Đó chính là các rào 

cản con đường khai thông trí huệ. Cho nên Đức Thầy 

đã cương quyết bài trừ dị đoan mê tín. Ngài chẳng 

những rao giảng khuyên răn mà còn cực lực đả phá: 
 

1/-Ngài khuyên răn không nên giết súc vật để 

cúng tế Thần Thánh và không nên ăn thịt 3 con vật 

sống gắn bó bên cạnh ta:“Ta chẳng nên ăn thịt trâu, 

chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng Thần 

Thánh nào, vì Thần Thánh không bao giờ dùng hối lộ 

mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn 

những hạng ăn đồ cúng kiếng mà làm hết bịnh là tà 

thần; nếu ta cúng kiếng mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu 

hại ta.” (điều 5 trong 8 điều khuyên răn căn bản). 
 

 2/- Ngài còn khuyên răn:“Ta không nên đốt 

giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì 

cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà 

cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà 

trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách, tàn 
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tật.”(điều 6). 
 

3/- Kết luận 8 điều khuyên, Ngài lại còn nhắc 

trong điều khuyên răn chót: “…bỏ tất cả những sự dị 

đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi”. 
 

4/- Trong Sấm Giảng Thi Văn và trong lúc đi 

thuyết giảng khắp nơi, Đức Thầy cũng luôn luôn nhắc 

nhở cương quyết bài trừ dị đoan mê tín, đem Phật vào 

tâm, tu vô vi không dính cảnh. Xin được trích dẫn sau 

đây một số lời vàng được Ngài nhắc nhở rải rác qua 

các thi văn: 
 

Trong Quyển 1: 

-“Chẳng ham cúng kiếng chè xôi,  

 Phật Trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu”. 
 

Trong Quyển 2: 

 -“Học tả đạo làm điều tà mị, 

 Theo dị đoan cúng kiếng tinh tà,  

 Thì sau nầy gặp việc thiết tha,  

 Đừng có trách Khùng Điên chẳng cứu”, 

 -“Lũ thầy đám hay bày trò khỉ, 

  Mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền”, 

 -“Xá với phướn là trò kỳ quái, 

 Làm trai đàn che miệng thế gian,  

 Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang,  

 Mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu”,  

 -“Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, 

 Chớ có đốt tốn tiền vô lý,  

 Xưa Thần Tú bày điều tà mị,  

 Mà dắt dìu bá tánh đời Đường,  

 Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương,  

 Cõi Âm Phủ đâu ăn của hối”, 

 -“Nay nhằm lúc mùa màng ngập thất, 
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 Vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan.” 
 

Trong Quyển 3: 

   -“Tại sao chẳng cúng chè xôi, 

  Bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè”,  

    -“Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, 

 Bớt điều mị dối mới hầu thấy Ta,  

     Đừng theo lũ quỉ lũ ma, 

 Cúng kiếng nó mà nó phải ăn quen,  

      Chết rồi cũng bớt cóc keng,  

 Trống đờn lễ nhạc tế xen ích gì, 

      Đàn nhu thầy lễ cũng kỳ,  

 Mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng? 

      Lại thêm đờn địch từng tưng,  

 Đem con heo sống mà dưng làm gì?  

      Chủ gia kẻ lạy người quì,  

 Làm chuyện dị kỳ giả dối hay không?”, 

    -“Hò reo giục trống nhiều câu, 

 Sai đồng khiển quỉ nói lâu nực cười”. 
 

Trong Quyển 5: 

“Diệt mê si phải nương thuyền giác,  

 Muôn việc làm chính trực khôn ngoan,  

 Đừng bạ đâu tin bướng nghe càn,  

 Làm ngu muội đọa thân uổng kiếp”.  
 

Trong bài “Hai Mươi Chín Tháng Chạp”: 

“Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền,  

 Bởi vì Diêm chúa chẳng tình riêng,  

 Phán quan tả hữu không dùng hối,  

 Nên phải dạy dân bỏ giấy tiền,  

 Vàng bạc bởi tay khách trú làm, 

 Phật Thần Tiên Thánh chẳng dùng ham,  

 Giấy quần giấy áo không nên đốt,  
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 Nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm”. 

 Tóm lại, các hình thức dị đoan mê tín trong sinh 

họat dân gian và Phật giáo xưa nay mà Đức Thầy 

khuyên bỏ hẳn gồm có: tục sát sanh hại vật để cúng tế 

tà ma và thần thánh, tục đốt giấy tiền vàng bạc và giấy 

quần áo trong các dịp tế lễ, tục dùng chè xôi để dâng 

cúng Trời Phật, tục tế sống heo gà, tục tụng kinh mướn 

để cầu an cầu siêu, tục làm trai đàn tế lễ với lầu kho 

xá phướn gởi cho người chết dùng, tục tổ chức nhạc lễ 

đờn địch trong tang lễ, tục thầy pháp sai đồng khiển 

quỉ lừa bịp thế gian, v.v. … Các hủ tục đó hoàn toàn 

không ích lợi, chỉ làm cho Giáo lý trong sáng của nhà 

Phật càng ngày càng mờ lu, không còn giúp ích hữu 

hiệu cho đời nữa.     
 

II. TU VÔ VI ĐỂ GIẢI THOÁT:  
 

Đạo Phật suy thoái bởi dị đoan mê tín chen vào, 

và bị tín ngưỡng “đa thần” làm cho người tín đồ Phật 

giáo không còn biết hướng về cứu cánh an lạc giải 

thoát nữa. Họ xem Phật như một vị thần linh nên đến 

Phật để cầu tài cầu phước. Từ đó, họ bày ra những 

hình thức thờ cúng lung tung và nhảm nhí như: thờ 

thần tài, thổ thần, thần đá, thần cây đa, thần ôn dịch, bà 

mẹ sanh, ông tà, bà chúa xứ, v.v. …Từ bối cảnh tà tín 

đó, nhiều loại “thầy” bất chánh nẩy sanh: thầy bùa, 

thầy tụng, thầy cúng (còn gọi thầy nhưn bông), thầy 

pháp, ông đồng, bà bóng, v.v. …Ngược lại, các tôn 

giáo chân chánh có nền tảng triết lý cao siêu đã ăn sâu 

vào văn hóa tốt đẹp của dân tộc bị lu mờ dần, như: 

Phật, Nho, Lão, đạo thờ cúng ông bà, anh hùng liệt sĩ. 

Một số người hết lòng tin Phật thì chạy hết tông 

nầy sang phái nọ, qui y hết vị tăng nầy đến vị tăng 

khác để nương tựa các thế lực bên ngoài giúp cho họ 
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có phước lộc. Một số khác tụng niệm sớm tối mà 

không hiểu biết kinh luận dạy gì, rồi khi ra khỏi các 

thời tụng niệm thì tham sân si vẫn nguyên vẹn. Do đó, 

Đức Thầy cực lực đả phá lối tu hành sai lệch và vụ 

hình thức để đem Đạo Phật trở về chánh pháp vô vi, 

tầm cầu giải thoát.   

Phần lớn số người tín đồ Phật giáo không hiểu 

tu là để giải thoát, là ra khỏi luân hồi, là làm sáng Phật 

tâm, là về cõi Niết bàn, Cực-lạc an vui tịch tịnh,.. Giải 

thoát là mục tiêu cao nhất của đạo Phật. Muốn giải 

thoát, phải tu vô vi, tức là tu mà không dính vào tướng 

huyễn giả, không cầu phước báo, chỉ cốt sao Phật tâm 

được hiển lộ, trí huệ được viên mãn hầu sớm ra khỏi 

vòng luân hồi khổ não. Về mặt nầy, Đức Thầy đã giảng 

dạy như sau:  
 

Trong Quyển 1: Tu là để thoát cõi Diêm phù (tức ra 

khỏi cõi thế gian ngũ trược nầy), khỏi phải rơi vào ác 

đạo, để thấy niết-bàn tịch tịnh nơi tâm, để thong dong 

giải thoát: 

     - “Tu cho qua cửa Diêm phù, 

    Khỏi sa Địa ngục ngao du Thiên đài”.  

     - “Rán tu đem được Phật vào trong tâm”. 

     - “Tu cho nhàn toại tấm thân”. 
 

Trong Quyển 2: Tu để hiểu được cái lý chơn không 

diệu hữu của Phật, để quay trở lại cảnh chơn thường: 

- “Đạo Thích-Ca nhiều nẻo cao sâu, 

    Hãy tìm kiếm cái Không mới Có”. 
 

Trong Quyển 3: Tu để hiểu biết đâu là đường tục lụy 

khổ não cần tránh, đường Phật Thánh Tiên thong dong 

nhàn hạ cần theo: 

   “Dạy cho trần thế phỉ tình,  
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  Đàng tiên cõi tục phân minh hai đường”. 

 

Trong Quyển 4: Tu để lặng tâm ngộ đạo, để hiểu rõ 

hướng đi chơn chánh, để nhập niết-bàn, lánh xa đường 

tục lụy, để hiểu biết phương thức tiến lên cao, biết 

đường về Cực Lạc an vui, biết thế nào là đạo vô vi của 

Phật mà hướng tâm theo đuổi: 

 - “Tu với tỉnh biết làm chẳng khó,  

   Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mầu”. 

 - “Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý,  

  Coi tại sao ta phải tu hành”. 

 - “Cảnh Niết-bàn là nơi cứu cánh,  

  Về chốn ni xa lánh hồng trần”.  

- “Tu biết cách như đươn với đát, 

   Đươn đát rành đặng dựa xe loan”.  

- “Trông chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, 

   Về Cực Lạc mới là hết khổ”.  

 - “Đạo vô vi của Phật ân cần,  

   Nối theo chí Thích-Ca ngày trước”.  
 

Trong Quyển 5: Tu để Phật hóa tâm tánh mình, để 

thoát mê, ra khỏi sanh tử, để đạt cứu cánh giải thoát: 

     - “Tu cầu Phật hóa tánh tình, 

    Lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao”.  

     - “Tu cầu thoát khỏi tử sanh,  

    Nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe”.  

     - “Tu cầu thoát khỏi xích xiềng,  

    Dựa kề Chơn Phật xa miền trần lao”. 

 

Tại một số bài khác: 

Bài Muốn Rõ Đạo Mầu: Tu là dẹp phiền não bằng 

cách niệm Phật A-D-Đà, để hiểu rõ đạo mầu, tầm cầu 

giải thoát: 

 “Niệm chữ A-Di dẹp lòng sầu, 
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   Rán trì kinh kệ hoặc mau lâu,  

   Cũng có ngày kia ta giải thoát,  

   Giải thoát thì ta rõ đạo mầu”. 

Bài Diệu Pháp Quang Minh: Tu để biết rõ cảnh Phật 

Thánh Tiên đáng lên, cảnh dương trần đáng rời bỏ, tu 

để tầm cầu cõi vô vi niết-bàn, lánh xa cõi âm thinh sắc 

tướng đầy phiền não, tu để không còn dính mắc cái 

vòng sanh diệt nữa, tu để trực chỉ về Tây Phương Cực 

Lạc của Phật A-Di-Đà:  

 - “Cảnh dương trần khó sánh Bồng-Lai, 

   Về Tiên cảnh say mùi rượu Thánh”,  

 - “Điên dẹp gác âm thinh sắc tướng,  

  Tầm Vô vi kiếm cảnh Niết-bàn”,  

 - “Phải bền lòng chặt nẻo sắt đinh, 

   Rán kiếm chữ bất sanh bất diệt”, 

 - “Kíp nương theo trực chỉ Tây phương,  

   Đến Cực-Lạc tìm nơi an dưỡng”. 

Bài Sa-Đéc: Tu để vượt qua chướng ngại chông gai mà 

đến bờ giải thoát: 

  “Dầu gian lao dạ sắt chẳng sờn, 

   Miễn sanh chúng thông đường giải thoát”. 

Bài Không Buồn Ngủ: Tu để cùng về an dưỡng nơi 

miền Cực Lạc: 

“Ngỏ lời khuyên nhơn loại khắp gần xa, 

  Rán tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc”.  

Bài Khuyên Bỏ Dị Đoan: Tu để hiểu tận tường lý 

Chơn Không và dìu dắt dân tộc Lạc Hồng về với Chơn 

Không mà xa lìa tiền tài danh vọng không thật có: 

“Bạc đồng chẳng dụng dụng Chơn Không,  

   Quyết chí nâng niu giống Lạc Hồng,  

   Tìm tõi đạo mầu trong Phật pháp,  

   Cho đời hiểu rõ lý Chơn Không”. 

Bài Cho Ông Tham tá Ngà: Tu vì pháp tánh cao sâu 
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mà quyết gìn giữ đạo vô vi chơn chánh: 

 “Huyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt,  

   Vô vi chánh đạo hỡi người ôi !”  

Bài Diệu Pháp Quang Minh: Tu để tâm không còn 

chi dính mắc, thấy rõ tướng không thật có mà giữ vững 

từng bước đạo đức chắc chắn tiến lên: 

 - “Lời văn thô ý kiến chẳng cao.  

   Nội quang cảnh tâm vô kỳ vật,  

   Đường đạo đức bước đi từ nấc, 

   Ngoại quan hình bất kiến kỳ hình”.  

- “Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, 

   Giải thoát rồi pháp bất khả dùng”.  

Bài Từ Giã Làng Nhơn Nghĩa: Tu phải cương quyết 

xả bỏ cái thân huyễn giả nầy mà theo đạo vô vi để giải 

thoát: 

     “Xả thân tầm đạo Vô vi,  

Nhiệm mầu thâm diệu nan tri Lão bày”.  

Bài Tỉnh Bạn Trần Gian: Tu phải cắt đứt lòng phân 

biệt giữa ta và người, để biết rằng Sắc và Không không 

hề khác để tìm cách thoát khỏi đường mê mà ra nẻo 

sáng:  

“Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt,  

Sắc-Không Không-Sắc chớ lìa xa,  

Diệu huyền chơn lý noi đường sáng, 

Ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra”.  

Bài Hoài Cổ: Tu để dứt nợ đời, thoát vòng trói buộc 

nặng nề để chứng Pháp thân nhẹ nhàng thanh thản: 

  “Tính xong món nợ lần khân,  

  Thoát vòng cương tỏa pháp thân nhẹ nhàng”. 

Bài Tặng Thi Sĩ Viêt Châu: Tu để thấy Chơn tâm 

không có chi phải dính mắc, chỉ còn lại một thể tánh 

vô phân biệt, bình đẳng tròn đầy: 

 “Chừng ấy mới tâm vô nhứt vật,  
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  Bụi hồng trần rứt sạch cửa Không,  

  Chuông linh ngân tiếng đại đồng,  

  Ta bà thế giới Sắc-Không một màu”.  

 -  v.v. … 

 Tóm lại, Vô vi (không dính mắc cảnh để tạo 

nghiệp) là con đường chắc thật nhất để đạt quả giải 

thoát theo đúng bản hoài của chư Phật và Tổ Thầy mà 

người tín đồ PGHH phải luôn luôn ghi nhớ và tinh tấn 

hành trì. 
 

III. ĐẠI CHÚNG HÓA ĐẠO PHẬT BẰNG CÁCH 

ĐEM ĐẠO PHẬT ĐẾN TỪNG NHÀ 
 

Đức Phật sau khi thành đạo đã thấy rõ tất cả 

chúng sanh sẵn có Phật tánh như nhau nên đạo Phật 

luôn luôn hướng về đại chúng để cứu vớt muôn loài. 

Để thực hiện lý tưởng bình đẳng tuyệt đối đó, Đức 

Thầy chủ trương đại chúng hóa Đạo Phật bằng cách 

đem Đạo Phật đến từng nhà, chỉ dạy nghi lễ thờ cúng 

giản dị, thay vì xây dựng thêm chùa chiền đồ sộ, tô đắp 

thêm Phật cốt thật to nhằm biểu hiện hình thức bề 

ngoài hơn là xây dựng, tô bồi Phật tánh bên trong của 

mỗi chúng sanh.   

Ngoài ra, để diệt tà kiến từng làm biến chất Đạo 

Phật, Đức Thầy chủ trương bài trừ triệt để sự tin tưởng 

đa thần nhảm nhí (cây đa, cục đá, …như  một vị thần 

để chiêm bái) và đưa ra hình thức thờ phượng với nghi 

lễ giản dị mà đầy đủ theo bản sắc văn hóa Việt Nam: 
 

 1/ Giữa nhà của mỗi tín đồ: Cần có một bàn 

thờ lưỡng cấp. Cấp trên là bàn thờ Tam Bảo (Phật, 

Pháp, Tăng) với một lư hương, một chung nước cúng 

đặt trước một tấm trần màu dà (nâu sậm) tượng trưng 

cho sự vô vi thoát tục và sự hòa hợp vô phân biệt, 
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không tạo thêm Phật cốt, nếu đã có sẵn cốt Phật từ 

trước thì giữ thờ cũng được, hình tượng giấy (thường 

thiếu trang nghiêm) thì nên đốt đi; cúng Phật thì chỉ 

dùng nước lạnh, nhang đèn, bông hoa, không cúng các 

món nào khác. Cấp dưới là bàn thờ Cửu Huyền Thất 

Tổ (tổ tiên, ông bà cha mẹ quá vãng và các anh hùng 

dân tộc) cùng chung một lư hương, nhang đèn, bông 

hoa và cúng các món chi (không bị giới cấm) đều được. 

Ngoài ra, không thờ thêm bất cứ một tà thần nào, kể cả 

các vị thần mà mình không rõ căn tích. Bàn thờ Tam 

Bảo là tượng trưng Phật đạo, bàn thờ Cửu Huyền 

Thất Tổ là tượng trưng Thánh đạo đã ăn sâu lâu đời 

vào nền văn hóa dân tộc.  
 

 2/ Trước sân nhà: Một bàn Thông Thiên, 

cúng bằng nhang đèn, nước lã, bông hoa để tượng 

trưng cho Tiên đạo (thông lên các từng trời), cũng 

mang bản sắc dân tộc. 

 Ngoài việc cúng lạy cầu nguyện tại nhà mỗi 

ngày hai thời sớm tối, các cư sĩ tín đồ PGHH có thể đi 

chùa lễ Phật, dưng hoa vào các ngày vía chư Phật, Bồ-

tát hoặc ngày rằm hay ba mươi. Đối với các chùa 

nghèo thì có thể đóng góp tu bổ mà không xây cất 

thêm hoặc mua sắm thêm hình tượng. Đối với các tăng 

sư chân chánh thì cần cung kính và học hỏi các điều 

chánh lý, còn đối với các người tu hành dối thế (như 

các ông thầy đám, thầy tụng mướn) thì nên khuyên can 

họ chấm dứt làm điều tà mị, nếu họ vẫn tiếp tục thì cần 

triệt để bài trừ. 
 

KẾT LUẬN: 
 

Với chủ trương nỗ lực chấn hưng và hiện đại 

hóa Đạo Phật như đã được sơ lược trình bày trong bài 
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viết ngắn nầy, ta đủ để thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 

thực hiện một cuộc cách mang tôn giáo mạnh mẽ chưa 

từng thấy trong lịch sử tôn giáo Việt Nam. Dầu trong 

một hoàn cảnh thời cuộc đầy cam go thử thách, PGHH 

đã đạt được một sự thành công đầy ấn tượng: tình 

trạng dị đoan mê tín hầu như bị quét sạch tại phần lớn 

các tỉnh Miền Tây Nam Việt. PGHH đã tạo được một 

không gian khá bình ổn trong thời chiến, tạo cho người 

cư sĩ tại gia vượt qua mọi khó khăn để hành trì Phật 

pháp tại nhà. Đặc biệt, người tín đồ PGHH nhờ thấm 

nhuần Giáo lý mà đã vượt mọi cam go, xả thân làm 

phước thiện cứu đời, sau ngày chủ nghĩa Cộng Sản 

nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam, trước các đối tượng dân 

chúng nghèo khổ, đói đau, dẫy đầy tật bệnh./. 
 

       - TRẠCH THIỆN – 
 

 

        “Dân chúng chớ nên đốt giấy tiền, 

         Bởi vì Diêm chúa chẳng tình riêng. 

         Phán quan tả hữu không dùng hối, 

         Nên phải dạy dân bỏ giấy tiền. 

 

         Vàng bạc bởi tay khách trú làm, 

         Phật, Thần, Tiên, Thánh chẳng dùng ham. 

         Giấy quần giấy áo không nên đốt, 

         Nghĩ chuyện dối ma chẳng đáng làm.” 
 

                          Đức Huỳnh Giáo Chủ 

         (Trích từ bài “Hai mươi chín tháng chạp”, 

                         Tr. 264 – SGTVTB 2014) 
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Giải đáp Nghi vấn Giáo lý 
 

TRẦN PHÚ HỮU 
 

 Lời Tòa Soạn: Trong 2 ngày Chủ Nhật (29-06-

2014 và 20-07-2014), tại Hội Quán PGHH San José 

(Bắc California), đồng đạo Trần Phú Hữu, nguyên 

Trưởng Ban Phổ thông Giáo lý GH/PGHH/TƯHN đã 

chia sẻ một số đề tài có liên quan đến Giáo Lý PGHH 

như: Pháp môn Tịnh Độ, Học Phật Tu Nhân, Ý nghĩa 

các ngôi thờ cúng…Trong dịp nầy đã có nhiều câu hỏi 

được đặt ra và đã được diễn giả trả lời một cách rõ 

ràng làm thỏa mãn nhiều người tham dự. Đặc biệt, có 3 

câu hỏi sau đây được gởi tới đồng đạo Trần Phú Hữu 

bằng e-mail sau các buổi thuyết trình trên nên có bài 

trả lời như dưới đây:  
 

1. Câu hỏi thứ nhất: Trong Sám Giảng và Thi 

Văn Giáo lý của Đức Thầy có chỗ nào dạy chúng ta 

“Thiền Tịnh song tu” không?  

    Theo sự hiểu biết kém cỏi của tôi, Đức Thầy 

không bao giờ dạy bổn đạo của Ngài “Thiền”. Nếu 

Ngài dạy bổn đạo của Ngài Thiền thì Ngài phải chỉ dạy 

cho rõ ràng qua Sám Giảng và Thi Văn Giáo Lý của 

Ngài rồi, như dạy Học Phật Tu Nhân hay như môn 

Tịnh Độ, chứ Ngài không bao giờ nói gần, nói xa để ta 

tìm kiếm. Như sự suy luận của một số đ/đ mà ta 

thường nghe thấy. 

      Nếu Đức Thầy có dạy “Thiền Tịnh song tu” 

trong Sám Giảng và Thi Văn Giáo Lý của Ngài thì xin 

quý Đ/đ trích những câu giảng đó ra cho rõ ràng. Xin 

cho biết luôn ở trang số mấy? Tựa là gì?.v.v...  

     Có một vài Đ/đ còn bảo trong bài “Cho ông Cò 

tàu Hảo” Đức Thầy đã dạy Thiền trong đó. Có đúng 



 70 

như vậy không? Trong bài nầy tôi thấy có tất cả 37 câu 

nhưng không thấy câu nào Đức Thầy dạy Thiền cho 

ông Cò tàu Hảo hết…(ngưng trích) 

2. Câu hỏi thứ hai: Thiên cung là gì? Thiên 

cung có phải là cung Đâu Suất không? Hai cung nầy là 

một hay khác nhau? Nếu khác nhau thì khác như thế 

nào? Xin quý Đ/đ trả lời dùm. 

3. Câu hỏi thứ ba: Đức Thầy có nói câu nào 

chính Ngài đứng ra lập hội Long Hoa hay chủ tọa hội 

Long Hoa không?   

        Nếu có, xin trích ra câu nói của Đức Thầy và 

cho biết chỗ nào Thầy nói Thầy là Phật Di Lạc hay đề 

cập đến Phật Di Lạc? Nếu có xin trích dẫn. Cho biết 

thêm số trang và tựa bài trong quyển Sám Giảng Thi 

Văn Toàn Bộ, xin đa tạ. 

          Ghi Chú: Ta không thể vì mến Đạo, kính Thầy 

quá mà nói quá lố không hay, chỉ làm cho người đời 

thêm ganh ghét. Trái với chủ trương của Đức Thầy, 

Thầy chỉ xưng là Khùng, Điên mà thôi. 
 

 Sau đây là nội dung bài trả lời ba câu hỏi trên 

của Đ/đạo Trần Phú Hữu, chúng tôi xin được phép phổ 

biến để rộng đường dư luận. 

           1.- Thiền Tịnh song tu   

Trước tiên chúng ta phải hiểu Thiền là gì? 

Thiền là chữ Phạn, nói đủ là Thiền-na. Người Trung 

Hoa dịch là Tư Duy, Tĩnh Lự. Người Việt Nam hiểu tu 

Thiền là tu tâm dưỡng tánh.  

Có 3 cách tu Thiền căn bản trong Kinh Đại 

Thừa Viên Giác:  

- Sa-ma-Tha (Tu định) tức là giữ tâm an định, 

thanh tịnh, cực tĩnh cho đến khi tâm lặng lẽ khinh an, 

phát huệ, phá vô minh, chơn tánh bất sanh bất diệt hiện 
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bày, hiển lộ Phật tánh, đắc đạo, dứt sanh tử luân hồi. 

Giống như bóng hiện trong gương.  

- Tam-ma bát-đề (Tu huệ) biết các pháp như 

huyễn hóa, khởi huyễn để trừ huyễn. Do khởi huyễn 

nên bên trong phát ra lòng đại bi khinh an. Bồ Tát thấy 

các pháp huyễn giả càng lúc càng rõ hơn, càng tăng 

trưởng rộng lớn hơn. Giống như đất làm cho mầm cây 

mỗi lúc càng lớn thêm, cho đến ngày ra hoa kết quả 

(đắc đạo).  

- Thiền-na (Định Huệ song tu) dung hòa cả hai 

pháp Định và Huệ. Tức giữ tâm phân nửa Định phân 

nửa Huệ, quán sát các pháp trong vạn vật.  

Cuối cùng tâm được an lạc, đắc đại định như 

như bất động. Phật tánh hiển bày, đắc quả Phật.  

Tóm lại Sa-ma-tha là giữ tâm thật thanh tịnh, 

cực tĩnh lặng, để đi đến kết quả (gọi là tu Thiền Định). 

Sa-ma-tha là vận dụng trí não quán sát các pháp đều 

giả tạm, từ từ tâm thanh tịnh thấy rõ thật tướng của các 

pháp vốn là không"Vô pháp tướng mới là thật 

tướng". Tâm đạt được sự an định, Phật tánh lộ ra, đắc 

quả thành công. Tam-ma bát-đề là vừa giữ tâm thanh 

tịnh vừa quán sát các pháp như huyễn. Cuối cùng tâm 

cũng trở nên an định. Phật tánh hiển bày đắc quả Phật.  

Hiểu được ý nghĩa tu Thiền là tu tâm, ta mới 

biết rõ Đức Thầy dạy hai pháp căn bản là Thiền Tịnh 

song tu, để dẫn dắt chúng sanh đi đến đường giải thoát. 

Vì nước biển chỉ có một vị mặn, đạo Phật chỉ có một 

vị giải thoát mà thôi.  

Tuy nhiên, có người cho rằng tu tâm dưỡng 

tánh không phải là tu thiền. 

Xin thưa, người Ấn độ nói tu Thiền định là trao 

sửa tâm tánh cho được an định, dứt sạch Tham Sân Si 

trong lòng, thì thành đạo. Đức Phật Thích Ca ngồi 
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dưới cội cây Bồ Đề, tham thiền nhập định, khi tâm đạt 

được đại định, thì thành Phật. Vậy tu Thiền không phải 

tu tâm, thì tu cái gì để được thành Phật? Tất cả các 

Kinh điển của Phật dạy tu thiền là chỉ cách trị cái tâm 

phiền não, vọng động, tán loạn để được đại định, thanh 

tịnh, vắng lặng, giải thoát. 

Đức Thầy là người Việt Nam, nếu nói tu thiền, 

người Việt Nam không nghiên cứu kinh luật Phật, làm 

sao hiểu được. Mà nói tu tâm, dưỡng tánh thì ai cũng 

hiểu hết: 

“Mục chánh định thật là rất khó, 

Giữ tấm lòng bất động như như. 

Cho hồn linh yên lặng an cư, 

Thì mới được huờn nguyên phản bổn.”     

Đây không phải là tu tâm để được đắc đạo hay 

sao? 

Hoặc: 

“Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái, 

 Cội sân si cũng phải tảo trừ. 

Đem về giác tánh chân như, 

Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh.” 

Đây không phải diệt hết Tham Sân Si trong 

lòng, để dứt trừ tử sanh, thoát khỏi sanh tử luân hồi 

hay sao? 

Có người còn nói tu tâm không đắc đạo, vậy tu 

cái gì để được đắc đạo, xin chỉ giáo! 

Đồng thời, nói tu tâm dưỡng tánh là tu nhân. 

Thì tu nhân gồm 3 phần chánh: 

- Tu cái khẩu (4 cái) 

- Tu cái thân (3 cái) 

- Tu cái tâm (3 cái) 
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Tu tâm là trọng yếu cao cả nhứt, không tu tâm 

làm sao thành đạo. Bởi vì, Tâm là chủ vạn pháp “Nhứt 

thiết pháp duy tâm tạo”: 

“Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, 

Về Thiên đàng tâm ấy tạo ra. 

Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, 

Tiên hay Phật cũng là tại nó.” 

- Hay 2 câu giảng trong quyển Khuyến Thiện: 

 “Trau tâm luyện tánh cho minh, 

Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn.” 

Câu trên “trau tâm” là khuyên tu tâm (tu thiền). 

Câu dưới “Chuyên lo niệm Phật” là khuyên tu Tịnh độ. 

Tức Thiền Tịnh song tu, vừa tự lực (tu tâm) và vừa tha 

lực (tu tịnh độ). 

- Niệm Phật A Di Đà cũng là Thiền Tịnh song 

tu, vì dùng tâm để niệm Phật là tu Thiền, còn niệm 

Phật A Di Đà cầu vãng sanh là tu Tịnh độ. 

Nếu không dùng tâm để niệm Phật, thì dùng cái 

gì để niệm Phật? Rõ ràng, tự lực và tha lực hỗ tương 

cho nhau. 

- Các thiền sư ngồi thiền, gọi là tọa thiền. Đi, 

đứng, nằm, ngồi đều là tu thiền hết, tức là tu sửa cái 

tâm cho được an định, được thanh tịnh, đắc đại định 

thì được giải thoát. 

Ngồi thiền mà tâm còn vọng động, thì không 

đắc thiền, không đắc định tâm thì không thành đạo. Đi, 

đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng điều phục tâm. Khi đắc 

được đại định tâm thì đắc đạo. 

- Người tu thiền bao giờ cũng giữ tâm “tịch-

chiếu”. Tịch là giữ cho tâm an định, vắng lặng, như 

như bất động. Chiếu là lúc nào tâm trí cũng tỉnh thức, 

sáng suốt chớ không được vọng động hoặc hôn trầm. 

Vọng động là tâm tán loạn; hôn trầm là mịt mịt mờ 
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mờ, ngủ gà ngủ gật. Vượt qua tán loạn, hôn trầm thì 

tâm mới đắc đại định, sẽ thành đạo. 

Đức Thầy dạy tu tâm được thanh tịnh, thì phát 

huệ: 

“Tâm bình tịnh được thì phát huệ.”  

Hoặc: 

 “Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mầu.” 

Hay là giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật cho đến 

khi nhứt tâm bất loạn thì đạt được hai phần Thiền và 

Tịnh. Khi đạt được lý nhứt tâm bất loạn tức là đắc đại 

định thì nhập Niết Bàn. Hay vãng sanh ở Thượng 

phẩm thượng sanh. 

- Không phải Thiền Tịnh song tu là cái “xe” có 

thêm “rờ-mọt”; mà là phối hợp giữa tự lực và tha lực. 

Nếu ta dùng tâm thanh tịnh, giữ giới trang nghiêm, 

niệm Phật cho đến nhứt tâm bất loạn thì đạt được 

thiền, còn chưa được nhứt tâm thì khi lâm chung được 

vãng sanh.  

Vĩnh Minh thiền sư, tổ của Pháp môn Tịnh độ 

nói:“Có thiền, có tịnh như mãnh hổ thêm sừng, đời 

nầy làm thầy người ta, đời sau làm Phật làm Tổ.” 

“Người tự độ cầu thêm Phật độ, 

Như nước xuôi lại gió thuận chiều. 

 Đường về chóng biết bao nhiêu, 

Được hai sức độ mau siêu phàm trần.” 

Đức Thầy vưng sắc lịnh của Đức Phật Thích 

Ca, Đức Phật Di Đà giáng lâm trần là để chấn hưng 

đạo Phật, trở lại chánh pháp vô vi, đã thất truyền. 

Tu vô vi tức là tu tâm (tu thiền) mới đắc đạo 

được. Nếu Đức Thầy không dạy tu tâm (tu thiền) thì 

sao gọi là chấn hưng Phật pháp. 

- Trong kinh Phật tu thiền tức là tu cho tâm 

thanh tịnh, đắc đại định. Có rất nhiều Kinh chỉ dạy tu 



 75 

thiền nhưng chung qui là để trị cái bệnh của tâm tán 

loạn, tâm tham dục, mê muội, tâm ái nhiễm.v.v…  

- Trong quyển Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy dạy 

cách tu Thiền sửa tâm tánh rất tuyệt diệu. Như lục căn 

đừng nhiễm lục trần: “Dứt được nó ấy là giải thoát." 

Hay ở mục Bát chánh đạo:  

"Mục chánh định thật là rất khó,  

Giữ tấm lòng bất động như như.  

Cho hồn linh yên lặng an cư,  

Thì mới được huờn nguyên phản bổn." 

Kết luận quyển Giác Mê Tâm Kệ, Đức Thầy 

viết: "Mong bá tánh vạn dân giải thoát".  

Còn trong Quyển sáu (tức Tôn chỉ hành đạo), 

Đức Thầy dạy Bát Chánh Đạo bằng văn xuôi rất kỹ 

lưỡng, rõ ràng để chúng ta hành theo đạt được sự giải 

thoát. Ngoài ra Ngài còn dạy Thập nhị nhân duyên và 

Pháp hoàn diệt; pháp Lục độ Bồ tát với chư Phật có 

bốn đại đức (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, 

Thiền định, Trí huệ).  

Như đã nói, Đức Thầy lần nầy vâng lịnh Đức 

Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà giáng lâm trần, chấn 

hưng Phật giáo trở lại chánh pháp vô vi. Muốn đạt 

được pháp vô vi thì phải tu Thiền (tu tâm) diệt trừ hết 

tam độc là Tham, Sân, Si sẽ đắc đạo:  

"Tham Sân Si chớ để trong lòng.  

Phải giữ lòng cho được sạch trong,  

Mới thoát khỏi trong vòng bịnh khổ." 

Ngoài ra, Đức Thầy chấn hưng Phật giáo là để 

dạy cho cả hai hạng tín đồ: Xuất gia và Tại gia.  

"Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ.  

Nghe cạn lời chớ có mờ hồ,  

Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo." 
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Trong thi thơ, Ngài cũng khuyên dạy, khuyến 

khích:  

"Phật pháp Thiền-na dốc thực hành." 

Hay:  

"Hành đạo Thiền cấp cấp sớm khuya." 

Hoặc: 

"Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh,  

Thì cũng thấy bổn lai diện mục." 

Tuy nhiên muốn tu thiền cho có kết quả thì phải 

giữ đủ giới luật hay là giữ tâm giới (Nhiếp luật nghi 

giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới). 

Nam thì 250 giới, Nữ thì 348 giới. Có giữ đủ giới luật 

thì tâm mới thanh tịnh, đạt được đại định, rồi trí huệ 

Bát nhã phát sinh, phá vô minh sẽ thành đạo. Tam vô 

lậu học là Giới, Định, Huệ. Đó là pháp tu giải thoát.  

- Nếu giữ đủ giới luật thì sẽ thành đạo: thành 

Phật, thành Tiên.  

- Chưa giữ đủ giới luật thì tu Thiền hay tu tâm 

trở thành người hiền lương đức hạnh, lần bước lên 

đường giải thoát.  

Về tu Tịnh độ, Đức Thầy dạy rất nhiều trong 

Sấm Kinh, ai cũng biết:  

"Môn Tịnh độ là phương cứu cánh,  

Rán phụng hành kẻo phụ Phật xưa.  

Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa,  

Xông thuyền giác rước đưa sanh chúng." 

Căn bản là quyển Khuyến Thiện, thực hành 

theo đúng quyển nầy, sẽ được vãng sanh Cực lạc. Đây 

là pháp tu cầu tha lực.  

"Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp,  

Lóng nguồn chơnPhật tiếp dẫn cho." 

Trong bài Tây phương ngũ nguyện gồm Thiền 

Tịnh song tu. Khi ta đọc "Nam mô Tây phương Cực 
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lạc Thế giới Đại từ Đại bi Phổ độ chúng sanh A Di 

Đà Phật" là ta thực hành pháp môn Tịnh độ, cầu tha 

lực.  

Khi đọc tới nguyện thứ 5: "Cầu Phật Tổ, Phật 

Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông 

minh, giai đắc đạo quả." Đó là tu tâm, tu Thiền, mới 

đạt được kết quả như vậy. Như ông Thanh Sĩ đã "Hiển 

Đạo".  

Nếu một kiếp tu của chúng ta đạt được “trí huệ 

thông minh, giai đắc đạo quả” là đã đắc được pháp tu 

tự lực, là tu Thiền, tu Tâm, dứt sạch Tham, Sân, Si. 

Đắc nhập Niết Bàn.  

Còn nếu không được vậy, thì nhờ Tây phương 

phổ độ, vãng sanh Tây phương cực lạc do Đức Phật A 

Di Đà tiếp dẫn linh hồn lúc lâm chung, về đó rồi sẽ tu 

tiếp tục cho đến khi thành Phật.  

“Thiền Tịnh song tu” là hai pháp tu tuyệt diệu 

mà Đức Thầy đã dạy cặn kẽ cho chúng ta.  

- Niệm Phật được tịnh tâm hay tĩnh tâm là đang 

áp dụng Thiền Tịnh song tu. Niệm Phật A Di Đà là 

pháp tu Tịnh độ, còn giữ tâm thanh tịnh là tu Thiền, tu 

tâm. Khi niệm Phật được nhứt tâm bất loạn thì đạt kết 

quả cả hai: Thiền và Tịnh. Còn chưa được nhứt tâm bất 

loạn là đang tu Tịnh độ cầu vãng sanh Cực lạc.  

Pháp tu Thiền định có nhiều Kinh, có nhiều 

pháp khác nhau, nếu áp dụng không đúng cách hay 

thiếu minh sư chỉ dẫn dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Còn Đức 

Thầy giảng dạy những pháp tu Thiền, tu Tâm rất rõ 

ràng, hành theo thì làm sao bị "lạc Thiền" được.  

Như quyển Giác Mê Tâm Kệ, khi chúng ta tu 

sửa tâm tánh được thanh tịnh, an lạc thì phát huệ:  

"Tâm bình tịnh được thì phát huệ." 

Hay: "Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo mầu." 
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- Bài "Cho ông Cò tàu Hảo", Đức Thầy chỉ cách 

tu Thiền rất tuyệt diệu vì ông ta là người xuất gia, 

chuyên tu Thiền cho mau thành đạo:  

"Phá ngũ uẩn rứt lần tham ái,  

 Cội sân si cũng phải tảo trừ.  

 Đem về giác tánh chơn như,  

 Kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh." 

- Người tu Thiền đắc trí Bát nhã ví như lưỡi 

gươm sắc bén chặt đứt mọi vật:"Huơi gươm trí huệ 

Ma vương hãi hùng." 

Nếu không tu Thiền làm sao có trí huệ sáng 

suốt mà hàng phục Ma vương! 

- Còn câu "Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục 

trần." 
Đây là khuyên người tu Thiền phải giữ lục căn 

đừng nhiễm lục trần thì tâm mới thanh tịnh, đắc quả: 

“Lục căn thanh tịnh hiện Thiên Chơn” (Kinh 

Pháp Hoa). 

  - Tu theo Tứ Diệu Đế (Bát Chánh Đạo), Thập 

Nhị Nhơn Duyên, Lục độ Bồ tát là tu thiền theo tam 

thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa, mà Đức 

Thầy đã rút ra trong Kinh Luật dạy cho chúng ta tu 

hành để được giải thoát nếu có đủ điều kiện. Còn như 

ai chưa giữ được trọn giới thì không thể tu tâm (tu 

thiền) cho được rốt ráo. 

Đức Thầy ra đời để đem: 

“Đạo vô vi của Phật ân cần, 

Nối theo chí Thích Ca ngày trước”. 

Ngài dạy làm vô vi tức thờ Phật theo hình thức 

vô vi: thờ Trần Dà, không hình tướng. 

Và dạy tu theo vô vi: 

“Tu vô vi chớ cúng chè xôi”. 
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Hành vô vi là hành theo Bát Chánh Đạo mà 

Ngài dạy rất kỹ trong quyển Giác Mê Tâm Kệ và 

quyển Sáu (Tôn chỉ Hành đạo). 

Đức Thầy chấn hưng đạo Phật trở lại chánh 

pháp vô vi, lại “Nối theo chí Thích Ca ngày trước”, 

mà quý vị nói không có dạy tu thiền (tu tâm) để đạt 

được lý vô vi là không chính xác. 

Ngài chỉ dạy: 

“Khó gặp chữ không không mà có.” 

Hay là: “Hãy tìm kiếm cái không mới có.” 

Hoặc là: 

“Rán kiếm chữ bất sanh bất diệt.” 

Chúng tôi nghĩ rằng, nếu quý vị không xem 

Kinh điển Đại thừa thì không thể nào hiểu những câu 

thâm diệu, sâu sắc, thậm thâm của Đức Thầy. 

- Đức Thầy dạy tám giới, chớ thực ra là một 

ngàn giới như Ngài đã từng nói với các tín đồ. Nhất là 

giới thứ Bảy, phải tu đắc đạo thì giới nầy giữ mới trọn. 

Khi đã hết mê rồi, thì sự suy xét mới minh lý và phán 

đoán mọi việc mới khỏi sai lầm. 

Hơn nữa tám giới còn bao gồm cả Tam tụ Tịnh 

giới: Nhiếp thiện pháp giới, Nhiếp luật nghi giới, 

Nhiêu ích hữu tình giới của hạng đại thừa Bồ Tát thực 

hành. 

2.- Cung Trời và cung Đâu suất: 

Thiên cung là các cung điện ở cõi Trời. Cõi 

Trời gồm:  

- Dục giới, gồm 6 từng Trời có Tiên nam, Tiên 

nữ.  

- Sắc giới, gồm 18 từng Trời, chỉ có Tiên nam, 

không có Tiên nữ.  

- Vô sắc giới, gồm 4 từng Trời rộng rãi bao la, 

không có hình tướng, gần như là vô vi. Chư Thiên chỉ 
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có chơn linh sống rất dai, tự tại, biến hóa vô cùng vô 

tận.  

- Cung Đâu suất là cung Trời thứ tư ở cõi Dục 

giới, nơi đức Di Lặc ngự làm Thiên chủ, giáo hóa chư 

Thiên ở ngoại viện và nội viện.  

Những điều chúng tôi giải thích trên đây, căn cứ 

vào sự nghiên cứu trong Kinh Luật của Phật Giáo và 

các Từ điển Phật Học.  

- Thiên Cung là chỉ chung các cung Trời: Dục 

giới, Sắc giới, Vô sắc giới, chớ không chỉ riêng cung 

Trời nơi đức Đế Thích ngự. Ngài ngự ở cung trời Đao 

Lợi, từng trời thứ hai ở cõi Dục giới. 

- Đâu Suất Thiên. Trong Phật học Từ  Điển của 

Đoàn Trung Còn giải như sau: Đâu Suất Đà (Tushita), 

là cảnh Trời thứ tư ở Dục giới, đức Di Lặc ngự tại nơi 

đây, dịch nghĩa là Tri túc, Hỷ túc, Diệu túc, Thượng 

túc. Còn sáu từng trời Dục giới là: 

1.- Tứ Thiên Vương 

2.- Đao Lợi Thiên 

3.- Dạ Ma Thiên 

4.- Đâu Suất Thiên 

5.- Hóa Lạc Thiên 

6.- Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

3.- Hội Long Hoa:  

Trong Sấm Giảng và Thi Văn Giáo lý của Đức 

Thầy có rất nhiều chỗ nhắc đến Hội Long Hoa: 

-"Long Hoa hội ân cần lo lập,  

Lập cho rồi tam thập lục nhơn." 

- "Lập rồi cái hội Long Hoa,  

Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu." 

- "Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền 

chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đấng tu 

hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, 
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người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định 

ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư 

bang." 

Hay:"Kíp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết 

rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật 

pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc chơn sư, tu hành 

mau đắc quả..." 
Vì thế Ngài khuyên:  

-"Trở chơn cho kịp Long Hoa,  

Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn." 

Hội Long Hoa rất vĩ đại mở ra khắp tam thiên 

đại thiên thế giới nên Ngài mới vâng Sắc lịnh Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni:  

"Ta thừa vưng Sắc lịnh thế tôn,  

Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp." 

Hay: 

"Ngọc tòa Phật Tổ nấy sai ta,  

Xuống cứu thế gian nẻo vạy tà.  

Hiệp sức tớ Thầy truyền diệu pháp,  

Cho đời thấu tỏ đạo Ma ha." 

Thêm vưng Sắc lịnh của Đức Phật A Di Đà:  

"Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc,  

Đức Di Đà truyền mở đạo lành.  

Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh,  

Ra sắc lịnh bảo ta truyền dạy." 

Và vâng chiếu chỉ của Đức Ngọc Hoàng 

Thượng Đế:  

          "Ngọc Hoàng ban chiếu lão Khùng giáo dân." 

Vâng lịnh Phật, Trời giáng lâm trần khai sáng 

đạo cứu chúng sanh đời mạt pháp, chấn hưng chánh 

pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca và cho biết thiên cơ 

thưởng phạt của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.  
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Ngài lâm trần còn chuẩn bị nối theo Đức Phật 

Thích Ca đắc quả Phật Vô thượng Chánh đẳng Chánh 

giác ở cõi Ta Bà:  

"Ta thương đời len lỏi xuống trần.  

Đạo vô vi của Phật ân cần,  

Nối theo chí Thích Ca ngày trước." 

Vậy Ngài là ai, ai nối theo Phật Thích Ca thành 

Phật ở cõi Ta bà nầy. Xem Kinh tất sẽ biết.  

Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca thọ 

ký cho các đệ tử, người thì thành Phật ở cõi nầy, cõi 

kia...Riêng Bồ Tát Di Lặc cũng được thọ ký nơi đây. 

Sau nầy sẽ thành Phật, làm Long Hoa Giáo Chủ ở cõi 

Ta Bà thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã mãn 

nhiệm.  

Nếu chúng ta không đọc Kinh làm sao hiểu câu: 

“Ta vì vưng sắc lịnh Ngọc tòa, 

Đền Linh Khứu sơn trung chịu mạng.” 

Ý câu nầy, tạm hiểu là Đức Thầy cho biết tiền 

kiếp của Ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký 

tại núi Linh Khứu sau nầy sẽ thành Phật, lập hội Long 

Hoa, nối theo Ngài để cứu độ chúng sanh. 

Lời tiên tri của Đức Thầy dạy là: 

“Lời truyền sấm như bài toán đố, 

Ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ.” 

Chúng ta cũng nên biết rằng việc thưởng phạt 

để được vào dự hội Long Hoa có tất cả bốn vị: 

“Thiên Hoàng mở cửa Các lân, 

Địa Hoàng cũng mở mấy từng ngục môn. 

Mười cửa xem thấy ghê hồn, 

Cho trần coi thử có mà hay không. 

Nhơn Hoàng cũng lấy lẽ công, 

Cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. 

Ấy là đến lúc xuê xang, 
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Tam Hoàng trở lại là đời Thượng Nguơn.” 

Và Đức Thầy cũng dạy: 

“Lão đây vâng lịnh Phật tôn, 

Lãnh cân thưởng phạt chư môn dữ lành.” 

Về việc nhận xét Đức Thầy không phải là Đức 

Di Lặc xuống trần, chuẩn bị lập hội Long Hoa là do 

kiến thức của mỗi người. 

Ông Lê văn Phú tự Tho, trong các băng giảng 

đều nhận xét Đức Thầy là Đức Di Lặc lãnh Sắc lịnh 

của Đức Phật Thích Ca, xuống trần chấn hưng Phật 

pháp và lập hội Long Hoa để cứu đời và dẫn dắt chúng 

sanh tu hành giải thoát, dứt sanh tử luân hồi. 

Riêng cá nhân tôi, do sự nghiên cứu Phật pháp, 

do công năng tu tập gần 50 năm qua, tôi đã thấy gần 

giống như đồng đạo Lê văn Phú tự Tho đã thấy. Việc 

nầy là thiên cơ, hạ hồi phân giải, thời gian sẽ trả lời: 

   “Đến chừng thú ấy phục tùng, 

Bá gia mới biết người Khùng là ai.” (Quyển 1) 

Hoặc là: 

“Đến chừng gặp hội Rồng Mây, 

Người đời mới biết Điên nầy là ai.” (Quyển 1) 

Tóm lại đệ tử của Đức Thầy mà không biết sứ 

mạng cao cả, thiêng liêng, vĩ đại của Ngài là một điều 

thiếu sót lớn./. 

Nam mô A Di Đà Phật! 
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VÀI THẮC MẮC TRÊN ĐƯỜNG TU HỌC 

       Cần Được Đả Thông 
 

Trong quá trình tu học, 

thường được gọi là Văn-Tư-Tu 

(Lắng nghe-Suy gẫm-Áp dụng), 

tư duy hay suy gẫm là việc tối 

hệ trọng. Vì có tư duy, ta mới 

tìm thấy sự phải-trái, tránh tin 

bướng càn thành người mê tín. 

Tư duy cũng giúp ta nẩy ra các 

thắc mắc hoặc nghi ngờ cần 

thiết để củng cố đức tin đối với 

chánh pháp. Sau đây chúng tôi 

xin góp ý giải tỏa vài thắc mắc 

hoặc nghi ngờ thường được nêu 

ra đối với người đang tu học: 

 1.- “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” 

là gì? 
 “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” 

thường được ghi trong lịch sử của Đức Phật Tổ Thích 

Ca. Kinh nói khi khai hông mẹ ra đời, Đức Phật đã 

bước bảy bước trên hoa sen, rồi một tay chỉ lên trời, 

một tay chỉ xuống đất, miệng thốt ra câu nói đó với 

hàm ý rằng: “Trên trời dưới trời chỉ có Ta là cao quý 

nhất”. Đây là câu nói rất dễ hiểu lầm đối với người 

không am tường Phật pháp hoặc đối với người ngoại 

đạo và không có đạo về cả hai mặt: ngã mạn và huyền 

hoặc (không thể có thật). 

 Để giải quyết nghi vấn nầy, trước hết ta cần biết 

“khai hông mẹ ra đời rồi bước đi trên hoa sen…” chỉ 

là một biểu tượng. Biểu tượng (symbol) là hình ảnh 

tượng trưng cho một ý tưởng trừu tượng hoặc một thực 
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thể vật chất hoặc một tiến trình, …Mục đích của biểu 

tượng là nhằm truyền đi một thông điệp dễ nhớ về ý 

nghĩa của những gì mà hình ảnh đó muốn tượng trưng. 

Trong đời sống hằng ngày, biểu tượng thường được 

dùng trong nhiều lãnh vực khác nhau như: giao thông, 

giáo dục (toán học, vật lý, hóa học, y học, v.v…). 

 Cũng thế, trong đạo Phật có vô số biểu tượng 

mà người học Phật rất cần tìm hiểu ý nghĩa để tránh sự 

hiểu lầm rằng đó là hình ảnh thật có, đôi khi hoàn toàn 

khác biệt với đời thường, mà bị mang tiếng là mê tín dị 

đoan vì tin càn theo một ảo ảnh.   

 Biểu tượng “Đức Phật sinh ra đời đi 7 bước 

trên hoa sen” nhằm nói lên 7 đặc tính cứu độ mà Ngài 

sẽ mang đến cho chúng sinh: (1) khai đường dẫn lối, (2) 

ban bố ruộng phước, (3) ứng thân cuối cùng, (4) quyết 

tu thành Phật, (5) hàng phục các ma, (6) làm chỗ 

nương tựa cho cõi Thiên Nhơn và (7) làm sáng Chơn 

tánh mà chúng sanh đều sẵn có. Hoặc đó là tiến trình 

tu giải thoát của người quy y theo đạo Bồ-Đề. Hoa sen 

là tượng trưng cho chân thiện mỹ; chân thiện mỹ đó 

luôn luôn có mặt trong cõi đời đầy ưu phiền và hệ lụy 

nầy và đỡ nâng từng bước chân của người biết thể hiện 

hạnh “cư trần bất nhiễm”. Mỗi bước chân sen đều 

mang phẩm chất tinh khiết, ích mình lợi người, để cuối 

cùng sẽ đạt đến cái “Ta” giải thoát, tức cái chơn Ngã 

mà trong khắp cõi Nhơn Thiên không có chi sánh bằng 

(duy Ngã độc tôn). Đức Phật đã đi trên các bước chân 

sen như thế để dẫn dắt chúng sanh; nếu mỗi người 

chúng ta cũng đi như Phật tất cũng sẽ thành Phật (Ta là 

Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành). “Thiên 

thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” là lời Phật thốt ra ở 

bước chân thứ 7 (tức bước chân cuối cùng) của biểu 

tượng (theo Kinh Ưu Bà Di – Phẩm Thụy Ứng). 
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 2.- Tại sao nói “Y kinh giải nghĩa Tam Thế 

Phật oan” (Giải nghĩa y theo lời kinh là oan cho 

chư Phật ba đời) ? 
 Câu nói trên còn có vế thứ hai, nên nói đủ là:“Y 

kinh giải nghĩa tam thế Phật oan; ly kinh nhất tự tức 

đồng ma thuyết”. Đó là lời nói của các cổ đức (chư Tổ) 

về kinh nghiệm học Phật, với hàm nghĩa rằng: Chấp 

chặt nơi văn tự của kinh mà ôm giữ nghĩa lý chắc nịch 

là oan cho ba đời chư Phật; còn rời bỏ kinh điển để 

luận theo ý của riêng mình thì đi vào tà thuyết của các 

ma.  

 Trước hết, ta cần hiểu Kinh Phật còn được gọi 

là Khế Kinh, “khế” là phù hợp, tức lời dạy của Đức 

Phật hoàn toàn tùy theo đối tượng, năng lực, căn cơ 

trình độ và hoàn cảnh của từng người. Đối với người 

sơ căn, Phật dạy làm lành lánh dữ (chư ác mạc tác, 

chúng thiện phụng hành); đối với hàng thượng căn, 

Phật dạy bỏ cả điều ác lẫn cả điều lành để đạt đến “tâm 

vô sở trụ” mà ra khỏi hẳn sanh tử luân hồi. Có “khế cơ” 

(phù hợp theo từng hoàn cảnh) thì mới giữ được “khế 

lý” (phù hợp với chân lý không hề dời đổi). Do đối 

tượng khác biệt mà lời dạy (tức văn kinh) cũng phải 

đổi khác, tức áp dụng nhiều cách chỉ dạy không đồng 

đều nhau, giống như vị lương y cần tùy căn bệnh mà 

đặt thuốc. Do đó, ta cần phải hiểu rằng tất cả kinh điển 

đều là phương tiện giả lập để diễn tả hoặc chỉ dạy về 

khái niệm Chân lý mà Phật đã chứng ngộ. Chân lý rốt 

ráo không có lời để diễn tả (chân kinh vốn là “kinh 

không có lời” hoặc “suốt 49 năm thuyết pháp ta chẳng 

nói một lời”).  

 Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lời nói nầy, ta 

mới rõ tại sao kinh điển có nhiều lúc rất mâu thuẫn: lúc 

nói Có lúc nói Không, lúc nói Đắc lúc nói Không 
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đắc,…Cốt lõi của lời Phật dạy là phá chấp, “y kinh” là 

chấp mà “ly kinh” cũng là chấp; chừng nào ta hoàn 

toàn phá được chấp Có lẫn chấp Không thì mới có thể 

gọi là chân giải thoát. 

 Như thế, nếu ta khăng khăng ôm một câu kinh, 

câu giảng đem diễn giải cho tất cả mọi người không 

đồng căn cơ trình độ để họ áp dụng y như nhau thì 

không phải “oan cho chư Phật” là gì ?! 

 3.-Trong Giáo lý PGHH, Đức Thầy có viết tại 

Quyển 1: “Khùng thời ba Tớ một Thầy”. Vậy Thầy 

là ai và ba Tớ là ai? 

 “Một Thầy Ba Tớ” là một khái niệm rất khó 

hiểu trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức 

Huỳnh Giáo Chủ. Về thực thể thì chỉ có một Đức 

Huỳnh Giáo Chủ, nhưng nghiên cứu kỹ sấm kinh của 

Ngài thì ta thấy Ngài xưng nhiều danh hiệu khác nhau. 

Có khi Ngài xưng “Khùng”, có khi Ngài xưng “Điên”. 

Dưới mỗi danh hiệu, ta thấy hành trạng và khẩu khí 

của Ngài đều khác nhau qua nội dung của lời giảng dạy. 

 Trong Quyển 1 (Sấm Giảng khuyên người đời 

tu niệm), Đức Thầy đi dạo Lục Châu, thì có hai vị: ông 

Thầy xưng là Khùng và ông Tớ xưng là Điên (Điên 

đây là một trong ba ông Tớ: “Khùng thời ba Tớ một 

Thầy”) và chính ông Tớ là người viết Quyển 1; 

Quyển 2 (Kệ Dân) do ông Khùng, tức ông Thầy, viết; 

Quyển 3 (Sám Giảng), do một ông Tớ khác có hiệu là 

Ngọc Thanh viết; Quyển 4 (Giác Mê Tâm Kệ) do một 

vị chơn nhơn hiệu là Lão Sĩ (tức ông Thầy); Quyển 5 

(Khuyến Thiện) là lời khuyên tu của ông Vô Danh Cư 

Sĩ (Đức Thầy ẩn danh); trong bài “Để Chơn Đất Bắc”  

Đức Thầy vẫn xưng danh hiệu Khùng Điên nhưng tiết 

lộ tiền kiếp của Ngài là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, v.v... Trong bài Sứ Mạng (được viết ngày 18 
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tháng 5 năm Nhâm Ngọ, 1942), Đức Thầy có nhắc lại 

từ trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão, 1939: “Ta cùng 

Đức Thầy mới tá hiệu Khùng Điên”, ý nói rằng Ngài 

viết với tư cách một ông Tớ, đã từng cùng Đức Phật 

Thầy mượn danh hiệu Khùng Điên xuống đời dạy Đạo 

lâu nay.  

 Danh hiệu Khùng Điên được Đức Thầy dùng 

rải rác khắp trong SGTVGL. Theo đó thì ông Khùng 

(Thầy) và các ông Điên (Tớ) khi thì phối hợp Thầy Trò, 

khi thì riêng rẽ trên bước đường dạy Đạo. Tất cả các vị 

đều là ứng hóa thân xuất phát từ báo thân của Đức 

Huỳnh Phú Sổ. Mỗi đồng đạo đều có một góc nhìn 

riêng về hiện tượng nầy. Sau đây là một vài góc nhìn 

tiêu biểu nhất: 

 a) Nhận định của cụ Thiện Tâm Bùi Văn 

Ưởng (Soạn giả quyển SGTVTB Chú Giải): 

 Đức Thầy chính là hậu thân của Đức Phật Thầy 

Tây An. Ngài xuống trần dạy Đạo kỳ nầy luôn luôn có 

3 vị đệ tử theo trợ trưởng: 

 - Ông Thầy (tức người xưng là Khùng) chính là 

Đức Phật Thầy Tây An (1807-1856), bởi căn cứ vào 

câu giảng:“Khùng thời quê ngụ núi Sam” (Q.1, Sấm 

Giảng khuyên người đời tu niệm) và “Lời của người 

di tịch núi Sam” (Q.2, Kệ Dân của Người Khùng). 

 - Ông Tớ thứ nhứt là ông Cử Đa (hiệu Ngọc 

Thanh) thấy xuất hiện rõ nơi Quyển 3 (Sám Giảng),   

 - Ông Tớ thứ nhì là Quan Thượng Đẳng Đại 

Thần Nguyễn Trung Trực (1839-1868): sau khi bị Pháp 

bức tử tại Rạch Giá, chơn linh hiển Thánh theo sát 

chân Đức Thầy trên đường hóa đạo.  

 - Ông Tớ thứ ba: chưa thể xác định vì thiếu tài 

liệu. 

 b) Nhận định của Cụ Lâm Ngọc Thạch:  
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 Cụ Lâm Ngọc Thạch có thời gian là Thư ký trẻ 

của Đức Huỳnh Giáo Chủ lúc Ngài trú ngụ ở Sài Gòn 

(góc đường Miche và Sohier) năm 1945. Cụ Thạch 

khẳng định như sau: 

 Đức Thầy có một xác phàm duy nhứt nhưng về 

phần thiêng liêng thì có 4 vị (tức một Thầy ba Tớ): 

 - Ông Thầy là Đức Phật Thầy Tây An: Người 

thường tự xưng là Khùng, tác giả viết Quyển 2 (Kệ 

Dân của Người Khùng), Quyển 4 (Giác Mê Tâm Kệ), 

Quyển 5 (Khuyến Thiện), Quyển 6 (Cách Tu Hiền và 

Sự Ăn Ở của một người Bổn Đạo). Tiền thân của Ngài 

là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

 - Ông Tớ thứ nhứt là Quan Thượng Đẳng Đại 

Thần Nguyễn Trung Trực: Người thường tự xưng là 

Điên và là tác giả viết Quyển 1 (Sấm Giảng Khuyên 

Người Đời Tu Niệm). Vì chưa đạt quả Phật Thánh nên 

ông chỉ viết lời tiên tri thời cuộc và khuyên tu mà 

không viết về Phật pháp. 

 - Ông Tớ thứ nhì là ông Cử Đa, có hiệu là 

Ngọc Thanh: Người viết Quyển 3 (Sấm Giảng), dạy về 

Nhân Đạo, giữ vẹn Tứ Ân. Ông Cử Đa đắc quả Tiên 

trên núi Tà Lơn. 

 - Ông Tớ thứ ba là chính xác phàm của Đức 

Thầy sau khi được Đức Phật Thầy khai thị và phát huệ. 

Ngài là tác giả một số văn thơ như Thư chúc tết gởi 

Thúc Ông, Tự thán, các văn thơ trong sinh hoạt chánh 

trị, đấu tranh cứu nước, v.v. … 

 c) Nhận định của Tu Sĩ Nguyễn Phước 

Nghiêm: 

 Nguyễn Phước Nghiêm là một tu sĩ trẻ có nhiều 

bài giảng về Giáo lý PGHH được chuyển đạt trên 

mạng YouTube hiện nay. Trong một phiên giảng tại 

Hòn Đất (Rạch Giá), Tu Sĩ Nghiêm đã trả lời thắc mắc 
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của khán giả về vấn đề nầy, đại ý như sau: 

 “Giáo lý PGHH là một sự quy nguyên tổng hợp 

của ba nền đạo căn bản đã thâm nhập lâu đời trong nền 

văn hóa đạo đức Việt Nam nên Phật đạo do Đức Thầy 

xiển dương luôn luôn được hỗ trợ bởi Thánh đạo, Tiên 

đạo và Nhân đạo. Do đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ ngoài 

hiện thân của Đức Phật Thầy Tây An (mà Ngài xưng là 

Khùng) còn có 3 ông Tớ đại diện cho 3 khuynh hướng 

đạo giáo khác theo hầu cận. Ba ông Tớ đó là: 

 1. Ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: một vị 

đã chứng Thánh, tượng trưng Thánh Đạo (Khổng). 

 2. Ông Cử Đa: một vị Tiên trưởng, tượng trưng 

cho Tiên đạo (Lão). 

 3. Ông Nguyễn Trung Trực: một vị Đại Thần 

yêu nước, trung hiếu vẹn toàn, tượng trưng cho Nhân 

đạo.” 

 Như đã nói, “một Thầy ba Tớ” là một khái 

niệm huyền bí khó hiểu nên không thể biết nhận định 

nào đúng hơn nhận định nào. Tuy nhiên, đó là hiện 

tượng có thật: ông Thầy chính là Đức Phật Thầy Tây 

An (Kim Sơn Phật) đã chuyển kiếp nơi Đức Thầy còn 

3 ông Tớ chưa thể khẳng định là những vị nào. Điều 

thắc mắc nầy không ngăn cản việc tu học của chúng ta, 

vì đối tượng của việc tu học không phải là hình tướng 

mà chính là cái lý Đạo chơn chánh để giúp chúng ta áp 

dụng vào cuộc sống thực tế hầu tiến đến An lạc và Giải 

thoát.                                                

                                      V. T. V. 
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PHAN THANH NHÀN 
 

          Ánh sáng giác ngộ phá tan 

màn vô minh, vọng tưởng, điên đảo 

trong tâm trí con người, là biết sự 

thật nguyên nhân và kết quả hành 

động của con người trong môi 

trường xung quanh. 

          Tùy theo trình độ của mỗi 

người mà hiểu từ giác ngộ. Thế gian 

như người say mê cờ bạc, tửu sắc, 

hút sách, đàng điếm, được thiện tri 

thức khuyên nhắc, họ bỏ được gọi là giác ngộ. Vậy 

giác ngộ theo nghĩa nầy là bỏ việc xấu, tập hạnh tốt. 

          Qua kinh văn, chúng ta chỉ biết Thái tử Sĩ Đạt Ta 

từ bỏ ngôi vua quyết chí đi tu là do thấy cái gì? Thấy 

cảnh sanh, già, bệnh, chết của con người. Ngài tự biết 

người kia già rồi ta cũng phải già; người kia bệnh rồi ta 

cũng phải bệnh; người kia chết rồi ta cũng phải chết. 

Thấy rõ như vậy Ngài quyết chí đi tu với mục đích tìm 

ra lẽ thật nơi con người hiện có mặt trên đời nầy, mai 

kia nhắm mắt lìa đời đi về đâu? Muốn ra khỏi sanh tử 

phải làm sao? Đó là những thắc mắc, băn khoăn của 

Thái Tử về con người trước khi có mặt và sau khi mất 

thân nầy. 

          Đến dưới cội Bồ Đề, Ngài nhập định bốn mươi 

chín ngày đêm. Đêm cuối cùng canh thứ nhứt Ngài 

chứng được Túc mạng minh, ngộ rõ được các hành vô 

thường, bừng sáng chuyện của mình từ vô lượng kiếp 
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tới giờ mà theo Kinh văn ghi lại lời Ngài: “Ta nhớ vô 

số kiếp về trước như nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua”. 

Ngài biết rõ con người có mặt ở thế gian nầy không chỉ 

một lần mà có vô số lần. Điều nầy Đức Huỳnh Giáo 

Chủ cũng đã xác định trong giáo lý của Ngài theo luật 

Luân hồi Nhân quả: 

                   “Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, 

                    Nên kiếp kiếp đời đời lên xuống.” 
                                                (Sa Đéc) 

          Hầu như người đời cứ thờ ơ chấp nhận phải sao 

chịu vậy, có mặt ở đây thì cứ ở đây, mai kia có đi về 

đâu cũng mặc. 

          Từ canh hai đến canh ba, Ngài chứng được 

Thiên nhãn minh, thấy rõ chúng sanh sau khi chết theo 

nghiệp đi trong sáu đường luân hồi. Vậy con người 

chết rồi có mất không? Không mất. Đức Huỳnh Giáo 

Chủ xác định: 

                   “Xác tuy mất hồn thiêng chẳng mất.” 

                                                (Cho ông Tham tá Ngà) 

          Những gì Đức Phật thấy rõ mới nói, mới dạy lại 

chúng sanh chớ không phải Ngài suy lý. Do đó, nhà 

Phật nói nhơn quả nghiệp báo là để cho chúng ta tu. 

          Từ canh ba đến canh năm, khi sao Mai mọc, 

Ngài chứng được Lậu tận minh, dứt hết mầm sanh tử 

tức giải thoát. 

          Qua Kinh văn, chúng ta cũng có thể dò biết được 

phần nào tâm cảnh trong lúc Ngài thành đạo để suy 

ngẫm mà noi theo. Kinh Pháp Cú câu 153 và 154 

ghi:                “Lang thang bao kiếp sống 

                      Ta tìm nhưng chẳng gặp 

                        Người xây dựng nhà nầy 

                        Khổ thay phải tái sanh.” 

          Và: 
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                    “Ôi! Người làm nhà kia 

Nay ta đã thấy ngươi 

Ngươi không làm nhà nữa 

Đòn tay ngươi bị gãy 

Cột kèo ngươi bị tan 

Tâm ta đạt tịch diệt 

Tham ái thảy tiêu vong.” 

          Hai câu trên biểu thị tâm vô cùng hoan hỉ thanh 

thoát của Đức Phật trong giờ phút thành đạo; là một 

khúc ca khải hoàn. Một tâm trí bừng sáng như người 

vừa tỉnh sau giấc mộng mơ, như liên hoa khai nở vươn 

lên từ bùn khỏi mặt nước sáng tươi thơm ngát. Cho 

nên giáo pháp mà Đức Phật dạy chúng ta là “Giáo 

pháp nầy không phải là kết quả của suy luận. Giáo 

pháp nầy là hoa trái của thực chứng”. 

          Ngày Đức Thế Tôn Thích Ca thành đạo dưới cội 

Bồ Đề là ngày vô cùng thiêng liêng và trọng đại. Ngài 

thấu triệt được lẽ thật nơi con người từ ban sơ cho tới 

cuối cùng, tìm được cái từ xưa đến giờ chúng ta chưa 

từng biết. Ngài loại sạch được mọi lậu hoặc vô minh, 

nguồn gốc của kiếp trầm luân khổ ải. Tâm Ngài trở 

nên trong sáng như gương soi rõ vô cùng tận chân lý 

tuyệt đối. Với một chí nguyện vĩ đại thành Phật độ 

chúng sanh, Ngài bắt đầu mở ra con đường giác ngộ 

giải thoát cho chúng sanh. 

          Chúng ta đã biết một Đức Phật lịch sử từ khi 

sanh ra, lớn lên, rồi đi tu cho đến khi thành Đạo và 

nhập Niết Bàn. Ngài cũng như bao nhiêu người khác 

trên quả địa cầu nầy, cũng mang thân Tứ Đại. Thành 

tựu đạo quả là do nỗ lực tu hành mà đạt quả vị Phật. 

Ngài đã nói lời xác quyết: “Ta là Phật đã thành, chúng 

sanh là Phật sẽ thành”. Thế là quả vị thành Phật 

không còn gì bí hiểm, xa lạ đối với con người nữa. 
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Đức Phật dạy rằng: Chỉ cần hành y chánh pháp, tập 

trung tư tưởng, định tâm thần sẽ chứng được Tam 

minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận 

minh), Lục thông (Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, 

Túc mạng thông, Tha tâm thông, Thần túc thông, Lậu 

tận thông), có được năng lực siêu tự nhiên như Ngài. 

          Là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, 

Đức Huỳnh Giáo Chủ khai Đạo cũng khuyên hóa 

chúng sanh hãy “Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát.” 

và “Cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, Dạy răn kẻ tục 

vượt nê hà”; vậy mà có ai chịu thức tỉnh đâu, nên 

Ngài mới thống trách: “Đời còn mê muội chừng nào 

mới thôi”. 
          Nay chúng sanh vẫn còn mê, vậy mê cái gì? 

Thật ra, đa phần người ta không biết mình mê cái gì? 

Trước hết chúng ta mê nơi con người, mê thân tứ đại. 

Mê thấy thân nầy thật. Trái lại, Đức Phật thấy thân nầy 

là giả hợp. Phật thấy thân nầy giả nên Ngài giác. 

Chúng ta thấy thân nầy thật nên mê; vì thế Đức Huỳnh 

Giáo Chủ cảnh tỉnh nói lời xác quyết: 

                   “Tạo duyên giả phàm gian thân giả.” 
                                                (Cho ông Tham tá Ngà) 

          Đời là vô thường, vậy mà chúng sanh cứ lầm 

tưởng là thường còn bất biến, một hơi thở ra không hít 

vào được kể như ra người thiên cổ. Thấy đó liền mất 

đó như vậy có thật không? Thân nầy là giả hợp, chúng 

ta cứ ngỡ là thật, không mê sao được. Người ở đời cứ 

cho thân nầy là thật nên quý thân, những gì nó ưa thích 

đều muốn cho thỏa mãn. Người nầy muốn thân mình 

thỏa mãn, người kia cũng thế. Tất cả đều muốn vậy, 

thành ra “Muốn bao gồm của thế một mình”, nhỏ 

giành theo nhỏ, lớn giành theo lớn. Trong gia đình anh 

em tranh giành nhau của cải cha mẹ để lại làm sao cho 
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bằng cho hơn, không chịu thua không chịu nhường 

nhịn nhau. Đó là nhân đau khổ vì thấy thân nầy là thật. 

Nhìn rộng ra, ông vua trong một nước vì thấy thân nầy 

thật, nên thấy giang sơn cũng thật. Muốn cho nước 

mạnh dân giàu, nghĩ cách chinh phục nước nào có tài 

nguyên phong phú. Đó là nhân giặc giã, gây tai họa 

lớn cho nhơn loại. 

          Bằng ngược lại cho thân nầy là giả, thì người có 

thái độ tiêu cực cho rằng thân giả chẳng cần phải lo chi. 

Nhưng các vị Bồ Tát thấy thân nầy giả, thân chúng 

sanh giả, nên các Ngài không sợ gian lao quyết cứu độ 

chúng sanh. 

          Đức Huỳnh Giáo Chủ là một trong các vị Bồ Tát 

hóa hiện cứu độ chúng sanh “Xông thuyền Bát nhã 

lướt vào một phen” và quyết “Cứu bá tánh không 

cần lễ mễ”, cũng như Ngài ví “Ta đây dường thể như 

lươn, Cứu dân bất luận nắng sương lấm đầu”. Cái 

giả mà chúng sanh cho là thật nên giành giựt giết hại 

lẫn nhau, nào là “Niềm huynh đệ cùng nhau xâu xé” 

rồi “Giành của tiền cốt nhục giết nhau”, rộng ra 

ngoài xã hội “Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, Tình 

nhơn loại phân chia yểm bách”. Các Ngài có bổn 

phận đánh thức họ, chỉ cho biết giả đừng lầm lẫn nữa 

“Thế trần tạm giả gạt đời ta”, vậy mà cứ “Mê man 

danh lợi cõi hồng trần”, rồi “Tranh đấu rồi ra mãi 

oán cừu, Chung cuộc chỉ mang câu thất vọng”. Các 

Ngài biết giả nên càng thương những người mê, nên 

“Phổ tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miệng niệm 

lánh trần gian”, nên chư Phật mới nhủ lòng từ bi chỉ 

bày phương pháp “Cứu khổ Nam mô vô lượng phước” 

và lúc nào cũng “Cầu cho đời sóng lặng gió êm, Đặng 

bá tánh an nhàn tu niệm”.   
          Các vị Bồ Tát thấy cuộc đời là tạm bợ, con 
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người thấy đó rồi mất đó, không bền lâu mà chúng 

sanh lại chìm đắm trong bể khổ trầm luân nên “Lòng 

bác ái động tình rơi nước mắt”, dấy khởi lòng từ bi 

muốn cứu độ chúng sanh “Đuốc từ bi rọi khắp cả 

nhơn gian”. Nhờ các Ngài đã giác ngộ nên mới có 

“Từ bi buộc chặt cõi lòng”. 
          Nhìn lại chúng ta chưa có lòng từ bi thật sự dù 

chúng ta có làm việc thiện nhưng không phải là từ bi 

mà là ích kỷ. Giả như nghĩ bố thí giúp người nghèo, 

sau sẽ được phước báu giàu sang. Vậy bố thí ở đây là 

vì mình chớ không phải vì người. Từ bi thật sự là vì 

người chớ không vì mình. Tâm từ bi cũng chính là 

lòng thương cảm. Dụ như khi chúng ta gặp người khác 

có cuộc sống khó khăn, trong lòng tự nhiên nẩy sinh 

quan tâm, san sẻ những gì mình có, hết sức giúp đỡ, 

làm cho thân tâm được an lạc vui vẻ. Đây là hành động 

biểu hiện thực tiễn của từ bi. Từ bi thường tình của 

người đời chỉ trong phạm vi người thân thương của 

mình, không mở rộng cho người chung quanh. Có 

những bậc cha mẹ khi thấy con mình bị bệnh còn lo 

lắng hơn là bệnh của mình, phải chi mình thay thế cho 

con. Lòng từ bi vĩ đại nầy, người bình thường chỉ có 

thể ban cho con cái của mình thôi, ít ai có thể mở rộng 

lòng thương đó đến con cái của người khác, bởi bị trói 

buộc của tình cảm luyến ái, không thể thoát khỏi xiềng 

xích trong phạm vi nhỏ hẹp nầy. Vì mê thân nầy là thật 

nên giành giựt cấu xé lẫn nhau trong gia đình cũng như 

ngoài xã hội, làm khổ cho nhau. Nếu biết thân nầy là 

giả, mọi người cùng sống trong cõi tạm nầy được mấy 

mươi năm rồi cũng ra đi. Biết rõ như vậy thì mọi người 

phải bảo bọc cho nhau sống ngày nào vui ngày ấy, 

giành giựt hơn thua nhau chi cho khổ. Nhờ biết đúng lẽ 

thật, chúng ta dễ thương nhau hơn. Là người tu theo 
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đạo Phật phải biết rõ lẽ thật nầy. 

Rồi là mê tâm. Tâm được hiểu là tình cảm của 

con người. Thương ai thì tôi nói tôi thương người đó, 

ghét ai thì tôi nói ghét người đó. Có biết bao nhiêu thứ, 

cái gì cũng khởi nghĩ là tôi hết. Chấp thân tạm bợ là tôi, 

chấp tâm sanh diệt đổi thay cũng là tôi. Tâm sanh diệt 

là tâm thay đổi, không phải cái thường còn. Cái sanh 

diệt thì không chân thật. Tâm sanh diệt không thật mà 

chấp là thật nên suy nghĩ một điều gì đó cho là đúng, 

nhưng có người nào đó phản bác thì mình giận, ai hoan 

nghinh thì vui. 

          Chánh kiến (dòm thấy, xem đúng sự thật) giúp 

chúng ta xét đoán tận tường tránh tà kiến, giúp cho ta 

“hiểu biết được rõ ràng, minh bạch, cách phán đoán 

được ngay thẳng, công bình”. Người đến với đạo Phật, 

trước hết phải học. Học giáo lý Phật cho hiểu. Đạo 

Phật không chấp nhận học bằng cách nghe sao hiểu 

vậy mà bắt chúng ta phải suy ngẫm có đúng không, rồi 

mới hành. Thế gian thường gọi người có học lý thuyết 

nầy lý thuyết nọ, rồi đem lý thuyết chứng minh lập 

luận của họ thì gọi là người trí thức, nghĩa là đem cái 

thức phân biệt để xét đoán, rồi phê bình đúng hay sai 

v.v…Cái học hiểu nầy là cái ở ngoài đem vào, nên 

chưa phải là hiểu thật của mình. 

          Còn trí tuệ có được do Phật dạy là từ Giới, Định, 

Tuệ. Giới sanh ra Định, từ Định sanh ra Tuệ. Như vậy 

Tuệ nầy từ Định phát sinh, không do sự học bên ngoài. 

Trí tuệ nầy là trí tuệ chơn thật còn gọi là Tự nhiên trí, 

Vô sư trí hay Căn bản trí. Nó là trí sẵn có từ thuở nào 

nơi mình mà chúng ta không hay biết để dùng. Giờ đây 

muốn dùng nó, chúng ta phải đi từ Giới để gỡ bỏ bớt 

những ràng buộc bên ngoài rồi mới Định được. Hễ tâm 

Định được thì Tuệ phát sinh, bởi vậy Đức Huỳnh Giáo 
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Chủ mới cho chúng ta biết: 

                   “Tu với tỉnh biết làm chẳng khó, 

                    Nếu lặng Tâm tỏ ngộ đạo mầu.” 
          Và: 

                   “Nếu ai mà biết được tu trì, 

                    Tâm bình tịnh được thì phát huệ.” 
                                                (Sấm Giảng, Q.4) 

          Thế nên, Tuệ nầy là của mình chớ không phải do 

học. Tuệ nầy do tu hành mà hiển lộ. Muốn có Định 

chúng ta phải thiền định (nghĩa là ngồi thiền), mà định 

cái gì? Định tâm điên đảo sanh diệt của mình cho nó 

dừng lại. Khi lặng tâm thì trí tuệ sẵn có hiện đủ. Trí tuệ 

chơn thật chỉ xuất hiện khi tâm an định. 

          Chúng ta đã học theo Phật, hiểu Phật pháp, 

không còn sai lầm, vậy thì chúng ta giác ngộ cái gì? 

Giác ngộ biết thân nầy là giả, tâm sanh diệt là giả. Biết 

hai cái đó giả rồi thì sự tu hành thật không khó. Do 

chấp thân chấp tâm nên khó thiền định. Khi biết thân 

giả, tâm sanh diệt là giả, chúng ta dễ dàng an định thân 

tâm. Ai nhìn đúng sự thật thân giả, tâm sanh diệt giả 

tức là người đó đã giác rồi. Lại nữa người đó quán 

chiếu thấy rõ đời là vô thường, khổ nơi thân và tâm để 

từ đó quyết gỡ bỏ những tham đắm, chắp thủ mà bấy 

lâu nay gắn bó với con người và cuộc đời. Nhãn quan 

của đạo Phật về cuộc đời quá rõ ràng như trong Kinh 

Kim Cang dạy: 

                        “Nhứt thiết hữu vi pháp 

                         Như mộng huyễn bào ảnh 

                         Như lộ diệc như điển 

                         Ưng tác như thị”. 

Dịch nghĩa: 

                        “Tất cả các pháp hữu vi 

                          Như mộng, huyễn, bọt, bóng 
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                          Như sương, như chớp lóe 

                          Hãy quán chiếu như thế”. 

          Kinh Kim Cang cũng dạy: “Phàm hữu sở tướng, 

giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức 

kiến Nhu Lai” nghĩa là những gì có tướng đều hư dối, 

nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức là giả, đó là 

thấy Phật vì Phật là giác. 

          Theo giáo lý nhà Phật, con người có vị thế tối 

thắng hơn chúng sanh khác để tu chứng, giải thoát 

thành Phật. Vì thế thác sinh được làm người là khó. 

Câu “Nhân thân nan đắc” của Nho gia là nhằm nhắc 

nhở chúng ta đang có phúc duyên, đang có vị thế thuận 

lợi để đi vào con đường giác ngộ như Đức Phật, đã trải 

nghiệm rồi đắc Thánh quả thành đấng toàn giác, là 

Thầy của Trời, Người. 

          Nhà Phật dạy chúng ta giác thẳng nơi con người, 

chớ đừng tìm cầu bên ngoài. Trọng tâm đặt nơi con 

người. Chúng ta học Phật là học đạo Giác Ngộ, mà nếu 

không chịu giác thì biết học cái gì. Trên đời nầy cũng 

có kẻ càng học lại càng mê. Có người chỉ vì một câu 

nói vu vơ của người khác rồi âu sầu phiền não nhớ mãi, 

trằn trọc suốt đêm, ăn không ngon, ngủ không yên. 

Nào lo chuyện làm ăn lỗ lã, lý luận với ai bị thua rồi 

tính làm sao cho hơn họ.v.v…Phải chăng đời người lúc 

nào cũng sống trong sự nắm giữ của người khác, dù 

chuyện vui, chuyện buồn nào cũng đều bị người khác 

điều khiển. Muốn cho người nào đó thích chỉ cần khen 

vài câu tốt đẹp. Trái lại muốn cho phiền não chỉ phê 

bình vài câu không hay! 

          Là câu chuyện truyền khẩu, Triệu Phán Quan 

dưới địa ngục, vâng lệnh Diêm Vương, đến trần gian 

rao truyền cho biết tuổi thọ của mỗi người còn lại bao 

nhiêu. Một hôm Triệu Phán Quan ngồi bên lề đường, 
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tay rung chuông nói với ông A đã cáo lão hoàn hương: 

“Thọ mạng của ông chỉ còn lại có ba tháng, sau ba 

tháng nữa, tôi sẽ vào nhà ông rung chuông, ngay khi 

tiếng chuông vang lên, ông sẽ theo tôi biến mất.” 

          Kế đó Triệu Phán Quan lại rung thêm một tiếng 

chuông nói với thương gia B đang qua đường: “Thọ 

mạng của ông cũng chỉ còn ba tháng, ba tháng nữa, tôi 

đến nhà ông lắc chuông, ông sẽ theo tôi mà chết.” 

          Hai ông A và B nghe vậy, trong lòng lo sợ, bồn 

chồn không yên. Từ lúc đó, ông A ngày nào cũng âu 

sầu buồn bã, nghĩ tới ba tháng còn lại của mình, cơm 

không ngon, giấc ngủ không yên. Ngày nào mình cũng 

chỉ nhìn đống tiền mình đã kiếm được mà đau khổ, tay 

không ngừng đếm những của cải cả đời mình đã tích 

cóp, chẳng biết nên làm thế nào! 

          Trái lại ông B nghĩ đến đời mình chỉ còn ba 

tháng nữa, thấy cuộc đời sao ngắn ngủi, nếm trải nhiều 

cay đắng biết bao, tích trữ được nhiều vạn quan, giờ 

đây giúp gì mình được nữa! Ông bèn thức tỉnh, đem 

gia tài bố thí cho mọi người, đắp đường xây cầu khắp 

nơi, tùy duyên giúp người nghèo khổ, suốt ngày cứ bận 

rộn như thế quên cả chính mình. 

          Đến kỳ hạn ba tháng, Triệu Phán Quan y hẹn 

đến nhà ông A. Do âu sầu phiền não, tâm thần bất an, 

ông A trở thành một ông A thân thể suy nhược, mới 

nhìn thấy Triệu Phán Quan dù chuông chưa rung lên, 

ông đã ngã ra chết. 

          Còn ông B thì do hành thiện bố thí, làm phúc 

cho quê nhà, người dân nhớ ơn ông và để tỏ lòng, họ 

liên tục đem hoành phi (biển gỗ khắc chữ lớn, thường 

treo ngang giữa nhà để thờ hoặc trang trí) tặng. Chiêng 

trống vang dội, náo nhiệt không ngớt, mặc cho tiếng 

chuông của Triệu Phán Quan rung mãi, ông B vẫn 
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không hề nghe thấy, tiếp tục sống một cuộc sống an 

nhiên tự tại, lấy việc thiện làm niềm vui. 

Thế nên đời người vui buồn, được mất, tất cảở 

nơi mình, không hề do người khác! 

          Chữ “Đạo” trong đạo Phật cũng chỉ đơn giản là 

con đường, là phương pháp đưa chúng ta đến giác ngộ. 

Đã đi con đường giác ngộ mà lại trở thành mê tín thì 

thật nghịch lý, muốn làm sao cho mau thành Phật, nay 

đi cúng chỗ nầy, mai đi cầu ông nọ bà kia xin đủ thứ, 

đó là một sai lầm. Con đường thành Phật như Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni dài lắm tính bằng các kiếp sống. Đức 

Phật cũng từng nói Ngài trải qua “vô lượng kiếp”, đến 

kiếp sau cùng nầy mới thành Phật. Từ một Đức Phật 

lịch sử ấy, chúng ta thấy sự đại ngộ của Ngài không 

phải là một cái gì bí hiểm và cũng không phải là sự 

ngẫu nhiên. Điều ấy khích lệ chúng ta đặt trọn niềm tin 

trong sạch về sự giáo huấn của Ngài. 

          Đức Phật Thích Ca đã nói lời xác quyết: “Ta là 

Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” và hãy 

nhớ là chúng ta “sẽ thành Phật”, chứ đừng ngộ nhận 

là thành Phật. Muốn thành Phật thì phải đi theo dấu 

chân của Đức Bổn Sư, tức là phải làm theo giáo huấn 

của Ngài. Ngài chỉ nhận mình là bậc hướng đạo sư mà 

thôi: “Các người hãy làm việc của các người, Như Lai 

chỉ dạy con đường”. Đức Phật đã từng bảo chúng ta 

rằng: Mỗi người đều chịu trách nhiệm về mỗi hành vi 

thiện hay ác của chính mình. Cũng như sự giác ngộ là 

nỗ lực tự thân mỗi người chớ không thể nhờ người 

khác giác ngộ thay cho mình được. Đức Phật chỉ là 

người thầy chỉ đường chứ Ngài không chịu trách 

nhiệm về sự tu chứng của mỗi chúng sanh. Lại nữa có 

tu mới chứng, không tu làm sao chứng được. Đao Phật 

là đạo thực nghiệm, kinh nghiệm thực tế của từng cá 
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nhân trên con đường tìm đạo, đạt đạo. 

          Đức Phật cho biết, không phải Ngài là người 

duy nhứt có khả năng thành Phật mà ai ai cũng bình 

đẳng trước công lý. Trước Ngài cũng có nhiều người 

giác ngộ thành Phật và sau Ngài sẽ có Đức Di Lặc 

giáng sinh thành Phật kế tiếp. Chúng ta cũng nên nhớ 

mỗi người sẽ là một vị Phật trong tương lai mà như 

trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Bồ Tát Thường 

Bất Khinh, khi gặp ai Ngài cũng lễ lạy ngợi khen họ, 

kể cả khi bị đánh mắng, ném đá, gậy gộc vào Ngài 

cũng không sờn lòng, niềm tin “bất thối chuyển” cho 

mình và cho người khác rằng “Quý vị đều sẽ thành 

Phật”. Hành vi thánh thiện của vị Bồ Tát Thường Bất 

Khinh nầy nhằm kêu gọi chủng tử Như Lai của mọi 

người mà Phật Giáo gọi là “giáo dục đánh thức”, làm 

thức dậy Phật tính là tính  sáng suốt hằng có nơi mỗi 

người. Phật tính cũng không phải cái gì khác, đó là 

Tâm. Cái tâm ấy như mặt trời rộng lớn bao la có ánh 

sáng chiếu rọi khắp nơi nơi, lại luôn luôn bị “lớp mây 

mù che khuất, không lộ ra được”. Lớp mây mù ấy 

chính là Tam độc: Tham, Sân, Si. Cho nên sự giác ngộ 

để tu là nhằm xóa tan lớp mây mù ấy mà thôi. 

          Muốn giải thoát khỏi kiếp trầm luân khổ ải nầy, 

trước hết chúng ta phải sớm giác ngộ. Trong Kinh Viên 

Giác, Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật: “Thế nào là vô 

minh?”. Đức Phật dạy: “Chấp thân tứ đại là thật, chấp 

tâm sanh diệt duyên theo bóng dáng sáu trần là thật, đó 

là vô minh”. Vô minh chính là gốc của luân hồi sanh 

tử. Vậy thế nào là minh? Thấy thân nầy không thật, 

tâm hư dối không thật là minh. Minh và vô minh chỉ ở 

sát bên nhau chớ không xa xôi gì hết, chỉ cần một suy 

nghĩ đúng để nhận ra cái nào là thật, cái nào là giả.  

          Chúng ta tu là để mong cầu cái gì? Cầu giác bỏ 
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mê, cầu được minh (sáng suốt) bỏ vô minh (ngu muội). 

Thay đổi cái nhìn từ sai lầm chuyển qua tỉnh ngộ thì 

hết mê. Hết mê là giác, mà tâm giác là tâm Phật, tâm 

Bồ Tát. Như vậy từ kẻ phàm phu chuyển qua Bồ Tát 

cũng không có gì là khó. Câu chuyện về một ông hàng 

thịt nghe lời dạy của một Thiền sư, liền thức tỉnh làm 

bài Kệ: 

Tạc nhật dạ xoa tâm 

Kim triêu Bồ Tát diện 

Dạ xoa dữ Bồ Tát 

Bất cách nhất điều tuyến. 

          Bài Kệ nói lên ranh giới giữa mê và giác. Hôm 

qua mê là tâm dạ xoa, ngày nay giác là mặt Bồ Tát. Bồ 

Tát và dạ xoa không cách một đường tơ. Thật ra không 

có gì ngăn trở mình chuyển mê thành giác. Chuyển 

không được tại chúng ta không quyết chí chuyển thôi. 

Chúng ta hiểu giác thì phải tập giác (tri và hành), ngày 

nay chưa được, ngày mai tiếp tục bất thối chuyển (tinh 

tấn). Ông hàng thịt còn chuyển dễ dàng, chúng ta đâu 

có tội lỗi bằng ông hàng thịt. Nếu không chuyển được 

tại chúng ta chưa biết tu Phật. 

          Trong cuộc sống, người đời coi sanh, già, bịnh, 

chết là nỗi khổ đau, nhưng Đức Phật coi đó là “ba sứ 

giả” trong đời. 

          Có lần Đức Thế Tôn nói với đệ tử của mình: 

“Các con có biết ba sứ giả của kiếp nầy không? Ta sẽ 

kể cho các con nghe một câu chuyện.  

          Có kẻ làm ác phải xuống địa ngục, quỷ sứ bắt 

hắn đến điện U Minh báo cáo với Diêm La Vương: 

- Thưa đại vương, kẻ nầy trên dương thế không 

tôn trọng Tam Bảo, không hiếu thuận với cha mẹ, lại 

không kính thầy, cho nên xin trừng trị hắn thích đáng. 

Diêm La Vương hỏi phạm nhân: “Khi ở dương 
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thế ngươi có gặp sứ giả thứ nhất không?  

- Bẩm đại vương, tôi chưa từng thấy. 

- Vậy ngươi có từng thấy người già cả, lưng 

cong, chống gậy đi đường không?  

- Đương nhiên thấy nhiều lắm. 

- Ngươi nhìn thấy những người như vậy, cần 

phải nghĩ rằng mình sẽ có ngày già yếu, tại sao không 

nghĩ đến chuyện nhanh chóng làm những việc thiện 

thuộc ba nghiệp thân, khẩu, ý. 

- Quả thật tôi không để ý đến việc đó, chỉ muốn 

sống phóng túng, nhàn hạ.  

- Vì ngươi phóng túng, nhàn hạ nên cái cần thấy 

lại không thấy, việc cần làm lại không làm, bởi vậy 

phải chịu báo ứng của sự phóng túng, nhàn hạ. Đó 

chẳng phải do cha mẹ, anh em hay bạn bè ngươi gây 

nên, mà chính ngươi tự chuốc lấy, ta đành phải cho 

ngươi nếm trái đắng của sự ác chấp. 

Diêm La Vương lại hỏi phạm nhân: “Ngươi đã 

từng thấy sứ giả thứ hai chưa?”. 

- Thưa đại vương, tôi chưa từng thấy. 

- Vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy người bị 

bịnh, không tự chăm sóc được, khiến cho cơ thể dơ 

bẩn? 

- Tôi thấy nhiều lắm. 

- Ngươi nhìn thấy những người như vậy, đáng lẽ 

phải nghĩ đến bịnh tật của mình, người khỏe mạnh đến 

mấy rồi cũng có ngày bị bịnh. Tại sao khi còn 

khỏe ngươi không nghĩ đến việc tự làm sanh ba nghiệp 

thân, khẩu, ý? 

- Xin thứ lỗi, tôi thực đã quá phóng túng. 

Diêm La Vương lại hỏi: “Ngươi đã từng nhìn 

thấy sứ giả thứ ba chưa?” 

- Thưa đại vương, tôi chưa từng thấy. 
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- Ngươi đã từng nhìn thấy người chết qua một 

ngày, hai ngày, ba ngày, thây trương phồng lên, chảy ra 

nước mủ, mùi hôi thối nồng nặc chưa? 

- Cái đó tôi thấy nhiều rồi. 

- Đã từng nhìn thấy, đáng lẽ phải biết mình sống 

không còn bao lâu nữa, tại sao lại phóng dật, cam 

nguyện làm ác mà không làm điều thiện? Bây giờ đã 

đến lúc ngươi phải lãnh hậu quả của việc phóng dật, tất 

cả những việc ngươi làm ngươi phải tự chịu, không ai 

chịu báo ứng thay ngươi được. 

Thế là Diêm La Vương sai quỷ sứ lôi phạm 

nhân đi ném vào lửa chịu khổ. 

Nầy các Tỳ Kheo! Kiếp nầy phái ba sứ giả đến 

trần gian, các con phải nghe lời sứ giả kêu gọi, tránh 

xa phóng dật; thấy sứ giả mà vẫn không tỉnh ngộ, sớm 

muộn rồi cũng bị trừng phạt chịu khổ lâu dài”. 

“Phật sẽ thành” là một tiềm năng giác ngộ vẫn 

còn xa lắm đối với chúng ta. Nói như vậy không có 

nghĩa là bi quan tiêu cực, bởi có đi thì sẽ có đến, vậy 

chúng ta hãy cất bước ngay ngày hôm nay. Chúng ta 

hãy như Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa, khơi dậy tiềm năng giác ngộ nơi mỗi 

chúng ta. Nhưng mà sự học Phật thật là mênh mông, 

chúng ta sẽ bâng khuâng không biết bắt đầu từ đâu. 

Phật giáo chỉ cho chúng ta tường tận từ hiếu thuận với 

cha mẹ, muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên 

đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu (Thiên kinh vạn điển 

hiếu nghĩa vi tiên). Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy: “Hôm 

nay đã quy y đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng 

vưng lời Thầy Tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa”. Đức 

Thầy Tây An thuở xưa thường khuyến khích các môn 

nhơn đệ tử rằng: muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn 

điều ân ta cần phải hy sinh gắng gổ mới mong làm trọn 
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(Ân Tổ Tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân 

đồng bào và Nhơn loại), với kẻ xuất gia thì ân đàn na 

thí chủ. 

Vậy muốn học Phật có kết quả phúc báu trước 

hết phải học làm người tốt. Đánh thức tiềm năng giác 

ngộ thành Phật của con người, luôn là mục đích tối hậu 

của giáo lý Phật Đà: 

       “Nguyện tu thành Phật chẳng lầm, 

        Độ trong sanh chúng hết lâm tai nàn.” 

  

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. 

Nam mô A Di Đà Phật. 

 

                             Ngày 29 tháng sáu năm 2014. 

                                PHAN THANH NHÀN 
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Ý NGHĨA ĐẠO LÝ 

QUA DANH XƯNG KHÙNG ĐIÊN  

CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
 

                                 

MAI THANH TUẤN 
  

   "Ra đời xưng hiệu KhùngĐiên, 

   Nào ai có rõ Thần Tiên là gì." 

                        (Q.3, SÁM GIẢNG) 

 Khùng Điên là một chứng bệnh về tâm thần. Y 

học cho biết những người mắc phải bệnh này sẽ tùy 

theo mức độ nặng hay nhẹ do sự rối loạn các chức 

năng thần kinh não bộ có thể là từ sự di truyền đột biến 

gel hay là do tác động ảnh hưởng của những sự cố về 

chấn thương, môi trường hay tâm lý...dẫn đến sự thay 

đổi con người không được bình thường. Do vì không 

còn khả năng tự kiểm soát chính mình nữa mà họ luôn 

có những cảm xúc, tư tưởng và những hành động 

không chừng đổi, buồn vui thất thường khó mà hiểu 

được. Sự có mặt của họ trong cuộc đời tự thân đã là 

khổ não vô cùng đồng thời lại còn là một gánh nặng 

cho gia đình và xã hội. Ngày nay với tâm hồn đạo đức 

thanh cao tuy họ không còn bị mọi người phân biệt đối 

xử như xưa nhưng dù sao thì họ cũng là những lớp 

người đáng thương hại trong cuộc đời.  

 Nói đến cuộc sống của những người khùng điên 

ai mà không xót xa cho được. Đời sống của họ khác 

nào là những người thực vật đâu, bao hạnh phúc niềm 

vui là những ý nghĩa sự sống của mỗi người có được 

khi đã trót sinh ra trong đời với họ cũng cầm bằng vô 

nghĩa! Thế thì vì sao ĐHGC vốn là một vị Giáo chủ 

của một Tôn giáo mà khi ra đời truyền bá Đạo pháp 
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cứu độ nhân sinh Ngài lại tự xưng mình bằng cái danh 

từ Khùng Điên đó? Như vậy liệu có ảnh hưởng chăng 

đến giá trị và nhân cách của Ngài? Liệu có làm giảm 

mất niềm tin và sự kính trọng của mọi người khi họ 

muốn tìm về với Đạo lý? Đây là vấn đề vô cùng quan 

trọng, thiết nghĩ mỗi người tín đồ PGHH chúng ta cần 

phải tìm hiểu cho được rõ ràng. 

 Ai cũng biết PGHH là một nền Đạo dân tộc, sự 

ra đời trong một hoàn cảnh nước nhà đau thương cũng 

như chính số phận của nó. Từ khi người Pháp vào cai 

trị đất nước VN thì những đau thương tang tóc diễn ra 

khắp nơi, bá tánh lầm than, nhân dân khốn khổ. Sự bức 

bách về cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên trên đôi vai 

gầy bé bỏng đáng thương của bao người dân Việt. Làm 

sao để cứu nguy cho mọi người thoát khỏi cơn khốn 

nàn để có thể có được cuộc sống hạnh phúc, tự do là sự 

khát khao thiết tha của những trái tim con Hồng cháu 

Lạc. Chính vì thế mà biết bao người yêu nước đã phải 

hy sinh dưới bàn tay sắt máu của kẻ thù chỉ vì họ muốn 

đòi lại sự công bằng cho bá tánh. Là một anh hùng 

sanh trong kỳ loạn thế cái hay nhất là chúng ta phải 

biết thời mà xử, biết thế mà làm. Trước họng đại bác 

mà chúng ta không có tấc sắt trong tay thì mọi sự 

kháng cự không kết quả sẽ dẫn đến sự hy sinh là điều 

không đáng có. Phải biết ẩn nhẫn chờ cơ hội thuận tiện 

để làm. Ấy mới là trí mưu của người quân tử. 

 Khó khăn trước mắt là người Pháp luôn luôn 

theo dõi rình rập Ngài, từ bước đi bước đứng của Ngài 

luôn luôn có "tai vách mạch rừng" của họ dòm ngó. 

Nếu chỉ một câu văn, một lời nói hay bất kỳ một cử chỉ 

nhỏ nào sơ hở để họ có thể biết Ngài là một người trí 

thức yêu nước thương dân, là một người có tinh thần 

chống Pháp thì lẽ dĩ nhiên việc truyền Đạo ngay lúc 
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ban đầu của Ngài sẽ gặp trở ngại mà từ đó Ngài không 

thể khả thi cái chí nguyện to lớn của mình. Vả lại Đức 

Thầy ngoài sứ mạng thiêng liêng là hoằng truyền 

chánh Pháp, bên cạnh Ngài còn có trách nhiệm bảo 

bọc non sông trong lúc nguy nàn.  

 Khi ấy trước Pháp nhũ từ bi đã có hằng triệu 

con tim quay về bến giác, tỉnh ngộ tu hành luôn sẵn 

sàng vì Thầy vì đạo mà chấp nhận dấn thân. Với Ngài, 

Pháp khác nào là con chim đang gặp tên, chì thau đang 

gặp lửa. Nếu Ngài càng tỏ ra trí thức cao siêu chừng 

nào càng làm cho cái bệnh đa nghi của họ gia tăng 

chừng nấy, tất nhiên họ sẽ dùng mọi thủ đoạn với Ngài. 

Càng khó khăn hơn nào đâu lợi ích. Cho nên việc ẩn 

nhẫn dưới danh từ Khùng Điên ấy cũng là một cái cớ 

của Ngài. Điều này hơn một lần chính Ngài đã từng 

bảo:        

 "Ta mắc lánh tà tây đa sự, 

  Làm Điên Khùng cũng tự lẽ ni." 

 Một người khùng điên còn có nghĩa là một 

người khờ dại, đầu óc không thông minh nhạy bén, 

cũng không biết hơn thua tranh giành cao thấp với đời. 

Ở đời con người ai cũng vậy, bao giờ họ cũng luôn tự 

cho mình là tài trí, thông minh. Thế rồi cũng bởi cái 

thông minh tài trí không biết cân nhắc, xử không phải 

thời hành phải chỗ đó trở lại làm khổ lụy cho bản thân. 

Tài trí như thế chỉ là một mối họa. Nếu không phải vì 

thông minh, lúc nào cũng hiểu thấu tới tận tim gan của 

Tào Tháo thì có lẽ Âu Dương Tu đã không phải bỏ 

mình vô lý dưới tay kẻ gian hùng này. Cái khó của con 

người chính là ở chỗ biết kín đáo. Trong nhân cách 

sống kín đáo là cái gốc của sự thông minh. Có thông 

minh mà không biết kín đáo là con đường đi đến cửa 

tiêu diệt. Ví như một người có nhiều của cải giàu sang 
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mà không biết kín đáo lại cứ khoe khoang, ấy có khác 

nào chiêu mộ đến cho những phường đạo tặc, chắc 

chắn có ngày họ sẽ tìm cách đoạt giật tài sản của ta. 

Như thế có khác nào tự mình đi rước họa. Cho nên tốt 

nhất bao giờ chúng ta cũng phải sống cẩn thận, phải 

biết dè dặt không nên phô trương với đời. Lúc nào 

cũng phải xem mình như một người khờ dại. 

    Trong đời sống con người khi mà vật chất kim tiền 

đã trở nên một thế mạnh, nhân tâm Đạo Đức bị đẩy lùi, 

đôi khi thông minh của mình cũng là một cái họa. Biết 

sống khờ dại ấy là biết cách gìn thân một cách an toàn: 

"Bước ra đường ăn nói thiệt thà, 

  Dầu khôn khéo cũng là giả dại. 

  Nếu tranh đương ắt ta bị hại. 

  Thêm sa cơ lại bị xích xiềng. 

  Vì đời nay chúng nó dụng tiền. 

  Ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa." 

 Chừng ấy những điều là chưa kể đến cái họa 

đau thương khi mà chính những kẻ đã ỷ lại vào sự 

thông minh tài trí của mình để gây khổ đau cho người 

khác. Một Tần Cối của đất nước Trung Hoa, một 

Huỳnh Công Tấn của Việt Nam ngày xưa cả thảy đều 

là những người có tài có trí, nhưng sự thông minh của 

họ đã vượt khỏi lương tri mà từ đó lôi kéo họ đi vào 

ngõ tối của sự mưu mô thâm độc. Với tài trí ấy thay vì 

họ có thể làm ích nước lợi dân, phục vụ cho quốc gia 

dân tộc. Đằng này vì những ham hố lợi quyền đã ám 

thị nhân tâm khiến họ đang tay làm điều bất nghĩa. 

Nếu là một người hiền lành khờ dại họ sẽ không thể 

làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy để rồi muôn 

đời về sau mãi mãi bị mọi người nguyền rủa. Đó cũng 

là một cái họa không nhỏ của sự "thông minh"!  

 Có lần khi Đức Thầy còn ở Sài Gòn một học giả 
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cũng đã đến thắc mắc với Ngài vì lý do đó: 

 "Thưa ông Tư! Tôi đã có xem qua Sấm Giảng 

của ông. Tôi rất lấy làm kính phục và muốn được qui y 

để trở thành một người tu hành của Đạo. Nhưng có 

điều ông lại đi xưng là Khùng Điên. Là một học giả 

như vầy làm sao tôi có thể qui y với ông Khùng cho 

được! Vậy kính xin một điều, ông hãy đổi danh xưng 

nào cao đẹp hơn để tôi có cơ hội có thể làm một người 

tín đồ của PGHH!" 

Nghe thế, Ngài bèn mỉm cười, ôn tồn bảo với ông 

khách: 

''Vậy à! Vậy ông hãy chọn giùm cho Tôi xem một 

danh xưng nào cho hợp nhe!" 

Ông khách tỏ vẻ ngần ngừ đứng yên, dường như 

ông không có khả năng tìm được. Vả lại đứng trước 

Đức Thầy là một vị Phật, tinh thần của ông không còn 

được tự chủ bình thường. Hồi lâu, Đức Thầy mới hỏi: 

"Nếu vậy, bây giờ Tôi xin hỏi ông. Ông hãy cứ 

thành thật mà trả lời nhe!" 

Ông khách dạ. Đức Thầy nói tiếp: 

"Khùng Điên có nghĩa là gì, có phải là dại không?" 

Ông khách dạ phải. 

"Vậy thì ở đời những người mưu mô xảo quyệt, 

dùng đầu óc thông minh của mình bày mưu toan kế, 

bằng mọi cách để mang lại danh lợi uy quyền, giàu 

sang sung sướng về cho mình. Không màng đến khổ 

đau của ai, dù phải dẫm trên xương máu của đồng bào 

mà sống. Những người như thế trong mắt người đời họ 

cho là khôn hay dại?" 

Ông khách trả lời: "Thưa ông Tư! Họ cho là 

khôn." Đức Thầy hỏi tiếp: 

"Thế thì Đức Thích Ca ngày xưa khi còn là Thái tử, 

Ngài không hưởng lấy ngai vàng, xa lìa vợ đẹp con thơ, 
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bỏ cả phú hữu tứ hải, xuất gia tìm Đạo, lên rừng tu 

hành khổ hạnh bao năm. Không màng đến sự khổ cực 

của xác thân, tầm ra Đạo cả để mang niềm vui đến cho 

mọi người. Ngài hành động như thế trong mắt người 

đời người ta cho Ngài là khôn hay dại?" 

"Thưa ông Tư! Người ta cho đó là dại!" 

Đức Thầy bèn mỉm cười, rồi nói: "Thế thì phải rồi! 

Khùng Điên nghĩa là dại. Tôi dại là Tôi theo Phật 

Thích Ca, như vậy ông có còn thắc mắc gì nữa?" 

Ông khách tỏ vẻ hài lòng, thi lễ với Đức Thầy rồi 

từ giã lui bước ra đi.  

Ấy là một bài học đích đáng cho những kẻ thông 

minh tài trí mà không có nhân tâm, đạo đức ở đời! 

Sở dĩ xưng Khùng Điên là Ngài còn muốn dạy cho 

chúng ta một thêm bài học mà đã là một người tu hành 

thì bao giờ chúng ta cũng phải xem đây là một sự giáo 

huấn không thể thiếu trong cuộc đời. Đạo lý của sự 

"Điên Khùng" là Đạo lý của sự lùi mình, khiêm hạ. 

Đức Tôn Sư chúng ta là một vị Phật thế mà Ngài lại tự 

xưng mình là một người khùng điên, là một đẳng cấp 

người thấp thỏi nhất trong xã hội. Còn chúng ta là 

những người đệ tử, thông minh tài trí mình có được 

bao nhiêu đã vội cho mình là cao là thượng, không 

xem ai ra gì. Khi ngã mạn dấy sanh thì trong mắt của 

chúng ta mọi người đều trở nên thấp thỏi. Thậm chí có 

những lúc có người còn vỗ ngực xưng tên muốn làm 

thầy thiên hạ trên đời. Âu đây là một chuyện đáng 

buồn, đáng tiếc!  

Ông bà mình há chẳng thường nói:"Hữu xạ tự 

nhiên hương, hà tất đương phong lập." (Có xạ tự nhiên 

thơm, đâu cần phải nhờ có gió). Qua những bài học vô 

giá trong cuộc đời đó mà có khi chỉ một câu một chữ 

người xưa đã phải mua được bằng biết bao đau thương 
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và nước mắt. Thậm chí có khi phải đánh đổi bằng cả 

xương máu của mình. Ngày nay các Ngài đã để lại 

những kinh nghiệm quý báu này cho ta. Chúng ta phải 

biết trân trọng. Có thất bại mới đánh đổi được những ý 

nghĩa giá trị của thành công. Có lùi mình ra sau thì 

mới có thể tiến mình ra phía trước. Ấy là nguyên tắc 

sống ở đời. Càng biết khép mình nhỏ bé chừng nào 

mình sẽ càng được mọi người kính yêu chừng nấy. 

Nếu quả thật mình là một nhân tài thì bất tất cần phải 

ba hoa. Hãy chiêm nghiệm kỹ càng những bài học Đạo 

lý sau đây mà Đức Tôn Sư ta từng dạy: 

"Đã tu hành đừng có bôn chôn, 

Tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. 

Người hiểu rành mới càng thêm chán, 

Chi bằng ta bỏ lối trớ trêu." 

Hơn nữa, trong cuộc đời hành đạo nếu biết khép 

mình khiêm hạ chúng ta sẽ càng tăng trưởng được 

phước đức vô biên. Khi ta chỉ thấy mình nhỏ bé như 

hạt cải cũng là lúc cao ngạo trong lòng mình dẹp tan đi, 

bản ngã vô minh bị thu nhỏ lại, lòng từ bi lớn hơn. Bao 

nhiêu ý vị đạo mầu như những hoa trái ngọt ngào sẽ nở 

ra, tỏa sắc đưa hương rào rạt. Như thế mình mới có thể 

tiến gần đến con đường đạo hạnh cao siêu, bước đi 

được những bước chân nhẹ nhàng an lạc, bỏ lại sau 

lưng bao nỗi trở ngại phiền ưu trong cõi đời này. Do 

vậy mà khi xưng Khùng Điên là Ngài dạy cho chúng ta 

đức tánh khiêm hạ, bao giờ cũng phải xem mình nhỏ 

bé, thấp thỏi hơn mọi người! 

     Ta cứ tưởng thành Phật là sẽ tuyệt vời cao siêu 

đứng trên muôn ngàn thiên hạ. Đó là một ý nghĩ lầm! 

Con đường thành Phật là con đường vươn tới vô ngã vị 

tha bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính tương 

đồng bình đẳng. Không có người cao hay kẻ thấp. Bát 



 114 

nhã trí đều vốn sẵn đầy đủ nơi mọi người chúng ta. Sở 

dĩ chúng sanh chưa được tiến hóa ngang bằng với Phật 

Tiên là vì họ chưa phát minh ra được. 

Thường Bất Khinh Bồ Tát là một người tu hạnh 

từ bi khiêm hạ. Dù cho đi tới đâu, trước mặt của Ngài 

là ai, là một đối tượng nào Ngài cũng một lòng tu tập 

hạnh khiêm cung không bao giờ có một ý nghĩ xem 

thường họ. Gặp ai Ngài cũng xá lễ mà nói một câu 

rằng: "A Di Đà Phật! Tôi chẳng dám khinh Ngài! Ngài 

có tính Phật, rồi đây Ngài sẽ thành Phật." 

  Vả lại Ngài là người đã đạt tới cảnh giới đạo 

hạnh cao sâu. Tự xưng mình là Khùng Điên là Ngài 

muốn cho chúng ta biết rằng nơi đây không còn chỗ để 

chúng ta phân biệt Ngài là trí ngu hay phàm thánh. Đó 

là tinh thần Vô Ngã trong đạo Phật. Khùng Điên là 

Phật Thánh, Phật Thánh cũng là Khùng Điên. Dẫu cho 

người thấp thỏi đến đâu một khi có cơ hội tâm khai thì 

họ cũng sẽ trở thành Phật Thánh. Đức Phật chưa từng 

thấy mình là người cao cả hơn chúng sanh bao giờ! 

Cũng vì lẽ ấy mà chúng ta không lấy làm lạ khi 

trong đạo Phật vẫn thường hay xuất hiện những vị cao 

Tăng có những hành động lạ thường như thế. Một Tế 

Điên Tăng mà ai cũng cho là một người điên khùng 

của thời nhà Tống, chớ kỳ thật nơi tâm hồn sâu thẳm 

bên trong Ngài là một bậc liễu đạo. Thị hiện làm một 

người điên điên khùng khùng như thế là Ngài muốn 

đánh đổ mọi sự cố chấp về hình tướng bên ngoài của 

mọi người đồng thời biểu hiện lên một đạo lý cao siêu 

là các Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh tự tại trong mọi 

hoàn cảnh. Cho nên Điên Khùng nơi đây chính là một 

Đạo lý Phá Chấp: 

"Ta Khùng mà chẳng có cơn, 

                Cũng không có tánh giận hờn bá gia." 
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Nếu ở thế gian những người mắc phải bệnh khùng 

điên là những người không còn biết ham muốn điều gì 

trong cuộc đời, thì nơi đây các Ngài muốn cho chúng 

ta biết rằng tâm trần của các Ngài đã hoàn toàn giũ 

sạch, không còn tồn tại dù chỉ là một sự mong cầu 

danh vị hay tài sắc nhỏ bé nào trong cõi thế gian. Bởi 

mọi vật trong cuộc đời đối với các Ngài như đám phù 

vân trước gió. Nào có nghĩa lý gì dù là một người bình 

thường, một người Điên dại hay một người vĩ đại cao 

siêu. Tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, mọi việc 

rồi cũng sẽ trở về với hư vô bào ảnh. Ấy là cái nghĩa 

của Đạo lý diệu mầu mà qua hai danh từ Khùng Điên 

đó còn là một thông điệp của Trí Huệ! 

Nếu khi trí tuệ chiếu kiến được rằng vạn pháp 

trong đời đều có từ những nhân duyên giả tạm thì cho 

dù là địa vị chí tôn như vua chúa trong đời cũng chẳng 

có nghĩa lý chi. Thế thì bất tất Ngài phải xưng hô một 

danh từ nào khác mà chúng ta cho là tôn quí! 

Với lại sự Điên Khùng đó nào phải đâu là một sự 

đờ đẫn mất hết cả trí khôn như bao nhiêu người mắc 

phải bệnh đó trong cuộc đời, dụng ý chẳng qua là vì 

tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh giữa buổi đời 

nguơn hạ mà bắt gặp trong ý nghĩa của tình thương ấy 

ta thấy hình ảnh Ngài đẹp lên trong tấm lòng lúc nào lo 

lắng cho đến những nỗi đau buồn của chúng sinh: 

"Điên Khùng này chẳng có nói xàm, 

    Nói những chuyện từ bi bác ái." 

Cũng vì không hiểu được cõi đời là mộng huyễn 

vô thường rồi chúng ta sanh tâm cố chấp, mê đắm 

trong sáu nẻo luân hồi không biết ngày nào ra, như nút 

thắt bị xiết chặt lại đi không còn đầu dây để tháo mở. 

Nào danh lợi, cảm tình, rồi uy quyền phú quý mà con 

người đã cùng nhau xâu xé, giành giật oán thù nhau, 
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gây nên một bể khổ phong trần cùng nhau oan trái, tất 

cả cũng chỉ vì hai chữ mê si. Đó là một điều đau lòng 

nhất một khi các Ngài nhắc nhở đến những câu: 

               "Khắp thế giới binh lương cụ túc, 

Quyết tranh giành quyền lợi xé xâu nhau. 

Thấy nhơn sanh tuôn giọt máu đào, 

Lòng bác ái động tình rơi nước mắt." 

(TRAO LỜI CÙNG ÔNG TÁO) 

Cần phải có một sự trấn tỉnh và dừng lại, nếu nhân 

loại sẽ chỉ biết lao vào sự tranh cạnh bởi đầu óc quá 

thông minh, có thể sẽ gây nên một thảm họa. Từ những 

cuộc chiến tranh, những tàn dư của các chất hóa học, 

những khai thác không ngừng lại của môi trường, các 

chất khí thải vào tầng khí quyển...đã làm thay đổi hệ 

sinh thái của quả địa cầu. Cái nóng lên của toàn cầu đã 

gây ra cho chúng ta biết bao thiên tai hoạn họa. Chiến 

tranh, chết chóc, đói khát...mỗi ngày đều xảy ra không 

ngừng trên mặt đất. Là những người biết lo lắng cho 

tương lai nhân loại chúng ta không thể không nghĩ đến 

điều này! Đó là một cái nghĩ xa của một người ''Khùng 

Điên" như Ngài: 

 "Điên mà ca hát việc đời, 

  Với việc hiện thời khổ não Âu châu." 

Đức Phật là một người có lòng từ bi cao thượng, 

tình thương của Ngài bao giờ cũng hướng đến cho 

chúng sinh. Nếu ngày nào chúng sinh còn khổ đau thì 

ngày đó Ngài không thể yên vui được: 

          "Các chư Phật không khi nào rảnh, 

  Tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh." 

                               (KỆ DÂN CỦA NGƯỜI KHÙNG) 

Có một lần nọ Đức Thầy đã nói với ông Út, bà Út: 

"Người ta ai cũng bảo Tôi khùng! Mà đúng vậy 

làm sao Tôi không khùng cho được. Bây giờ Tôi sẽ nói 
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chuyện tôi phát Khùng. Rồi đây bắt đầu cho thế chiến 

từ Âu sang Á, nhân sanh phải sống trong cảnh màn trời 

chiếu đất, khốn khổ lầm than. Chiến tranh chết chóc, 

thây phơi như núi máu chảy thành sông, con xa cha, vợ 

xa chồng...bao nỗi khóc than, đau thương ly tán! Tôi 

biết trước mà sao không khùng cho được!" 

Qua đây chúng ta lại thấy thêm một tình thương vĩ 

đại của Ngài. Thì ra Ngài phải khùng vì lo cho bá tánh 

chúng sanh. Trước ngọn pháo châm ngòi sắp nổ tung 

khắp nơi của trận đệ nhị thế chiến. Là một con người 

bình thường như chúng ta nếu phải đối diện với cảnh 

núi xương sông máu chắc hẳn chúng ta không thể nào 

diễn tả được sự thê thảm trong lòng. Huống chi Ngài là 

một người vốn có tấm tình thương bao la khắp cả thì 

càng phải tê tái và đau xót biết bao nhiêu khi phải biết 

rõ sự tình. Cho nên có những lúc quá thương tâm 

không thể đè nén lại trong lòng mà Ngài phải bật lên 

những tiếng nấc: 

"Thương quá sức bắt cuồng tâm não, 

   Quyết cứu đời dùng Đạo phổ thông." 

Từ đó Ngài đã phải bắt Khùng cũng bởi vì cõi lòng 

quá thương yêu chúng sinh. Những lời lẽ thắm thiết 

bật ra từ nét chữ một của câu thơ "Thương quá sức bắt 

cuồng tâm não" như đã dồn nén hết cả tâm can của 

Ngài vào đó. Từ những sự thương yêu, lo lắng, ưu tư 

trong lòng dâng cao lên rồi lại được dồn nén lại tạo 

thành một sức sống của tình thương mãnh liệt chảy lên 

cuồn cuộn trong Ngài như một dòng nước phun trào, 

lao mình cuồn cuộn giữa dòng cuốn phăng đi tất cả. 

Đó là một sức mạnh to lớn của tình thương, một tình 

thương sẵn sàng dấn thân trước bao gian nguy, bất 

chấp và vượt qua mọi chướng duyên trên bước đường 

đi tới. Chỉ có một tình thương người "Khùng" mới đạt 
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đến mức độ "bắt cuồng tâm não" như thế cũng bởi vì 

Ngài đã "thương quá sức" vì nỗi khổ của sanh linh!  

Từ bi không phải là một tình thương chết mà một 

người có từ bi có thể dửng dưng không hề xót đau 

trước nỗi khổ của mọi người. Trái lại nó còn là một thứ 

tình thương rộng sâu vô lượng mà người mang lấy tình 

thương này vào có thể cảm nhận được từng nỗi đau sâu 

thẳm bên trong tâm hồn của mỗi chúng sanh. Nó là 

một thứ tình thương đứt ruột của một người mẹ. Tình 

thương ấy bao giờ cũng luôn có mặt, sẵn sàng san sẻ 

và chấp nhận gánh chịu mọi thương đau cho con dù 

cho phải đánh đổi bằng sự hy sinh tất cả tâm hồn và cả 

đến sự sống của chính mình, không hối tiếc cũng 

không bao giờ thốt lên một lời chối bỏ. Người ta đã nói: 

''Tình thương càng rộng lớn ra bao nhiêu sẽ mang theo 

những ưu tư nặng nề thêm nhiều chừng nấy.'' Cho nên 

nơi đây chúng ta mới có thể hiểu được tấm lòng 

thương yêu chúng sanh thiết tha, sâu nặng, vô bờ bến 

của Ngài mà trong hai từ Khùng Điên ấy đã và đang 

chứa đựng bên trong bao đau thương trĩu nặng vì đời.  

Thế có phải chăng qua danh xưng Khùng Điên ấy 

đã chuyên chở bao điều Đạo lý cao sâu, từ những nhân 

cách sống trong đời, trong Đạo, những ý nghĩa của tinh 

thần Trí Tuệ, Vô Ngã, Từ Bi, những đức tính cao vời 

của sự ly trần Giải Thoát...tất cả đã được gói ghém, thể 

hiện, trình bày một cách sâu sắc, tuyệt vời ở Ngài. Đó 

là những bài học vô cùng hữu ích, giá trị trong đời, là 

những pháp tu quan yếu, cơ bản được rút tỉa từ những 

Giáo lý Đức Thế Tôn mà Ngài đã chuyển đến cho 

chúng ta qua những hành động tự xưng "Điên Khùng" 

ấy như là một bài thuyết pháp vô cùng thực tế, hấp dẫn 

và sinh động. Nếu bình tâm suy nghĩ, lắng nghe Ngài 

nói chúng ta sẽ lãnh hội được điều này: 
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"Khùng toán biết âm dương kết liễu. 

Khùng Đạo Đức khùng câu tuyệt diệu, 

Khùng huyền cơ khùng Đạo Thích Ca." 

Có ai đã từng một thuở đi vào khu vườn đạo lý của 

người xưa như là những vườn hoa tuyệt sắc của những 

pho tàng kinh sử, điển tích cổ kim đã được ghi chép lại 

cho đời. Có những sự kiện, những giai thoại, những cái 

hay, cái dở...mà đôi lúc gieo vào lòng ta những ấn 

tượng khó quên dù là những ấn tượng xấu hay là 

những ấn tượng đẹp.  

Có một lần trên đường hành quân đánh vào Lưu Bị 

tái chiếm Bao Trung, Tào Tháo đã ghé vào một mái 

nhà tranh thăm lại người bạn cũ là Thái Bá Ung. Lúc 

ấy Bá Ung nhân có việc đã đi vắng chỉ còn lại người 

con gái là Thái Bá Diễm ở nhà. Nhân lúc làm lễ trước 

bàn thờ tang trong gia đình, Tào Tháo cùng các quần 

thần đã lao xao bàn bạc khi trông thấy những nét chữ 

được Bá Ung tôn trí trên bàn thờ. Đó là 8 chữ sắc sảo

黄 絹 幼 婦 外 孫 齏 臼 (Hoàng, Quyến, Ấu, 

Phụ, Ngoại, Tôn, Tê, Cữu). Không một người nào 

hiểu được ý nghĩa bên trong là gì. Chỉ có Âu Dương 

Tu lãnh ngộ được thâm ý của người xưa, bèn giải: 

"Chữ Hoàng 黄 là màu vàng, chuyển ngữ thành 

chữ sắc 色 . Chữ Quyến 絹 là tơ lụa chuyển ngữ thành 

chữ ty 絲 (tơ tằm). Hai chữ Sắc và Ty ghép lại thành 

một chữ Tuyệt絕. 

Chữ Ấu 幼 là con trẻ chuyển thành chữ Tử 子, chữ 

Phụ 婦 là người vợ chuyển ngữ thành chữ Nữ 女, là 

người con gái. Hai chữ Nữ, Tử ghép nhau thành chữ 

Hảo好. 

Chữ Ngoại 外 là ngoài, dòng họ bên mẹ nên 

chuyển ngữ thành chữ Nữ女. Tôn孫 là cháu, là người 
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nhỏ nên chuyển ngữ thành chữ Thiếu 少. Thiếu, Nữ 

hai chữ hợp nhau thành chữ Diệu妙. 

      Tê Cữu 齏 臼 là cái cối giã hành, là vật chịu đựng 

những vị cay nên chuyển ngữ thành Thụ Tân 受 辛 , 

tức là chịu cay. Hai chữ Thụ, Tân kết hợp thành chữ 

Từ辤." 

 Như vậy là Tuyệt Hảo Diệu Từ 絕 好 妙 辤 

đó là thâm ý của người xưa. Hỏi ra mới biết câu 

chuyện này được xảy ra từ thời vua Hiếu Đế. Do thần 

đồng văn chương Hàm Đăng Thuần khi ấy chỉ mới 14 

tuổi đã vâng lệnh vua viết 8 câu thơ tuyệt bút ký tặng 

mộ bia cho một người con chí hiếu là Tào Nga đã dám 

nhảy sông tự vẫn tìm cha mà khi chết vẫn còn đội xác 

cha dưới nước. 

Một bậc tiền bối bác lãm thơ văn, nhân khi viếng 

mộ người con chí hiếu này, đọc được những vần thơ 

trên bia. Thán phục trước bài tuyệt bút văn chương, 

ông đã tặng cho Hàm Đăng Thuần 8 chữ ấy. 

Qua đây chúng ta mới thấy thêm được cái tài tuyệt 

vời của người Khùng trong những chữ "khùng câu 

tuyệt diệu" của Ngài. Ngài đã khùng với những lời đạo 

đức cao siêu, khùng với những câu văn chương tuyệt 

vời như thế ấy, để rồi mỗi khi hạ bút, nhích môi Ngài 

đã chuyên chở biết bao nhiêu giá trị Đạo lý mầu diệu 

đến cho khắp cả chúng sinh mà nếu có dịp quá bước 

vào vườn hoa Đạo pháp nơi pho tàng Thi Văn Giáo Lý 

của Đức Thầy chúng ta sẽ được trải nghiệm, thực tế và 

cúi đầu bái phục trước những gì mà Ngài đã thốt: 

"Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, 

  Hạ bút thần thơ đã đề khai." 

Cái khùng như thế thử hỏi trên khắp thế gian này 

có được mấy ai!./ 
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Tìm hiểu về Bài thơ chiết tự 
của Ông HUỲNH HIỆP HÒA 

 

                                         NGUYỄN VĂN HIỆP 
 

Lúc trước, mỗi khi cầm quyển Sấm Giảng và 

Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy, đọc đến bài HÁN THI 

của Ông HUỲNH HIỆP HÒA xướng, nhứt là phần chú 

thích bên dưới trang sách (1) Nếu chiết tự 6 câu đầu 

của bài nầy thì chúng ta thấy mấy chữ sau đây: Trạng 

Trình, Cử Đa, Đề Thám. Ông Huỳnh Hiệp Hòa muốn 

hỏi coi Đức Thầy có phải là một trong 3 ông đã kể trên 

đây chăng? là lòng tôi cảm thấy buồn tủi cho sự dốt 

nát của chính mình.  

Bởi vì, toàn bộ bài thơ đều là chữ Hán-Việt khi 

đọc lên đã là khó hiểu rồi, mà tác giả lại còn dùng cách 

chiết tự để thử tài Đức Thầy, thì thật là rắc rối lớn. Đó 

cũng chẳng qua là do sự kém hiểu biết của mình. Tôi 

rất lo buồn không biết đến bao giờ mình mới hiểu được 

ý nghĩa của những bài HÁN THI này để biết được tâm 

tư, tình cảm và luôn cả ý chỉ của Đức Thầy đã gởi gắm 

trong những tác phẩm quý báu này? Không biết có bậc 

tiền bối hay quý cao đồ nào đã ra công chú giải các bài 

HÁN THI này chưa? Nếu không thì hàng hậu tấn như 

chúng tôi làm sao mà hiểu được Giáo lý siêu mầu của 

Đức Thầy ẩn tàng rất nhiều trong những bài HÁN THI 

đó ??? Đó là những câu hỏi cứ lẩn quẩn bên chúng tôi 

từ bấy lâu nay, nếu không muốn nói là gần suốt cuộc 

đời người.  
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Mấy năm gần đây, may mắn đọc được quyển 

TỪ ĐIỂN ĐẶC DỤNG do Ông Nguyễn Văn Chơn 

biên soạn. Trong quyển sách này, ông Chơn đã chú giải 

hầu hết những bài HÁN THI mà soạn giả gọi là 

“Những bài THI HÁN của Đức Huỳnh Giáo Chủ 

sáng tác và đáp họa với các bậc túc nho (1939-

1947)”. 
Chúng tôi nhận thấy đây là một công trình rất 

có giá trị, cần được phổ biến rộng rãi, nhứt là cho 

những ai hằng quan tâm nghiên cứu Giáo Lý PGHH 

mà đã từ lâu gặp trở ngại vì những bài HÁN THI này.  

Sau đây, căn cứ vào Tài liệu biên khảo của Ông 

Nguyễn Văn Chơn, chúng tôi xin trình bày lại nội dung 

và ý nghĩa bài thơ xướng của Ông Huỳnh Hiệp Hòa 

(người làng Bình Thủy, tỉnh Long Xuyên), đặc biệt về 

vấn đề chiết tự:  

     “Phiến ngôn đại chấn điểm nam cương, 

       Khẩu tụng Văn vương vị bốc tường. 

        Dữ thiện ngôn ngôn tung nhứt nhị, 

       Hành nhơn tịch tịch muội tâm lương. 

       Mã lai thủ thị danh thương pháp, 

       Thủy kiệt chưởngthâm tẩy khổ trường. 

       Thi vấn hồi âm tri bửu hiệu, 

       Tứ minh tam vị hiển văn chương.” 
(Tr.282 – SGTVTB 2004) 

- Chiết tự câu “Phiến ngôn đại chấn điểm nam 

cương”: Chữ Phiến (片) thêm chữ đại (大) và chữ 

điểm (tức là một chấm.) thành ra chữ TRẠNG (狀)  

- Chiết tự câu “Khẩu tụng Văn Vương vị bốc 

tường”: Chữ Khẩu (口) trên và chữ Vương (王) dưới. 

Thành ra chữ TRÌNH (呈)  

Hai câu: Phiến ngôn đại chiến điểm nam cương,  

               Khẩu tụng Văn Vương vị bốc tường.  
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Chiết tự ra thành TRẠNG TRÌNH. (狀 呈) Ý 

của ông Hòa hỏi Đức Thầy có phải là ông Trạng Trình 

hay không?  

- Chiết tự câu: “Dữ thiện ngôn ngôn tung nhứt 

nhị”. Chữ Dữ (與), cùng nét Tung,nét sổ xuống một 

gạch, cộng với chữ Nhị (二), hai gạch ngang, thành 

chữ CỬ (舉)  

- Chiết tự câu “Hành nhơn tịch tịch muội tâm 

lương”. Hai chữ Tịch (夕) cộng lại thành chữ ĐA (多)  

Hai câu: Dữ thiện ngôn ngôn tung nhứt nhị,  

              Hành nhơn tịch tịch muội tâm lương.  

Chiết tự ra thành CỬ ĐA (舉 多). Ý của ông 

Hòa hỏi Đức Thầy có liên hệ gì với ông Cử Đa hay 

không?  

- Chiết tự câu “Mã lai thủ thị danh thương 

pháp”. Chữ Thủ (手) đi với chữ Thị (是) là chữ ĐỀ (提)  

- Chiết tự câu “Thủy kiệt chưởng thâm tẩy khổ 

trường”. Chữ Thâm (深) mất nước (水) còn lại chữ 

thâm (không còn bộ Thủy). Chữ Chưởng (掌) và chữ 

Thủ (手) đều chỉ về bàn tay, cánh tay. Bỏ bộ Thủy thay 

chữ Thủ, thành ra chữ THÁM (探)  

Hai câu: Mã lai thủ thị danh thương pháp,  

              Thủy kiệt chưởng thâm tẩy khổ trường.  

Chiết tự thành ĐỀ THÁM (提 探). Ý ông Hòa 

muốn hỏi Đức Thầy, có liên quan gì với ông Đề Thám 

hay không?  

--- oOo --- 
 

Xin tóm lược đại ý từng câu của bài HÁN THI 

trên đây như sau: 

1)- Một lời nói ra làm cho mọi sự được an lành, 

khắp nơi đều yên ổn, 
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2)- Mặc dù chưa nói ra nhưng ông Hòa đã biết 

Đức Thầy có danh tiếng và ngôi vị như vua Văn 

Vương thuở trước. 

3)- Cùng với việc làm lành, đối với Ngài trên 

đời có một không hai. 

4)- Nghĩa đen: Người đi trong đêm tối. Nghĩa 

rộng: Ý nói tuy có lòng lành mà vẫn còn nơi tối tăm, 

tâm lành chưa được mở rộng. 

5)- Ngựa đã đến, tay cầm thương lên tuấn mã, 

trong bụng sẵn có binh thư đồ trận. (Ý nói vốn là một 

danh tướng tài ba xuất chúng.) 

6)- Nghĩa đen: Gặp lúc nước cạn, dùng bàn tay 

tìm nước. (Ý nói khi gặp cơn hoạn nạn thì ra tay gánh 

vác, dìu dắt ra khỏi chỗ ấy). 

7)- Dùng bài thi để xin hỏi cho biết quý tánh tôn 

danh. 

8)- Ba ông: Trạng Trình, Cử Đa và Đề Thám mà 

Ngài có nhắc đến trong văn thơ. 

Đại ý toàn bài: 

Ông HÒA cho rằng: Đức Huỳnh Giáo Chủ khai 

Đạo, tiếng tăm vang dội miền Nam Việt Nam. Vậy 

Ngài có liên hệ gì với ba ông: Trạng Trình, Cử Đa và 

Đề Thám, mà ông đã nói trong văn thơ? 

Sau đây là bài thơ của Ông Nguyễn văn Chơn 

lược dịch từ bài HÁN THI trên:  

     Một lời chấn động cả miền Nam, 

     Chưa nói nhưng tôi hiểu rõ ràng. 

     Việc thiện của Ngài như có một, 

     Điều lành dân thứ khó gìn kham. 

     Trận tiền thương ngựa đều dành sẵn, 

     Cứu chúng ra tay diệt khổ nàn. 

     Thi hỏi hiệu danh xin đáp lại, 

     Một trong ba vị ở thi văn. 
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Và bài lược dịch theo lối Chiết tự: 

     Phiến chấm đại bên TRẠNG hữu tình, 

     Dưới vương, trên khẩu hợp nên TRÌNH. 

     Sau tung, trước dữ thành nên CỬ, 

     Hai tịch là ĐA chữ lập thành. 

     Thủ thị tay ĐỀ tên bảng hổ, 

     Thủ thâm mất thủy THÁM là danh. 

     Làm thơ xin hỏi tôn danh hiệu, 

     Ba vị văn chương hiển hiện rành. 

 

Bài HÁN THI của Ông Huỳnh Hiệp Hòa xướng, 

được Đức Thầy đáp họa như sau:  

“Hồi đầu điểm đạo chuyển phong cương, 

Háo thắng bi ly đạo khổ tường. 

Tề tướng cam phong an diện nhị, 

Hàn nhơn thọ khóa tác tâm lương. 

Thiên tôn mật sát nhơn gian pháp, 

Phật lý di khai đại hội trường. 

Tam bá ngoại niên chơn bút hiệu, 

Hàn lâm nhứt đấu vịnh thiên chương.” 
(Tr.282 – SGTVTB 2004) 

(Đại ý: Đức Thầy khuyên ông Huỳnh Hiệp Hòa 

hãy sớm quày đầu hướng thiện, nếu còn tranh hơn thua 

cao thấp sẽ không gần được Đạo. Ngài cho biết có sứ 

mạng vâng lịnh Phật Tổ lâm phàm khai Đạo, lập hội 

Long Hoa, chọn người hiền đức. Trên ba trăm năm 

Ngài là quan Đại học sĩ, đứng đầu một triều vua, có 

sáng tác một ngàn bài thơ).  

Bài đáp họa của Đức Thầy cũng được Ông 

Nguyễn Văn Chơn lược dịch bằng bài thơ theo thể 

Đường luật như sau: 

Hãy quay tìm Đạo ở phương Nam, 

Tranh luận đạo xa khá rõ ràng. 
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Tề Tướng hai bề an ổn được, 

Hàn Nhơn một mặt khó gìn kham. 

Nhơn gian Phật giáo Thiên tôn vị, 

Thích đạo hoằng khai đại hội trường. 

Ta đã ba trăm năm có lẻ, 

Làm quan sáng tác ngàn bài văn. 

Mặc dù Đức Thầy không trực tiếp trả lời cho 

biết Ngài là ai trong ba vị kể trên nhưng qua hai câu 

kết (7 và 8), Ngài đã tiết lộ cho chúng ta biết giữa Ngài 

và cụ Trạng Trình có sự liên hệ vô cùng mật thiết.  

Được biết, cụ Trạng Trình tộc danh là Nguyễn 

Bỉnh Khiêm sanh năm Tân Hợi (1491), mất ngày 28 

tháng 11, năm Ất Dậu (1585). Nguyên quán làng Cổ 

Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương (Bắc Việt). Ngài 

có hiệu tự là Bạch Vân Cư Sĩ, trong sự nghiệp văn 

chương, Ngài đã trước tác một ngàn bài thơ, gồm 

nhiều thể loại. Tên tác phẩm là “Bạch Vân Thi Tập” và 

“Bạch Vân Quốc Ngữ Thi”.  

Nếu tính vào thời điểm Đức Thầy khai đạo, 

ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) và năm mất của 

cụ Trạng Trình (1585), chúng ta sẽ thấy:  

(1939 – 1585 = 354 năm) 

Do đó, Đức Thầy đã xác nhận:“Tam bá ngoại 

niên chơn bút hiệu.” (Ngoài ba trăm năm mới chính là 

tên hiệu của Ngài). Ngoài ra, Đức Thầy cũng tiết lộ 

Ngài có liên hệ với cụ Trạng Trình: “Trình mỗ ngộ 

kim khuê cổ địa” (Ta là Trạng Trình ở làng Cổ Am) 

trong bài “Đáp họa” với bài Hán Thi của Ông Chín 

Diệm Nguyễn Kỳ Trân và trong bài “Để chơn đất Bắc”, 

Ngài có nói rõ:  

“Vân vân bạch bạch thức sinh thần,  

 Cổ quán thôn hương nhứt dị nhân.  

Tiên sinh hậu kiếp phò Lê chúa,  
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Hậu truyền độ chúng cảm hoài ân.”  

(Đại ý: Giữa Đức Huỳnh Giáo Chủ và cụ Trạng 

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có sự liên hệ mật thiết: 

Cùng tôn thờ Lê Chúa và vì dân mà phục vụ, vì nước 

mà dám quên mình. Đức ân đó đáng được hậu thế ghi 

nhớ).  

Chính vì những chi tiết xác đáng này mà Đồng 

đạo Trần Phú Hữu (hiện đang giữ chức vụ Phó Hội 

Trưởng BTS.TƯHN/GH/PGHH) quả quyết Cụ Trạng 

Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tái sanh làm con của 

Đức Ông và Đức Bà ở làng Hòa Hảo và cũng chính Cụ 

Trạng Trình là một trong ba ông TỚ theo sát xác phàm 

của Đức Thầy, như trong câu Sấm Giảng:  

“Khùng thời ba TỚ một THẦY, 

Giảng dạy dẫy đầy rõ việc Thiên cơ.”  

                           (Quyển 1, Khuyên người đời tu niệm) 

Xin cám ơn Ông Nguyễn Văn Chơn, cám ơn 

công trình nghiên cứu, chú giải những bài HÁN THI 

của Đức Thầy đã cho chúng tôi hiểu được phần nào ý 

nghĩa của những tác phẩm nầy và nhứt là hiểu biết sự 

chiết tự trong chữ Hán qua bài HÁN THI của Ông 

Huỳnh Hiệp Hòa, mà từ lâu cứ ôm ấp sự buồn bực 

trong lòng tưởng không bao giờ được giải tỏa.  

Nhân dịp nầy, chúng tôi xin phép được trình bày 

về vấn đề CHIẾT TỰ để mong có sự nhận thức rộng 

rãi hơn về giá trị của bài thơ Chiết tự nầy. 

Theo một số Tự điển hiện hành, ý nghĩa chữ 

Chiết tự được giải thích như sau: 

- Chiết Tự (chữ Hán) là 折 字 

Chiết: Bẻ gãy. Tự: chữ, ý nói chữ Nho (tức chữ 

Hán). 
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Chiết tự là phân tách một chữ Nho ra làm nhiều 

thành phần, giải thích ý nghĩa của mỗi thành phần, và 

sau rốt giải thích ý nghĩa của toàn chữ. 

Ðây là điểm đặc biệt của chữ Nho, vì khởi đầu 

chữ Nho là loại chữ tượng hình. 

- Chiết tự: 

1.-Phân tích chữ Hán ra từng nét, từng bộ, căn 

cứ vào nghĩa của chúng mà đoán định lành dữ hay sự 

việc nào đó;  

2.- Dựa theo nghĩa của các thành tố cấu tạo mà 

giải nghĩa của từ hoặc tổ hợp từ.  

- Chiết tự là phân tách một chữ Nho (chữ Hán) 

ra làm nhiều thành phần, giải thích ý nghĩa của mỗi 

thành phần, và sau rốt giải thích ý nghĩa của toàn chữ. 

Qua một số định nghĩa trên, sau đây là một vài 

trường hợp tiêu biểu việc sử dụng Chiết tự:  

■ Chữ ÐẠI 

大 do chữ Nhơn人 và chữ Nhứt一 hiệp lại. 

 Nhơn là người, viết hai nét tượng trưng Âm 

Dương. Do đó chữ Ðại là Âm Dương hiệp Nhứt, mà 

Âm Dương hiệp nhứt thì phát khởi Càn Khôn, hóa 

sanh vạn vật. 

 ■ Chữ ÐẠO: 

 Viết chữ Ðạo 道 bắt đầu bằng 2 phết 丷 tượng 

trưng Âm Dương, gạch dưới một gạch 艹 là chữ Nhứt 

tượng trưng Âm Dương hiệp nhứt. Kế bên dưới là chữ 

Tự 自  nghĩa là chính mình, tự tri tự giác, tự giải 

thoát… 

Trên và dưới ráp lại thành chữ Thủ 首 nghĩa là 

đứng đầu, là trên hết, là nguồn gốc của vạn vật. Bên 

hông có bộ xước tức là chữ Tẩu 辶 nghĩa là chạy, tức 

là vận chuyển biến hóa. 
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Vậy trong chữ Ðạo 道 có hàm ý Âm Dương, 

động tịnh, động thì sanh hóa, tịnh thì vô hình vô ảnh. 

■ Chữ DƯƠNG陽 gồm 2 phần: Bên trái là là 

bộ Phụ 阝 là núi đất, bên phải có chữ Nhựt 日 là mặt 

trời đứng trên đường ngang, ý nói mặt trời đã mọc lên 

khỏi đường chân trời, bên dưới là chữ Vật 勿(ý chỉ vạn 

vật), hình giống các tia sáng rọi xuống. 

Do đó, chữ Dương 陽 có nghĩa là phía có ánh 

sáng mặt trời chiếu vào, nên sáng sủa. 

■ Chữ ÂM陰 bên trái có bộ Phụ 阝 là núi đất, 

bên phải, phía trên là chữ Kim今 có hình như cái nóc 

nhà, bên dưới chữ Vân 云, ý nói bị che khuất nên tối 

tăm. 

Do đó Âm 陰 là chỉ phía mặt trời bị che khuất. 

Phía có mặt trời chiếu vào thì sáng sủa ấm áp, 

cây cối phát triển; còn phía ánh sáng mặt trời bị che 

khuất thì tối tăm, lạnh lẽo, cây cối không phát triển. 

Trong nền Văn Học Việt Nam, ai cũng biết 

Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc. Qua những bài thơ 

chữ Hán, ông là bậc thầy về chữ Hán. Ông cũng là bậc 

thầy về chữ Nôm, qua các bài Văn tế thập loại chúng 

sinh mà đỉnh cao là Truyện Kiều bất hủ.  

Ngoài ra, Ông cũng chơi chữ, cũng chiết tự 

trong các tác phẩm của mình. Trong Truyện Kiều, Ông 

đã chơi chữ qua hình thức chiết tự khi chàng Sở Khanh 

đưa cho nàng Kiều một bức tiên mai: 

“…Mở xem một bức tiên mai, 

Rành rành “tích việt” có hai chữ đề. »  

Chỉ với hai chữ « tích việt » thì dù cho biết qua 

Hán tự cũng không thể nào giải thích được hai chữ nầy 

mang ý nghĩa gì. Tuy nhiên, Thúy Kiều đã giải bài toán 

này một cách dễ dàng: 
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Lấy trong ý tứ mà suy, 

Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng… 

Bởi vì, chữ tích 昔 trong Tích việt 昔越 vốn 

trong chữ Hán được cấu tạo từ các chữ Trấp廿, nhất 

一, nhật日 có nghĩa là ngày hai mươi mốt.  

Chữ Việt 越 gồm có các chữ Tuất戌 (ngày Tuất 

hoặc giờ Tuất) và Tẩu走 (chạy), có nghĩa là vào giờ 

Tuất, chạy trốn…” 

Kính mong đuợc sự đóng góp của chư Quý 

Đồng đạo khắp nơi để việc nghiên cứu và học hỏi Giáo 

lý PGHH đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.  

Trân trọng kính chào.  
 

   - NGUYỄN VĂN HIỆP - 

  

 

         “Tết rồi tết nữa, tết liền tay, 

           Năm cuối mỗi năm cũng tết hoài. 

           Làm cho dân sự vui nha nhớp, 

           Chơi giỡn ba ngày rước xuân lai. 

 

           Lòng ta cảm thấy nỗi u buồn, 

          Suy xét việc đời lụy muốn tuôn. 

          Chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói, 

          Mê mệt tâm can trí bắt cuồng.” 
 

                              Đức Huỳnh Giáo Chủ 

                  (Trích từ bài “Cám cảnh dân nghèo”  

                            – Tr.263 SGTVTB 2014) 
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Tìm hiểu về 

ÁC MỘNG và QUANG MINH 

 
     Khuyến Thiện 

tức Quyển 5 được Đức 

Thầy sáng tác vào năm 

Tân Tỵ (1941) lúc Ngài 

bị người Pháp an trí tại 

nhà thương Chợ Quán 

(Sài Gòn), gồm có 776 

câu, đoạn đầu và đoạn 

chót viết bằng lối thơ Lục 

bát, đoạn giữa viết bằng 

lối Thất ngôn, xuất bản lần đầu năm 1942.  

Khuyến là khuyên lơn chỉ bảo. Ý dùng lời nói 

dung hòa êm dịu khuyên nhủ khiến cho mọi người 

nghe theo. Thiện là việc lành, việc phải và tốt đẹp, có 

lợi ích cho mọi người. Nghĩa chung là ý dung lời giáo 

pháp khuyên nhắc mọi người trở lại con đường lành, 

làm việc từ thiện, tránh xa những điều hung ác. 

 Nội dung, Đức Thầy kể sơ lược Lịch sử của 

Đức Phật Thích Ca; kế tiếp, Ngài phân tích tám nỗi 

khổ (bát khổ) và năm điều uế trược (ngũ trược) của 

mỗi chúng sanh trong cõi Ta bà. Đồng thời, Ngài cũng 

chỉ rõ tám điều vui cùng mọi sự thanh khiết ở cõi Cực 

lạc của Đức Phật A Di Đà. Để rồi, Ngài khuyến khích 

mọi người nên trì hành môn Tịnh Độ, hầu được vãng 

sanh về đó. Tiếp theo, Ngày dạy chúng ta chừa 10 điều 

ác (thập ác) và tu 10 điều lành (thập thiện). 
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Trong đoạn nói về Ác Tà Dâm, ác thứ năm 

trong thập ác, tức là tội thông dâm với vợ con hoặc 

chồng của người khác, Đức Thầy cho biết tội ác nầy 

lan diễn khắp hạng người, làm đảo lộn nền luân 

thường Đạo lý, gây biết bao cảnh huống đau thương, 

làm sự nghiệp tiêu tan hoặc bị tiếng đời chán chê, phỉ 

nhổ…Cuối cùng, Ngài khuyên chúng ta nên:   

“Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, 
  Cho đẹp mặt Tổ tiên nòi giống.” 

         Và kết quả của sự tu hành, ăn chay, niệm Phật là: 

Thờ Phật Đạo tỉnh cơn ÁC MỘNG, 

Thoát mê đồ thường phóng QUANG MINH.” 

Nhận thấy đây là một vấn đề có liên quan đến 

đời sống tâm linh của người Phật tử. Vì vậy, chúng ta 

cần tìm hiểu cho rõ ràng và suy ngẫm để có thể áp 

dụng trên bước đường hành Đạo.  

Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu về “Phật Đạo”. 

Theo sự hiểu biết cạn cợt của chúng tôi thì 

“Phật Đạo” chính là con đường mà Đức Phật đã đi để 

tầm ra tứ khổ, để đạt thành chánh quả và đã đi để 

hoằng dương Chánh pháp của Ngài đến khắp nơi, khắp 

mọi loài trong vạn vật. Điều nầy, Đức Thầy có chỉ dạy 

rõ ràng trong bài “Lời Khuyên Bổn Đạo”: “…các trò 

tuy lòng mộ Đạo, chớ chưa rành nẻo bước đường 

đi…Vậy qui y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm 

y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào ta phải từ 

thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc Đạo rồi dạy 

ta, ta cũng làm theo cách nấy…” 
Được biết, Đạo Phật được tôn thờ cách đây hơn 

2.550 năm, những ai đã thờ Phật, ít ra cũng được an 

tâm và tư tại hay là bất động như như. Đức Thầy cũng 

có nói rõ về Phật trong Ân TAM BẢO:…“Phật là 

đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu 
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vớt sanh linh qua khỏi vòng trầm luân khổ hải”. 
Sau đây là tìm hiểu về chữ ÁC MỘNG.  
Trước hết là chữ ÁC. 
ÁC: Xấu, độc, dữ. Trái với Thiện.  
Có mười việc Ác mà bực tu học nên tránh: 1. 

Sát sanh, 2. Du đạo, 3. Dâm loạn, 4. Lưỡng thiệt (đâm 

thọc), 5. Ác khẩu, 6. Vọng ngữ , 7. Ý ngữ (nói thêu dệt 

vì dâm), 8. Tật tham, 9. Sân nhuế, 10. Si mê (Tà kiến). 
Tuy cái Ác có mười tội, nhưng đều do nơi ba 

Nghiệp nầy mà ra, đó là: Thân, Ngữ, Ý, nhứt là Ý. Vậy 

người tu học phải coi chừng cái Tâm Ý, lo cải sửa cho 

nó trở nên lành.  
Trong Vô Lượng Thọ Kinh có nói rằng: Kẻ Ác 

mà làm Ác thì chính nó đi từ cái khổ nầy vào cái khổ 

khác (Nó càng sống triền miên trong vòng khổ luỵ). 
Trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh có nói rằng: 

Kẻ Ác nghe chuyện thiện thì tức tối mà chọc phá. Vậy 

mình phải nên nín đi, đừng có giận trách. Kẻ ấy đem 

lại điều Ác, thì tự nó làm Ác cho nó mà thôi. 
Lại trong Địa Tạng Kinh, phẩm thứ Năm: Chớ 

khinh khi việc Ác nhỏ mà cho là vô tội. Chừng chết rồi 

sẽ có quả báo, dầu nhỏ nhẹ như mải lông, sợi tóc cũng 

phải chịu lấy. Cha con là nghĩa chí thân, mỗi người đi 

mỗi ngã. Dẫu có gặp nhau, cũng không ai chịu thế cho 

ai được.(Trích trong Phật Học Từ Điển) 
Trong Sấm Giảng Thi Văn, khi LUẬN VỀ 

TAM NGHIỆP, Đức Thầy có dạy như sau: “Mỗi người 

đều có ba nghiệp chướng sau đây: 
Thân nghiệp: (tội lỗi do xác thân gây nên); 
Khẩu nghiệp: (tội lỗi do miệng lưởi gây nên); 
Ý nghiệp: (tội lỗi do ý tưởng gây nên). 
Ba nghiệp chướng ấy khiến con người phạm 

mười điều Ác kể ra dưới đây: 
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Thân nghiệp sanh 3 điều Ác: 
1) Sát sanh 
2) Đạo tặc 
3) Tà dâm 

Khẩu nghiệp sanh 4 điều Ác: 
1) Lưỡng thiệt 
2) Ỷ ngôn 
3) Ác khẩu 
4) Vọng ngữ 

Ý nghiệp sanh 3 điều Ác: 
1) Tham lam 
2) Sân nộ 
3) Mê si 

Ngoài ra, Đức Thầy còn chỉ rõ Thiện Ác, Chánh 

Tà: 

“Tích thiện thì thường có phước dư, 
Bằng tích Ác họa ương đeo đắm.” 

          …… 
“Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, 
Lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho. 
Trồng cây lành vị quả thơm tho, 
Tuy không thấy mà sau chẳng mất.” 

(Quyển 5 - Khuyến Thiện) 
Tiếp theo là tìm hiểu về chữ MỘNG. 
MỘNG: Giấc chiêm bao; những điều mà người 

ta cảm giác, hoặc những cảnh mà người ta thấy trong 

khi ngủ. Tiếng tỷ dụ để gọi sự không thật. 
Đối với những người đương ngủ mê, cảnh 

mộng, họ cho là thật, họ sợ. Nhưng chừng tỉnh ra, họ 

cho là giả. Đối với những kẻ mê, họ cho cảnh trần là 

thật, họ lăn lộn ở trong vui, buồn, sướng, khổ, họ trải 

qua hết. Nhưng nếu họ tỉnh ngộ, họ bèn cho là giả dối, 

không thật. Kết luận: Cuộc đời chỉ là một cảnh MỘNG 
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mà thôi !. 
Các nhà chơn tu đạo Phật nhận rằng cuộc đời là 

Mộng, các Pháp đều là Mộng, nên dứt tham lam, dứt 

hờn giận, dứt si mê. 
Sau đây là ý nghĩa câu: MỘNG ẢO BÀO ẢNH 

(tức là Giấc chiêm bao, trò biến hóa, bọt nước, bóng), 

trong Kim Cang Kinh:  
Nhứt thiết hữu vi pháp, 
Như mộng, ảo, bào, ảnh. 
(Bao nhiêu những pháp nhận nhìn; 
Thảy đều mộng, ảo, bọt, hình có chi.) 

Giấc chiêm bao không có cái thật thể; trò biến 

hóa theo nhơn duyên mà có, không có cái tự tánh; bọt 

nước vừa đọng đã tan, chỉ trong chốc lát thôi; bóng thì 

nương theo hình, vốn chẳng thật. Mộng, ảo, bào, ảnh 

đều là những sự giả dối, chẳng thiệt, chỉ thoảng qua 

thôi. Tức là cuộc đời, các pháp thế gian mà nhà tu học 

không nên tríu mến. 
 Vô Lượng Thọ Kinh có chép: 

Giác liểu nhứt thiết pháp, 
Du như mộng, ảo, hưởng. 
(Pháp nào cũng hiểu hết liền. 

Dường như mộng, ảo dội truyền đến ngay.) 
Tóm tắt, ÁC MỘNG là điềm chiêm bao hung 

dữ, xấu xa. Ý nói kiếp sống con người trong cõi đời đã 

ngắn ngủi, lại còn đầy dẫy sự ác khổ, đê hèn.  
Cho nên, cổ nhân từng bảo: 

“Một mai vô thường đến, 
Mới biết người trong mơ. 
Muôn việc không đem được, 
Duy có nghiệp đùm đeo.” 

Vừa qua chúng ta tạm hiểu về ÁC MỘNG. Tiếp 

theo, chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về QUANG 
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MINH. 
QUANG MINH: Ánh sáng, chất sáng, nghiã là 

cái thể sáng soi tỏ. Hào quang, lằn ánh sáng, những tia 

từ nơi một thể sáng xẹt ra. Tự nó sáng, gọi là quang; tự 

nó soi vật khác, gọi là minh.  
Có hai thứ Quang Minh:  
1.- Trí quang minh hay trí quang: ánh sáng của 

trí huệ.  
2.- Thân quang minh hay thân quang: ánh sáng 

của thân thể.  
Quang minh có hai công dụng: 1)- Soi chỗ tối. 

2)- Hiện ra pháp. 
Ánh sáng từ nơi giữa trán tủa ra của chư Phật, 

Bồ tát trong cơn nhập định, ấy là trí quang minh.  
Ánh sáng của Thánh chúng (Phật, Bồ tát, Duyên 

giác, La hán…), từ trong thân xuất hiện, lúc nào cũng 

có do sáu căn trong sạch mà chiếu ra, ấy là thân quang 

minh.Trí quang minh cũng còn gọi là phóng quang. 
Ánh quang minh nầy chiếu vô lượng vô biên 

các thế giới mười phương, chiếu suốt ngang các chất: 

đất, nước, lửa, gió; chiếu ngang các chất hắc ám mịt 

mù như núi Thiết vi. Ánh quang minh nầy độ tất cả 

muôn loài. 
Thân quang minh cũng gọi là thường quang. 

Dầu đi, đứng, nằm, ngồi, xuất định, nhập định, lúc nào 

ánh quang minh nầy cũng bao bọc chung quanh nhà tu 

đắc Đạo. Ai lại gần nhà thành Đạo, nhà trong sạch, nhờ 

ánh quang minh ấy mà lấy làm khoan khoái, nhẹ nhàng, 

hoan lạc. 
Lại có ba thứ quang minh: 1. Ngoại quang minh, 

2. Pháp quang minh, 3. Thân quang minh. 
- Ngoại quang minh là ánh sáng ở ngoài, tức là 

ánh sáng của: mặt trời, mặt trăng, các thứ hỏa, các thứ 
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châu. Có thể trừ sự tối. 
- Pháp quang minh là ánh sáng của Đạo lý, của 

diệu pháp, trừ được ngu si, mờ ám, nghi hoặc. 
- Thân quang minh là ánh sáng trong mình của 

Phật, Bồ tát, chư Thánh, chư Thiên chiếu ra, trừ sự tối, 

chứng tỏ trí huệ, phước đức thanh tịnh. 
Nói chung, QUANG MINH có thể được hiểu là 

cái tướng của trí tuệ, vì nó năng soi chỗ tối và hiện ra 

các pháp. 
Vừa qua chúng ta đã học được lời dạy của Đức 

Thầy về ÁC MỘNG và phóng QUANG MINH nằm 

trong đoạn nói về Ác Tà Dâm và Ngài khuyên dạy 

chúng ta nên: 

“Thờ Phật Đạo tỉnh cơn Ác mộng, 
Thoát mê đồ thường phóng quang minh.” 
Đại ý, nhằm ngăn ngừa tội ác Tà Dâm, Đức 

Thầy khuyên chúng ta nên nhận rõ kiếp sống của con 

người chẳng khác nào như giấc chiêm bao đầy ác hung 

và đau khổ (Ác Mộng) để sớm lo thức tỉnh tu thân, 

phụng hành theo Phật pháp và vun trồng giống thiện. 

Nhất là phải chuyên tâm niệm Phật cho đến khi “Nhứt 

tâm bất loạn” để tiêu trừ lòng tham muốn của dục tình 

(Tà Dâm), tỉnh cơn Ác mộng. 
Đến khi diệt trừ được tà dâm, người tu sẽ đạt 

được kết quả là không còn luân chuyển trong sáu nẻo 

luân hồi (thoát mê đồ) và nhất là Trí quang minh tự 

tánh sẽ phát khai (phóng Quang minh) đắc thành Đạo 

quả./.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
Nam Mô A Di Đà Phật!  
 

                         TRƯƠNG VĂN THẠO 
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Tìm hiểu 

ý nghĩa 

Mâm Ngũ 

Quả 

trong 

ngày Tết  

Việt Nam 

 

 

HUỲNH CHI sưu tầm 

 

 Mâm ngũ quả là một mâm trái cây gồm năm 

loại khác nhau như: Dừa, Đu đủ, Xoài, Sung, Mãng 

cầu, thường có trong ngày Tết Nguyên Đán của người 

Việt, thông thường là chưng trên bàn thờ Tổ tiên hoặc 

trên bàn tiếp khách. Các loại trái cây được bày lên thể 

hiện nguyện ước của gia chủ qua tên gọi, màu sắc và 

cách sắp xếp của chúng. 

Mâm ngũ quả hiện nay đã thay đổi rất nhiều, 

mang ý nghĩa trang trí cho không gian Xuân nhiều hơn 

là ý nghĩa tâm linh như ngày trước.. 

Gọi ngũ quả, tức là năm loại quả. Cách trang trí 

mâm ngũ quả ở hai miền Nam Bắc Việt Nam cũng 

khác nhau. Trong Nam, mâm ngũ quả gồm năm loại: 

Dừa, Đu đủ, Xoài, Sung, Mãng cầu. Ngoài Bắc, mâm 

ngũ quả thường có: Chuối, Bưởi, Cam, Quít, Phật thủ 

hoặc Hồng Xiêm. 

Ngày nay, do du nhập một số loại quả của nước 

ngoài như: Lê, Táo, Nho…nên mâm ngũ quả không 
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còn là năm loại quả như trước đây nữa. Người ta bày 

thêm vào đó có khi lên tới bảy, tám loại quả, cốt cho 

mâm ngũ quả to, đẹp, trang trọng hơn, nhưng vẫn 

mang ý nghĩa nguyện cầu, mong ước. 

Đây còn là việc làm thể hiện tấm lòng thành 

kính của con cháu đối với Cửu huyền Thất tổ và những 

người đã khuất. Mâm ngũ quả cùng với bánh chưng 

hoặc bánh tét là lễ vật để cúng Ông bà, Tổ tiên trong 

mấy ngày tết. Đồng thời, cầu nguyện Ông bà, Tổ tiên 

phù hộ cho con cháu bước sang năm mới mọi sự tốt 

lành, an khang, thịnh vượng. 

Từng loại trái cây mang ý nghĩa riêng: Mãng 

cầu là cầu chúc, Đu đủ là đầy đủ, Dừa là vừa hoặc thừa 

thãi, Xoài là xài (tiêu pha trong đời sống). Sung là 

sung sướng (tinh thần vui vẻ, hạnh phúc)… 

Trên bàn thờ ngày Tết có mâm ngũ quả còn 

tăng thêm vẻ đẹp, trang trọng vào dịp đầu năm mới. 

Nguồn gốc mâm Ngũ Quả 

 Trong kinh Vu-lan-bồn (Ullambana Sutra) do 

Phật thuyết cho Mục-Kiền-Liên về cách cứu mẹ ông 

khỏi kiếp ngạ quỷ có nhắc đến việc chuẩn bị mâm ngũ 

quả dưới hình thức "trái cây năm màu" để cúng dường 

chư Tăng, mà theo quan niệm nhà Phật trái cây 5 màu 

tượng trưng cho ngũ căn: Tín, Tấn, Niệm, Định và 

Huệ. Sau đây là bài Diễn ca kinh Vu-lan-bồn: 

"Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ, 

Mười phương Tăng đều dự lễ này. 

Phải toan sắm sửa chớ chầy, 

Thức ăn trăm món trái cây năm màu. 

Lại phải sắm giường nằm nệm lót, 

Cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu. 

Món ăn tinh sạch báu mầu, 

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng." 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_Vu-lan-b%E1%BB%93n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Má
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngáº¡_quá
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%BAng_d%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/NgÅ©_cÄ�n
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2m_ng%C5%A9_qu%E1%BA%A3#cite_note-5
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Ý nghĩa của Mâm Ngũ Quả 

Ngũ là số 5, là biểu tượng chung của sự sống. 

Ngũ quả chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong 

đất trời dùng để thờ cúng. Trong sách Chiêm thư, 

người ta thường nhìn Ngũ Quả để dự đoán sự được 

hay mất của các mùa vụ lương thực trong năm. Lâu 

dần, sự xác tín biến thành tập tục, "ngũ quả" có thể 

tượng trưng cho sự cầu thị được mùa của người nông 

dân.  

Chọn 5 thứ quả theo quan niệm người xưa là 

ngũ hành ứng với mệnh của con người. Chọn số lẻ 

tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi nẩy nở. 

Ngũ, con số 5 là con số chỉ trung tâm. Người ta 

tìm thấy nó ở ngăn giữa Lạc thư. Tự dạng chữ "ngũ" (

五) nguyên thể có hình chữ thập của bốn nguyên tố, 

cộng với điểm trung tâm. Sau này, hai vạch song song 

được chêm vào đấy, tức trời và đất mà giữa chúng, âm 

và dương tạo nên năm nguyên tố tương tác sinh khắc 

của vạn vật, gọi là ngũ hành. Theo quan niệm cổ đại 

phổ biến trong khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung 

Hoa, thường cho rằng các quy luật phổ biến đều gộp 

vào con số 5. Trong Đại từ điển, "ngũ" có đến mười 

hai (12) nghĩa và một ngàn một trăm bốn mươi tám 

(1.148) từ kép ghép với nó. Phổ biến, chúng ta có ngũ 

phương (5 hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung 

ương), ngũ hành, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, ngũ đoản, 

ngũ tạng, ngũ giác, ngũ kim, ngũ quan, ngũ luân, ngũ 

thường, ngũ giới, ngũ uẩn, ngũ nguyện, ngũ cốc,… 

Như vậy, số 5 là biểu hiện chung của sự sống và ở đây 

"ngũ quả" tự nó biểu trưng một tập thành được coi là 

đầy đủ của loại lễ vật dâng cúng là quả... 

Quả là trái cây - biểu tượng cho sự sung túc, 

dồi dào qua cấu tạo của nó. Vì quả thường chứa nhiều 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%C3%AAm_th%C6%B0&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/NgÅ©_hÃ nh
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hạt được đồng nhất với quả trứng vũ trụ, biểu tượng 

cho mọi nguồn gốc, mọi sự khởi nguyên; biểu trưng 

quả (với hạt bên trong của nó) biểu thị cho sự phồn 

thực, sinh sôi và khao khát sự bất tử - hiểu theo nghĩa 

là sự nối truyền dòng giống miên viễn, sự sinh sôi 

trường tồn tái sinh bất tận của sự sống. Theo chiều 

hướng này, quả bao gồm cả ý nghĩa biểu trưng vượt 

lên trên nhịp điệu sinh tồn của vạn vật: sự xen kẽ luân 

hồi của sự sống và cái chết; giữa cuộc sống dưới đất 

(của hạt giống) và cuộc sống dương thế… 

Quả biểu tượng cho sự sung túc qua cấu tạo của 

nó: bên trong chứa hạt tượng trưng cho Sao, quả bao 

lấy là Vũ trụ, ý nghĩa là sự sinh sôi trường tồn tái sinh 

bất tận của sự sống.  

Ngoài ra, mỗi loại quả có ý nghĩa riêng qua màu 

sắc, hình dáng, cấu tạo, hương vị, và cách đọc tên của 

nó: 

Màu sắc 

 Màu sắc của mâm ngũ quả thường hay tuân 

theo ngũ hành. Các loại quả dùng thường mang các sắc 

màu theo quan niệm là có tính may mắn: Đỏ (may mắn 

phú quý), Vàng (sung túc), … 

Hình dáng, cấu tạo, hương vị: 
 Thường là cách hình dáng và cấu tạo có tính 

chất gợi tả điều tốt lành. Ví dụ: Lựu: có nhiều hạt, 

tượng trưng cho con cháu đầy đàn, Bưởi và dưa hấu: 

căng tròn, mát lạnh trong ruột, hứa hẹn sự ngọt ngào, 

may mắn trong cuộc sống. Hương vị trái cây thường 

phải ngọt, thơm và không đắng, cay. 

Cách đọc tên 

Cách đọc tên theo kiểu gần âm. Ví dụ: "dừa" 

hay "dưa" gần âm với "vừa"; đu đủ là "đủ", xoài gần 

âm với "xài" (tiếng Nam, có nghĩa là "dùng"), mãng 
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cầu là "cầu", sung là "sung túc". Một mâm ngũ quả 

miền Nam có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung đọc 

thành "cầu vừa đủ xài sung" hay "cầu sung vừa đủ xài" 

và họ thường kiêng kỵ chưng trái có tên mang ý nghĩa 

xấu (kể cả khi đọc trại) như Chuối - chúi nhủi, Cam - 

cam chịu, Lê - lê lết, sầu riêng, bom (táo)... và không 

chọn trái có vị đắng, cay. 

Ý nghĩa của một vài loại quả thường được bày 
trên mâm ngũ quả: 

- Lê (hay mật phụ), ngọt thanh ngụ ý việc gì 

cũng trơn tru, suôn sẻ. 

- Lựu nhiều hạt, tượng trưng cho con đàn cháu 

đống. 

- Đào thể hiện sự thăng tiến. 

- Phật thủ giống như bàn tay của Phật, chở che 

cho con người. 

- Táo (loại trái to màu đỏ tươi) có nghĩa là phú 

quý. 

- Hồng, quít rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng 

trưng cho sự thành đạt. 

- Thanh long – ý rồng mây gặp hội. 

- Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn 

sự ngọt ngào, may mắn. 

- Nải chuối như bàn tay lật ngửa, hứng lấy 

nắng sương đọng thành quả ngọt và che chở, bảo bọc. 

- Quả trứng gà có hình trái đào tiên – lộc trời. 

- Dừa có âm tương tự như là “vừa,” có nghĩa là 

không thiếu. 

- Sung gắn với biểu tượng sung mãn về sức 

khỏe hay tiền bạc. 

- Đu đủ mang đến sự đầy đủ thịnh vượng. 

- Xoài có âm na ná như là “xài”, để cầu mong 

cho tiêu xài không thiếu thốn. 



 143 

Ý nghĩa của ngũ quả trong ngũ hành 
Cũng như các thành phần khác trong không 

gian cư trú, cây cối chịu tác động của môi trường và 

thích ứng với môi trường thông qua biểu hiện hình thế 

như cao thấp, to nhỏ, cứng mềm… Nếu khéo chọn sao 

cho hài hòa âm dương, ngũ hành thì không những đem 

lại thẩm mỹ cao mà còn thúc đẩy sinh khí, hưng vượng 

cho nơi cư ngụ trong dịp Xuân về. 

Xuất phát từ quan niệm về chuộng số lẻ của văn 

hóa phương Đông, về bộ ngũ hoàn hảo (ngũ hành, ngũ 

vị, ngũ sắc…), về sự đầy đủ (như bàn tay 5 ngón)… 

mà mâm trái cây dâng cúng Tổ tiên và chưng ngày Tết 

của người Việt được gọi là mâm ngũ quả, dù hiện nay 

không chỉ có 5 loại trái cây mà đến cả trên chục loại! 

Và tùy theo vùng miền mà số lượng và loại trái chưng 

cũng khác nhau. 

Ví dụ như theo âm tiết Nam bộ thì mâm ngũ 

quả nên có cầu vừa đủ xài sung túc (bao gồm mãng 

cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung hoặc chùm nho), nhưng 

lại không chưng nải chuối (sợ bị “chúi” cả năm) hay 

trái cam (sợ “quít làm cam chịu”) như là ở miền Bắc 

(vốn chưng khá nhiều loại quả, miễn sao tươi tắn đẹp 

mắt là được). 

Xét về mặt âm dương ngũ hành thì một mâm 

ngũ quả hài hòa nên có các yếu tố bổ sung, hỗ tương 

cho nhau, như bản chất cuộc sống trong tự nhiên và xã 

hội đòi hỏi như vậy. Cần cân đối giữa những trái cây 

có màu xanh hay màu nhạt, dịu mát tượng trưng cho 

Âm, với các trái màu nóng như đỏ cam, vàng rực… 

tượng trưng cho Dương. 

Người Việt cũng thiên nhiều về hai hành Thổ 

(sinh kim, tiền tài) và Mộc (phát triển, nảy lộc, bám rễ 

lâu bền) nên mâm ngũ quả chủ yếu là các trái có vị 
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ngọt (thuộc Thổ) như lê, dưa hấu, đu đủ, xoài… và 

những trái có vị chua (thuộc Mộc) như bưởi, cam. 

 Cách trình bày trong mâm ngũ quả 

 Do điều kiện ở các khu vực sinh sống của người 

Việt có khác biệt nên có nhiều cách bày mâm ngũ quả 

khác nhau. Mâm ngũ quả của người miền Bắc thường 

gồm: chuối, bưởi, đào, hồng, quít hay chuối, ớt, bưởi, 

quất, lê. Có thể thay thế bằng cam, táo, lê, lê-ki-ma,... 

Chuối xanh cong lên ôm lấy bưởi mang ý nghĩa đùm 

bọc. Nói chung, người miền Bắc không có phong tục 

khắt khe về mâm ngũ quả và hầu như tất cả các loại 

quả đều có thể bày được, miễn là nhiều màu sắc. 

 Mâm ngũ quả người miền Nam gồm mãng cầu 

Xiêm, dừa (hay dưa), đu đủ, xoài, sung, với ngụ ý "cầu 

sung (túc) vừa đủ xài". Đôi khi thêm trái dứa (người 

miền Nam gọi là "thơm") và thường là phải có một cặp 

dưa hấu để riêng bên cạnh. Khác với người Bắc là gia 

đình người miền Nam thường kiêng kỵ chưng trái có 

tên mang ý nghĩa xấu nên mâm trái cây của họ không 

có Chuối (vì âm chuối đọc như "chúi nhủi", ngụ ý thất 

bại), Cam ("quít làm cam chịu"), Lê ("lê lết"), Táo 

(người Nam gọi là "bom"), Lựu ("lựu đạn") và không 

có cả Sầu riêng, dù người Nam bình thường rất thích 

ăn Sầu riêng, và không chọn trái có vị đắng, cay. 

 Đôi khi mâm ngũ quả cũng được sử dụng trong 

Mâm Quả Ngày Cưới của người Việt. Vào ngày tổ 

chức lễ cưới nhà trai sẽ mang những Lễ Vật sang nhà 

gái để xin rước cô dâu về. Mâm ngũ quả của ngày cưới 

sẽ còn được chuẩn bị kỹ càng hơn nữa vì còn mang 

nhiều ý nghĩa thiêng liêng để ngầm mang lại điều lành 

cho đôi trẻ. 

Tựu trung, các loại trái cây sau thường dùng để 

bày mâm ngũ quả: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Miá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuá
http://vi.wikipedia.org/wiki/BÆ°á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ä�Ã o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Há
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quáº¥t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cam
http://vi.wikipedia.org/wiki/TÃ¡o
http://vi.wikipedia.org/wiki/LÃª
http://vi.wikipedia.org/wiki/LÃªkima
http://vi.wikipedia.org/wiki/Miá
http://vi.wikipedia.org/wiki/MÃ£ng_cáº§u_XiÃªm
http://vi.wikipedia.org/wiki/MÃ£ng_cáº§u_XiÃªm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ä�u_Ä�á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_XoÃ i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sung
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sáº§u_riÃªng
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Miền Bắc 

Lê 

Lựu 

Đào 

Mai 

Phật thủ 

Táo: táo tây, táo tàu 

Hồng 

Bưởi 

Nải chuối 

Na / Mãng cầu 

Trứng gà (Lê ki ma) 

 Cam, Quít 

Miền Nam 

Dưa hấu 

Sung 

Đu đủ 

Xoài 

Mãng cầu Xiêm 

           Thơm / Khóm (Dứa) 

Dừa 

Nho 

Sa pô chê (Hồng xiêm) 

              Thanh long 

 

Ngũ Quả là những vị thuốc quý 

Ngoài nhữngý nghĩa trên, ngũ quả còn có giá trị 

là những vị thuốc quý: 

Trái Dừa: 
Dùng trong phạm vi dân gian như: dùng nước 

trái dừa non uống cho đỡ khát, vì nước dừa có tính 

mát, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu; gáo dừa đốt thành 

than uống trị ngộ độc thực phẩm. Dừa còn dùng trong 

công nghiệp chế biến xà phòng, là chất gây bọt và tẩy 

mạnh. 

Trái Đu Đủ: 
80% là nước, còn lại là chất đường và một số 

chất béo. Đu đủ chín được coi là món ăn bổ dưỡng sức 

khỏe, chữa bệnh táo bón, giúp tiêu hóa thức ăn (đặc 

biệt là tiêu chất thịt và trứng). 

Trái Xoài: 
Là một lọai trái cây ăn rất ngon, có hương vị 

đặc trưng riêng, thành phần chủ yếu là chất bột, đường, 

vitamin C. Trong Đông y dùng trị các trường hợp chảy 

máu cam: ho ra máu, chảy máu dạ con, đường ruột; 

http://vi.wikipedia.org/wiki/LÃª_(chi_thá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ä�Ã o_(cÃ¢y)
http://vi.wikipedia.org/wiki/MÆ¡_(quáº£)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Pháº­t_thá
http://vi.wikipedia.org/wiki/TÃ¡o
http://vi.wikipedia.org/wiki/TÃ¡o_tÃ¢y
http://vi.wikipedia.org/wiki/TÃ¡o_tÃ u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Há
http://vi.wikipedia.org/wiki/BÆ°á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Na
http://vi.wikipedia.org/wiki/LÃªkima
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/DÆ°a_háº¥u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sung
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ä�u_Ä�á
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_XoÃ i
http://vi.wikipedia.org/wiki/MÃ£ng_cáº§u_XiÃªm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dá
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho
http://vi.wikipedia.org/wiki/Há
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Long
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dùng vỏ hoặc quả xoài nấu thành cao lỏng cho uống, 

vỏ thân giã nhỏ xào với ruợu đắp vào chỗ xương đau 

trị thấp khớp đau nhức; vỏ xoài nhai ngậm chữa đau 

răng; nhựa xoài kết hợp với bồ kết chữa ghẻ.  

Trái Sung: 
Trái chín ăn ngọt, có mùi thơm riêng, trẻ em rất 

thích. Trong dân gian dùng nhựa bôi lên mụn nhọt, làm 

mụn nhọt chóng tiêu tan. Trong bài thuốc cao dán 

mụn, thành phần nhựa Sung là chính. Dùng nhựa Sung 

đắp lên vết thương, vết thương mau tan máu bầm, máu 

tụ. Chị em phụ nữ bị sưng tuyến vú hoặc tắt tia sữa, 

bôi nhựa Sung có kết quả tốt. 

Nhựa sung phết giấy bản đắp hai huyệt Thái 

dương và Ấn đường làm giảm đau đầu. Nhựa Sung + 

Mật Ong hòa nước uống trước khi ngủ làm nhẹ cơn 

hen suyễn. 

Trái Na (mãng cầu): Chứa các chất đường và 

dinh dưỡng. Trái Na chín ăn rất ngọt, ngon, bổ, tính 

lành. Trong dân gian đã có câu: “Thứ nhất trái Na, thứ 

nhì trái Nhãn, thứ ba trái Hồng”. 

Lá Na là vị thuốc chữa sốt rét. Trái Na ké (chết 

khô trên cây) dùng chữa nứt kẽ vú rất hiệu nghiệm: 

thái nhỏ, sao vàng, tán bột trộn dầu mù u đắp lên vú 

mau lành. Hạt Na có độc, trong dân gian dùng diệt 

chấy, rận bằng cách giã dập nấu nước gội đầu, chấy 

rận sẽ chết. 

Tóm lại, trong ba ngày Tết, nhà nào cũng nô 

nức chuẩn bị dọn dẹp, sắp xếp, hy vọng một năm mới 

An khang thịnh vượng, Vạn sự như ý. Để bày cúng tổ 

tiên, mọi nhà đều chưng mâm ngũ quả, với mong 

muốn năm mới cuộc sống sung túc, đủ đầy, thịnh 

vượng hơn năm trước. Mỗi vùng, mỗi miền khác nhau, 

mâm ngũ quả cũng theo đó mà thay đổi. Tuy nhiên tất 
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cả đều thể hiện ước mong ước “An khang Thịnh 

vượng” là đặc trưng của người Việt. 

Việc bày biện mâm ngũ quả trên bàn thờ của 

gia đình trong ngày Tết cũng là một nét văn hóa đặc 

sắc của người dân Việt Nam. Chính vì vậy dù sinh 

sống ở phương trời nào, người dân Việt vẫn không 

quên tục lệ nầy trong dịp Tết Nguyên Đán nhằm gìn 

giữ bản sắc dân tộc cho bản thân và cho con cháu./. 
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Niềm vui trong ngày ĐẠI LỄ ĐẢN SANH 
của Đức Thầy 

 

  Tuần trước, tôi nhận được tin yêu cầu viện trợ 

20 chiếc áo choàng màu dà lễ cúng Phật dành cho các 

cháu độ tuổi từ 6 đến 12 và 30 xâu chuỗi hạt để tập 

Niệm Phật qua cách lần chuỗi. Tôi mừng lắm vì gần 

đến ngày Đại lễ Đản sanh của Đức Thầy mà tôi làm 

được việc lớn. Lòng tôi chợt nghe âm ba của tiếng 

niệm Phật dễ thương từ các cháu bé vọng về. Tôi vui 

mừng đến đỗi mặc kệ các em bé đó ở đâu, con ai, mà 

thương thì cứ thương, không cần đẹp xấu. Các em mới 

có chừng ấy tuổi mà biết kính Phật tu hành là đẹp đẽ 

hơn tôi, hồi còn ở cái tuổi đó tôi nào biết tu hành là gì. 

Làm sao các em mà xấu được chứ ạ! 

Khi biết các em ở đảo Phú Quốc, tôi thầm cám 

ơn Trời Đất xứ đảo duyên sinh những em bé còn là gót 

sen son thì đã mến mộ tu hành. Mặc áo choàng dà ngồi 

xếp bằng niệm Phật, dễ thương quá đi! Cổ tay đeo 

chuỗi hạt, ngón tay bấm lần chuỗi hạt, tôi hình dung, 

đẹp hơn cả bức tranh. Xứ tôi không xa vùng “Thánh 

Địa Hòa Hảo”, chỉ cách một dòng sông, nơi được tiếp 

nhận nguồn đạo Phật Giáo Hòa Hảo rất sớm qua 

những Ông cụ đầu tàu gương mẫu như Ông Lâm thơ 

Cưu (Chủ Cưu), Ông Lâm Thế Xương, Ông Nguyễn 

văn Dứt (bác bảy Dứt), Ông Lê văn Khuyên (bác hai 

Khuyên) đã gây giống duyên PGHH sang sông cho 

định cư trên đất “Cù Lao Ông Chưởng”, Tổng Định 

Hòa. Điều nầy phải chăng đã ứng hợp với “Kim Cổ Kỳ 

Quan” của Ông Ba Nguyễn Văn Thới: 

“Tổng Định Hòa người tới dẫy đầy, 

 Thuyền chèo mát mái đến rày Kiến An”. 
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Đám “măng non” ngoài hải đảo Phú Quốc mặc áo dà 

đang ngồi niệm Phật dưới chân dung của Đức Huỳnh 

Giáo Chủ. 
 

 
 

Tổng Định Hòa người tới dẫy đầy theo tôi thì đã 

ứng hiện lâu rồi, cảnh đất chật người đông. Vì là cái 

nơi yên ổn, sông đồng ruộng lúa nước ngọt trúng mùa, 

cá tôm thừa thảy đến như con Quạ, con Diều còn biết, 

chúng nói với nhau:“Cù lao Ông Chưởng thiếu gì cá 

tôm”. Đất lành chứa dựa người lành, những khi 
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“Thuyền chèo mát mái đến rày Kiến An” họ đến từ 

“bốn phương có giặc”, từ khi Ông Cha rời bỏ nước nhà 

qua Cam-Pu-Chia sinh sống thì con, cháu quày về, gốc 

gác không cần, cứ xuôi theo dòng nước Cửu Long, 

chia hai nhánh sông Tiền, sông Hậu mà gặp Tổng Định 

Hòa, Cù Lao Ông Chưởng liền quăng neo đậu bến, 

chuyện “dẫy đầy” người ta là cái chắc. 

Các cụ chỉ cần sang sông là diện kiến được Đức 

Thầy, quy y học hỏi đạo pháp, nhờ thế mà Tổng Định 

Hòa, Cù Lao Ông Chưởng đạo pháp sớm khai thông. 

Năm 1944, Ông Trần Duy Nhứt (Thanh Sĩ) đã quy y 

Đức Thầy và được Đức Thầy nhận làm đệ tử. Khi Đức 

Thầy vắng mặt bởi sự mưu hại của Bửu Vinh năm 

1947, từ đây tín đồ PGHH chứng kiến cái cảnh “Thầy 

lạc tớ không ai chỉ bảo, như vịt con dìu dắt nhờ gà”. 
Đạo đức lui dần bắt ngại, những người dấn thân vì 

PGHH thấy phải có trách nhiệm bảo vệ sự phát triển 

tôn giáo, ông Thiện Duyên đưa ý kiến lên Thiếu tướng 

Nguyễn Giác Ngộ, yêu cầu Ông xin phép với Đức Ông 

cho Ông Trần Duy Nhứt đi thuyết giảng giáo lý PGHH 

để đè niềm tin ở lại trong lòng người tín đồ nếu không 

nó sẽ bay đi. Kết quả như ý ông Thiện Duyên, qua năm 

1948 ông Thanh Sĩ đi thuyết giảng khắp nơi, hành 

trình nầy các cụ đặt tên là “Châu Thuyết”. Năm 1954, 

tại ngôi Tây An Cổ Tự có mở ra “Ban Hoằng Pháp”, 

ông Trần Duy Nhứt được bầu vào chức Giám Đốc điều 

hành, Giảng viên của trường gồm 3 ông: Thiện Duyên, 

Thiện Ngôn và Thiện Hạnh. Ban Hoằng Pháp với trách 

nhiệm đào tạo Giảng viên. Học viên nào tốt nghiệp 

trong khóa đào tạo nầy sẽ được Ban Hoằng Pháp bổ đi 

truyền bá giáo lý. Ban Hoằng Pháp tổ chức liên tục hai 

khóa, khóa đầu khai giảng vào ngày rằm tháng giêng 

năm 1954, thời gian là 4 tháng, lại tiếp tục mở khóa 
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thứ nhì trong năm. Kết quả có 52 học viên thi đậu 

trong khóa đào tạo Giảng viên, giảng thuyết giáo lý 

Phật Giáo Hòa Hảo. Những vị có tiếng tăm làm nổi bật 

ý nghĩa hoằng pháp như ông Võ Như Sanh, ông Bùi 

văn Ưởng, ông Đặng Thành Tựu…Giảng viên Võ Như 

Sanh, Bùi văn Ưởng ngoài việc đi diễn thuyết còn viết 

ra nhiều tác phẩm có nội dung giáo lý sâu sắc, rất có 

giá trị trong nghiên cứu về triết học, lịch sử và tâm 

linh. 

Ban Hoằng Pháp ở Tây An Cổ Tự là một 

chuyến xe đầu tiên đi trong lịch sử truyền bá giáo lý 

PGHH. Dù mới mẻ, hành trình gặp nhiều khó khăn 

nhưng đủ mạnh. Rằm tháng 4 năm Bính Thân 1956, 

Ban HP cho ra đời Tạp chí “Giác Tiến” trong đó các vị 

Giảng viên của ban Hoằng Pháp làm Chủ bút qua các 

bài giảng và những bài đọc thêm rất có giá trị cho 

nghiên cứu, tư duy. Đồng thời, nổi bật hơn hết là 

những đề tài “Thuyết Pháp Ứng Khẩu” của ông Trần 

Duy Nhứt, đã được ban giảng viên của trường đề nghị, 

phân công viết tốc ký, những bài viết nầy lần lượt đưa 

vào Tạp chí Giác Tiến. Vì là chuyến xe đầu tiên, Tạp 

chí Giác Tiến có trách nhiệm đánh động lương tâm 

người tín đồ qua sự TU và HỌC giáo lý PGHH, quyết 

bảo vệ Chánh pháp của Đức Thầy khi Ngài vắng mặt 

bởi sự kỳ thị, độc đoán của phái vô thần. 

  Nhưng năm 1954 cũng đúng vào thời điểm Việt 

Nam qua khúc quanh lịch sử phải đem ra giải quyết 

chính sự ở Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước của tổ 

tiên bởi sự tranh giành quyền lực của hai đứa con 

mang hai chủ nghĩa. Ban Hoằng Pháp quyết định qua 

năm 1955 sẽ cho mở khóa đào tạo giảng viên dài hạn 

nhưng giữa chừng vì thời thế đổi thay đến việc phải 



 152 

đẩy đưa ông Thanh Sĩ vị Giám đốc điều hành Ban 

Hoằng Pháp phải mở chuyến Đông Du sang Nhựt. 

Từ đây, những học viên được trúng tuyển ở 

Khóa Đào tạo Giảng Viên của Ban Hoằng Pháp cũng 

đủ mạnh để vượt qua sóng gió của cái thời kỳ đen tối ở 

miền Nam từ sau Hiệp Định Geneve. Hết 9 năm cưởng 

bức bởi Đạo dụ số 10 của nhà Ngô, PGHH đã vượt lên 

để có tư cách pháp nhân thành lập Giáo Hội, bầu ra 

Ban Trị Sự. Những học viên của Ban Hoằng Pháp Tây 

An Cổ Tự đã được ngồi vào ban Phổ thông Giáo lý 

Trung ương như quý ông Đặng Thành Tựu, Bùi văn 

Ưởng và các ban Phổ thông Giáo lý cấp tỉnh. 

Nghĩ chuyện xưa ngẫm việc nay, làng Tổng 

Định Hòa, Cù lao Ông Chưởng vẫn còn đây, tín đồ rất 

là đông đúc, dân cư trong làng, tỷ lệ tín đồ PGHH có 

tới 90 phần trăm mà chuyện tu học so với năm xưa thì 

hiện giờ thiệt là kém cỏi. Hơi hám của Ban Hoằng 

Pháp Tây An Cổ Tự chỉ còn trong hồi ức của một số ít 

cụ già. Cái cảnh “Tre tàn mà Măng chưa mọc” là nỗi 

đau nhức nhối của những nhà làm công tác truyền bá, 

đau nhức thấu xương những tâm hồn có hoài bão chấn 

hưng học đường PGHH mà lại bất lực về sức khỏe và 

tài năng. Những cụ già lần lần chết, những học viên 

năm xưa còn chút đỉnh sức lực, uy tín đáng lẽ phải giựt 

dậy tiềm năng tu học của Ban Hoằng Pháp, của ban 

Phổ thông Giáo lý Trung ương PGHH, nhưng các vị 

ngại khó bởi sự o ép của quyền lực, sợ bị xui xẻo, đành 

nằm im mà chịu. 

 Lộ đồ đại thành công của các bậc tiền bối đáng 

lẽ phải được tiếp tục qua các thế hệ sau nầy, nâng cao 

vai trò giáo dục Phật Giáo Học Đường để tìm được 

măng mọc trước khi tre tàn. Nhưng sự tu học của các 

tín đồ hiện giờ phần đông đã đưa vào chương trình 
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Cầu nguyện, chỉ có rủ nhau đi cúng tuần, đám giỗ là 

sum sê hơn các sinh hoạt làm phát triển PGHH. 

Đức Tôn Sư PGHH nói: 

“Đuốc Thiền Lâm phương đông chói ánh, 

      Dắt hồn người vượt khỏi sông mê.” 

Chính vì “Đuốc Thiền Lâm” có công năng dắt 

người qua khỏi biển mê sanh tử, tín đồ phải nên trân 

trọng công việc tu học và truyền bá cái giáo lý “Dắt 

hồn người vượt khỏi sông mê” bằng sự liên tiếp tu 

học và liên tiếp: 

“Khua giọng vàng đánh thức bốn phương. 

                  Chấn Hưng Phật Giáo học đường, 

          Dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên.” 

Thiết nghĩ, việc “chấn hưng Phật giáo học 

đường” phải được cho đi từ lớp trẻ, tuổi già chính là 

lúc cựa quậy với pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sanh 

Cực Lạc ngay sau giờ phút lâm chung, kiếm đâu ra cái 

ngày dài mạnh khỏe để mà năng nổ bộ máy tư duy, 

thăm dò độ nhạy cảm của tri thức, kiến thức Phật Học. 

  Tôi thấy sự bế tắc đáng sợ khi nhận ra Tây An 

Hoằng Pháp không tiếp diễn qua thế hệ thứ 2. Các chú, 

bác mang ý nghĩa Hoằng Pháp hòa nhập vào Ban Phổ 

Thông Giáo lý Trung ương PGHH, có mở nhiều khóa 

huấn luyện đào tạo kỷ năng cho các giảng viên truyền 

bá giáo lý, nhưng không đạt kết quả như Ban Hoằng 

Pháp ngày trước. Đến sau ngày 30/4/1975 Phật Giáo 

Hòa Hảo bị sụp đổ hoàn toàn bởi sự vận hành của một 

cơ chế chánh trị mới. Qua 24 năm Phật Giáo Hòa Hảo 

bị cường quyền dìm xuống, đến năm 1999 mới cho 

ngoi lên bằng cách đưa PGHH vào khung hình phạt về 

quyền tự do tôn giáo, không được làm gì, làm gì… 

Mô hình truyền bá giáo lý từ nguyên thỉ của 

Ban Hoằng Pháp, Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung 
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Ương hiện giờ dường như đã mất phương hướng, chỉ 

còn sinh hoạt Từ Thiện và Cầu Nguyện lên vai vế chủ 

tình hình. 

Hôm nay, nghe tin ở xứ đảo xa có một đội ngũ 

các em bé tập tểnh theo đường Phật. Mong rằng có 

Ông Bà, Cô Chú giúp các cháu kềm vững đôi chân, 

giữ vững ý chí tu thân hành thiện. Tôi dám tin những 

măng non nầy sẽ được bảo vệ tốt, không bị ai bẻ ăn, 

chúng sẽ thành cây tre già, người già có nhiều kinh 

nghiệm và sức đóng góp hữu ích cho sự phát triển 

PGHH. Thật là diễm phúc và tôi thèm ước cái diễm 

phúc đó không chỉ là điều may mắn cho một nơi thôi, 

mà còn ở xứ Cù lao Ông Chưởng nữa chứ! để tôi có 

dịp ngắm xem các cháu mà mừng cho tương lai PGHH 

sau nầy. 

 

Rất mong quý 

đồng đạo lớn tuổi, có 

năng khiếu tổ chức 

nên đưa các em vào 

đội ngũ mầm non 

Phật Giáo Hòa Hảo. 

Đây là việc nên làm! 

 

14/01/2015 

         Lê Minh Triết   
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NHỮNG GIAI THOẠI ĐẠO ĐỨC 
 

1.- Căn bản ĐẠO ĐỨC 
 

 Vào năm Nhâm 

Ngọ (1942), khi Đức 

Huỳnh Giáo Chủ bị an 

trí tại Bạc Liêu, kẻ có 

duyên lành nầy (tức Ô. 

Phan Bá Cầm), được 

hân hạnh yết kiến Ngài. 

 Vốn nặng lòng 

với thế sự, thấy nước 

nhà lúc bấy giờ đang 

quằn quại dưới ách đô 

hộ của ngoại bang, tôi 

có hỏi Ngài rằng: 

 - Ngài nghĩ thế 

nào đối với vận mạng 

nước nhà? Ngài có thể an nhiên lo việc tu hành trước 

cảnh quốc phá gia vong chăng? Thuyết bất đề kháng 

(bất bạo động) của Thánh Găng-đi đối với nền thống 

trị của Anh ở Ấn Độ há chẳng tỏ ra bất lực đấy ư? 

 Không đáp ngay câu hỏi, Đức Huỳnh Giáo Chủ, 

trước hết cho biết rằng Ngài không đồng quan niệm 

cho rằng Đời với Đạo không liên quan nhau hay người 

tu hành thì không còn trách nhiệm gì đối với nhơn 

quần xã hội. Vả chăng con người sanh ra ở đời, theo 

Ngài, ai cũng mang lấy Tứ trọng ân, mà trong bốn cái 

ơn lớn ấy có ân đối với đất nước và chúng sanh, thì 

thiết tưởng không có người tu hành nào phủ nhận rằng 

đời sống của mình không nhờ đến đồng bào và nhơn 

loại. Đoạn Ngài nói tiếp: 
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 - Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, tôi chưa 

có thể làm gì khác hơn là đào luyện cho tín đồ của tôi 

thấm nhuần đạo lý trước đã. Và đây là chương trình 

mà hiện tôi đang thi hành. 

 Trước hết, tôi thâu nhận tín đồ cho thật đông, 

qui tụ họ vào một phạm vi bao bọc bởi lớp hàng rào 

cao đến không còn thấy gì cả, rồi đem đạo lý của Đức 

Phật giáo hóa họ. Ngày nào nhận thấy họ hiểu biết và 

làm theo lời Phật dạy, tôi sẽ cắt bớt cái hàng rào ấy 

xuống cho họ thấy một phần nào cảnh vật bên ngoài. 

Rồi tùy trình độ giác ngộ của họ mà tôi cắt bớt cái 

hàng rào ấy xuống mãi, cho đến khi nhổ hết lên mà 

người tín đồ của tôi vẫn không bước ra khỏi phạm vi 

cắm rào thì chừng đó tôi cùng tín đồ tôi mới tham gia 

vào việc cứu dân giúp nước. 

 Với tỷ dụ cái hàng rào trên đây, Đức Huỳnh 

Giáo Chủ cho ta thấy rõ quan niệm của Ngài về việc 

giáo hóa chúng sanh. Theo Ngài, phàm muốn làm việc 

gì, cần phải đứng trên căn bản đạo đức. Cái hàng rào 

ấy, tức là giới luật ngăn giữ con người ở trong phạm vi 

đạo đức. Nếu ai cũng đứng trong vòng đạo đức mà 

hoạt động thì không bao giờ lầm lỗi. Bằng vượt ra 

ngoài hàng rào, “lọt ngoài khơi”, ngoài vòng của đạo 

đức thì hẳn “hết hò khoan” như Đức Huỳnh Giáo Chủ 

đã nói.   

2.- THỬ THÁCH 
 

 Cũng trong lần yết kiến ấy, kẻ có duyên lành 

nầy (tức Ô. Phan Bá Cầm), có hỏi Ngài rằng: 

- Ngài nghĩ thế nào về thế giới đại đồng mà Nga 

đã cao rao? 

 Ngài có đáp: 
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 - Chủ nghĩa đại đồng thì thế nào cũng thực hiện, 

nhưng thế giới đại đồng của Nga thì không khi nào 

thực hiện. 

 - Tại sao vậy? 

 -  Vì Nga chủ trương vô thần. 

 - Vậy theo Ngài thế giới đại đồng nào sẽ thực 

hiện? 

 - Thế giới đại đồng hữu thần. 

 - Ngài nghĩ thế nào về chủ trương của Nga? 

 - Không bao giờ thành công. 

 - Nhưng sao Nga thực hiện được cuộc cách 

mạng vô sản và mỗi ngày mỗi bành trướng thế lực? 

 - Tôi có thể cho ông biết trước rằng: thế lực của 

phái vô thần rồi đây càng ngày càng mạnh thêm, cho 

đến giờ phút cuối cùng của cơ thiên định. 

 - Như vậy làm sao phái hữu thần chịu đựng nổi? 

 - Có như vậy mới biết rõ ai hữu thần, ai vô thần. 

Ví bằng bên chánh mà mạnh thì còn ai dại gì chạy theo 

tà. Dầu ở thời kỳ nào cũng vậy, phái tà vẫn mạnh hơn 

phái chánh. Có vậy mới thử thách, coi ai là người thật 

tâm theo chánh. Đó là cơ lọc lừa của Phật Thánh Tiên. 

 Thật vậy, có truân chuyên, có khổ sở, có khảo 

đảo mà người tu hành không bỏ đạo thì mới rõ được 

lòng trung trinh của họ. Ví bằng tu hành mà dễ dàng, 

sung sướng, thì chắc hẳn ai cũng muốn tu. Và như vậy, 

thì không còn phân biệt được người hiền với kẻ ác. 
 

3.- CÓ THỂ ĐÌNH SỰ TRẢ QUẢ 
 

 Khi mới ra đời mở đạo, Đức Huỳnh Giáo Chủ 

dùng huyền diệu cứu độ bịnh nhơn. Nhiều người mang 

bịnh đã lâu, chạy đủ thuốc mà không hết; Đức Huỳnh 

Giáo Chủ chỉ cho uống nước lã hay lá xoài, lá mít, 

bông trang…mà hết bịnh một cách thần diệu. 



 158 

 Một hôm có người đến hỏi Ngài rằng: Ngài có 

nhận những người mang bịnh là do nghiệp quả chăng? 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ đáp: Phải, người đau hầu 

hết là vì căn quả. 

 Người ấy hỏi tiếp: Ngài nhận đau là do căn quả 

mà nay Ngài dùng huyền diệu độ họ hết bịnh, chẳng 

hóa ra Ngài cướp quyền Tạo hóa mà sửa luật nhân quả 

đó sao? 

 Đức Huỳnh Giáo Chủ đáp: Không! Tôi đâu có 

quyền sửa luật nhân quả. 

 - Vậy sao Ngài lại cứu người hết bịnh? 

 Ngài ôn tồn đại khái nói rằng: Sở dĩ tôi cứu 

người khỏi bịnh là vì: 

 - Hoặc giả, nghiệp quả của người bịnh sắp mãn 

thì họ lại gặp tôi. Vì nghiệp của họ đã mãn nên chi khi 

họ vừa uống nước lã của tôi thì họ hết bịnh. 

 - Hoặc giả, nghiệp của họ chưa mãn, nhưng tôi 

cầu xin Đức Ngọc Đế đình chỉ sự trả quả của họ lại, để 

tôi cứu độ họ khỏi bịnh, cho họ cảm lấy ân đức đó mà 

qui đầu hướng thiện, ăn năn cải sửa tu hành. Nếu họ 

thật tâm làm lành lánh dữ, thì công đức của họ gây tạo 

sẽ đền bù dần dần nghiệp quả của họ. Ví bằng họ 

không ăn năn cải hối mà cứ tiếp tục gây thêm nghiệp 

ác thì chừng đó chẳng những họ phải trả nghiệp mới 

mà còn phải trả luôn những nghiệp cũ. 

 Cũng như một tội nhân ra trước tòa án, nhờ 

Luật sư xin cho họ hưởng án treo. Hưởng án treo chớ 

chưa phải là hết tội. Nếu họ không tái phạm thì trong 

một thời gian, cái án treo đó hết còn hiệu lực; bằng trái 

lại, nếu họ tái phạm thì chừng đó họ phải đền tội mới 

luôn cả án treo nữa. 

 Như thế đủ thấy ngay như Đức Phật còn không 

cứu độ được dòng họ của mình khi quả nghiệp đã mùi. 
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 Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nhìn nhận không 

sửa được nghiệp quả, chỉ có thể xin đình đãi lại mà 

thôi. 

 Người đã tu hành, biết luật nhân quả thì không 

bao giờ tin được những kẻ khoe khoang: hễ ai theo 

mình thì sẽ hết tội. 

 Phàm hễ ai làm tội thì trước sau gì cũng phải 

trả, đúng như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã viết: 

  “Luật nhân quả thật là cao viễn, 

               Suốt cổ kim chẳng lọt một ai.” 
 

4.- MẢNH ÁO CÓ NGỌC 
 

 Một chàng trẻ tuổi kia, một hôm đến thăm 

người bạn thân đang làm quan ở một nơi nọ. Gặp nhau 

rất mừng rỡ, người bạn thiết tiệc hậu đãi như một 

khách quí. Chén tạc chén thù, chàng tuổi trẻ lỡ uống 

quá độ nên say nhừ, nằm vật ra ngủ mê mang như một 

xác chết. 

 Từ lâu đã có ý muốn giúp bạn nhưng chưa dám 

tỏ ra vì e bạn từ chối. Nay thừa dịp bạn ngủ say, vị 

quan kia mới nghĩ ra một cách giúp khéo léo là đem 

một viên ngọc quí kết vào vạc áo của bạn, tưởng 

chừng làm như thế thì sau nầy dầu bạn có nhận ra cũng 

không bỡ ngỡ. 

 Hôm sau, khi tỉnh rượu, chàng tuổi trẻ từ tạ lên 

đường, đi cầu thực nơi phương xa. Trải qua ngày nầy 

tháng nọ, chàng chẳng biết trong mình sẵn có ngọc quí 

nên cam tâm lê la rày đây mai đó làm thuê làm mướn, 

thật là trăm phần vất vả. 

 Về sau, cơ hội đưa đến cho chàng gặp lại bạn 

cũ. Thấy chàng vẫn sống cơ hàn như trước, người bạn 

thân không khỏi ngạc nhiên mà trách rằng: Sao bạn lại 

khờ khạo như thế. Bạn chẳng biết rằng: hôm ngày yến 
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ẩm ấy, tôi đã kết vào vạc áo của bạn một viên ngọc 

quí. Sao bạn chẳng lấy đó mà dùng để đến đỗi cùng 

khốn nghèo nàn như vậy. 

 Chừng đó, chàng trẻ tuổi mới biết trong áo 

mình có ngọc. Thế mà bấy lâu không nhận ra, mãi chịu 

thiếu thốn đi cầu thực ở đâu đâu. 

(Phỏng theo Kinh Pháp Hoa) 
 

Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói rằng: 

Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh; nghĩa là tất 

cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh mà Đức 

Phật nói đây, tức là bản tâm diệu minh chơn giác, một 

màu thanh tịnh, trường tồn bất biến, với Thánh không 

thêm, với Phàm không bớt. 

 Mỗi chúng sanh đều có cái bản tâm diệu giác 

ấy, nhưng vì vọng tưởng điên đảo cho nên cứ chạy 

theo các vọng trần mà thành ra mê mờ chơn trí, lăn 

lộn mãi trong sáu nẻo luân trầm, sánh chẳng khác chi 

người có ngọc trong vạc áo mà chẳng hay lại đi tìm 

ngọc ở đâu đâu, hay kẻ đang cỡi trâu mà lại tưởng 

mình đã mất trâu nên nhọc công đi tìm kiếm. 

 Sở dĩ chúng sanh chưa bỏ phàm nhập thánh là 

vì chưa nhận ra ở nơi mình đã sẵn có Phật tánh, chứa 

đủ muôn diệu. Địa ngục cũng ở nơi đó mà Niết Bàn 

Cực Lạc cũng ở nơi đó. Chỉ có khác nhau ở chỗ giác 

với mê mà thôi. Giác thì thành Phật, còn mê thì thành 

chúng sanh. 

 Nhìn lại giới tu hành hiện nay, những người sẵn 

có ngọc lại đi tìm ngọc, chẳng phải là ít. Kìa biết bao 

nhiêu người hữu duyên gặp minh sư chỉ dạy, lại được 

giáo pháp chánh chơn, thế mà chẳng tự biết, tâm trí 

mãi vọng động, mong cầu ở đâu đâu. Hễ thấy ai tỏ ra 

điều chi bất thường trong hành động hay lời nói, hoặc 

có phép thuật chi quái dị thì họ đổ xô kéo đến. Bởi quá 
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mong cầu sắc tướng bên ngoài nên tâm linh một ngày 

một mờ ám, thấy ngụy nhận chơn, thấy tà nhận chánh, 

dong ruổi mãi trên con đường mê tín dị đoan. 

 Thật là đáng tiếc cho những người ấy, nào có 

khác chàng tuổi trẻ kia có ngọc quí trong mình mà 

không biết.(Trích từ Tạp chí GIÁC TIẾN) 
 

- THIỆN DUYÊN – 
 

5.- BẮN LÙI NHƯ TÔM 
 

 Tôm là loại động vật không máu dưới nước, vỏ 

mỏng cứng, mình cong có nhiều đốt, sáu chân hai râu, 

đuôi chẻ ba, đi tới thì chậm, bắn lùi rất nhanh lẹ. 

 Bởi hiện tình có số người tu, đáng lẽ càng ngày 

càng tinh tấn, đằng nầy họ cứ chần chờ giải đãi nên 

Đức Thầy ví như loài tôm hay bắn lùi.  

 Ngài cũng hằng khuyên:  

  “Ít ai giữ đặng chí bền, 

    Tu theo nước lớn, ròng bèn thả trôi.” 

     (Khuyên người giàu lòng Phước Thiện) 

 Xưa, lúc Đức Phật còn trụ thế, một hôm Ngài 

cùng các đệ tử đi ngang qua một cánh đồng có một 

người nông phu đang cày ruộng. Anh thấy Phật có 

vầng hào quang sáng rỡ, oai nghi đoan chánh, lòng anh 

rất hân hoan, toan đến lễ Phật xin quy y, nhưng chực 

nhớ chuyện cày cấy chưa xong bèn tự nhủ: 

 “Thôi để khi khác, bao giờ cày cấy gieo giống 

xong, rảnh rang ta sẽ đến nơi Phật xin quy y cũng 

chẳng muộn”. Nghĩ thế rồi anh tiếp tục việc đồng áng. 

 Phật biết rõ ý niệm của anh nông phu kia nên 

mĩm cười. A Nan liền lễ Phật hỏi duyên cớ. Phật đáp: 

 - Các ông có thấy người đó chăng ? Anh đã trải 

qua 91 kiếp, gặp cả thảy 7 vị Phật ra đời. Mỗi lần gặp 
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Phật, anh đều hoan hỷ toan đến quy y lễ bái, nhưng 

nghĩ lại việc mùa màng chưa xong bèn thôi, rồi cứ mãi 

chần chờ lây lất.. Đến nay gặp ta vừa hoan hỷ đến quy 

y rồi cũng thối niệm, tự hẹn khi khác. Cứ như thế mà 

biết bao lần sanh tử chuyển luân, việc cày cấy vẫn 

chưa xong và cũng vẫn chưa được quy y Tam Bảo. 

 Anh nông phu nghe Phật nói tiền nghiệp giải 

đãi của mình, giật mình kinh sợ tự hối, buông cày đến 

lễ Phật cầu xin thọ giới quy y. 

 Xuyên qua mẩu chuyện trên, nhận thấy đời nay 

cũng có lắm người chần chờ giải đãi như thế nên Đức 

Thầy hằng khuyên: 

 “Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, 

  Lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành.” 

    (Giác Mê Tâm Kệ, Q.4) 
 

6.- THAM SÂN 
 

Tham lam và sân hận, hai điều trong ý nghiệp, 

nhưng chữ tham sân ở đây còn có nghĩa chỉ người ham 

sân si gây gổ. Người tu hành mà còn chứa chấp lòng 

sân hận thì không bao giờ kết quả. 

 Kinh Phật có câu: “Nhứt niệm Sân Tâm chi hỏa, 

năng thiêu vạn khoảnh Công Đức chi sơn”. (Một đóm 

lửa sân hận dấy lên, nó sẽ đốt cháy cả rừng núi công 

đức của mình). 

 Khi xưa, ông Uất Đầu Lâm Phát đang ngồi 

Thiền định dựa bờ suối, bên cạnh rừng cây, bỗng các 

loài chim từ đâu bay đến kêu hót vang rừng, còn cá 

dưới suối thì ăn móng đập đuôi làm tâm ông tán loạn, 

không Thiền định được. Ông liền nổi sân thốt ra lời vi 

phạm ác khẩu: “Ta thề sẽ làm con chồn bay (phi ly) để 

ăn thịt hết loài chim cá nầy, mới nghe cho”. Thời gian 

sau Ông bị quả báo y như lời thề đó. 



 163 

 Lại thêm một trường hợp nữa là vua A Kỳ Đạt. 

Ông suốt đời lo tu hành, với công phước ấy đáng lẽ khi 

bỏ xác, vua được lên thiên đường, nhưng vì chưa dứt 

được lòng sân hận, lúc gần lâm chung, người hầu vô ý 

làm rớt cây quạt trúng mặt vua. Vua giận dữ rồi tắt thở, 

linh hồn bị “Cận Tử Nghiệp” dẫn đi đầu thai vào loài 

rắn, sau nhờ một vị sa môn hóa độ, vua mới được sanh 

thiên. 

 Xét theo đây, nếu người tu còn tham sân ắt gặp 

nhiều chướng ngại, khó mong thành quả. Trong Kinh 

Di Giáo, Phật có dạy: “Lòng nóng giận còn hơn ngọn 

lửa, các người khá nên đề phòng, chớ để nó xâm nhập 

vào Tâm. Con giặc cướp giựt công đức không gì hơn 

nóng giận. (Sân tâm thậm ư mãnh hỏa, thường phòng 

hộ, vô linh đắc nhập, kiếp công đức tặc, vô quá sân 

nhuế). 

 Đức Thầy nay cũng dạy: 

  “Chữ gây gổ là sân hãy diệt, 

      Cho nó đừng thấp thoáng trong lòng.” 
 

7.- HAM TIỀN BỊ XÍCH XIỀNG TRÓI THÂN 
 

Ý nói người quá tham lam tiền của, lo tính hành 

động tội lỗi thì sớm muộn gì cũng vương cảnh thống 

khổ, như người tội trong lao ngục luôn bị gông xiềng 

trói buộc. 

 Đức Thầy thường cảnh giác: 

“Tham chi giả tạm của tiền, 

Như chim vào lưới xích xiềng trói thân.” 

     (Hoài Cổ) 

 Lúc Đức Phật còn trụ thế, một hôm Ngài cùng 

đại chúng đang tiến hành trên lộ lớn, bỗng nhiên Ngài 

dừng lại và dắt đoàn người rẽ vào con đường nhỏ. 

Thấy thế, ông A Nan liền bạch hỏi nguyên do? 
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 Phật bảo:“Ở trước kia có oán tặc đón đường, 

chốc nữa đây sẽ có ba Phạm Chí đến đó bị tai hại 

không tránh được. Các ngươi hãy đi nhanh, rời khỏi 

nơi đây !” 

 Sau mấy phút ba người Phạm Chí đi tới, đồng 

xí được một cái túi đầy ắp vàng bạc nằm dựa bệ 

đường. Ba người mừng rỡ cùng nhau bàn tính: Giờ 

Trời đã trưa, bụng lại đói, vậy hai người ở lại giữ vàng 

còn một người xuống chợ mua thức ăn về, cùng nhau 

ăn uống rồi sẽ lên đường. Phân công xong, người đi 

chợ vừa đi vừa nghĩ: “Số vàng nầy ta chỉ chia được 

một phần ba thì uổng quá, chi bằng mua độc dược 

thuốc hai đứa nó để mình ta trọn hưởng”. Khi đến chợ 

Phạm Chí nầy ăn uống no say rồi mua thuốc độc tẩm 

vào thức ăn xách về. 

 Còn hai Phạm Chí ở lại cũng sanh lòng tham, 

cùng nhau liệu kế giết người đi chợ để loạt luôn phần 

của y. Phạm Chí đi chợ xách thức ăn về vừa tới, bất 

ngờ bị hai người kia hạ sát, thi hành xong thủ đoạn, họ 

ném thây người ấy vào bụi rậm rồi lấy thức ăn trong 

xách ra dùng, lát sau thuốc độc thấm vào hai người đều 

nhào lăn ra chết cả. 

 Mẩu chuyện kể trên, cho ta thấy người đời ham 

tiền còn phải bị tiền của trói buộc vào khổ tử; huống 

lại kẻ tu hành đã đem thân vào núi non am cốc nếu còn 

tham tiền bạc của bá gia dâng cúng, như các Tăng Ni ở 

miền Bảy Núi mà Đức Thầy đã đề cập trong đoạn 

giảng (trong Quyển 1) thì biết bao giờ họ gặp được 

Phật Tiên. 

8.- LÀM DOAN 
 

  Làm doan là làm duyên. Ý nói người thi hành 

việc lành, việc phải thì chẳng những được hưởng hạnh 
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phúc ở hiện tại, mà còn được gieo duyên lành, để 

tương lai hoàn thành ngôi Phật quả. 

 Xưa kia, tại nước Xá Vệ có vợ chồng ông 

Trưởng Giả, sanh được người con gái nết hạnh phi 

thường, đặt tên là Thúc Ly. Điều lạ khi mới sanh, cô 

đã có sẵn bộ y phục trắng mịn che thân. Cô càng lớn, y 

phục ấy càng lớn theo. 

 Đến tuổi cập kê, cha mẹ định gả chồng, nên sắm 

đủ đồ trang sức. Cô không đồng ý, cầu xin cha mẹ, cho 

cô đến gặp Phật để xuất gia. Cha mẹ rất nuông chiều 

nên đưa cô đi, sau khi yết kiến Phật, Ngài liền thâu 

nhận Thúc Ly vào hàng Tỳ Kheo Ni, bỗng nhiên y 

phục của cô đang mặc, biến thành pháp y (tức y phục 

nhà tu). Cô luôn tinh tấn tu hành, ít lâu được chứng 

quả A La Hán. Ông A Nan lấy làm lạ, bạch hỏi Phật, 

do phước duyên gì, Thúc Ly Tỳ Kheo được như thế ? 

 Phật liền giảng cho A Nan và đại chúng nghe: 

Thuở quá khứ, lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi trụ thế. Có một 

nhà vua mở đại hội bố thí và cúng dường Phật, cùng 

chư Tăng để cầu nghe Pháp. Các Tỳ Kheo đi khắp nơi, 

tuyên truyền công quả bố thí và nhận thực phẩm về 

hội. 

 Bấy giờ có hai vợ chồng cô Đàn Nị Già, gia 

đình rất nghèo, cơm áo không đủ dùng, chỉ có tấm 

chăn rách, hễ chồng đi làm thì vợ ở nhà đóng cửa lại, 

còn vợ đi ra thì chồng cũng phải như thế. Hôm nọ cô 

Đàn Nị Già được nghe Thầy Tỳ Kheo thuyết giảng về 

công hạnh bố thí trừ được lòng tham xẻn v.v…Cô bèn 

bàn với chồng nên bố thí tấm chăn nầy, để giải thoát 

kiếp cùng khổ dầu chết cũng cam. Người chồng thuận 

ý, cô liền thỉnh Thầy Tỳ Kheo vào gần cửa để gởi tấm 

chăn về hội thí. Thầy Tỳ Kheo cảm động chú nguyện 

cho tín thí rồi lãnh chăn về. 
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 Tại Pháp hội, Đức Phật gọi Tỳ Kheo, trao tấm 

chăn ấy cho Ngài trước hết. Lúc đó nhà Vua và cả đại 

chúng đều có ý hiềm tỵ, vì sao Phật lại dùng cánh tay 

muôn phước, trang nghiêm thọ lãnh vật thô bẩn như 

thế ? 

 Phật biết rõ tâm lý chúng nhơn, bèn đưa chăn ra 

bảo:“Ta xem tất cả các món quí giá trong Đại hội 

cúng thí hôm nay, chưa bằng được vật nầy”. 

 Phật liền thuật rõ vợ chồng Đàn Nị Già cam 

chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để tròn hạnh bố thí. 

Đây là món vật khinh mà tình trọng. Nghe Phật nói, 

mọi người đều cảm động, Hoàng hậu tháo đồ trang sức 

vàng ngọc, cả Vua quan cũng đem y phục, tiền bạc góp 

lại gởi giúp vợ chồng Đàn Nị Già và bảo đến chỗ Phật 

nghe Pháp. Thuật đến đây, Phật Thích Ca bảo A Nan: 

 “Đàn Nị Già nghèo khổ xưa kia, nay là Thúc Ly 

Tỳ kheo vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải qua 91 

kiếp, sanh ra nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề 

bị túng thiếu. Và do ngày trước nơi Pháp hội của Phật 

Tỳ Bà Thi, nghe Pháp phát nguyện tu giải thoát, nên 

nay được gặp ta và đắc Đạo quả A La Hán. Các ông 

nên tinh tấn tu Pháp bố thí ấy”. 

 Vậy danh từ “Làm phước làm doan” là Đức 

Thầy khuyên mọi người nên thi hành Pháp bố thí gieo 

duyên lành với Phật Pháp, hầu sau nầy được thành Đạo 

giải thoát. Như Ngài từng khuyên nhủ: 

 “Khuyên người hữu phước giàu sang, 

 Mau mau làm phước làm doan cho rồi.” 

     (Sám Giảng, Q.3) 
 

                                           -THIỆN TÂM- 
(Trích từ quyển Sấm Giảng Thi Văn  

Toàn Bộ Chú Giải) 
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NHỮNG MẨU CHUYỆN 

CHUNG QUANH BÁC VẬT LANG 

VÀ HANG BÁC VẬT LANG 
 

        A. TIỂU SỬ 
Bác Vật Lang tên thật Lưu Văn Lang là kỹ sư 

người bản xứ đầu tiên của Việt Nam và toàn cõi Đông 

Dương. Ông là một nhà trí thức nổi tiếng ở miền Nam 

vào đầu thế kỷ 20. 

Ông sinh ngày 5 

tháng 6 năm 1880 tại làng 

Tân Phú Đông, hạt Sa Đéc 

(nay thuộc thị xã Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp) trong một 

gia đình nghèo làm nghề 

thủ công phục vụ cho nông 

nghiệp nhưng có truyền 

thống hiếu học. 

Thân sinh ông là cụ 

Lưu Văn Cúng, vốn là một người xuất thân Nho học. 

Vì vậy, ngay từ nhỏ, ông đã được học chữ Nho. Đến 

năm lên 10, ông bắt đầu học tiếng Pháp và chữ Quốc 

ngữ. Vốn có tư chất thông minh lại chăm chỉ, ông 

nhanh chóng trở thành một học sinh xuất sắc và giành 

được học bổng đặc cách vào học trường Chasseloup-

Laubat tại Sài Gòn. Năm 17 tuổi, ông thi đậu Tú tài 2 

của Pháp với số điểm xuất sắc, do đó nhận được học 

bổng sang Pháp học tại trường École Centrale de Paris 

(thời đó gọi là trường Bá Nghệ trung ương Pháp quốc) 

- nơi đào tạo kỹ sư lớn nhất tại Pháp thời bấy giờ. Năm 

1904, ông tốt nghiệp hạng Ưu bằng Kỹ sư Bá nghệ 

(Ingénieur des Arts et Manufactures de L’École 

centrale de Paris), xếp hạng 8/250 sinh viên, trở thành 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Viá
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_Ä�Ã©c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sa_Ä�Ã©c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ä�á
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Tiáº¿ng_PhÃ¡p
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Quá
http://vi.wikipedia.org/wiki/TrÆ°á
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kỹ sư đầu tiên ở Đông Dương là người bản xứ. 

Bác vật Lang là người trí thức đất Nam Kỳ. 

Sau khi tốt nghiệp, ông trở về nước và được nhà cầm 

quyền Pháp trọng dụng, cử ngay sang Vân Nam (Trung 

Hoa) để tham gia thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt 

nối liền Đông Dương và Vân Nam. 

Năm 1909, sau khi tuyến đường sắt hoàn thành, 

người Pháp đưa ông về Sài Gòn làm việc trong Sở 

Công chánh Đông Dương, giữ nhiều chức vụ quan 

trọng ở Sở Công chánh, thường xuống các tỉnh và Bạc 

Liêu theo dõi các công trình xây dựng. Ông không chỉ 

được người dân đương thời Nam Bộ kính trọng và gọi 

là "quan Bác vật Lang"
 
mà còn được các kỹ sư Pháp 

kính nể. 

Năm 1929, ông cùng với hai người Việt đứng ra 

sáng lập Việt Nam Ngân hàng tại Sài Gòn và giữ chức 

Chủ tịch. Ngoài ra, ông còn tham gia thành lập Hội 

Khai Trí Việt Đức ở Hà Nội và hội SAMIPIC ở Sài 

Gòn, giúp nhiều sinh viên nghèo học giỏi được đi du 

học và trở thành những nhà trí thức quan trọng. Từ 

năm 1943-1944, ông tích cực truyền bá chữ Quốc ngữ 

tại Sài Gòn và các tỉnh. 

B. CÁC MẨU CHUYỆN VỀ BÁC VẬT 

LANG 

        I. Mẩu Chuyện Thứ Nhất: Bác Vật Lang sửa 

cầu Hàm Rồng. 

Nhà văn vùng sông Hương núi Ngự là Võ 

Hương-An, tên thật Võ Văn Dật, cựu Thanh Tra Giám 

Sát Viện miền Trung trước năm 1975, hiện sinh sống 

tại San Jose, là tác giả của các tác phẩm sau đây: Huế 

Của Một Thời, Lịch Sử Đà Nẵng, Từ Điển Nhà Nguyễn, 

Vua Khải Định, Trong Ngõ Ngách Sử Việt. 

Cho biết rằng chính Thân phụ của ông là cụ Võ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ká
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Văn Lang làm quan dưới cuối triều nhà Nguyễn đã 

từng giữ chức Nhất Đẳng Thị Vệ, kể lại cho ông nghe 

câu chuyện như sau: 

     Cầu Hàm Rồng là cây cầu sắt một nhịp, không 

có trụ móng ở giữa cầu, trên Quốc lộ 1,  bắc qua sông 

Mã ở Thanh Hóa, do Pháp thiết kế và kiến tạo năm 

1904 (bị VM phá sập năm 1946, không phải cầu hiện 

nay), dùng cho cả đường bộ và đường sắt. Sau khi cầu 

làm xong, cho lưu thông xe tàu và bộ hành thì xuất 

hiện khuyết điểm nghiêm trọng, ấy là cầu bị rung. Kỹ 

sư Pháp rà soát lại hồ sơ thiết kế và quá trình kiến tạo 

nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng phải 

mời Kỹ sư Lưu Văn Lang ra giúp. Sau khi khảo sát, 

ông ra lệnh siết chặt lại tất cả bù lon, và kết quả là cầu 

hết rung. Kỹ sư Pháp và chính quyển Pháp vô cùng 

thán phục. 

     II. Mẩu Chuyện Thứ Hai: Cầu Sập. 

 Đương thời, Cụ Lưu Văn Lang nổi tiếng giỏi 

nghề và rất đức độ nên được sự kính nể của các người 

Pháp lẫn người Việt. Đặc biệt, người miền Nam VN 

bấy giờ thường đồn đại nhiều giai thoại về "Bác vật 

Lang" hiểu thấu nhiều bí mật về "Thiên cơ", chẳng hạn 

như vùng đất nào sẽ sụp lở, chiếc cầu sắt nào sẽ hư và 

núi nào sẽ nứt... 

 Một giai thoại nổi tiếng đầu thế kỷ 20 tại Bạc 

Liêu, khi cầu Long Thạnh (do một kỹ sư Pháp trông 

coi) xây dựng sắp xong, ông lấy gậy gõ vào thành cầu 

rồi bảo với kỹ sư Pháp rằng một tháng nữa cầu sẽ sập. 

Viên kỹ sư Pháp hết sức phẫn nộ nhưng rồi vô cùng 

bái phục bởi cây cầu sập đúng thời gian như ông nói. 

Từ đó cầu Long Thạnh được gọi là cầu Sập. Do việc 

này, viên Tỉnh trưởng Bạc Liêu thời đó rất khâm phục 

nên đối đãi với ông rất hậu hỷ. Để đáp lại tình cảm đó, 
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ông xây tặng viên Tỉnh trưởng một chiếc đồng hồ mặt 

trời ngay trong dinh Tỉnh trưởng Bạc Liêu (nay là 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, số 

84 Hai Bà Trưng, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 

 Chiếc đồng hồ này xây bằng gạch tàu và xi 

măng cao khoảng 1m, rộng 0,8m, mặt quay về phía 

Đông ở trước sân dinh Tỉnh trưởng. Đồng hồ gồm 3 

phần: Phần giữa hình chữ nhật đứng, nhô ra phía trước; 

hai mặt hai bên xây hình vuông bằng gạch tàu, mỗi 

mặt khắc 6 chữ số La Mã theo hình vòng cung, biểu thị 

số giờ. Ánh nắng chiếu xuống phần hình chữ nhật tạo 

ra vệt sáng tối. Con số nào nằm giữa hai vệt này là số 

giờ lúc ấy. 

    III. Mẩu Chuyện Thứ Ba: Chợ Tân Châu. 

        Chợ Tân Châu là một ngôi chợ Quận, nằm bên 

bờ hữu ngạn sông Tiền, cách biên giới Việt Miên vào 

khoảng 15 cây số, về hướng Đông Nam thuộc tỉnh 

Châu Đốc. Tuy là một chợ Quận nhưng rất là trù phú, 

không khác chi chợ Tỉnh, nhờ lượng hàng hóa qua lại 

từ đất Miên, nên dân chúng ở đây rất giàu có. Nhà lầu 

đầy dẫy, phố xá tấp nập. Một hôm Bác vật Lang nhân 

một chuyến đi công tác, ghé qua dinh Quận và thăm 

chợ Tân Châu. Rồi ông bảo với ông Quận trưởng: “Sau 

chợ nầy sẽ bị đổ sập xuống sông hết.” Quả nhiên đến 

năm 1973-1974, tự nhiên đất bị sụp lở, lôi cả mấy dẫy 

phố xuống sông hết. Ngay cả nhà ông Đốc Học, Tư 

Hoành, Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát cũng nhào xuống sông. 

Hiện nay chợ Tân Châu bị nhào xuống sông gần hết 

phải dời đi chỗ khác. 

    IV. Mẩu Chuyện Thứ Tư: Kinh Xáng Vịnh 

Tre không thể ra tới biển. 

Đây là lời các vị bô lão ở xã tôi và ông nội tôi 

kể lại cho tôi nghe. Vào năm 1937 Pháp khởi công cho 
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xáng đào kinh xáng Vịnh Tre. Dự định của Pháp là đào 

con kinh nầy từ bờ hữu ngạn sông Hậu Giang cho đến 

tận vùng biển Hà Tiên, chiều dài vào khoảng trên dưới 

100 cây số, nhưng ông bác vật Lang bảo: “Con kinh 

nầy không thể đào ra đến biển đựợc, chỉ đào chừng 

nửa đoạn rồi thôi.” Quả nhiên khi đến năm 1945 phong 

trào Việt Minh nổi dậy cướp xáng và đốt xáng, công 

việc đến đây phải ngưng vĩnh viễn. Làm cho các vị bô 

lão ở đây thán phục, mỗi khi nhắc đến Bác Vật Lang. 

     Theo nhận xét của tôi thì lời tiên đoán của ông 

Bác Vật Lang có hai lối giải thích. Thứ nhất là ông biết 

trước vì thời cuộc chánh trị thay đổi mà kinh xáng 

Vịnh Tre không hoàn tất được. Thứ hai là vì địa chất 

đất đá khi đào vòng qua dãy Thất Sơn thì gặp phải đá 

ngầm mà không thể hoàn tất được. 

     V. Mẩu Chuyện Thứ Năm: Đào cây dầu to 

gần bằng cái nong, nằm dưới đường lộ. 

Một hôm ông Bác vật Lang ngồi xe trên đường 

từ Châu Đốc đến Long Xuyên (An Giang). Khi đến 

Mương Khai Lấp thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, quận 

Châu Phú, tỉnh Châu Đốc. Đột nhiên ông bảo tài xế 

dừng xe lại, rồi bước xuống xe dùng cây gậy gõ trên 

mặt đường vài cái, làm dấu rồi lên xe về thẳng Long 

Xuyên. Sau đó ông dùng điện thoại gọi lên Châu Đốc 

gặp Trưởng ty Công chánh bảo “cho người đến Mương 

Khai Lấp chỗ ông làm dấu đào lấy vật gì lên, nếu 

không sau nầy sẽ bị sụp.” Quả nhiên khi đào lên thấy 

thân cây dầu cổ thụ quá to chẳng biết ngã từ thuở nào 

cho đến bây giờ. 

     VI. Mẩu Chuyện Thứ Sáu: Bác Vật Lang 

xuống hang Tứ Chụp. 

Dưới thời Pháp thuộc, hang chưa có tên. Sau 

năm 1975 người ta lập điện Ông Thẻ, hang nầy nằm 
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gần điện Ông thẻ, đó là hang Bác vật Lang. Dưới thời 

Đệ nhất và Đệ nhị Cộng Hòa, trên bản đồ quân sự 

được gọi là hang Tứ Chụp. Vì trên máy bay nhìn 

xuống có bốn tảng đá lớn, chen vào nhau như muốn 

che lấp miệng hang nên gọi là Tứ Chụp chăng? Tôi là 

người sanh ra và lớn lên ở tỉnh Châu Đốc. Dưới thời 

Pháp thuộc và Đệ nhị Cộng Hòa, An Giang và Châu 

Đốc là hai tỉnh riêng biệt với nhau. Nhưng tôi chưa có 

lần nào đến tận núi ông Cấm, còn gọi là Thiên Cẩm 

Sơn. Nhưng qua lời kể của các bạn tôi, họ làm việc ở 

phòng III, tức là phòng Hành quân của Tiểu Khu Châu 

Đốc thì Hang Tứ Chụp và núi ông Cấm là nơi căn cứ 

hoạt động của cộng sản. Chính nơi đây cũng là sào 

huyệt của bọn chúng, đã từng xảy ra những trận chiến 

khốc liệt giữa quân đội VNCH và bọn chủ lực miền 

của cộng sản, từ cấp Tiểu đoàn đến cấp Trung đoàn 

suốt cả tuần lễ. Đôi khi hai bên phải đánh cận chiến để 

giành từng mỏm đá. B.52 dội bom chẳng hề hấn gì. 

Cộng sản chui vào các ngõ ngách, hang động nên họ 

tổn thất ít. Nếu tôi không lầm thì hang Tứ Chụp trước 

năm 1975, sau khi được Biệt Động Quân chiếm giữ, 

được lịnh từ Quân Khu IV cho lấp miệng hang, sau khi 

cho nổ mìn và hơi ngạt vào hang. Trong những năm 

1965 cho đến năm 1975 trên núi ông Cấm không có 

người sinh sống, ngay cả chùa chiền, am cốc cũng 

không. Họ dọn xuống chân núi hay di cư đến các làng 

mạc khác để sinh sống và tránh họa chiến tranh. 

Sau đây là mẩu chuyện về hang Bác Vật Lang 

do hai bạn Chí Nhân và Thanh Quốc kể lại, sau năm 

1975 qua Internet. Nguyên văn như sau: 

C. ĐÂY LÀ MỘT GIAI THOẠI VỀ HANG 

BÁC VẬT LANG. 

  Hang Bác Vật Lang còn gọi là hang Tứ Chụp 
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tại núi Cấm ở Châu Đốc. Khi người Pháp thám sát các 

hang núi Cấm, họ đã đưa Bác Vật Lang lên núi Cấm 

và thòng dây thả ông xuống để thám sát lòng hang này. 

Trong hang rất tối, lạnh lẽo, thiếu dưỡng khí nên mọi 

thứ đèn đuốc đều khó cháy sáng. Sau gần một ngày 

xem xét ở dưới đó, ông trở lên mặt đất và từ đó ông 

không nói một lời nào… Từ đó, người địa phương gọi 

tên hang theo tên ông là hang Bác Vật Lang 

 1.-Thám hiểm hang Bác Vật Lang 

 Thất Sơn - vùng Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, 

bao gồm 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Vùng đồi núi 

trập trùng này từ xa xưa đã chứa đựng bao điều huyền 

bí, linh thiêng và có mặt nhiều loài thú dữ. Theo dòng 

thời gian, nhiều loài thú dữ lần lượt vắng bóng, nhiều 

điều huyền bí đã được giải mã, song nơi đây vẫn còn 

những hang động gắn liền với bao câu chuyện khiến 

người ta vừa kể vừa phải... rùng mình!  

 Chuyện kể rằng, sau khi thám hiểm hang sâu trở 

lên, Bác Vật Lang không còn nói năng gì nữa cho đến 

chết, khiến hang động ấy trở nên kỳ bí và được đặt 

theo tên ông. 

 Theo tài liệu ghi chép lại, hang Bác Vật Lang là 

hang sâu và bí ẩn nhất trong rất nhiều hang động trên 

núi Cấm - An Giang. Mãi cho đến hôm nay, dưới hang 

này có gì, sâu bao nhiêu và dẫn đến đâu vẫn là điều kỳ 

bí khiến nhiều người tò mò muốn biết. 

2. Người về từ lòng núi 
Bác Vật Lang tên thật là Lưu Văn Lang, sinh 

năm 1880 ở làng Tân Phú Đông, hạt Sa Đéc (nay là thị 

xã Sa Đéc, Đồng Tháp). Ông là kỹ sư khoa học đầu 

tiên là người thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và toàn 

cõi Đông Dương. Lưu Văn Lang rất giỏi về chuyên 

môn và theo lời đồn đại có khả năng tiên đoán những 
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điều sắp xảy ra, đoán biết thiên cơ... nên được gọi là 

quan Bác Vật hay Bác Vật Lang (tương đương nhà bác 

học lúc bấy giờ).  

Bác Vật Lang được người Pháp kính nể. Có lần, 

một đoàn người Pháp tổ chức thám sát các hang trên 

núi Cấm và ông đi cùng. Đến một hang sâu gần đỉnh 

núi, mọi người cột dây thừng vào con khỉ rồi thả 

xuống. Một lúc sau, khi dây đã được thả rất dài thì nhẹ 

hẳn. Mọi người kéo dây lên thì con khỉ biến mất. Dấu 

vết để lại cho thấy giống như có ai đó cởi dây trói ra 

vậy. Đoàn thám sát tiếp tục cột dây vào một con chó 

thả xuống hang sâu. Đi một lúc sợi dây cũng nhẹ tênh, 

kéo lên con chó biến mất và dấu vết để lại cũng giống 

như lần trước. Cả đoàn nhốn nháo, hoang mang lo lắng 

không biết dưới hang sâu có ác thú hay điều gì kỳ bí 

nhưng không ai dám thân chinh xuống đó. Bác Vật 

Lang tự nguyện đi và cho mọi người cột dây vào người 

mình để thả xuống hang. Đi một lúc, mọi người cũng 

giật thót người khi sợi dây bị tháo bỏ mà Bác Vật Lang 

không thấy trở lại. Bóng đêm bao trùm, mọi người mệt 

mỏi tựa lưng vào vách đá, dán mắt vào miệng hang, 

hồi hộp...  

Trời gần sáng, bất ngờ cả đoàn tỉnh giấc khi 

phát hiện Bác Vật Lang từ dưới hang sâu bò lên. Vậy 

là ông vẫn còn sống, nhưng chỉ ú ớ không nói một lời 

nào. Ông được đưa về bệnh viện ở Sài Gòn chữa trị, 

sức khỏe có phần bình phục nhưng cũng chẳng nói 

năng. Về sau có một đoàn đại diện Giáo phái Bửu Sơn 

Kỳ Hương tới thăm và hỏi ông đã thấy gì trong hang. 

Ông trả lời chậm rãi: “Ở dưới núi là một... mâm cơm... 

dọn sẵn. Trên núi là một... cái lồng bàn, giở ra là... ăn... 

Các ông rán... tu”. Đó là những câu nói cuối cùng của 

ông cho đến ngày nhắm mắt. Bác Vật Lang mất năm 
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1969 tại quê nhà, thọ 89 tuổi. 

3. Đi hoài không giáp  
Tuy nhiên, vị trí hang Bác Vật Lang trên núi 

Cấm đến hôm nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Những bậc 

cao niên thì khẳng định hang Bác Vật Lang từng chui 

xuống nằm ở vồ Bò Hong trên đỉnh núi, bên một vách 

đá cheo leo, hiểm trở. Người muốn tiếp cận miệng 

hang phải nắm rễ những cây gừa cổ thụ tuột xuống từ 

từ và thọt chân vào hang, hiện hang này đã bị lấp kín. 

Còn hang Bác Vật Lang hiện nay nằm bên trên điện 

ông Thẻ là không chính xác.  

Ông Năm Tân, nhà ở ấp Vồ Đầu, núi Cấm, 

những năm trước ngày giải phóng kể lại: “Sư phụ tôi 

(một thầy tu) đã từng làm một chuyến thám hiểm hang 

Bác Vật Lang trên đỉnh Bò Hong. Sư phụ tôi xuống 

hang cả ngày mà đi không giáp. Ông nói hang rất tối, 

rất rộng và có nhiều lối đi lắm. Thấy không thể thám 

hiểm được lâu vì không mang theo lương thực, ông đã 

trở lên”. 

Chúng tôi trở lại vồ Bò Hong nhưng tìm mãi 

vẫn không thấy dấu vết của hang này theo lời kể, nên 

quyết định thám sát hang Bác Vật Lang gần điện Ông 

Thẻ. Ông Đinh Phi Vân, người sống nhiều năm và 

rành mọi ngõ ngách trên núi Cấm, dẫn đường cho 

chúng tôi. Theo quan sát và dựa vào sự mô tả theo các 

tài liệu ghi chép lại thì hang này cũng rất giống với 

hang Bác Vật Lang xưa. Miệng hang cũng nằm bên 

vách đá cheo leo, sừng sững. Đường xuống hang có 

sợi dây thừng rất to để người thám hiểm có thể từ từ 

thả người xuống và đu ngược trở lên, nếu cần. Mua cái 

hột quẹt và 6 cây nến to, chúng tôi bắt đầu chui vào 

hang núi. Từng người một đánh đu trên sợi dây thừng. 

Xuống độ gần 10m, cửa hang nhỏ lại vì có một tảng đá 
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chắn ngang. Chúng tôi phải mọp người chui qua tảng 

đá rồi mất hút vào trong bóng tối. Người trong hang và 

người bên ngoài không còn nhìn rõ nhau nữa, tiếng nói 

cũng rất khó nghe.  

Cuộc thám hiểm mới thật sự bắt đầu. Cảm giác 

của tôi rối bời, vừa hứng khởi vừa hoang mang bởi 

không biết phía trước mình, trong mảng tối ấy có thứ 

gì, lỡ đối mặt với mãng xà thì làm sao tháo chạy? Bao 

nhiêu suy nghĩ, lo âu lẫn tò mò cứ vây lấy tôi. Cầm 

ngọn nến leo lét, tôi cố mở mắt đến hết cỡ để xác định 

vị trí, dò dẫm từng bước chân trong hang tối. Không 

khí dường như ngày càng ít lại, chúng tôi bắt đầu nghe 

mệt, hơi thở dồn dập và ngọn nến cứ tắt liên hồi.  

Gần nửa ngày lẩn quẩn trong hang sâu, chỉ có 

bóng tối bao trùm và không khí ngột ngạt. Chúng tôi 

vẫn không phát hiện được gì vì tầm nhìn bị hạn chế, 

chỉ biết bên dưới hang có khá nhiều ngõ ngách, kẹt đá 

mà theo ông Vân thì cứ đi hoài vẫn còn lối, không sao 

đi giáp được. Sáu ngọn nến và cái hột quẹt mới mua 

đều đã cháy rụi, sạch hết ga. Chúng tôi không còn gì 

để soi đường đành phải nhắm hướng có luồng gió nhè 

nhẹ, chút ánh sáng leo lét đi ra. Lần dò hồi lâu, chúng 

tôi trở lại được cửa hang, túm lấy sợi dây thừng, ngoi 

lên khỏi lòng đất đá. 

D. KẾT LUẬN. 

Ông Bác Vật Lang là một kỹ sư giỏi, một nhà 

trí thức có thực tài nhất là ngành chuyên môn của ông, 

ít người sánh kịp. Ông là một kỹ sư công chánh đầu 

tiên cho cả Đông Dương: Việt, Miên, Lào. Ông là một 

trong 10 người đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp bằng Kỹ 

sư ở Pháp. Ông là một tài năng, niềm hãnh diện cho 

Nam Kỳ và cho cả quốc gia dân tộc Việt Nam dưới 

thời Pháp thuộc. Những uy tín, tài năng của ông làm 
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cho người Pháp phải kính trọng, nể mặt. 

    Đến đây tôi cũng xin cám ơn nhà văn đất Thần 

Kinh, miền sông Hương, núi Ngự là Võ Hương An tác 

giả của các tác phẩm: Huế Của Một Thời, Lịch Sử Đà 

Nẳng, Tự Điển Nhà Nguyễn, Vua Khải Định, Trong 

Ngõ Ngách Lịch Sử v.v. . . Đã cung cấp thêm những 

tài liệu và hình ảnh cần thiết cho bài viết nầy. Thành 

thật cám ơn nhiều. 
 

                            NGUYỄN HOÀI ÂN 
 

 

Để cho việc phát hành Tập san Tinh Tấn được liên 

tục, không bị gián đoạn vì thiếu ngân quỹ, yêu cầu 

Quý đồng đạo, Quý Ban Trị Sự và Ban Đại Diện địa 

phương vui lòng tài trợ ấn phí (chí phí trung bình là 

$150.00 USD đối với mỗi Ban Trị Sự địa phương cho 

mỗi số báo phát hành). 

     Xin chọn 1 trong 2 cách viết Check hay Money 

Order ngay phía sau hàng chữ Pay to order of là: 

  PGHH 
hoặc bằng tiếng Anh: 

HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION 

Phần Memo chi phiếu, xin ghi: Quỹ Tập san Tinh 

Tấn. 

Mọi chi phiếu gởi về Thủ Bổn BTS/TƯHN xin theo 

địa chỉ sau đây: 

PGHH               

     1263 CARDINAL ST. 

     TRACY, CA.95376 

     USA 

     Chân thành cám ơn chư Quý vị 
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Chỉ còn một hôm nữa thôi là đến ngày Đại Lễ 

Kỷ niệm Đản Sanh Đức tôn sư Phật Giáo Hòa Hảo. 

Nếu như vào thời điểm nầy trước ngày 30/4 

năm 1975 thì không khí lễ tưng bừng lên với những 

Khán Đài, Cổng Tam Quan, Hoa Đăng Xa sắc màu 

lộng lẫy diễu hành trên đường làng với những tấm 

băng treo đề MỪNG ĐẠI LỄ, và các Ban Trị Sự địa 

phương bất cứ là địa phương nào cũng phải tề tựu đến 

“Hội Quán” cùng nhau săn sóc ngày Đại Lễ. “Độc 

Giảng Đường” thì có Ban Độc Giảng Viên trực thuộc 

ban Phổ Thông Giáo Lý đến phòng phóng thanh đọc 

Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Thầy. 

Những diễn cảnh êm đẹp đó bây giờ chỉ còn là 

hồi ức khôn nguôi đối với những tín đồ cao tuổi. Ngày 

30/04/1975 tạo nên một biến cố chính trị đưa các tôn 

giáo đến bờ vực thẳm, trong đó PGHH có lẽ là chịu 

nặng nề hơn hết. Chỉ cần một tiếng ra lệnh là đã xô đổ 

các cơ sở của tôn giáo không gượng được.  

Hôm đi trên đường xa, tôi chạm mắt một Độc 

Giảng Đường PGHH cũ kỹ tàn tạ bị bao bít rịt bởi nhà 

cửa và cây trồng. Kể từ năm 1975, tính theo thời gian 

thì thiếu chút nữa đã tròn 40 năm, những nơi nầy đã 

không được chăm sóc sửa chữa, hình dáng nghiêng 

xiêu, loang lổ thành những vệt lốm đốm, nền tường xi 

măng vỡ bể, nét sơn xanh sơn vàng tríu mắt đã nhường 

chỗ cho một tấm hình đen xám. Thời gian có thể làm 

bào mòn những cơ sở tôn giáo nhưng không bào mòn 

lòng tôn trọng của tín đồ với Độc Giảng Đường mà vì 

cái biến cố ấy đã muốn tiêu diệt hoàn toàn các cơ sở và 

di tích văn hóa PGHH.  
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Người ta đã mở chiến dịch đập phá hoặc lấy xài 

của người khác đã đời rồi mới sửa luật, sửa quá muộn 

màng… Thôi thì vậy cũng được đi, dù sao có cũng đỡ 

hơn không. Họ đã cho PGHH tái phục hoạt, cái nào lỡ 

hư hao mất mát thì bỏ qua, cái nào còn xót chưa xài, 

chưa mất thì hãy đem trả cho cố chủ. Để PGHH tái 

phục hoạt thì PGHH phải có lại tất cả những gì mà 

trước kia mình đã có mới đúng nghĩa. Có dịp đi đó đây 

tôi thấy một đôi nơi còn Độc Giảng Đường không bị 

tiêu diệt nhưng không được hoạt động và cấm sửa 

sang. Tôi ước phải chi nhà nước cho mình sửa chữa, 

tôn tạo thì khoảng cách giữa nhà nước và tín đồ có thể 

dần dần khép bớt lại; việc nhà nước bỏ ra hằng trăm 

đầu lương phát cho công an để đi rình mò những nhà 

hoạt động tôn giáo sợ họ tính chuyện đòi nợ mình, 

biểu hiện thái độ trấn áp là không phải cách hay.  

Chắc gì nhà nước tính không sai! thà để phơi 

hình Độc Giảng Đường cũ kỹ xạm đen cho người tín 

đồ qua lại thấy đau lòng chịu không nổi mà đòi trả 

mạnh lên thì buộc cho cái tội “kích động lòng thù 

hận”. Tìm cớ buộc tội người làm cho mình “nặng lòng 

lo” khi quyền lực đã có trong tay. Dân không tin nhà 

nước làm vậy là đúng, nếu có người chưởi rủa nhà 

nước bất lương đàn áp tôn giáo thì bắt bỏ vào tù, riết 

hết thành phần chống đối mới ăn ngon ngủ yên. Với 

chủ trương triệt tiêu tôn giáo của nhà đương quyền, tôi 

nghĩ không ai có thể chống cự nổi. Những Độc Giảng 

Đường còn sót lại, có lẽ do sự sắp xếp của các đấng vô 

hình sẽ làm chứng cứ để đến lúc nào đó tố cáo tội ác 

của biến cố chính trị sau năm 1975. 

Xưa, ngay như xã Kiến An của chúng tôi có tới 

15 ấp, tính từ doi lộ lở ngang sông Thánh Địa Hòa Hảo 

xuống tới Mương Ấp Sử. Ban Trị Sự xã là riêng, còn 
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15 ấp trong xã, ấp nào cũng có thành lập Ban Trị Sự và 

cơ sở để tín đồ đến sinh hoạt giáo sự, bàn bạc cách làm 

phát triển PGHH địa phương nhà. Hội Quán nào cũng 

có theo một bên là phòng đọc giảng gọi là Độc Giảng 

Đường chuyên để phát thanh giáo lý PGHH, công việc 

nầy sẽ do ông Trưởng hoặc Phó ban Phổ Thông Giáo 

Lý đảm trách. Mỗi tháng 4 ngày cứ vào ngày 14, ngày 

rằm, hăm chín, ba mươi mấy ông nầy hợp tác với ban 

Độc giảng viên đến công tác Phật Sự.  

Chỗ tôi ở hiện giờ, xưa là một cánh đồng vắng 

tanh không nhà, tôi phải từ gần chợ Thuận Giang vô 

làm rẫy. Vào đồng lúc sáng sớm là đã quên hôm nay là 

ngày rằm hay ba mươi nhưng sau nầy nhờ có Độc 

Giảng Đường thì quên không được.  

Mỗi Độc Giảng Đường theo bản thiết kế từ trên 

đưa xuống, lớn nhỏ cao thấp là tùy vào túi tiền của địa 

phương nhưng kiểu mẫu thì gần giống nhau. Có những 

Độc Giảng Đường cao lớn, chiều cao có thể vượt khỏi 

các đọt cây già. Trên chót tháp Độc Giảng Đường có 

treo hai cái loa hình bông bí, cái day vô cái day ra. 

Tầng dưới là nơi đọc giảng phát lên loa với vận tốc âm 

thanh xa hai cây số còn nghe, bà con trong ấp dư sức 

mà học thuộc để lòng. Chỗ đất rẫy tôi làm, địa hình là 

khu tam giác, chịu nghe ba hướng phóng thanh của ba 

Độc Giảng Đường của ba Ban trị sự: Ấp Kiến Hòa 

Thượng, Ấp Kiến Bình, và một ấp của xã Mỹ Hội 

Đông giáp ấp Kiến Hòa Thượng xã Kiến An. 

  Hội Quán là nơi để Trị sự viên các ban ngành 

nhóm họp mỗi tháng hai lần, trình báo công tác đã làm 

xong, nhận công tác mới và hâm nóng đạo tình. Xét 

rằng hâm nóng đạo tình rất là hay, làm đạo mà cơm ai 

nấy ăn, nhà ai nấy ở, chết ai nấy chịu thì còn gì là đạo 

cả. Người tu nếu thiếu tiếp cận với bạn đồng hành, trên 
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đường về Tây Phương nếu chậm chạp quá cũng không 

hay, hoặc bị danh lợi tình, tham sân si níu đứng chựng 

mãi cũng không biết, tu lâu tưởng đã đi xa thế tục, sắp 

tới Lạc bang. Nào ngờ đi lâu mà kiểu giậm chân tại 

chỗ, già sắp mất mạng mà chưa tới đất Phật, vẫn nằm 

chết trên đất chúng sanh. 

Ngoài mỗi tháng họp hai lần lại có trường hợp 

họp đột xuất. Ví như có căn nhà ai đó bị gió giông làm 

sập đổ hay tốc mái; một gia đình nghèo mà gặp lúc vợ 

đẻ, con đau đã hết sức xoay trở; hoặc bão lụt miền nầy 

xứ nọ… có yêu cầu khẩn thiết kêu gọi sự cứu trợ thì vị 

Hội Trưởng của Ban Trị Sự cho Thơ ký viết Thư mời 

họp cấp tốc, đưa ra vụ việc đáng thương để sau cùng đi 

đến quyết định lạc quyên hoặc có khi các Trị sự viên 

rút tiền nóng từ trong túi mình cứu trợ. 

Gần 40 mươi năm qua vì gặp hoàn cảnh khó mà 

dấu xưa không theo được, tiếng đọc giảng phát đi từ 

các loa phóng thanh đã không còn réo kêu người đời 

thức tỉnh. Người ta diễn lý Tự do tôn giáo và Tự do 

không tôn giáo tức ai tu được là tu không thì thôi, đi 

khuyên ai tu tức đã vi phạm vào quyền Tự do không 

tôn giáo của người đó. Nếu một nhà nước thật tâm thì 

hiến pháp để “Tự do tôn giáo” là đủ biết ai cũng có 

quyền tự do không tôn giáo, đâu cần phải để “quyền tự 

do không tôn giáo” chi cho dư, chỉ là giăng bẫy để bắt 

những tín đồ nặng lòng vì đạo muốn truyền bá đạo cứu 

đời….. 

Hội Quán các nơi bị triệt hạ hoàn toàn chỉ trong 

một thời gian ngắn sau 1975, còn Độc Giảng Đường 

thì chậm hơn và cho đến thời điểm nầy cũng chưa bị 

tiêu diệt hết, vẫn còn sót lại một số ít nhưng không cho 

hoạt động. Ta thử hỏi, tại sao có sự đối đãi Độc Giảng 

Đường dễ hơn các Hội Quán? 
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Nhà đương quyền có chủ trương tiêu diệt 

PGHH là không chừa sót bất cứ tài sản hay chương 

trình gì, nhưng Hội Quán xưa ở vùng quê phần nhiều 

cất bằng gỗ còn Độc Giảng Đường luôn luôn được xây 

cất bằng bê tông cốt thép, chuyện phá dở khó hơn mà 

lợi thì không nhiều, do đó họ thiếu cương quyết. Ở một 

tầm nhìn khác, Hội Quán với đất đai rộng, không gian 

của Hội Quán lấy cất một hai hoặc năm ba cái nhà, 

chẳng hạn như Hội Quán của Ban Trị Sự tỉnh An 

Giang gồm có một Chánh điện, một Hội trường, một 

phòng khách, nhà nấu ăn… gian nào cũng khá rộng, 

chụp vô đây làm cơ sở là sướng rân, không thì lấy mà 

bán cho người ta cất nhà, biết bao nhiêu lợi mà kể.  

PGHH cũng có một trường đại học gọi là “Viện 

Đại Học Hòa Hảo” tại thành phố Long Xuyên, An 

Giang. Còn nói về cơ sở của Ban Trị Sự Trung ương 

tại Thánh Địa Hòa Hảo và rất nhiều cơ sở khác mà cơ 

sở nào cũng lớn, đều bị lấy đi trong tít tắt. Riêng về 

Độc Giảng Đường chỉ có chiều cao, ít đất, đập bỏ ra 

thì khoảng đất ấy không làm được gì. Thêm nữa, nếu 

nói về mặt thiêng liêng, địa vị Hội Quán không cao 

hơn địa vị Độc Giảng Đường, vì Hội Quán người ta vô 

ý còn có thể đem chuyện thế sự ra bàn bạc hoặc nói 

chuyện vui chơi, trong khi Độc Giảng Đường chuyên 

môn phổ thông Chánh pháp PGHH. Phá Hội Quán 

người ta ớn hơi chứ cũng rán mà làm được việc còn 

biểu phá Độc Giảng Đường thì là việc nặng, giống như 

việc phá Chùa, người ta ớn thiệt, không dám đụng tay 

vào. Tôi nghe có một số kẻ hung ác, miệng mồm độc 

địa, phách lối hỗn xược với các đấng thiêng liêng đã bị 

trừng phạt. Chỉ địa phương nào có một vài tên ẩu tả, 

chẳng kể tội phước là gì và đầu óc họ cũng dính líu với 

nhà đương quyền mới dám làm càn. 
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Lễ nầy cũng như bao nhiêu lễ qua, từ năm 1975 

đến 1999 khi nhà đương quyền còn hăng độ muốn tiêu 

diệt PGHH, tín đồ nào cũng ở miết tại nhà không dám 

rục rịch, điều nầy bỏ qua không tính. Tuy nhiên, từ 

năm 1999 đến giờ, nhà đương quyền đã lên tiếng cho 

PGHH tái phục hoạt. Nhưng Phục hoạt mà không cho 

phục nguyên, phục quyền Tự do Tôn giáo bằng những 

gì trước năm 1975 PGHH đã có và cho đến bây giờ, thì 

chữ Phục hoạt chẳng có giá trị gì. Chính cá nhân tôi 

vẫn bị cấm đi dự Lễ đạo ở bất cứ nơi nào. 

Vài hôm lại đây, tôi thấy công an thấp thoáng 

trước đường nhà, có dấu hiệu cấm cản tôi đi lại hay 

không cho khách đến thăm. Tôi hết một đôi lần đi ra bị 

đương quyền ve vãn và chận đuổi lại. Nhiều năm qua 

tôi không định đi mà đương quyền thì quen chuyện 

canh gác, mùa Lễ nào cũng tới trước vài ngày đặt trạm 

giữ để cố tình giải thích với nhân dân trong nước và 

quốc tế rằng: Tự do tôn giáo của nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa là thế đấy./.                  

Kiều Lê (16/01/2015)      
 

 
Trước năm 1975, PGHH có khoảng 468 Độc Giảng 

Đường khang trang như thế nầy. Nay còn đâu ? 
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             (Phần II) 
 

Đàm Liên Tịnh Giả 
 

CAÙC KINH TÒNH ÑOÄ 

Tònh Ñoä laø hoïc phaùi thuoäc Ñaïi Thöøa Phaät 

Giaùo vaø cuõng laø moät phaùp tu raát phoå caäp neân caùc 

Kinh ñieån ñeàu coù cheùp. Nhöng ñaëc bieät hôn heát laø 

Kinh “Voâ Löôïng Thoï, Quaùn Voâ Löôïng Thoï” vaø 

“Phaät Thuyeát A Di Ñaø Kinh”. Ba Kinh naày ñöôïc coi 

laø caên coát cuûa Tònh Ñoä, caùc baäc coå ñöùc duøng laøm cô 

baûn thaønh laäp Lieân Toâng. 

1.  KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ: 

Kinh naày Phaät thuyeát taïi nuùi Kyø Xaø Quaät gaàn 

thaønh Vöông Xaù (Kinh ñoâ nöôùc Ma Giaø Ñaø trung AÁn 

Ñoä). 

Thaùnh hoäi Voâ Löôïng Thoï, thính chuùng tham döï 

goàm coù moät muoân hai ngaøn ngöôøi, trong ñoù toaøn laø 

nhöõng baäc thaàn thoâng töï taïi. 

Noäi dung thôøi Kinh naày ñöùc Thích Toân giaûng 

noùi ñaïi haïnh, 48 lôøi ñaïi nguyeän cuûa Ngaøi Phaùp Taïng 

Tyø Kheo, xaùc nhaän Ngaøi Phaùp Taïng ñaõ thaønh Phaät 

traûi qua möôøi kieáp hieäu laø Voâ Löôïng Thoï Phaät (Phaät 

A Di Ñaø) ñoàng thôøi ñöùc Phaät giaûng noùi veà y baùo, 

chaùnh baùo, ba boái vaõng sanh ôû hoäi lieân trì Taây 

Phöông Cöïc Laïc. Sau cuøng ñöùc Phaät phuù chuùc cho 

Ngaøi A Nan, Ngaøi Di Laëc vaø caùc vò Boà Taùt baûo hoä 

vaø löu thoâng. 
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2.  KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ: 

Kinh naày ñöùc Phaät thuyeát taïi cung vua Taàn Baø 

Ta La, thaønh Vöông Xaù. 

Noäi dung ñöùc Nhö Lai chæ daïy baø Hoaøng Thaùi 

Haäu Vi Ñeà Hi vaø ñaïi chuùng tu ba moùn phöôùc ñöùc (1) 

vaø möôøi saùu pheùp quaùn (2) caàu sanh Cöïc Laïc theá 

giôùi. Keát thuùc thôøi Kinh naày ñöùc Phaät phuù chuùc cho 

Ngaøi A Nan, Muïc Kieàn Lieân vaø Vi Ñeà Hi phuïng trì 

vaø quaûng baù. 

        3. - KINH A DI ÑAØ. 

Kinh naày ñöùc Phaät thuyeát taïi Kyø Hoaøn Tònh Xaù, 

vöôøn oâng Caáp Coâ Ñoäc, nöôùc Xaù Veä döôùi söï tham döï 

 

 

(1) Ba moùn phöôùc ñöùc: 1. Hieáu döôõng cha meï, 

phuïng thôø sö  tröôûng, giöõ loøng Töø Bi, khoâng gieát haïi, 

tu 10 nghieäp laønh. 2. Thoï trì tam quy, giöõ veïn caùc 

giôùi, ñöøng laøm phaïm oai nghi. 3. Phaùt loøng Boà Ñeà, 

tin saâu lyù nhaân quaû, ñoïc tuïng Kinh Ñaïi Thöøa, 

khuyeán taán ngöôøi tu haønh. 

(2) Möôøi saùu phaùp quaùn laø: 1. Nhöït Quaùn, 2. 

Thuûy Quaùn, 3. Baûo Ñòa Quaùn, 4. Baûo Thoï Quaùn, 5. 

Baûo Trì Quaùn, 6. Toång Töôûng Quaùn, 7. Hoa Toøa 

Quaùn, 8. Töôïng Quaùn, 9. Phaät Thaàn Quaùn, 10. Quaùn 

Theá AÂm Quaùn, 11. Ñaïi Theá Chí Quaùn, 12. Töï Vaõng 

Sanh Quaùn, 13. Taïp Töôûng Quaùn, 14. Thöôïng Phaåm 

Sanh Quaùn, 15. Trung Phaåm Sanh Quaùn, 16. Haï 

Phaåm Sanh Quaùn. 
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cuûa hai ngaøn naêm traêm (2.500) vò tyø kheo toaøn laø baäc 

ñaïi A La Haùn vaø caùc vò ñaïi Boà Taùt, cuøng voâ löôïng 

chö Thieân Nhôn ñoâng ñuû. 

Noäi dung ñöùc Phaät giôùi thieäu coõi Cöïc Laïc trang 

nghieâm, giaûng noùi coâng ñöùc cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø 

vaø Quaùn Theá AÂm, Ñaïi Theá Chí Boà Taùt, ñeå gaây cho 

chuùng sanh moät ñöùc tin vöõng chaéc veà Tònh Ñoä. Ñoàng 

thôøi Ngaøi khuyeân chaáp trì danh hieäu cuûa ñöùc Phaät A 

Di Ñaø, hoài höôùng phaùt nguyeän caàu sanh Cöïc Laïc theá 

giôùi. Sau cuøng ñöùc Phaät cho bieát trong saùu phöông 

chö Phaät ñeàu taùn thaùn Kinh naày vaø khuyeán taán chuùng 

sanh phuïng haønh Tònh Ñoä. 

Coù ngöôøi troïng “Hoa Nghieâm”maø khoâng troïng 

Tònh Ñoä, cho Tònh Ñoä laø quyeàn thuyeát. Ngöôøi ta 

khoâng hieåu raèng”ba Kinh Tònh Ñoä”laø quyeán thuoäc 

cuûa “Hoa Nghieâm”, bôûi Kinh”Hoa Nghieâm”coù noùi 

veà Tònh Ñoä, ñoàng nghóa vôùi “Tam Kinh”. Nguoàn 

suoái Tònh Ñoä töùc ñoå veà bieån phaùp “Hoa 

Nghieâm”neân tu Tònh Ñoä tuy khoâng noùi ñeán “Hoa 

Nghieâm”, nhöng cuõng chính laø tu Hoa Nghieâm vaäy. 

Ba Kinh Tònh Ñoä phaùt xuaát töø kim khaåu ñöùc 

Phaät, sau khi Phaät dieät ñoä ñöôïc caùc Ngaøi A Nan, Di 

Laëc, Vaên Thuø, cuøng caùc vò ñaïi Boà Taùt, ñaïi tyø kheo 

kieát taäp taïi nuùi Thieát Vi, caùc Kinh ñieån khaùc cuõng 

kieát taäp trong luùc aáy vaø ñoàng thôøi ñöôïc truyeàn baù 

khaép trong nhaân gian. 
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                                              4 

AÛNH HÖÔÛNG TÒNH ÑOÄ 

Aûnh höôûng cuûa Tònh Ñoä Toâng thaät maïnh vaø 

beàn, duø ñaõ traûi qua maáy ngaøn naêm maø vaãn coøn saùng 

toû. Töø khi ñöùc Phaät khai thò ñeán nay, aûnh höôûng cuûa 

Tònh Ñoä ta coù theå chia laøm ba thôøi kyø. 

1.  THÔØI KYØ ÑÖÙC PHAÄT 

Phaùp moân Tònh Ñoä roäng raõi bao la, cao thaâm voâ 

taän ví nhö trôøi che ñaát chôû, ñoä khaép chuùng höõu tình 

lôïi ñoän, caïn saâu ñoàng vaøo”Nhö Lai Tri Kieán”. Moät 

phaùp moân thöôøng ñöôïc goïi laø ñaëc thaéng hôn heát, neân 

ñöùc Nhö Lai vöøa giôùi thieäu thì ñöôïc moïi ngöôøi trong 

caùc giôùi höôûng öùng nhieät lieät. Caùc thaéng hoäi Tònh Ñoä, 

ngoaøi hai traêm naêm möôi (250) vò tyø kheo moä phaùp, 

coøn coù ñeán voâ löôïng Boà Taùt, voâ löôïng trôøi ngöôøi 

tham döï vaø taát caû ñeàu ñöôïc khai ngoä vaøo haøng 

Thaùnh quaû, hoaëc vaõng sanh. 

Ba thôøi phaùp ñaëc bieät Phaät thuyeát taïi nuùi Kyø Xaø 

Quaät, cung vua Taàn Baø Ta La vaø Kyø Hoaøn Tònh Xaù 

gaây ñöôïc aûnh höôûng voâ löôïng chuùng sanh. Caùc thôøi 

giaûng khaùc ñöôïc cheùp raûi raùc trong caùc Kinh, ñöùc 

Phaät nhieáp ñoä chuùng sanh cuõng chaúng ít. 

- Kinh Böûu Tích - Ñöùc Boån Sö noùi vôùi phuï 

vöông cuûa Ngaøi:”Taát caû chuùng sanh ñeàu laø Phaät. 

Phuï vöông neân nieäm Taây Phöông theá giôùi A Di Ñaø 

Phaät thöôøng sieâng tinh taán tu seõ ñöôïc thaønh Phaät”. 

Baây giôø phuï vöông cuûa Ngaøi cuøng baûy vaïn ngöôøi 

doøng hoï Thích, nghe Phaät giaûng tin hieåu vui möøng 

ngoä voâ sanh nhaãn. Ñöùc Phaät mæm cöôøi maø noùi Keä 
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raèng: 

        “Hoï Thích coù trí quyeát ñònh 

Theá neân ôû nôi Phaät phaùp 

Quyeát ñònh tin, taâm an truï 

Sau khi boû thaân ngöôøi ñaây, 

                Ñöôïc sanh veà nöôùc An Laïc (Cöïc Laïc) 

  Gaàn guõi Phaät A Di Ñaø 

                Chöùng voâ uùy thaønh Boà Ñeà”. 

- Kinh Hoa Nghieâm – Ngaøi Thieän Taøi ñoàng töû 

ñi tham hoïc naêm möôi ba vò thieän tri thöùc ñaõ chöùng 

ñaëng ñòa vò Ñaúng Giaùc Boà Taùt. Baây giôø Ngaøi Phoå 

Hieàn Boà Taùt khuyeân Thieän Taøi vaø caùc vò Boà Taùt hoài 

höôùng phaùt nguyeän vaõng sanh veà caûnh giôùi  Cöïc 

Laïc, ñeå ñöôïc mau thaønh Phaät. Lieàn ñoù, Thieän Taøi 

cuøng vôùi boán möôi moát vò Boà Taùt hoài höôùng phaùt 

nguyeän vaõng sanh veà coõi Taây Phöông Cöïc Laïc cuûa 

ñöùc Phaät A Di Ñaø. 

- Thaäp Truï Ñoaïn Keát Kinh - Baây giôø trong 

phaùp hoäi coù boán öùc chuùng, töï bieát raèng cheát ñaây 

sanh kia, daây döa khoâng döùt, chính aùi duïc laø nguoàn 

coäi cuûa sanh töû neân muoán sanh veà coõi khoâng aùi duïc. 

Ñöùc Phaät Thích Ca baûo:”Caùch ñaây veà Taây Phöông 

coù Phaät hieäu laø Voâ Löôïng Thoï, coõi aáy thanh tònh 

khoâng coù daâm, noä, si; Lieân Hoa hoùa sanh khoâng coù 

baøo thai cuûa meï, caùc oâng neân caàu sanh”. Khi aáy, 

boán öùc trong chuùng hoäi nghe Phaät daïy ñoàng phaùt 

taâm hoài höôùng caàu sanh veà coõi Cöïc Laïc cuûa ñöùc 

Phaät Voâ Löôïng Thoï. 

Chö Boà Taùt nhö Phoå Hieàn, Vaên Thuø, Di Laëc 
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v.v… ñeàu höôùng veà Tònh Ñoä vaø hoaèng truyeàn phaùp 

moân naày trong ñaïi chuùng. 

Toùm laïi, trong suoát boán möôi chín naêm ñöùc 

Nhö Lai hoaèng phaùp lôïi sanh, phaùp moân Tònh Ñoä 

ñöôïc thính chuùng löu yù hôn heát vaø aûnh höôûng maïnh 

nhaát. 

2.  THÔØI KYØ SAU PHAÄT 

Ta ñaõ hieåu aûnh höôûng cuûa Tònh Ñoä trong thôøi 

kyø ñöùc Phaät truï theá ñöôïc öu thaéng nhö ñaõ trình baøy. 

Baây giôø ta thöû tìm xem sau khi Phaät nhaäp dieät, aûnh 

höôûng cuûa Tònh Ñoä ra sau? Coù ai tieáp noái hoaèng 

döông phaùp moân sieâu thöôïng naày chaêng? 

Theo caùc taøi lieäu caên baûn cuûa Lieân Toâng. Sau 

khi ñöùc Nhö Lai dieät ñoä, phaùp moân Tònh Ñoä caøng 

luùc caøng ñöôïc thaïnh haønh hôn thôøi ñöùc Phaät coøn truï 

theá. Bôûi leõ,  khi ñaõ xa caùch ñaáng cöùu theá, caùc moân 

ñeä quaù ñoãi ñau xoùt, nhôù nhung Ngaøi! Ngöôøi ta töï 

nghó raèng phaåm caùch cuûa moät baäc giaùc ngoä vó ñaïi 

nhö ñöùc Thích Toân, chaúng leõ phaûi maát ñi mau leï theá! 

Töø taâm töôûng aáy, roài ngöôøi ta öôùc ao gaëp laïi Ngaøi, 

ngöôøi ta tin raèng Ngaøi bao giôø cuõng coøn maõi maõi vôùi 

hoï, vaø giaùo phaùp cuûa Ngaøi seõ laø aùnh saùng ñöa hoï 

ñeán gaëp laïi Ngaøi. Baây giôø trong caùc giôùi Phaät töû 

ngöôøi ta doàn heát naêng löïc cho vieäc tu chöùng, ngaøy 

ñeâm thaønh khaån tònh nieäm, tha thieát caàu sanh, haàu 

ñöôïc dieän kieán ñaáng chí toân maø hoï haèng troâng nhôù. 

Vì luùc bình nhöït ñöùc Phaät ñaõ long troïng tuyeân boá vôùi 

hoï, Ngaøi ñaõ töøng an truï trong coõi Cöïc Laïc töø luõy 

kieáp ñeán nay. 
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Maëc khaùc caùc vò Boà Taùt, caùc vò Toå Sö noái tieáp 

nhau cöïc löïc hoaèng truyeàn giaùo phaùp cuûa ñöùc Phaät 

trong ñaïi chuùng. Ñaïo Phaät xuaát phaùt töø AÁn Ñoä, roài 

töø ñaây aùnh ñaïo vaøng ñöôïc lan tuûa khaép moïi nôi. Töø 

nhöõng mieàn Taây Baù Lôïi AÙ laïnh leõo xa xoâi tôùi caùc 

nöôùc vaên minh taân tieán, khaép caû hoaøn caàu khoâng 

ñaâu chaúng thaám nhuaàn ít nhieàu giaùo lyù cao sieâu cuûa 

ñöùc Phaät. Ñaàu tieân Ngaøi Ma Ha Ca Dieáp thöøa keá 

ñöùc Phaät caàm ñaàu giaùo hoäi hoaèng phaùp lôïi sanh, 

Ngaøi laø vò toå sö. Sau Ca Dieáp, Ngaøi A Nan laäp ngoâi 

toå thöù nhì. Roài töø ñoù toå toå töông truyeàn ñeán Ngaøi Boà 

Ñeà Ñaït Ma laø toå thöù hai möôi taùm cuûa Taây Thieân 

Truùc (AÁn Ñoä). Trong hai möôi taùm vò toå AÁn Ñoä noái 

truyeàn chaùnh phaùp Nhö Lai, coù nhöõng vò nhieät lieät 

taùn döông, hoaèng truyeàn laäp ñöôïc coâng lao kyø ñaëc 

ñoái vôùi phaùp moân Tònh Ñoä nhö: 

A) Toå thöù 12 laø Ngaøi Maõ Minh Boà Taùt taïo ra 

boä “Ñaïi Thöøa Khôûi Tín Luaän” ñeå kieán laäp caùc moân 

phöông tieän vaõng sanh Tònh Ñoä baát thoái. 

B) Toå thöù 14 laø Long Thoï Boà Taùt taïo ra boä 

“Hoa Nghieâm Truï Trì Baø Sa Luaän”thuaät roõ caùi baûn 

nguyeän cuûa Ñöùc Phaät A Di Ñaø, ñeå khuyeân chuùng 

sanh haõy caàu vaõng sanh veà nöôùc Cöïc Laïc. Ngaøi laïi 

taïo quyeån “Thaäp Nhò Leã Luaän” giuùp veà haønh nghi 

vaõng sanh. 

C) Toå thöù 21 laø Ngaøi Thieân Thaân Boà Taùt taïo ra 

saùch “Tònh Ñoä Luaän”môû baøy moân nguõ nieäm chæ roõ 

nghóa Tam Kinh. Ñaây laø boä saùch troïng yeáu kieán laäp 

cô sôû cho Tònh Ñoä Toâng. 



 191 

Ngaøi Maõ Minh, Ngaøi Long Thoï, Ngaøi Thieân 

Thaân toaøn laø baäc Boà Taùt beân Taây Vöùc, maø cuõng ñeàu 

laø toå cuûa Tònh Ñoä Toâng caû. Ngoaøi caùc vò Boà Taùt treân 

ñaây coøn coù voâ soá caùc vò Boà Taùt khaùc truyeàn baù Tònh 

Ñoä, coù vò tuøy duyeân neân laäp Toâng khaùc nhöng keát 

cuoäc cuõng ñem veà moät neûo Tònh Ñoä vieân ñoán, moät 

phöông tieän ñaëc bieät cho chuùng sanh nöông töïa, ñeå 

sôùm ñöôïc vaøo ñòa vò Nhö Lai. Bôûi chuùng sanh tam 

giôùi, Thaùnh quaû ba ñöôøng muoán mau thaønh Chaùnh 

Giaùc, cuõng phaûi nöông töïa phaùp moân naày. 

Töø ñaây Tònh Ñoä baét ñaàu chuyeån maïch tuûa khaép 

moïi nôi, söï aûnh höôûng noùi treân caøng luùc caøng theâm 

lôùn maïnh. Trong caùc nöôùc khaép ñòa caàu, nôi naøo 

cuõng coù aûnh höôûng phaùp moân Tònh Ñoä, ñaëc bieät hôn 

heát laø ôû Trung Hoa, bôûi daân toäc naày coù raát nhieàu baäc 

Thaùnh taêng xuaát hieän, phaàn lôùn caùc Ngaøi truyeàn baù 

veà Tònh Ñoä Toâng. Chö toå töø khi bieät laäp Lieân Toâng, 

söï toå chöùc truyeàn baù ñöôïc chaët cheõ vaø aûnh höôûng 

cuõng coù phaàn saâu roäng hôn. 

Khôûi ñaàu laø Ngaøi Hueä Vieãn Ñaïi Sö ñôøi Ñoâng 

Taán( theá kyû thöù 7), Ñaïi Sö cu hoäi 123 vò taêng tuïc 

thaønh laäp hoäi Baïch Lieân Xaõ taïi nuùi Loâ Sôn, tænh 

Giang Taây, thieát nguyeän ñoàng tu tònh nghieäp. Trong 

hoäi Baïch Lieân Xaõ coù raát nhieàu ngöôøi ñöôïc keát quaû 

vaõng sanh, aán chöùng toû töôøng, khieán nhöõng keû ñoàng 

hoäi cuøng caùc giôùi Phaät töû ñöông thôøi caøng theâm 

phaán khôûi ñöùc tin veà Tònh Ñoä. 

Ñoàng thôøi vôùi coâng haïnh dieãn giaûi Phaät phaùp 

Tònh Ñoä Toâng. Hueä Vieãn coøn saùng taùc taäp “Loâ Sôn” 
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truyeàn baù, ñeå cho chuùng sanh ñöôïc thöøa höôûng phaùp 

vò cao sieâu cuûa Phaät. Chính Ngaøi laø vò sô toå Tònh Ñoä 

Toâng Trung Quoác, nhôø Ngaøi maø Tònh Ñoä Toâng xöù 

naày raát ñöôïc höng thònh vaø gaây aûnh höôûng raát lôùn 

cho caùc nöôùc chung quanh. 

Thöøa keá Ngaøi Hueä Vieãn laø Ngaøi Thieän Ñaïo 

Ñaïi Sö, roài ñeán Thöøa Vieãn Ñaïi Sö, Phaùp Chieáu Ñaïi 

Sö, Thieáu Khöông Ñaïi Sö, Vónh Minh Ñaïi Sö, Tónh 

Thöôøng Ñaïi Sö, Lieân Trì Ñaïi Sö, Ngaãu Ích Ñaïi Sö, 

Trieäu Löu Ñaïi Sö, Tónh Am Ñaïi Sö, Trieät Ngoä Ñaïi 

Sö, AÁn Quang Ñaïi Sö. 

Ngaøi AÁn Quang laø toå thöù 13 cuûa Lieân Toâng, töø 

ñaây veà sau khoâng thaáy söû cheùp chö sö keá truyeàn. 

Töø Hueä Vieãn ñeán AÁn Quang, caùc vò Ñaïi Sö naày 

luaân löu tieáp noái, cöïc löïc truyeàn baù Tònh Ñoä, laøm 

cho Lieân Toâng Trung Quoác ñöôïc phaùt trieån thaät 

maïnh vaø beàn traûi qua nhieàu theá kyû. 

Ngoaøi caùc vò Toå Sö aáy, Trung Hoa coù raát nhieàu 

Ñaïi Sö danh ñöùc nhö: Ñaïo An Phaùp Sö, Ñaøm Loan 

Ñaïi Sö, Ñaïo Xöôùc Ñaïi Sö, Hoaøi Caûm Ñaïi Sö, Tuaàn 

Thöùc Ñaïi  Sö, Töø Giaùc Ñaïi Sö, Töø Chieáu Ñaïi Sö, 

Höõu Nghieâm Ñaïi Sö, Öu Ñaøm Ñaïi Sö, Thieân Nhö 

Ñaïi Sö, Dieäu Hieäp Ñaïi Sö, Khoâng Coác Ñaïi Sö, 

Toâng Boån Ñaïi Sö, Töø Baù Ñaïi Sö, Haùm Sôn Ñaïi Sö, 

Ñaïo Khaùi Ñaïi Sö, Ngoä Khai Ñaïi Sö, Dieäu Khoâng 

Ñaïi Sö, Hoaèng Nhöùt Ñaïi Sö. 

Caùc Ñaïi Sö naày tuy khoâng phaûi laø Toå keá 

truyeàn Lieân Toâng, nhöng quí Ngaøi laø truï coät cuûa toøa 

laâu ñaøi Tònh Ñoä, chính do söï truyeàn baù cuûa caùc Ngaøi 
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maø Tònh Ñoä Trung Hoa voâ cuøng röïc rôõ. 

Möôøi ba vò toå sö coù truyeàn toâng cuøng caùc Ñaïi 

Sö vöøa keâ cöùu, song song vôùi coâng haïnh dieãn giaûng 

Phaät phaùp cho taêng, ni cuøng ñaïi chuùng, caùc Ngaøi coøn 

taïo ra nhieàu boä luaän raát quí giaù ñeå löu truyeàn Tònh 

Ñoä. 

Söï höng thònh cuûa Tònh Ñoä baáy giôø laøm cho 

caùc giaùo moân khaùc laàn laàn chuyeån höôùng, nhöõng tu 

vieän tu taäp coâng aùn ñöôïc thay vaøo baèng trì tuïng 

hoàng danh, caùc sôn taêng “Chæ Quaùn” cuõng thieát 

nguyeän vaõng sanh; Luaät, Maät v.v… cuõng ñoàng qui 

höôùng Tònh Ñoä. 

Nhöït Boån aûnh höôûng Tònh Ñoä cuõng raát maïnh, 

Toâng naày ôû ñaây ñöôïc coi laø thôøi Toâng. Khoaûng theá 

kyû thöù 12, Tònh Ñoä ñöôïc laäp Toâng taïi nöôùc Nhaät, 

ngöôøi coù coâng ñaàu tieân laø Phaùp Nhieân Ñaïi Sö, töø 

ñaây Tònh Ñoä xöù naày truyeàn baù moät caùch qui cuõ, nhôø 

ñoù maø söï phaùt ñaït cuûa Tònh Ñoä ôû ñaát phuø tang heát 

söùc maïnh meõ. Baïch AÅn, moät thieàn sö ñaàu tieân cuûa 

phaùi Laâm Teá ñaát Nhöït, Ngaøi phaûi duøng tieàn möôùn 

ñeä töû mình nieäm Phaät caàu sanh. Nhöùt bieán thöôïng 

nhôn cuõng laø moät thieàn sö noåi tieáng veà tu coâng aùn ôû 

Nhöït, luùc saép thò tòch Ngaøi daïy moân ñeä cuûa Ngaøi 

ñem taát caû caùc saùch cuûa Ngaøi saùng taùc noùi veà thieàn 

ñoát heát. Ngaøi baûo vôùi moân ñeä: “Caùi ñaùng ñöôïc löu 

laïi haäu theá, chæ coù voûn veïn saùu chöõ NAM MOÂ A DI 

ÑAØ PHAÄT vaø chæ coù bao nhieâu ñoù thoâi…!” 

Caùc thieàn sö cöï phaùch coøn phaûi qui höôùng theo 

Tònh Ñoä, thì ñuû bieát Tònh Ñoä ôû Nhaät aûnh höôûng saâu 



 194 

roäng laø nhö theá naøo. 

Daân toäc Vieät Nam tieáp nhaän nguoàn chaùnh phaùp 

Phaät Ñaø raát sôùm, töø cuoái theá kyû thöù hai sau Taây Lòch 

ñöôïc caùc söù giaû truyeàn sang. Roài töø ñaây ñaát nöôùc ta 

lieân tieáp nhaän theâm giaùo phaùp cuûa ñöùc Nhö Lai 

hoaëc AÁn, hoaëc Hoa mang ñeán. Tònh Ñoä cuõng ñöôïc 

aûnh höôûng ñoàng thôøi nhö caùc giaùo moân khaùc, nhöng 

vì Tònh Ñoä ôû Vieät Nam khoâng coù thaønh laäp Toâng 

phaùi rieâng neân Tònh Ñoä ñaát nöôùc ta khoâng coù ñöôïc 

saéc thaùi ñaëc bieät nhö Tònh Ñoä Trung Hoa. Tuy Tònh 

Ñoä Vieät Nam khoâng ñöôïc khôûi saéc nhö Tònh Ñoä Taøu, 

nhöng aûnh höôûng cuõng raát saâu roäng, coù theå noùi trong 

caùc giôùi Phaät töû ôû ñaây ña soá laø caàu sanh Laïc Quoác. 

Thieàn Laâm Teá ñöôïc coi laø aûnh höôûng maïnh 

nhaát ôû Vieät Nam, ñeán Lieãu Quaùn (theá kyû thöù 18) 

thieàn coøn giöõ ñaëng saéc thaùi cuûa mình, töø Lieãu Quaùn 

veà sau thieàn Laâm Teá hoaøn toaøn ñoàng hoùa Tònh Ñoä. 

Hình thöùc truyeàn phaùi thì Thieàn Laâm Teá, nhöng söï 

tu taäp haàu heát ñeàu haønh trì Tònh Ñoä vaõng sanh. 

3.- THÔØI KYØ CAÄN ÑAÏI 

Cöù nhö theá Tònh Ñoä caøng luùc caøng ñöôïc phaùt 

trieån maïnh hôn, trong thôøi caän ñaïi Tònh Ñoä coi nhö 

ñöùng vaøo haøng ñoäc toân, ñaõ ñeán luùc caùc giaùo moân 

khaùc phaûi nhöôøng ñaát cho Tònh Ñoä troàng tæa. Töø theá 

kyû 19, taïi Vieät Nam bôûi aûnh höôûng Toâng phaùi Böûu 

Sôn Kyø Höông do Phaät Thaày Taây An khai saùng maø 

Tònh Ñoä ôû ñaây laïi theâm lôùn maïnh. Roài ñeán theá kyû 

20, theâm moät luoàng tö töôûng Tònh Ñoä thaät maïnh boài 

theâm, laøm cho Tònh Ñoä ñaát nöôùc ta voâ cuøng höng 
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thònh. Luoàng tö töôûng Tònh Ñoä thaät maïnh chuùng toâi 

noùi ñoù, chính laø khoái quaàn chuùng Phaät Giaùo Hoøa 

Haûo non naêm trieäu ngöôøi do ñöùc Huyønh Giaùo Chuû 

khai saùng. 

Cuõng nhö caùc baäc cöùu theá, ñöùc Huyønh Giaùo 

Chuû chæ vì chuùng sanh Ngaøi laâm phaøm ñeå ñem aùnh 

Ñaïo vaøng truyeàn khai cho caùc chuùng höõu tình, haàu 

giaùc ngoä traàn gian ñoàng sang veà beán giaùc. Nhö ñaõ 

noùi: 

“Ta thöøa vöng saéc leänh Theá Toân, 

Khaép haï giaùi truyeàn khai Ñaïo phaùp.” 

(Dieäu Phaùp Quang Minh) 

Hoaëc: 

“Dìu nhôn sanh khoûi choán meâ laàm, 

Bôø giaùc ngaïn kieân taâm laàn böôùc tôùi.” 

Hoaøn maõn haïnh nguyeän cuûa Ñöùc Giaùo Chuû laø 

bao giôø khoâng coøn moät chuùng sanh traàm luaân trong 

bieån khoå, ñeán chöøng ñoù thì Ngaøi môùi yeân vui nôi coõi 

Tònh. Nhö ñaõ noùi: 

“Beå traàm luaân khoâ caïn saùu ñaøng, 

Taêng só môùi trôû veà nôi thanh tònh.” 

(Trao Lôøi Cuøng OÂng Taùo) 

Laø coå Phaät laâm phaøm, ñöùc Kim Sôn Giaùo Chuû 

voán ñaõ maät khaûi ñöôïc cô caûm chuùng sanh, Ngaøi ñöa 

ra phaùp moân raát phuø hôïp vôùi thôøi tieát, vöøa giôùi thieäu 

laø ñöôïc moïi ngöôøi höôûng öùng nhieät lieät. Töø khai ñaïo 

(1939) ñeán vaéng maët (1947) chæ trong thôøi gian aáy, 

Ngaøi qui naïp con soá tín ñoà hai trieäu, roài laàn ñeán non 

naêm trieäu ngöôøi. Phöông phaùp maø ñöùc Kim Sôn duøng 
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caûm hoùa nhôn sanh ñöôïc thích öùng, con soá tín ñoà cuûa 

Ngaøi vó ñaïi nhö ngaøy hoâm nay, chính laø Tònh Ñoä 

vaõng sanh vaäy. Trong “Keä Daân” Ngaøi vieát: 

“Nghe Ñieân daïy sau naày thôi thaûnh, 

 Ñaây chæ ñöôøng Cöïc Laïc vaõng sanh.” 

Vaø “Saám Giaûng Khuyeân Ngöôøi Ñôøi Tu Nieäm” 

cuõng baûo: 

“Coù ngöôøi tu nieäm ñaùng thöông, 

  Ñieân môùi chæ ñöôøng Tònh Ñoä vaõng sanh.” 

Bôûi “Tuøy phong hoùa daân sanh phuø haïp” neân 

trong Giaùo Lyù Phaät Giaùo Hoøa Haûo, Ñöùc Giaùo Chuû 

ñöa ra coù nhieàu phöông tieän phaùp, nhöng chung qui 

cuõng chæ höôùng veà moät neûo vaõng sanh Cöïc Laïc maø 

thoâi. Caùc haïnh nhö Boá Thí, Trì Giôùi, Haønh Thieän, 

Quaùn Töôûng… chính laø taêng thöôïng duyeân, töùc trôï 

haïnh cho Tònh Ñoä vaõng sanh, Tònh Ñoä vaõng sanh laø 

chaùnh haïnh tu haønh. 

Theo Ñöùc Giaùo Chuû, thôøi cuøng maït naày chæ coù 

moân Tònh Ñoä môùi cöùu ñöôïc chuùng sanh roát raùo. Nhö 

ñaõ vieát: 

“Moân Tònh Ñoä laø phöông cöùu caùnh, 

Raùn phuïng haønh keûo phuï Phaät xöa.” 

Haàu heát trong tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa Haûo ñeàu coù 

moät khuynh höôùng Tònh Ñoä, duø cho tu phaùp naøo 

cuõng hoài höôùng caàu sanh Laïc Quoác. Khi ñoïc caùc baøi 

nguyeän trong hai thôøi khoùa leã sôùm vaø chieàu, hoaëc 

baøy Kinh sieâu ñoä ta seõ thaáy ñeàu naày toû roõ. 

Chaúng haïng khi ngöôøi tín ñoà Phaät Giaùo Hoøa 

Haûo caàu nguyeän cho moät ngöôøi cheát, töùc phaûi ñoïc 
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baøi nguyeän naày: “Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu 

Ni Phaät”(3 laàn) vaø“Nam Moâ A Di Ñaø Phaät”(3 laàn) 

vaùi: “Phaät Toå, Phaät Thaày, nay mình thaønh taâm caàu 

nguyeän cho teân……(teân ngöôøi cheát) nhôø ôn ñöùc Phaät 

Töø Bi cöùu ñoä vong linh ñöôïc thoaùt choán meâ ñoà, vaõng 

sanh mieàn Cöïc Laïc!”. 

Toùm laïi, khoái tín ñoà maáy trieäu cuûa Phaät Giaùo 

Hoøa Haûo thuaàn tu Tònh Ñoä, gaây aûnh höôûng maø Tònh 

Ñoä ôû nöôùc ta ñöôïc ñöùng vaøo haøng ñoäc nhaát trong 

hieän taïi. 

Nhìn  chung ta thaáy, la baøn theá giôùi trong buoåi 

cuøng cô taän phaùp cuûa lòch söû nhaân loaïi, Tònh Ñoä 

ñang coù moät traùch nhieäm giaûi thoaùt chuùng sanh raát 

quan troïng, vì chæ coù moät phöông tieän naày ñöa chuùng 

sanh ñeán Phaät quaû, ngoaøi ra thì khoâng coøn moät con 

ñöôøng naøo khaùc caû! 

Huyønh Phaät Sö ñaõ trao cho theá heä chuùng ta moät 

con ñöôøng duy nhaát, moät phaùp tu ñaëc bieät mau ñöôïc 

giaûi thoaùt thaønh Phaät laø, chuyeân taâm nieäm Phaät caàu 

sanh Cöïc Laïc Quoác cuûa Ñöùc Phaät A Di Ñaø. 

 

CHÖÔNG HAI 

CÖÏC LAÏC THEÁ GIÔÙI 

 

Lôøi Phaät thuyeát ta xin nhaéc laïi, 

Ta Baø khoå, Ta Baø laém khoå. 

Coù bao ngöôøi xeùt cho toät choã, 

Tònh Ñoä vui, Tònh Ñoä nhaøn vui. 

Caûnh thanh minh sen baùu naëc muøi, 
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Naøo ai roõ caùi vui trieät ñaùo. 

   Lôøi cuûa Kim Sôn Phaät  

                                                         (Khuyeán Thieän) 

 

  1  

DANH HIEÄU BOÅN QUOÁC 

 

Boån Quoác cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø coù nhieàu danh 

hieäu: Cöïc Laïc, Lieân Bang, Thanh Löông, An Döôõng 

Quoác. Rieâng veà danh hieäu Tònh Ñoä hay Cöïc Laïc 

thöôøng ñöôïc thoâng duïng hôn heát. ÔÛ ñaây ta caàn hieåu 

hai danh hieäu thöôøng duøng aáy. 

1.  Sao goïi laø Tònh Ñoä? 

Tònh laø thanh tònh, laø trong saïch, laø khoâng oâ 

nhieãm. Tònh töùc laø ñoái laïi taïp, nhieãm. Ñoä nghóa laø 

coõi nöôùc, theá giôùi ñòa phöông. 

Noùi chung, Tònh Ñoä nghóa laø coõi nöôùc trong 

saïch, thanh tònh, vui ñeïp vaø thöôøng coøn cuûa ñöùc Phaät 

A Di Ñaø. 

Coõi Tònh Ñoä cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø, leõ taát phaûi 

coù nhöõng yeáu toá sieâu thoaùt veà chaùnh baùo vaø y baùo 

nhö sau: 

A.- Veà Chaùnh Baùo 

1.- An Laïc voâ bieân, khoâng bò khoå naïn. 

2.- Thoï maïng daøi laâu ñoàng vôùi chö Phaät. 

3.- Thaân töôùng ñeïp ñeõ ñuû caùc oai nghi. 

4.- Tinh thaàn bình ñaúng, khoâng phaân nhaân ngaõ. 

5.- Taâm taùnh hoøa nhaõ ñôøi soáng cao thöôïng. 

6.- Ñaïo taâm phaán khôûi, chaúng nieäm thoái lui. 

7.- Lieân Hoa hoùa sanh, khoâng thaân daâm duïc. 
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8.- Söùc khoûe ñoàng nhau, khoâng phaân giaø treû, 

maïnh yeáu. 

9.- Thöôøng soáng thanh tònh, chaúng bò tröôïc 

nhieãm. 

10.- Trí tueä saùng suoát, khoûi vöôùng voâ minh. 

11.- Voâ sanh baát thoái, döùt neûo luaân hoài. 

12.- Thaàn thoâng töï taïi, khoâng bò raøng buoäc. 

B.- Veà Y Baùo 

1.- Maët ñaát baèng phaúng toaøn baèng chaâu ngoïc 

trong saùng, khoâng coù goø noõng, khe raïch, thung luõng, 

tröôïc nhô. 

2.- Thöôøng ñöôïc an hoøa, khoâng bò thieân tai, 

thuûy aùch. 

3.- Caûnh thöôøng quang ñaõng, khoâng ñôïi coù maët 

traêng, maët trôøi nhö coõi Ta Baø môùi ñaëng aùnh saùng. 

4.- Ñoà duøng luoân luoân môùi, ñeïp theo yù, khoâng 

bò hö dô. 

5.- Caûnh vaät xinh töôi, caây hoa xinh xaén, laàu 

gaùt myõ leä, khoûi phaûi nhoïc coâng xaây caát maø caûnh aáy 

töï hieän. 

6.- Khí haäu maùt meõ ñieàu hoøa, khoâng bò oi böùc. 

7.- AÂm nhaïc nhieäm maàu thöôøng dieãn tieáng 

phaùp. 

8.- Khoâng coù aùc ñaïo, tröø Phaät töï hieän caùc loaøi 

chim, ñeå haèng dieãn ra tieáng phaùp vi dieäu. 

9.- Hoà nöôùc trong thôm, ngon ngoït, caïn saâu 

theo yù muoán. 

10.- Caûnh vaät thuø thaéng taêng tröôûng ñaïo taâm. 

11.- Baûy baùu töï thaønh töïu khoûi phaûi nhoïc coâng 
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taïo taùc. 

12.- Boà Ñeà taâm thöôøng phaán khôûi, traàn lao 

phieàn naõo chaúng coøn. 

13.- Khoâng coù naïn ñoùi raùch vì vaät y thöïc töï hieän. 

14.- Thöôøng soáng trong Chaùnh Giaùc, khoâng bò 

taø ma, hoaëc ngoaïi ñaïo nhieãu haïi. 

Nhaân daân cuøng caûnh giôùi vui ñeïp vaø trang 

nghieâm nhö theá neân goïi laø Tònh Ñoä. 

Tònh Ñoä voán coõi giaûi thoaùt yeân vui baát nhò, 

nhöng vì trình ñoä cuûa chuùng sanh coù roäng heïp, caïn 

saâu chaúng ñoàng, neân coå ñöùc môùi phöông tieän phaân 

coù nhieàu coõi. 

Neáu nhìn töø thoâ ñeán teá, ta coù theå chia laøm boán 

coõi Tònh Ñoä nhö sau: 

1.- Thöôøng Tòch Quang Tònh Ñoä: 

Thöôøng nghóa laø khoâng bò tan bieán hö hoaïi, baûn 

chaát nhö nhö, töùc laø Phaùp Thaân cuûa Phaät. Tòch nghóa 

laø vaéng laëng thanh tònh, khoâng sanh phieàn naõo thuoäc 

kieán tö hoaëc, töùc laø ñöùc giaûi thoaùt cuûa Phaät, 

Quangnghóa laø trí giaùc linh minh suoát thoâng lyù söï 

vaïn höõu, khoâng bò voâ minh hoaëc vaø traàn sa hoaëc laøm 

môø aùm, töùc laø Trí Baùt Nhaõ cuûa Phaät. 

Thöôøng Tòch Quang thuoäc coõi thöôïng thöôïng 

Tònh Ñoä, caûnh giôùi naày laø nôi Phaùp Thaân Phaät an truï, 

caûnh giôùi Thöôøng Tòch Quang neáu noùi laø thaân thì 

Phaùp Thaân, coøn noùi laø ñoä thì Thöôøng Tòch Quang 

Tònh Ñoä. 

Haønh giaû trong luùc tu nhaân neáu nieäm Phaät ñeán 

khi ñöôïc nhaát taâm dung thoâng lyù söï, dieät taän boán lôùp 
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kieán hoaëc, tö hoaëc, voâ minh hoaëc, vaø traàn sa hoaëc, 

Ñònh Hueä dung nhieáp, khi vaõng sanh seõ an truï vaøo 

caûnh giôùi naày. 

2.- Thaät Baûo Trang Nghieâm Tònh Ñoä: 

Ñaây laø caûnh giôùi trang nghieâm chôn thaät bôûi 

chö Boà Taùt tích luõy coâng ñöùc nhieàu kieáp tu nhaân taïo 

thaønh, neân goïi laø Thaät Baûo Trang Nghieâm Tònh Ñoä 

caûnh giôùi Tònh Ñoä naày laø choã cuûa Baùo Thaân Phaät an 

truï. Haønh giaû taïo nhaân nieäm Phaät cuøng haønh caùc 

haïnh ñaïi thöøa, nhôø coâng ñöùc aáy neân caûm ñaëng caûnh 

giôùi trang nghieâm quí baùu, neân goïi laø Thaät Baûo 

Trang Nghieâm Tònh Ñoä. Theo Ñaïi Thöøa Phaät Giaùo, 

thì ñaây laø coõi cuûa töø Thaäp Ñòa cho ñeán Ñaúng Giaùc 

Boà Taùt.  

Luùc tu nhaân, haønh giaû nieäm Phaät ñöôïc nhaát taâm 

lyù söï, dieät ñöôïc kieán hoaëc, tö hoaëc, traàn sa hoaëc, vaø 

phaàn naøo voâ minh hoaëc, thì seõ ñöôïc vaõng sanh vaøo 

caûnh giôùi Thaät Baûo Trang Nghieâm naày.  

3.- Phöông Tieän Höõu Dö Tònh Ñoä 

Phöông Tieän nghóa laø chöa roát raùo, Höõu Dö 

nghóa laø coøn soùt hoaëc nghieäp, ñaây laø caûnh giôùi cuûa 

haøng nhò thöøa. Caùc vò trong quaû Thanh Vaên, Duyeân 

Giaùc tuy ñaõ dieät ñöôïc kieán hoaëc, tö hoaëc vöôït treân ba 

coõi Duïc giôùi, Saéc giôùi vaø Voâ saéc giôùi, nhöng coøn dö 

laïi hai lôùp hoaëc nöõa laø voâ minh hoaëc vaø traàn sa hoaëc 

neân goïi laø Phöông Tieän Höõu Dö Tònh Ñoä. 

Haønh giaû nieäm Phaät ñöôïc nhaát taâm phaàn söï, 

dieät ñöôïc hai hoaëc cuûa kieán tö, töùc ñöôïc vaõng sanh 

vaøo caûnh giôùi Phöông Tieän Höõu Dö Tònh Ñoä. 
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4.- Phaøm Thaùnh Ñoàng Cö Tònh Ñoä 

Phaømlaø noùi chuùng sanh trong baûy thuù vöøa ñöôïc 

vaõng sanh veà ñaây, chuùng sanh beân Cöïc Laïc goïi laø 

Thöôïng Thieän Nhôn,Thaùnh töùc laø noùi Thanh Vaên, 

Duyeân Giaùc, Boà Taùt vaø Phaät. Ñoàng Cö nghóa laø 

cuøng chung ôû. Neáu noùi laø Tònh Ñoä hay Cöïc Laïc vaø 

coõi aáy do ñöùc Phaät A Di Ñaø trang nghieâm baèng coâng 

ñöùc, thì ñaâu theå noùi coù phaøm ôû trong ñoù, nhöng ñaây 

laø öôùc löôïng theo theá gian neân noùi coù phaøm. Thöïc ra 

daãu cho chuùng sanh trong aùc ñaïo ñi nöõa, khi maø ñöôïc 

vaõng sanh veà coõi Tònh Ñoä ñoàng cö naày, thì ñòa vò cuûa 

keû aáy ñoàng vôùi Boà Taùt Ñeä Baùt Ñòa trong coõi chuùng 

ta ñang ôû. 

Ñaây laø caûnh giôùi ñaëc bieät thaäm thaâm, vi dieäu 

bôûi ñöùc Phaät A Di Ñaø duøng coâng ñöùc trang nghieâm, 

ñeå nhieáp hoùa chuùng sanh trong phaùp giôùi. Luùc tu 

nhaân neáu haønh giaû khôûi moät nieàm tin Tònh Ñoä cho 

thaät vöõng chaéc, phaùt nguyeän vaõng sanh tha thieát roài 

cöù chuyeân nieäm hoàng danh saùu chöõ Nam Moâ A Di 

Ñaø phaätø, luùc meänh chung khoâng maát chaùnh nieäm, 

töùc seõ ñöôïc ñöùc Töø Phuï Di Ñaø tieáp daãn vaõng sanh veà 

coõi Phaøm Thaùnh Ñoàng Cö Tònh Ñoä naày. 

2.-  THEÁ NAØO LAØ CÖÏC LAÏC? 

Cöïc Laïc noùi cho ñuû laø Cöïc Laïc Quoác nghóa laø 

coõi nöôùc thuaàn vui, khoâng coù khoå aùc, cöïc kyø xinh 

ñeïp vöôït treân caùc coõi trôøi. Caûnh giôùi vui ñeïp aáy do 

ñöùc Voâ Löôïng Quang Nhö Lai trang nghieâm baèng 

coâng ñöùc. 

Ñeå ñònh nghóa cho caûnh giôùi Cöïc Laïc trong kyø 
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vieân ñaïi hoäi, ñöùc Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät noùi 

vôùi Ngaøi Xaù Lôïi Phaát: “Coõi ñoù vì sao goïi laø Cöïc 

Laïc?”, roài ñöùc Phaät töï giaûi thích: “Vì chuùng sanh 

trong coõi aáy khoâng khoå, chæ höôûng thuaàn nhöõng söï 

vui, neân goïi laø Cöïc Laïc”. 

Neáu laø coõi Cöïc Laïc, töùc phaûi coù ñuû nhöõng ñieàu 

an laïc thanh tónh. Theo söï phaân taùch caùc ñieàu vui 

ñeïp ôû coõi Cöïc Laïc, coù chia laøm hai loaïi: Tam laïc vaø 

Baùt laïc. 

A.- Tam laïc: 

1. Laïc trung laïc: Thaân vaø ñoä ñeàu thuø thaéng; 

thaân nheï nhaøng töôi ñeïp, coõi xinh lòch, vaät chaát tinh 

thaàn ñeàu ñöôïc khöông kieän. 

2. Baát bieán hoaïi laïc: Thaân maïng thöôøng coøn, 

tuoåi thoï nhö Phaät, coõi nöôùc khoâng bò tieâu dieät. 

3. Baát ñoäng trí laïc: Ñònh Hueä dung nhieáp, 

chaùnh trí baát ñoäng… 

B.- Baùt laïc: 

1. Sanh laïc: Lieân Hoa hoùa sanh xinh ñeïp, thanh 

tònh, khoâng nhö thai baøo theá gian toaøn laø nhô nhôùp.  

2. Voâ laõo laïc: Thaân maõi treû trung töôi taén, 

khoâng nhö traàn tuïc löng moûi, goái duøng. 

3. Voâ beänh laïc: Thöôøng haèng khoûe maïnh, 

khoâng nhö Ta Baø ñau oám, maõi reân than! 

4. Voâ töû laïc: Thoï maïng voâ cuøng, khoâng nhö coõi 

taïm ñaàu xanh choân chaät ñaát. 

5. Toaïi nguyeän laïc: Y thöïc… caùc vieäc töï hieän 

tuøy tieän duøng, khoâng nhö traàn tuïc chaïy lo cô khoå quaù! 

6. Voâ aùi bieät ly laïc: Thöôøng laøm baïn laønh vôùi 
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Boà Taùt, cuøng laø haûi chuùng ôû Taây Phöông, khoâng nhö 

baïn aùc choán Ta Baø choaûng, haïi laãn nhau, khoå saàu 

lieân tieáp maõi!... 

7. Voâ oaùn taéng hoäi laïc: Bình ñaúng Thöôïng 

Thieän Nhôn, taâm ñaàu cuøng yù hieäp, khoâng nhö ngöôøi 

traàn tuïc gheùt nhau gaëp maõi khoå luïy nhieàu. 

8. Voâ nguõ aám thaïnh laïc: Thaân taâm thöôøng an 

truï, thanh tònh maõi chaúng rôøi, khoâng nhö traàn theá 

giaøu ngheøo lo maõi cuõng chaúng xong. 

Ñaày ñuû caùc söï vui nhö theá, neân goïi laø Cöïc Laïc. 

Khoâng khoå naøo baèng khoå sanh töû, khoâng vui 

naøo baèng vui giaûi thoaùt. Caùi vui giaûi thoaùt ôû Cöïc Laïc 

aáy môùi vui daøi laâu, haõy neân nhaøm chaùn khoå sanh töû 

Ta Baø, caàu vaõng sanh ñeå ñöôïc höôûng caùi vui trieät 

ñaùo! 

Chính theá, neân ñöùc Kim Sôn Giaùo Chuû aân caàn 

daïy chuùng: 

“Maõn kieáp hoàng traàn sanh Laïc Quoác, 

 Höôûng coâng nieäm Phaät raát yeân laønh.” 

 

(Xin xem tiếp phần III trên Tinh Tấn số 26) 
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XUÂN THA HƯƠNG 

 

 Xuân nầy đến nữa đã bao xuân 

 Đất tổ giã từ nhớ bẽ bàng        

 Anh em khờ dại bôi lem mặt 

 Tứ tán quê người đón xuân sang. 
 

 Từ chung dòng máu phải phân ly 

 Muôn triệu người rời nước ra đi 

 Đã bốn mươi năm trời ảm đạm 

 Quê hương nào có đổi thay gì.   
  

 Nhân loại tiến nhanh như ngựa phi 

 Nước nhà cố giữ mãi tư duy 

 Lỗi thời đày đọa người đồng chủng 

 “Trí tuệ đỉnh cao” nghĩ quá kỳ !  
 

Sân hận xưa ôm chỉ bận lòng 

Người ơi, an lạc đáng cầu mong 

Nhân quyền đời sống dân đặt trước 

Đất nước mạnh giàu việc thiết cần.  
 

Ất Mùi năm mới đang quay về 

Áp bức mong sao dứt nặng đè 

Dân Việt sống vui trên Đất Mẹ  

Thoát vòng giặc Bắc mãi lăm le. 
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Tập sống bao dung cứu giúp nhau 

Tình thương ban rải mất chi đâu 

Hướng về Tổ quốc xin cầu nguyện 

Tự do hạnh phúc sớm quày đầu.  
 

TRẠCH THIỆN 

 
           ĐÓN GIAO THỪA 

 

  Mùa Đông ăn hiếp mùa Xuân: 

 Tết nơi đất khách ngoài sân tuyết đầy. 

  Giao thừa âm độ đêm nay. 

 Nhớ về tổ ấm giờ nầy quê hương, 

  Cũng bày bánh mứt trà thơm, 

 Cũng đủ hoa trái cũng nhang cũng đèn. 

  Cả nhà chay lạt tháng giêng, 

 Bớt cảnh giết hại lưu liên đọa đày; 

  Rượu nồng tuyệt dứt lâu nay, 

 Dâng hoa cúng Phật nguyện xây nghiệp lành, 

  Trí-Bi trở lại cội nguồn, 

 Tìm ra khỏi cảnh sầu vương nặng nề. 

  Năm dê đáo hạn quay về, 

 Chúc nguồn an lạc tràn quê hương nhà. 
 

                             TRẠCH THIỆN  
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             XUÂN VỀ 
 

Xuân về, tết đến chúc vài câu, 
Chúc cả thế gian bớt thảm sầu. 
Già trẻ gái trai đồng niệm Phật, 
Chúc lành trăm họ tỏ huyền sâu. 

 
Thân tâm trí huệ trau hằng bữa, 
Đức hạnh, từ bi sửa mỗi ngày. 
Đến lúc xuôi tay lìa cõi tạm, 
Hồn về lạc cảnh chốn thiên nhai. 

 
Hai chữ lợi danh khổ dài dài, 
Giải thoát khổ nầy được mới hay. 
Ôm chữ hơn thua gây oán hận, 
Sao bằng tha thứ giữ hòa hài. 

 
Chúc lành tâm sự chốn riêng tư, 
Xuân mới thành lòng chúc bạn ư. 
Trí, đức tùy duyên tiêu vạn sự, 
Mùi thiền đáo ngạn hỷ phong dư. 
 

         Trúc Phương: Nguyễn Hoài Ân 

 

              CHÚC TẾT 
 

Tết đến xuân sang chúc mấy lời, 
Cầu cho đồng đạo khắp nơi nơi. 
Thân tâm an lạc gìn nguồn cội, 
Trung, hiếu vẹn toàn giữ phận tôi. 
 

Lời vàng Thầy dạy ta ghi nhớ, 
Tiếng ngọc nằm lòng chớ bỏ lơ. 
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Trì niệm Di Đà dù sớm tối, 
Ra, vào, đi, đứng dẫu nằm, ngồi. 

          Cúng lạy mỗi ngày trưa, sáng, tối, 
Chay trường mỗi bữa rán lên ngôi. 
Tu hành phải chịu nhồi công quả, 
Ai ghét, ai thương cũng mặc người. 
 

Hành theo Sấm giảng lời Thầy dạy, 
Cố gắng làm y sẽ đạt thành. 
Trí huệ hành trình gìn giữ giới, 
Tám điều răn cấm nhớ ghi lời. 
 

Lường gạt, gian, tham nên trút bỏ, 
Lọc lừa, mưu mẹo chớ đừng ham. 
Rượu chè, cờ bạc gây nghèo khó, 
Nhịn nhục, trau tâm dẹp tánh phàm. 
 

          Nay Thầy tạm vắng vài ba bữa, 
Ít nữa ngày sau sẽ trở về. 
Dìu dắt tín đồ qua bể khổ, 
Hết mê, đến giác, ngộ gần kề. 
 

Ất Mùi hoa nở gió xuân lay, 
Cảm cảnh Xuân sang viết ít bài. 
Cầu nguyện nhà nhà vui hạnh phúc, 
Chúc người may mắn phước trùng lai. 
 

Cầu chi được nấy hưng gia đạo, 
Con cháu học hành chúng giỏi ngoan. 
Sức khỏe dồi dào tăng tuổi thọ, 
Đa niên, trường kỷ thọ Nam San. 

 

Phương Trúc:  Nguyễn Hoài Ân 
Ghi Chú: Vài ba ngày trên thiên đình, bằng trăm năm dưới trần gian 
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 NGƯỠNG VỌNG 
 
Ất Mùi xuân mới tới gần đây, 
Ngưỡng vọng thừa ơn của Đức 
Thầy. 
Cứu vớt quần sanh rời bể khổ, 

Nương nhờ oai Phật diệt trần ai. 
Thuyền từ đưa chúng qua bờ giác, 
Bát nhã chở người thoát cõi say. 
Ngảnh lại trần gian đầy tội lỗi, 
Non Bồng kiến Phật phước trùng lai. 
 

           Phương Trúc:  Nguyễn Hoài Ân 

 

 

 

 
 

 

 

Tiếng hát nghiêng nghiêng giữa bóng chiều, 

Ru cành hoa ngủ bến cô liêu. 

Đong đưa sắc tím buồn thơ dại, 

Bến ngoại ngày xưa, vắng cánh diều ! 

 

Mỗi lần tết đến về thăm ngoại, 

Trông dáng ngoại gầy lên khẳng khiu. 

Tóc gội thời gian thêm bạc mãi, 

Răng long mấy cái rụng về chiều. 
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Thân già hiu quạnh bên chõng tre, 

Nhác trông đàn cháu mới quay về. 

Tay trầu tay gậy vừa khấp khểnh, 

Ôm cháu bên lòng vui hả hê. 

  

Mái tranh xơ xác nghèo một xó, 

Áo vá cơm rau sống hẩm hiu. 

Để ống tiền tiêu ngày cắc củm, 

Cho cháu lì xì vui Tết nghèo. 

  

Ống trầu của ngoại nay còn đó, 

Mà ngoại đi rồi theo gió mây. 

Mộ vắng buồn sương nằm hiu quạnh, 

Bỏ cháu lại đời bao đắng cay. 

  

Nhà ai tiếng nói cười bên cạnh, 

Có ngoại đỡ đần vui sớm mai. 

Thèm kiếm tình thân trong ngấn lệ, 

Ôm lấy tàn hương xót tháng ngày. 

  

Nắng chiều rũ bóng bên cảnh vắng, 

Gió cuốn bằng lăng lả tả rơi. 

Còn biết tìm đâu vòng tay ngoại, 

Buồn lên mây tối cả bầu trời.  

 

                        CỎ DẠI 
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Kính Mừng Đản Sinh 

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ 
 

 KÍNH nguyện đất trời cảm chứng minh, 

 MỪNG Ngài giáng hạ cứu sanh linh. 

 ĐẢN nhờ xác tạm thôn Hòa Hảo, 

 SINH đấng nhi tri tại xứ mình. 

 ĐỨC trọng Quỉ Thần đều bái lạy, 

 HUỲNH kim Tiên Thánh thảy đồng nghinh. 

 GIÁO điều theo Thế tôn ngày trước, 

 CHỦ thuyết Tứ Ân, Phật đạo gìn. 
 

Cư Sĩ Chánh Tâm 
(SanJose, Dec. 25, 2014) 

 
KÍNH nhiệm huyền sâu quá diệu minh, 

MỪNG ngày giáng thế của Thầy mình. 

ĐẢN là vui đón người minh triết, 

SINH tức ra đời bậc thánh minh. 

ĐỨC Phật sắc truyền khai đại đạo, 

HUỲNH Thiên ban chỉ cứu sanh linh. 

GIÁO truyền chánh pháp non Linh Thứu, 

CHỦ thuyết Hảo Hòa dắt chúng sinh. 
 

                       Đồng đạo An Bình (VN)  
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XƯỚNG HỌA 
                
 
 
 

                     TRE GIÀ - MĂNG MỌC 
 

SỸ LIÊN xướng: 
 

Tre già măng mọc vẫn xưa nay, 

Tuổi trẻ thay ta nối tiếp rày. 

Đào tạo Giảng viên cho kịp lúc, 

Xây rường cột đạo vững ngày mai. 

Anh em tín hữu nên chung sức, 

Đồng đạo hảo tâm giúp của tài. 

Sấm Giảng rao truyền lưu hậu thế, 

Thi văn giáo lý hướng tương lai. 
 

Cư Sĩ Chánh Tâm họa: 
 

Bối cảnh trong nền đạo hiện nay, 

Kính mong Chú Bác tỏ gương rày. 

Để đàn con cháu theo tu học, 

Đặng đám hậu nhân tiếp bước mai. 

Đoàn kết Hảo Hòa tăng sức mạnh, 

Rẽ chia hiềm khích ắt tiêu tài. 

Nếu không hiệp lực dù tốt giống, 

Cũng khó dựng xây lớp hậu lai. 
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Cư Sĩ Chánh Tâm xướng: 
 

Diễn đàn đóng góp lắm điều hay, 

Ý tưởng hoằng dương đạo tổ Thầy. 

Chú bác triển khai kêu ủng hộ, 

Cháu con hưởng ứng góp bàn tay. 

Trung ương hợp lại bàn phương thức, 

Giáo Hội chung lưng chọn đức tài. 

Trên dưới đồng lòng vì nghĩa lớn, 

Thành công chắc chắn một ngày mai. 
 

SỸ LIÊN họa: 
 

Tuổi trẻ Đường thơ họa rất hay, 

Làm theo Giáo lý noi gương Thầy. 

Anh em đồng đạo tìm phương pháp, 

Tín hữu hết lòng giúp một tay. 

Giáo Hội Trung Ương nghiên thẩm cứu, 

Địa phương tìm kiếm chọn nhân tài. 

Họp Ban Tri Sự quay quần lại, 

Đào tạo Giảng viên thế hậu mai. 

            

ĐƯỜNG ĐỜI – NẺO ĐẠO 
 

SỸ LIÊN xướng: 
 

Nẻo đạo ẩn tiềm khó kiếm ra, 

Đường đời gian dối bởi điêu ngoa. 

Đạo soi trí huệ trừ tham vọng, 

Đời lấy vô minh giữ dại tà. 

Sáu chữ Di Đà trừ nghiệp chướng, 

Tám điều Răn Cấm gối đầu ta. 

Nằm ngồi, đi đứng trì khuya sớm, 

Mãn kiếp hồng trần bến giác qua. 
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          Bổn Lai Diện Mục 
 

Cư Sĩ Chánh Tâm họa: 
 

Tinh tấn công phu sẽ thấy ra, 

Lời Thầy Phật thuyết chẳng sai ngoa. 

Lìa mê rán giữ tâm chơn chánh, 

Dứt khổ cần tiêu ý niệm tà. 

Kiếp tạm trần gian nhờ tứ đại, 

Bổn lai diện mục mới là ta. 

Như như bất động luôn soi sáng, 

Tịch tịnh Niết Bàn tức khắc qua. 
 

                   VUI ĐỜI ĐẠO 
 

Lê Văn Út Mót họa: 
 

Đời đạo liên quan khó tách ra, 

Lời Thầy đã dạy chẳng sai ngoa. 

Đời mê có đạo soi đường sáng, 

Đạo chánh vào đời độ nẻo tà. 

Hành đạo cũng gìn an đất nước, 

Sống đời cốt giữ nhàn lòng ta. 

Từ bi hỷ xả là công đức, 

Lạc đạo thanh bần ngày tháng qua. 
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Kính viếng cụ Bà NGUYỄN THỊ ÂN  

hiền nội của đồng đạo Niên lão  

NGUYỄN MINH THIỆN 
 

Thành Kính Phân Ưu đến đạo huynh, 

Viếng tang hiền nội chúc hương linh. 

Hồn rời khỏi xác nương Tiên cảnh, 

Thân thọ Liên Hoa gởi vóc hình. 

Thoát cõi Ta Bà đời thống khổ, 

Lìa nơi giả tạm kiếp nhân sinh. 

Trần gian nghiệp nợ từ đây dứt, 

Cực Lạc Tây Phương hưởng thái bình. 
 

                              Cư Sĩ Chánh Tâm 

                              (SanJose, Dec.14, 2014) 
 

 
 Kính viếng cụ Bà LÊ THỊ HAI 

 hiền thê của cố đồng đạo Luật sư 

 MAI VĂN DẬU 
 

Thoang thoảng hương lay chốn tịnh đường, 

Khấn cầu hồn cụ vãng Tây phương. 

Gót sen đã mãn đường trần tục, 

Nợ thế vừa xong giấc mộng trường. 

Chín chục xuân dư đời đạo vẹn, 

Muôn vàn nghĩa trọng cháu con vương. 

Bà đi để lại niềm thương mến, 

Gương đẹp người sau mãi tỏ tường. 
 

                      CỎ DẠI (VN) 
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Tường-trình về Quỹ Điều-Hành 
Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH PGHH 

(từ ngày 01-06-2014 đến ngày 31-12-2014) 

A.- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-5-2014: $5,213.32  

B.- Quý Đồng-đạo, quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện 

địa-phương đóng góp cho Đại Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 

ngày 14-6-2014 tại BTS Bắc Cali: 

1- BTS Arizona   $100.00 
2- BTS Nam California  $100.00 
3- BTS Dallas   $100.00 
4- BTS Florida   $100.00 
5- BTS Stockton   $100.00 
6- BTS Richmond   $100.00 
7- BTS Sacramento   $100.00 
8- BTS Washington D.C.  $100.00 
9- BTS Washington State  $100.00 
10- BTS Houston   $100.00 
11- BTS Toronto         100 CAD = $  80.02 USD 
12- Đ/đ Nguyễn Phước Nguơn $100.00 
13- Đ/đ Cao Văn Chơn  $100.00 
14- Đ/đ Sara Huỳnh   $100.00 
15- Đ/đ Võ Minh Xuân  $100.00 
16- Đ/đ Hồ Thanh Thủy  $100.00 
17- Đ/đ Mai Văn Sách  $100.00 
18- Bà Quận Tâm    $  50.00 
19- Đ/đ Trịnh Thị Trang  $100.00 
20- Đ/đ Ẩn danh     $100.00   
21- Đ/đ Dương Vạn Phước  $100.00 

C.- Quý Đồng đạo, Quý BTS và BĐD địa phương đóng 

góp cho Quỹ Điều Hành (ngày 16-06-2014) tại BTS Bắc 

Cali: 

1- BTS Arizona    $300.00 
2- BTS Bắc California                $1,000.00 
3- BTS Nam California  $200.00 
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4- BTS Dallas    $100.00 
5- BTS Stockton   $100.00 
6- Sacramento   $100.00 
7- BTS Washington D.C.  $100.00 
8- BTS Washington State  $100.00 
9- BTS Toronto          100 CAD = $  80.02 USD 
10- Cô Nguyễn Phạm Phương Lan  $100.00 
11- Đ/đ Sara Huỳnh    $200.00 
12- Đ/đ Nguyễn Phước Nguơn $100.00 
13- Văn phòng phẩm còn dư lại $188.17 

      Tổng cộng phần THU B + C =  $4,798.21 

D- Chi ra: 

 1. Chi cho BTS Bắc Cali tiền mướn Hội Trường (6/7) 

      $1,130.00 

 2. Chi cho Đ/đ đi Washington DC for Human Right (20/7)

      $   555.00 

 3. Chi-phí for SI filing (Shasta Accountancy Co.) (30/9) 

      $   50.00  

 4. Chi vé phi cơ cho Đ/đ Tạo đi công tác Houston (11/10) 

      $   422.00 

 5. Văn phòng phẩm (15/10)  $ 500.00 

 Tổng cộng phần CHI $2,657.00 

D- Tồn Quỹ Điều Hành tính đến ngày 31-12-2014: 

     $7,354.53 

 Kính thưa: Quý Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và 

Ban Đại-Diện địa-phương, 

 Chúng tôi đã cố gắng Tường trình về Quỹ Điều-

hành rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị 

thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với: 

 Đ/đ Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS /TƯHN 

 Số điện thoại: 209-814-3800  hoặc 

E-mail: lechi.luu@sbcglobal.net 

để chúng tôi kịp thời điều chỉnh. Xin chân thành đa tạ.   

mailto:lechi.luu@sbcglobal.net
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Tường trình về Quỹ TỪ THIỆN XÃ HỘI 

(thay cho Quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA) 

(từ ngày 01-6-2014 đến ngày 31-12-2014) 

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-05-2014: $ 67.24  

B- Quý Đồng-đạo, quý BTS và BĐD địa phương 
đóng góp kể từ ngày 01-6 đến 31-12-2014: 

1.- Nguyễn Phước (1-9-2014)  $     50.00 

2.- 22 Đ/đạo ở BTS và Bắc Cali (16/11) $1,530.00 

  Tổng Cộng phần THU:  $1,580.00  

C- Chi ra: 

-Giúp cất 7 căn nhà ở Việt Nam và ấn tống 200 bộ Tam 

Bảo, Cửu Huyền, Lục Tự (29/11) 

  Tổng Cộng phần CHI:  $1,150.00  

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-12-2014: $ 497.24  

 Chúng tôi đã cố-gắng tường-trình về quỹ TT/ Xã 

Hội rất cẩn-thận và chính-xác. Tuy nhiên, nếu Quý vị 

thấy có bất cứ sơ sót nào, xin vui lòng liên lạc với: 

 Đồng đạo Phạm-Lệ-Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN/  

GHPGHH. Số điện thoại: 209-814-3800 để chúng tôi 

kịp thời điều chỉnh. Xin cám ơn Quý vị. 

 

Tường-trình 

Quỹ Ấn-Hành Tập-San TINH-TẤN 
Cập nhật từ ngày 01-6-2014 đến ngày 31-12-2014 

A- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-05-2014: $280.97  

B- Đóng góp của Quý Đồng-đạo, quý Ban Trị-Sự và Ban 

Đại-Diện địa-phương kể từ ngày 01-6-2014 đến 31-

12-2014: 
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 1. BTS Arizona (14/6)   $100.00 

 2. BTS Nam Cali (14/6)   $100.00 

 3. BTS Dallas (14/6)   $100.00 

 4. BTS Houston (14/6)   $100.00 

 5. BTS Sacramento (14/6)   $100.00 

 6. BTS Washington D.C. (14/6)  $100.00 

 7. BTS Washington State (14/6)  $100.00 

 8. Cô Nguyễn Phạm Phương Lan (14/6) $100.00 

 9. Đỗ Kim Quang (15/6)   $  50.00 

 10. Đ/đ Hiệp trả lại tiền in còn dư (29/8) $  92.24 

 11. BTS Bắc Cali (5/10)   $300.00 

 12. Đồng đạo Bắc Cali (5/10)  $115.00 

 13. BTS Sacramento (27/10)  $150.00 

 14. Đ/đ Dương Văn Việt, Sacto (27/10) $  30.00 

 15. San Huỳnh (9/11)   $  50.00 

 16. Đ/đ Võ Mỹ (16/11)   $  20.00 

 17. BTS Georgia (30/11)   $200.00 

Tổng cộng phần THU $1,807.24  

C- Chi ra: 

 1. Ấn phí TS TT số 24 (18/7)    $1,000.00 

2. Tiền cước phí gởi TSTT số 24 (20/7) $    500.00 

  Tổng cộng phần CHI: $1,500.00 

D- Tồn Quỹ tính đến ngày 31-12-2014: $   588.21 

 Tất cả mọi đóng góp nhận được sau ngày 31-

12-2014 sẽ được tường-trình trong Tập-San TINH 

TẤN Số 26. BTS TƯHN chân thành cảm tạ lòng hảo 

tâm của Quý Đ/đạo, quý BTS và BĐD địa-phương đã 

góp phần duy trì TS/TINH-TẤN, Cơ-quan Thông-tin, 

Liên-lạc và Phổ-truyền Giáo-lý của Giáo-Hội PGHH. 

  Phạm Lệ Chi, Thủ Bổn BTS/TƯHN. 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi nhận được tin buồn: 

Hiền nội của  

Đồng đạo Niên lão  

NGUYỄN MINH THIỆN, 

Cố vấn BTS/TƯHN/GH/PGHH, 

là: 
 

Cụ bà NGUYỄN THỊ ÂN 
 

Từ trần ngày 6 tháng 12 năm 2014 

(nhằm ngày rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ) 

tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang – Việt Nam. 
 

Hưởng thọ 78 tuổi 
 

Xin thành kính phân ưu cùng Đồng đạo Nguyễn 

Minh Thiện và Tang quyến. 

Toàn thể anh chị em trong Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo  

đồng thành tâm cầu nguyện, nhờ ơn Đức Phật từ bi 

cứu độ vong linh cụ Bà NGUYỄN THỊ ÂN được 

thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực lạc. 
 

Nam mô A Di Đà Phật ! 

 

 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Chúng tôi vô cùng xúc động, nhận 

được tin:  
 

 
 

Đồng đạo Niên lão NGUYỄN TẤN HƯNG 

Sinh ngày 01-01-1926 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. 
 

Nguyên cố vấn BTS.TƯHN/GH/PGHH. 

Cựu Hội Trưởng BTS.GH/PGHH Bắc California 

(Nhiệm kỳ 1991-1993) 
 

Từ trần ngày 29 tháng 12 năm 2014 

(nhằm ngày mồng 8 tháng 11 năm Giáp Ngọ) 

tại Thành phố San Jose, Bắc California – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thượng thọ 89 tuổi 
 

Xin thành kính phân ưu cùng bà Quả phụ 

Nguyễn Tấn Hưng và Tang quyến. 

Toàn thể anh chị em trong Ban Trị Sự Trung 

Ương Hải Ngoại và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo  

đồng thành tâm cầu nguyện cho cố đồng đạo 

NGUYỄN TẤN HƯNG, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu 

độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền 

Cực lạc. 

Nam mô A Di Đà Phật ! 

 

BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI 

BAN TRỊ SỰ & BAN ĐẠI DIỆN ĐỊA PHƯƠNG 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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THÀNH KÍNH  
                  PHÂN ƯU 

 

           Chúng tôi nhận được tin 

buồn:  

Nhạc mẫu của Đồng Đạo 

Huỳnh Công Tử, Trưởng ban Tổ chức Đoàn Thanh 

Thiếu Niên PGHH Houston (TX) là: 
 

Cụ Bà ĐỖ THỊ HẠNH 
Sanh năm 1933 tại Cần Thơ - Việt Nam. 

 

Từ trần ngày 11 tháng 1 năm 2015 

(nhằm ngày 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ) 

tại Thành phố Houston, Texas – Hoa Kỳ. 
 

Hưởng thọ 82 tuổi 
 

Xin thành kính phân ưu cùng Đồng đạo Huỳnh 

Công Tử và Tang quyến. 

Ban Trị Sự PGHH Houston (TX) và đồng đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo các Vùng phụ cận đồng thành tâm 

cầu nguyện, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ cho vong 

linh cụ Bà ĐỖ THỊ HẠNH được thoát chốn mê đồ, 

vãng sanh miền Cực lạc. 
 

Nam mô A Di Đà Phật ! 

 

 

BAN TRỊ SỰ GH/PGHH HOUSTON (TX) 

BAN BIÊN TẬP TẬP SAN TINH TẤN 
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Tòa soạn 

T/san Tinh Tấn 

đã nhận được rất          

nhiều bài thơ của Ý Nga, bài viết của một số bạn đọc, 

bài Pháp luận của VP/Phật Học Tinh Quang gởi về qua 

địa chỉ email của Tập san Tinh Tấn…Tuy nhiên, vì nội 

dung không thích hợp với chủ trương của tờ báo hoặc 

không biết được ý kiến của tác giả nên chúng tôi 

không dám phổ biến. Đề nghị lần sau, nếu quý tác giả 

muốn đăng tải bài viết của mình, xin vui lòng cho biết 

để chúng tôi quyết định. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhận được một số tác 

phẩm giá trị của tác giả Đàm Liên Tịnh Giả biên soạn 

và gởi tặng cho Ts Tinh Tấn. Chúng tôi đã bắt đầu trích 

đăng phần I quyển “Tịnh Độ Vãng Sanh” trong số 24, 

phần II trong số 25 nầy và sẽ tiếp tục đăng tải phần còn 

lại vào những số báo kế tiếp. Thành kính tri ân Tác giả 

Đàm Liên và xin gởi lời cầu chúc tốt đẹp nhất của 

chúng tôi đến Quý vị và thân quyến. 
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